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LỜI GIỚI THIÊU
(Thay lời tựa)

Trong dạo Phật về tôn TỊNH ĐỘ(l) có bảy bộ kinh (2) 
là nguyên tắc (3), cũng như biên chứng pháp (4), dã có truyền 
tích từ xự đến nay giũa các nưóc như : Trung Quốc, Việt Nam, 
Triều Tiên, Nhụt Bản v.v... Nhung dưọc lưu hành và căn bản 
dặcdiểmhon, ch ỉ có ba b ộ :

1Ề - Rinh Vô Lưọng Thọ.
2. - Kỉnh Quán Vô LuọngThọ.
3. - Kinh A Di Đà

Mà kinh Di Đà dây, xua kữi kết tập bằng chữ Bắc Phạn  
(Sanscrit) (5), lại dưọc phiên dịch (6) và só  sao (chú giải) (7) 
ra chữ Tàu.

Nicóc ta tại Bắc Việt có thầy Sa Môn hiệu là Thông Duệ 
(Trù Trì chùa Phưóc Long, làng Phù Lãng, huyện Vũ Giang, 
phủ Từ Son, tĩnh B ắc Ninh) đã khắc bản ấn hành từ đời vua 
Tự Đức (1847-1883).

Đến nay (1952-1953), lại duọc thầy LÊ  PHUỚC BÌNH 
dịch âm  và dịch nghĩa ra tiếng Viêt.

Đã biết trong tôn TỊNH ĐỘ có nhiều phương pháp tu 
trì mà đề nhứt không pháp  nào hơn pháp “Trì danh niệm 
Phật” của kinh này. Nó rất dưọc p h ổ  biến nên dù b  trình dộ 
nào, củng đều có thể thực hành dược cả...

Mặc dù ỏ  đòi, truòng họp của mỗi nguòi có khác nhau 
(như kể làm quan, người làm  ruộng v.v...) nhưng, nếu biết 
tin tưởng lòi Phật dạy, thì ai cũng có thể vừa tu tập theo 
pháp môn niệm Phật này, vừa sinh hoạt hằng ngày, cho dến 
việc giạ dinh, xã hội cũng không bỗ dỏ.

Mà pháp  môn niệm Phật dãy, chính là pháp phuong 
tiện d ể  thực hiện ditọc T ự  TÁNH DI ĐÀ, DUY TẰM TỊNH 
ĐỘ, nếu a i chuyên niệm dupc nhứt tâm không tán loạn.

Hơn nữa, lời uàng của dấng Thích Tôn dã thốt ra dâu



phầi là nguồn triết lý viễn vông không bổ  ích. Nếu chúng 
ta chịu khó công phu tu tập, thì sẽ thấy lợi ích rõ ràng. 
Từ xua tói nay, biết bao nguòi dã dạt mục đích (giải thoát 
hiện tiền vãng sanh tịnh độ) như trong kinh này dã nói.

Qúy bạn cứ tin di, trong tre lúc nào cũng có lửa, nếu 
bạn g ia công cọ (cua) thì lo gì lửa nọ không nẩy ra. Lý nhứt 
tăm niệm Phật cũng thế. Phật vói ta dồng một thể tánh : Phật 
là người dã  làm  đuọé ; thì không lẽ gì mà chúng ta dây không 
làm dưọc. Vậy chúng ta cứ niêm, cứ tu di, theo lời đức Thích 
Tôn dă dạy, đã  thực hành cũng như mưòi phương chư Phật 
dã nói, dã  thực hành và cũng đều khen ngoi pháp môn niệm 
Phật của tông Tịnh độ này.

Điều căn bản và duy nhứt là p hải hiểu sự, lý cho rõ ràng 
và luôn luôn thực hành không gián doạn thì kết quả chắc chắn 
không sai.

T hế thì pháp  môn niệm Phật này há không p hải là một 
diễm phúc của chúng ta trong đòi hiện tại... mãi đến tương lai ư?

Sau khi dịch xong, thầy Sa Môn LÊ PHUƠC BÌNH có 
dua bản thảo đến nhờ tôi khảo dính, và chú thích d ể  p h ổ  biến 
quẩn chúng. Tôi nhứt tăm tùy hỷ vì nhận thấy pháp  môn này 
rất xứng hợp thời cơ, nên noi dây tôi xin trân trọng giói 
thiệu cùng qúy bạn.

Và tôi nguyên đem công dức này hồi hướng lên tam bối 
cửu phẩm , cầu cho tứ ăn tam hữu, cả pháp giói chúng sanh, 
dồng sanh an duỡng quốc, p h ổ  nguyện dồng sanh an dưỡng quốc.

NAM MÔ BỔN SƯTHÍCH CA MÁU NI PHẬT- 
PHUÓC HẬU T ự  
CẦN THƠ TRÀ ÔN

Ngày vía dức Đia Tạng Bồ Tát năm Quỳ Ty 
Phật lich : 2516 Duong lịch : 1963 

Hoà thượng THÍCH KHÁNH ANH



(1) Tịnh độ tông là một học phải giữa Phật giảo nước Tàu, chủ trưvng 
vế niệm Phật vãng sanh, thừ đức P h i Hiìn làm sơ t ’6. Đài Tằn ngài 
Huệ Viễn xướng lên pháp môn Tịnh độ tại núi Khuôn Lư, tinh 
Chiít Giang, đoàn kít thành Liên Xđ, được 123 người niệm Phật 
văng sanh Tịnh độ.

(2 > Bảy bộ kinh: 1.- Vổ Lượng Thanh Tịnh Binh Đẳng Giác 
Kinh (hai cuốn). 2.- Đại A Di Đá Kinh (hai cuốn). 3.- Vô 
Lượng Thọ Kỉnh (hai cuốn), ị . -  Quán vỏ Lượng Thọ Kinh 
(mốt cuốn). 5,- A Di Đà Kinh (một cuốn),  ổ,-  Xưng Tán 
Tịnh Độ Phật Nhiỉp Thụ Kinh (một cuỗn). 7,- cồ Ẳm 
Thinh Tam Đà La Ni (một cuốn).

(3 ) Nguyên tắc: có sự cỗ lý (chiẽt môn, nhiỉỷ mận) mà niệm Phật tức 
là niệm tăm.

(4 ) Biện chứng phấp : Có tâm có cành, tịnh hạnh tịnh nguyện, mà tăm 
tịnh tức độ tịnh.

(5 ) Kinh A Di B à  phiên dịch đây thuộc vê Đại thừa B ỉ  Tát tạng, 
xem cái dưới đây :

í  trong hang ị  , ou phẠt , 
i )  Vương xắ-lhành < > < 7  tiQÒy

(  ngoài hang )  " h*p đi*» <

BA

LỚP

KẾT

TẬP

ị  I T i e u  thừa 
Thĩnh vãn Tọng 

4  lãn két lộp

b) Tỳ xấ ly thình — sau Phệt niết bàn 100 nlm.

c) Ba tra lợi phít thành — sau phật 236 nỉmỂ

d) Ca thíp di la thành
1Ể- s»u Phật 100 oim
2ẽ- Sau PhỊt 500 nĩm

2 .- & ạl thừa 
Bò-tòt Tọng

3 .- Bí một Tọng

Trí độ luận chép rằng : Sau khi Phật tịch clc  đức 
đại BỒ tát như Văn thù, Di lặc v.vốẵ. dỉn A nan B I 
đến núi ThiỂt vi đề kết tập Đfỉ thừa Tim-tạng, 
tức gọi là BỒ tát tạng*

lí một Tọng (
k ỉ t  tộp  ( KnOng thỉy nói là nỉm  Dào vì kết tfp  tệi chỗ nào.

(6 ) Ngài'Cưu ma la thập dịch vào đòri Dao Tần 397  —  400.

(7 )  T i  Văn Thê g iii  sớ sao vào khoảng đời nhà Minh Gia tỉnh 1522  —  

Ĩ56Ộ.





LỜI NÓI ĐẦư

Đ ứ c  PHẬT THÍCH CA vỉ một ĐẠI s ự  NHƠN 
DUYÊN, ứng hiện ra đời. Ngài tùy theo cẵn tánh của 
chúng sanh, thuyết phấp 4 9  nẵm, đàm kỉnh hvn 3 0 0  
hộỉễ Giáo pháp của Ngài đfỉ khái chia ra làm NẴM THỜI 
TÁM GIÁO. Trong đó lại đira ra một môn niệm Phật, 
gồm thu tãt cả, không luận kẻ hạ cần, người thirọrig- 
t r í ;  hàng cir 8Ĩ hay phái xuất gia. Thật là một phiro-ng 
tiện < quyền thiệt song hành» mà xưa nay c íc  Thánh, 
hiền đều khen ngọ^.

Ở Việt Nam chúng ta, tuy phấp mồn này đirọ^c 
nhiều ngirò-i tu tập, nhưng ít có bồn kinh nào luận về 
sự, lý rõ ràng nhu* bồn kỉnh « DI ĐẢ SÓ' SAO > chữ Hán 
mà hôm nay tôi bạo dạn phiên dịch, ra  tiếng nirác nhà, 
mong giúp ích phần nào cho các bạn đông tu tịnh nghiệp, 
hầu cùng nhau gầy dựng chánh nho-n ir nơi «LIÊN  ĐAI 
CỬU PHẨM” ngày mai, dù biết rầng mình còn tài hèn học 
cạn, văn bút thô so*.

Vói lối dịch âm và nghĩa đối chiếu áp dụng ở 
đây, các bạn so-cơ có thể dò học dễ dàng ấy cũng là 
một phần trợ  duyên nhỏ mà tôi thành tâm cống hiến.

Rất mong quý độc giả sau khi đọc xong bản dịch 
này, góp ý kiến cho những điều khuyết điểm.

Đa t ạ !
Dịch g iả  cẩn chí



k í n h  L Ậ Y ;

Ngôi Phật, ngồi Pháp, và ngồi Thánh Hun Tăng.

Ngưỡng cầu Tam bảo từ bi gia hộ đệ tử phiên dừh kinh 
này được hợp pháp, hợp cơ, lưu thông xa gằn, kề th&ỵ người 
nghe đêu được lợi ích.

CẨU NGUYỆN: 

Thè' glỗ-l SỖTĨI hòa binh, 

Chúng sanh mau gỉẳl thoát

Kính lạy Ị mưồri phương ba đèri tđt cả ngôi thưòrng trú 
Tam bdo chứng minh !

♦

KỆ KHAI KINH
Phấp  m&u vô th o a n g  rẩ t thẳm  sân, 
Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm c&u, 
Con nay < nghe thấy > chuyên t r ì n iệm , 
Nguyện tỏ N h ư  L a i n gh ĩa  nh iệm  mầu.

Kính lạy : BỨX BỒN 8IT THÍCH CA MẦU NI PHẬT



PHẬT THÍCH CA NÓI KINH A-DI-ĐÀ " 
NCÀI VÀN THẾ LÀM LỜI stf SAO w

QUYẾN THỨ NHÍTT
Đát Cỗ Hàng (3) chùa Ván Thi (4) Sa Môn Chu Hoấng 

(5) thuật lại.
Giải kinh nhg bằng lới Sớ Sao, với đại văn chia rạ làm  

năm phần lớn.
A,— Thông tự đại ý (chung bái suốt đại ỷ của kinh).

B.—: Khai chương thích văn ịm ở từ bải thích từ chữ).

c ,— Kiítthich chú ỷ (kít lại đề giải đại ỷ chủ vãng sanh),

Sầp như th í này thì thuận theo các kinh thông thường 
có ba phần /đ.ễ

THÔNG Tự, CHÁNH TÔNG và LƯU THÔNG, má chinh 
cũng thuận theo ba món Tịnh nghiệp l á :  í . -  Tín. 2.~ Hạnh. 
3,- Nguyện (ổ).

Aế —  THÔNG T ự  ĐẠI Ý phân ra làm năm :

1.- Minh tánh (Nói rõ tự tánh).
2.- Tẩn kỉnh (Khen ngợi kỉnh này).
3.* Cảm thỉri (Cẳm thích thìri cơ).
4.- Thuật ý (Tò ý minh giải kỉnh).
5ễ- Thỉnh gia (Cầu Phật giứp' thềm)Ể
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I . -  MINH TÁNH

CHẢNH VẦN : Bản thề của tự tính lầ : Linh (linh- 
thiềng)Ể Minỉi (sáng suối). Đồng (rồng rang). Triệt (thông 
thấu). Trạm (trong trẻo)Ệ Tich (vắng lặng)ặ Thirừng (còn). 
Hằng (lấu) chẳng phải trưyc, chẳng phải thanh, không 
loi, không tới, rất lớn thay cái ehvn tkề của nó không 
thề nghĩ bần đirực, phải chăng chỉ có tự tánh của chúng 
ta m ói như vậy ?

CHỦ GIẢI s Phần suổt bày ỷ kinh, về đại văn chia ra làm 
năm : Từ ban đằu « Minh tánh » cho đến thử nàm là « Thỉnh- 
gia»ễ

Nay trưởc n ó i: « Minh tảnh » — Bởi kinh nầy hoàn toàn 
làm sảng rõ tự tánh và lỷ giải của cát kinh cũng không lìa 
tự tảnh nén lẫy tự tánh làm mục tièu.

« Linh » là tánh linh giác (khôn biết). « Minh » là tri sảng- 
suổt — Mặt trời, mặt trăng tuy có ánh sảng, nhưng khòng 
được gọi là : Linh thiêng vì là vò tình. Nay chỉ trong bản tánh 
rẫt sảng suốt, rẫt hay lạ khó lường với sự sảng suốt ẫy khống 
thề lẩy chi so sánh cho cùng tột, nên nỏi là « Linh » và « Minh ». 
Nghĩa lả vừa khôn thiêng vừa sáng biết.

« Triệt» là thông suốt. « Đồng » là sự thông suổt cực- 
4iSmệ Mặt trời, mặt trăng tuy chiếu khắp, nhưng khống thê soi 
khẳp dưới lòng chậu ủp, thế là thông suốt mà chưa được hoàn- 
toàn thông suốt vl còn bị chường ngại. Nay tánh « Linh Minh » 
đây soi khắp đẫt trời, thẫu trong vàng đả, bốn phương trên dưới 
khồng hề chướng ngại. Vi là bản tánh sáng suốt thồng thấu, 
khổng chỗ nào là chẳng thông suổt như « Thiên nhãn thông, 
Tha tâm thồng ».

Cái thông đây khổng phải như đối với sự ngăn cảch mà 
nói rằng thỏng. nên gọi là « Đống Triệt ».

« Trạm » là không nhiễm. « Tịch » là không lay độngế 
Đại địa tuy « Tịch » nhưng không thê bảo là « Trạm » (vì còn 
nhuộm máu chiến tranh, núi lờ đãt động). Nay chĩ cỏ bản tánh 
rẫt vắng lặng, trong sạch, vl không cặn bã.



-  13 -

Sự vẳng lặng ẫy không thế lẫy chi so-sánh cho cùng tận 
nèn gọi là « Trạm Tịch »ế

«Hẳng» là hẳng lâu. « Thường » là sự hằng lâu cực- 
điêtn. Đại địa tuy bèn chẳc nhưng khòng trảnh khỏi kiếp hoại 
(7), thế là làu mà chưa thật lâu, vì cồn « chung nhi phục thỉ »ẳ 
Nay tảnh « Trạm Tịch » đây, vởi trước từ vô thĩ, kéo sau vẫn 
vô chung, snổl xưa, suốt nay, khòng hè biến đòi, bởi vì thường 
còn mãi mãi, không bao giờ chẳng thường : chẳng phải nliư 
cái thường đối vời cái tạm mà nói r&ng lâu, nên gọi là « Thường' 
Hẳng »ắ

Phi Trược là nói cỏ, thỉ tảnh nó không thọ một mảy trần. 
Phi Thanh là nỏi khổng, thi tốnh chẳng bỏ một sự, pháp.

Khổng « Lui », là buòng ra Ihời không biết nó tởi đâu ? 
Không « T ở i». là rước lại cũng không biết nó từ đâu đến đây ?

Nghĩa là cải tảnh « Linh minh » « trạm tịch » nầy không 
thế dùng sự : Thanh, trược tời, lui đề tlm cầu gì được. Nói 
thanh, trược, tới, lui là ỷ gồm cả lành, dữ, Thảnh, phàm, hữu, 
vô, sanh, diệt, tăng, giảm, đồng và dị v.v...

Hai câu : « Lớn thay chơn thề »... ỗy là lời khen ngợi, cbữ 
« Đại » là ngay nơi thề đặt tẻn, đủ hai nghĩa : Biến và thường; 
do vỉ tánh, hễ ngang ra thì nổ đầy khắp mười phưomg là 
« đại», mà dọc thỉ nỏ tột cả ba đời là « đại », lại khổng còn 
pháp nào so sánh đặng. Khòng phải nhu cái đại đối với tiều mà 
□ói là đại.

Chữ « Chơn » là không vọng; do vỉ ba cỗi đều giẳ dối, 
duy cỏ tự tánh đây là chơn thật, vi không phải như trò huýễn- 
ảo, như pháp diệt vong mà chỉnh là không có cải chi có thề phả 
hoài nỏ được, nên nói là «Chơn» tức ỉà «Chơn như băt biếns.

Chữ « Thề » là tột cả muôn phảp khòng ra ngoài thề nhửt- 
tâm. Thê gồm cả tướng và dung. Chung lại gọi là « Chơn thê ». 
Câu: « Khổng thề nghĩ bàn được » là : Như trên đẵ nổi « Minh »
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mà lại « Tịch ». « Tịch » mà lại « Minh », thanh, trược, không 
bày, tới lui, đàu có, thế là bặt đường lòng tưởng, miệng nổi, 
khổng còn nghĩ bàn được nữaễ

Nói: Khổng thề nghĩ bàn đỏ, nghĩa là : với pháp tảnh nó 
khòng có cải tướng gì đề tưởng đặng ; nên hề tư tưởng thời 
loạn sanh (sanh tản loạn). Như trong kinh n ỏ i: Ngươi vừa mống 
tâm, thỉ trần lao (phiền não) khởi trước, thật thế. Lại riỏỉ pháp 
tánh vốn không cỏ cải tướng suy tưởng dầu cỏ suy tưởng cũng 
hoài công. Trong kinh nói: Pháp đày không thề nghĩ lường phân 
biệt mà có thê biết được. Nên n ó i: Tàm muốn duyên, thì lự đã 
mẫt, nghĩa là không thê đê ý tưỏrng tượng gì được.

Cáu « không thê bàn » là : Vi lỷ viên, 1ỜỊ lệch, lời thốt, 
lỷ mẫt. Nên trong kinh nối: Phàm có nói năng đều thành hý- 
luận cả (8). Lại vi lý viên dung lời chênh lệch, lời khổng thề 
tột lý. Nên trong kinh nói: Dẫu cho mỗi mỗi thân đủ vô lượng 
miệng, mỗi mỗi miệng thốt ra vô lượng lời. Tài ngôn luận như 
nàng Thiện thiên Nữ (9) nói đến cùng kiếp đi nữa, rốt cực cũng 
khổng thê hết, thật vậy. Nên n ó i: Miệng muốn bàn thì lởi 
đã mẫt.

Lại nguyên tên kỉnh ỉà « Bẩt khả tư nghỉ» (không thề 
nghĩ bàn) nên dùng bốn chữ nằy đề gồm khen văn trước. Vi 
cái danh tột bực của lời chí lỷ vậy.

Câu rổt sau là kết lại. Nghĩa là : Ỷ nỏi cải khổng thề 
nghĩ bàn như vậy đỏ, là sẽ chĩ cho vật gì ? Duy cỏ tự tảnh mởi 
xửng đảng thổi.

Nói « tảnh » có  hai phần: l ề - Gồm trong phần vô tình, 
gọi là Pháp tánh (10). 2ế - Riêng trong phần hữu tinh, gọi là 
Phật tánh. Nay nói tự tảnh, tức là chĩ Phật tánh mà nói vậy. 
«Tánh» mà nóir&ng: «Tự», là phảp bản nhiên như thế vỉ 
không do tạo tác mới c ỏ ; vl chinh cải của ta sẵn có chở không 
phai thuộc về kẻ khiácề

Song tự tánh đây vốn cỏ nhiều tên ế' cững tên là « Bôn- 
tâin », cũng tên là « Bồn giác », cũng tên là « Chơn trỉ »ế cũng 
tên là « Chơn thức », cũng tên là « Chơn như », nhièu tên không 
cùng. Tóm lại mà nói đỏ, tức là một tâm « Linh trí », « Linh-
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giác » của mỗi người sẵn đủ vậy. Nay nóỉ cải mà không nghĩ 
bàu được đây, duy có nhứt tâm mà thôi; chớ khổng cỏ vật 
chi khảc, duy có cái thề không nghĩ bàn đây cùng vợi nhứt- 
tâm đồng vậyễ

Nếu căn cử kinh đầy, thl câu đầu tức là « Vô-lượng- 
Quang », vl rống suốt khổng ngăn ngại. Câu thử hai tức là 
« Vô lượng Thọ », vl thường còn không biến đồiề Câu thử ba, 
câu thử tư, tức là tàm linh tuyệt đối đãi. Quang và Thọ hòa 
nhau, vì tẫt cả công đức đều là vô lượng. Cấu thứ năm là tỏm 
lại đè khen, Tức trong kinh đức Phật Thích Ca đã n ó i: Như ta 
khen ngợi công đức không thề nghĩ bàn của Phật A Di Đà. 
Câu rổt sâu xa kết về tự tánhệ Nghĩa là : Toàn thề của Phật 
A Di Đà, tức là tự tánh cùa mòi người.

Lại nữa, câu đàu là nỏi thề sáng suốt khồng chỗ nào 
chậng chiếu, tứọ là « Dụng Đại », câu thứ hai là vắng lặng không 
đâu chẳng trùm khắp, tức là « Tướng Đại». Cầu thứ ba, thứ 
tư, là bặt hẳn hai bên vì tuvệt đổi, tức là « Thề Đ ại». Cảu thử 
năm, tóm lại đề khen, chinh chỗ gọi rẵng : tức ba, tửc một, 
đêu mẫt, đều CÒI1, lời tả cùng nghĩ không thãu, không thê suy 
xét nói bàn. Câu rổt sau cững kết về tự tảnh vậy.

Lại càu đằu nói « Chiếu », tửc là « Đửc giải thoát ». Câu 
thứ hai nói « Tịch », tức là (Đức bảt nhã». Câu thứ ba, thứ 
tư nỏi « Tịch chiếu không hai » tức ỉà « Đức pháp thản » (11). 
Cầu thứ năm là tỏm khen, câu rổt lả kết về lệ như trên nên 
biết.

Lại dùng bổn phảp giửi đê phổi hợp đó, thì thanh, trược, 
tới, lui là «Sự pháp giới»; Linh minh, trạm tịch là «Lỷ pháp- 
g iớ i» : Linh minh, Trạm tịch bẫt biến (tự tánh khổng biến đồi) 
mà tùy duyên (của 8 thức), thanh, trược, tới, lui dù tùy duyên 
(của 8 thức) nhưng bẵt biến, tự tánh không biến đồi) là «Lỹ sự 
vô ngại phảp giới », Bẫt khả tư nghỉ là sự sự vổ ngại pháp- 
giởi (12) Do kinh đây cỏ phần gồm thuộc về Viên giáo, vỉ cũng 
cỏ ỉtphần Sự sự vỏ ngại vậy. Rốt sau nói «Tự tảnh», cũng ỉà 
gồm kết bốu pháp giởi vệ roột « Lý ọhịrt Ịâm» vậy,
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2.—  TẢN KINH (phân làm hai phần)

1. T&ng tẩn : Khen chung cả bồn kinh.
2. Biệt tán Ị Khen riêng pháp trì danh.

TÔNG TÁN

CHÁNH VẦN : Lổng đục thành trong, trỏ' trái làm 
mặt, virọ-t khỏi « Ba Kỵ » trong một niẹm ; bằng các 
thánh nơi chút lò*i, rất m&u thay chỗ diệu dụng.ệ. cũng 
không thề nghĩ bàn đặng, duy có kỉnh A Di Đầy mà đức 
Phật Thích Ca ngài nói đẫy thôi.

CHỦ G1Ẳ1: Nhu trén đẵ n ỏ i: « Thề linh minh trạm- 
tịch » vón không thanh, trược, mặt, trải, rốt rảo binh đẳng, 
duy là « Nhứt tàm ».

Nay so về môn sanh diệt đè n ó i: Bối sự nhận thửc của 
mọi ngưởi -chẳng đủng vởi «Tánh thật biết» vẫn một cái chân- 
như, vi nó khổng phân biệt, nên tâm bẫt gỉảc khỏri ra vọng 
chẫp traờc; thế rồi bị vô minh che lẫp, bỏ mẫt cội gốc là tánh 
chơn như, trôi lăn theo ngọn ngành, là tâm sanh diệt, khuỗy 
loạn cải Chơn Thề, nên gọi là «Trược»; như lóng bùn cát làm 
cho trong sạch lại, thời gọi là « Thanh®, tức là chỉ chuyền 
cỗi Ta bà ngíi trược này, trờ thành cõi Tịnh độ là nưỏrc thanh 
thỏri vậy.

Bị vô minh kẻo dắt, bỏ tánh giác, theo vọng tràn, trải 
xa chơn thề gọi là «BỔi». Bày giờ quày bỏ đường tời, trở lại 
lui về, thế gọi là «Hướng ». Tửc chĩ xây lưng cõi Ta bà, đẽ trố 
mặt về nước Cực Lạc vậy.

Song đây là chỉ ngay trong một thời kỳ chủng sanh, từ 
khi mê đặng ngộ mà nỏi, thì dường như có những sự lóng đục 
thành trong, trờ trải làm mặt, chớ kỳ thật ở nơi «Tự lảnh», 
thi khòng đắc, klỉông thẫt, cũng khổng thêm không b ở t; thế 
nén khi đục, lủc trong, mà tánh, nước không đồi khác ; bỗng 
sáu thoạt trưởc mà người chẳng hai thân. Nên cỏ càu : Tu 
chứng tức chẳng không ; nhưng nhiễm ò thời chẳng đặng chứng.
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Ba kỳ là ba kiếp lởn A-Tăng-Kỳ; chữ « Tăng-Kỳ » sẽ thẫy 
giải ờ văn sau. Nói Ba-Kỳ là : a)- Căn-cử theo lịch sử do Đức 
Thích-Ca thành đạo thì từ cố Phật Thich-Ca dến Đửc Phật 
Thi-Khí, trải qua bảy muôn năm ngàn đửc Phật; b) -Từ Đức 
Phật Thi-Khí đến Đức Phật Nhiên-Đăng, trải qua bảy muôn 
sáu ngàn vị Phật; c)-Từ Đức Phật NhUn-Đăng đến Đửc Phật 
Tỳ Bà-Thỉ, trải qua bảy muòn bảy ngàn tìửc Phật, nên nói 
ba-kỳ. Trải đủ nhiều kiếp lâu xa càng liu xa đề hành Bồ-Tảt- 
Đạo, mời siêu sanh-tử mà nay khổng vượt ra ngoài một niệm 
mau khỏi đường sanh-tửễ Một niệm là gi. Tức tâm năng niệm 
của ta niệm Phật A-Di-Đà đây vậy.

Chữ « Thảnh » là Phật và Bồ-Tảtề Từ địa-vị phàm phu 
trông lên bực Thánh, cách lại càng cách, thế mà nay không 
ngoài chút lời được tiến ngay lên bực « Thổnh bỗt-thối » chút 
lời là chút lời sở  niệm danh hiệu Phật A-Di-Đà (ỉav vậy.

Tột thay!... hai câu là lời khen ngợi. Chữ « Chi » nghĩa 
là « Tột » ỷ uỏi rộng lớn tột bực không chi hơn đặngề

Chữ « Diệu » là nghĩa bổn câu trôn chung gọi là « Diệu- 
Nghĩa ».

Dụng là « Lực-Dụng ». Luận rẫng tâm nhơ khỏ sạch, vằn 
đục như sỏng Huỳnh (13). vọng-tưỏrng khó thâu, dong-ruối 
dường ý ngựa. Bởi trải nhiều kiếp như 'h&ng sa vô-sổ lượng, 
mãi luân-hồi không thôi, dầu đọc hết văn trong ba tạng 12 bộ 
kinh, mà đưởng giác càng xa. Nay cỏ thễ làm cho đục thành 
trong, trải nên mặt, một niệm mau siêu, chút lời lièn chứng, 
lực-dựng nhiệm- mầu đến thế, đàu nghĩ bàn đượcế Dụng từ 
thê-tướng sanh ra, nôn chỉ nói diệu-dụng mà gồm cả.

Câu rốt sau là kết về tự-tảnh, ỷ nói chỗ diệu-dụng như 
thế, sẽ sánh với kinh nào ? Chĩ có kinh A-Di-Bà của Phật Thich- 
Ca nói đây mởỉ đủ dùng so-sảnh.

Hoặc có người hỏi : Khòng luận kinh « Tiêu-thừa », chỉ 
như các kinh « Đại-thừa » chăt nhiều như núi, vỊ sao riêng khen 
diệu-dụng của kinh nầy ?
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Đáp : Trong tạng kinh tuy cỏ đỏ nghĩa đày, nhưng chưa 
có kinh Dào rõ-rảng và giẫn-dị như kinh nây, cho nên xửng- 
tảnh mà luận, chánh trực mà nỏi, thì đâu chẳng phải là « Viên- 
đốn-giáo » ; (14) nhưng VỚI cải điều Lóng đục... trỏr trải... », 
thi Viên-đổn kia chưa bày tỏ ra cổch phương-tiện ẫy. Còn cốc 
phảp-môn khác: hoặc cỏ pháp quả rộng khơi khỏ giữ-gln, hoặc 
quá sâu xa khổ dò nồi. Nay chĩ 'dùng chút lời bẳng niệm danh 
hiệu Phật, liền chửng nhập nhứt Tàm, đã được vẵng-sanh, tiến 
ngay đến chỗ thành Phật, thế thì chinh nơi phương-tiện mà 
thảnh phảp « Viên đổn » vậy. Thần-cống, thắng-lực ăy, khòng 
th&ú về kinh nằy, chở về kinh nào ?

Lại văn trưỏrc là « Tảnh-đức », văn đây là « Tu-đức » 
v&n trước là «Tự-tốnh » sẵn thanh-tịnh, vãn đây là «Ly-cẫu» 
mời được thanh-tịnh, nhẫn đến tảnh-tịnh, chưởng tiết V.V..Ế hòa 
lẫn nhau như một khổng hai, như trong phần giảo sau sẽ nói.

B IỆ T ễTẨN (phân ra làm bốn ph&n)
1.- Tìinxuất thuyít kinhsẽrdĩ: Trước chỉ lỷ-donôi kinh.
2.- Thống-luận Tịnh-Độ công-đức: Gồm bàn cồng-đức 

Tịnh-Độ.
3.- Đặc thị tri danh vi yíu : Chỉ có tri danh là hơn.
4ề- Quảng hiin trỉ danh sở b ị : Rõ nhở tri danh rất rộng.

TIÊN XUẤT THUYẾT KINH SỞ DĨ

CHẤNH-VĂN : Thễ nên đức Thể-Tốn ta trvró-c nổi 
ra  ba thừa san hội về nhứt thật, đã đồng ph&n cho của 
bíu, lại còn đặc-biệt ban o-n mầu.

CHÚ GIẲI: Nương văn trên nói : Kinh này cỏ đủ cồng- 
đửc, không thề nghĩ bàn như thể ỉ thành thử Phật nổi kinh 
nầy là vì cỏ lẽ đỏ.

Chữ « Sạ » là Tạm. Nghĩa là : Tạm thởi quyền nỏi, chớ 
chưa phẳi nổi đển chỗ cửu-cảnh.

Tam-thửa lả : Thửa vổn không ba, quyền nỏi cỏ ba là .Ế 
Thinh-văn, Duyên-giác và Bồ-tảtệ
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Chung là đối vởi Tạm mà nói. Thật là đề đối với quyền 
mà nỏi nghĩa là đức Thế-Tôn ta khỉ mới thành ngôi Chảnh- 
giác, diễn nói kinh « Đại-Hoa-Nghiêm », nhưng giáo lởn khỏ 
thich-hạp vởi căn cơ nhỏ, nên Phật tùy căn-cơ của chủng-sanh, 
mà Ngài nói pháp tam-thừa, sau rốt mởi hội « Quyèn » về « Thật» 
đồng ban trao phảp đại-thừa, cho nên nỏi đồng phần cho của 
báu. Đày là chỗ đại-khải cả 5 thời giảo (15) của Như-Lai nói 
trong một đời 49 năm. Nhưng trong Sy lại đưa ra một môn 
niệm Phật: Môn này khổng luận kễ đậi-căn người tiễu cơ, hễ 
ai niệm Phật là liềo được vãng-sanh. Cùng khòng đợi đến lúc 
căn-cơ thuàn-thục mới hội Quyền về Thật, miễn được vãng- 
sanh liền đặng bực Bẫt-thối. Dụ như: Người được tiến-cử vào 
chức vị mà chẳng cần phải do nơi phầm-trật (thi đậu b&ng-cãp) 
và kẻ con nhà thừa-ấm (16) sẵn bực ỉớp, nhứt định làm quan. 
Vi ơn trên ban ra bẳng một cảch phi-thường, nên gọi là ơn 
đ$c-biệt cũng như lạ-lùng. Lại ân-mầu ăy gồm có 2 nghĩa:

i . -  Pháp niệm Phật là trong ân-mău.
2ẵ- Pháp trl-danh niêm Phật lại lá àn-mằu irong án-mầu.

THỐNG-LUẬN TỊNH-ĐỘ CÔNG-ĐỬC
CHẨNH-VĂN : Đức Thể-Tôn chỉ ra 4 8  lò-i nguyện, 

và mỏr dạy 1 6  pháp-quán: Nguyện nào cũng quỵ r ỉ  phẩp 
phồ-độ, Quán nào cũng chú-trọng về lý diệu-tâm.

CHÚ-GIẲI. Văn trên khen pháp-môn Tịnh-Độ rẫt thù 
thắng : văn đây đối vởi phảp-môn Tịnh-Độ, trưởc nêu các 
kinh, sau đem so sảnh với kinh này, thi kinh nằy lại là thù- 
thắng hơn, 48 nguyện và 16 phảp-quán đã chép đủ trong hai 
kinh là ỷ nỏi từ nguyện đầu đến nguyện rổt sau, nguyện nào 
cũng đều tiếp dẫn chủng-sanh đồng sanh về cõi Tịnh-Độ. Từ 
Quản đầu đến Quản cuối cùng, Quản nào cũng đều là Quán 
khổng. Quản giả và Quản trung đạo (17), đề rõ tột lỷ nhửt- 
tâm. Do nhứt tàm đây phát sinh ra đại-nguyện nương đại- 
nguyện, mà thành ngôi chổnh-giảc, rồi dùng bản nguyện ẵy 
trờ lại độ chủng-sanh đê. đồng chứng về lý nhửt-tâm.

Đổi Phảp-môn Tịnh-độ, so-sốnh cẳ hai kinh (Đại-bôn và 
Quán-kinh) ý gồm như thế.
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ĐẶC THỊ TRÌ DANH VI YẾU (phán ra lám hai phần)
í .-  Giảo luận yiu ư ớ c: So luận vầ chỗ cốt yíu.
2.- Cứu minh lợi ich : Xét rổ điầa lợi ich.

GIẢO LUẬN YẾU ƯỚC
CHÁNH-VẲN : Lại dùng nguyện môn rộng lớn, quí 

nhứt là tại chỗ bỉỉt tr irớ c ; với Phấp quán sâu mầu, 
chi bằng giữ lấy chS dón: Biết trư ớ c ỉà chuyên cầu về 
nirác kia. Giũ” chỗ dón là duy cần sự trìễdanli. Vì hễ 
niệm danh hiệu Phật, thì đã gồm đủ các đức tố t ; còn 
chuyên trì-danh, cũng tóm thâu đưọrc muôn hạnh-mầu.

CHÚ-GIẢI : Chinh nơi văn trưởc so-sảnh kinh Đại-bồn, 
Quản-kinh mà luận thì biết pháp trì-đanh rốt là ngắn gọn 
Nói «Rộng lởn» là 48 lời nguyện bao trùm cả kẻ u, người 
hiến, gồm hết bực Thảnh hạng phàm, rộng lởn thênh-thang, xa 
khơi không bờ mé; phảp-môn man-mảc như thế, muốn vào 
quyết có chỗ dò lần, nên chi quí ờ chỗ biết trước. Trong truyện 
n ó i: Biết cliỗ trước sau thời mới gần đạo vậy (18).

Nói « Sâu Mầu » là : Vì quán-mòn chia ra 16 pháp, sự tu 
không phải m ột; vả lại diệu-quản rẫt tinh-vi, kẻ sơ-tàm khó 
xét thẫu. Nểu cần-thận ắt đặng lý-mầu nên phải giữ chỗ yếu- 
ước. Ông Kha-Tử đã n ói: Giữ chỗ yếu-ưửc mà làm ra việc to 
rộng là đạo hay vậy (19).

Thế nào là biết trưởc? Do biết sanh vè nưửc kia, gàn 
gũi phụng-sự đức Như-Lai đại nguyện như thể, ngõ hầu khả 
trông mong, miễn được thấy Phật Di-Đà lo gi chẳng tỏ ngộ. 
Thế nên nói sự cầu nguyện vãng-sanh là việc làm cần-kip 
trước hết.

Thế nào là giữ chỗ yếu-ước ? Bỏi do pháp quán tuy là 
16, nhưng chĩ nói đến một chữ Phật là đủ. Phật tuy rẫt tộl 
duy nhứt tâm tức là đó (là Phật)ệ Nay nghe tên Phật, nhứt tàm 
chẵp trì, chính rằng rẫt dỏn dể không lốn công nhiều, vi muồn 
pháp chĩ duy lâm, hễ tâm đã thanh-tịnh, thì việc nào lại khổng 
xong ệ, vận lòng quản-tường trong một sát-na, mà nào y-bảo 
nào chảnh-báo đều được rổ ràng, hễ móng-niệm muốn vãng-
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sanh, liền được sanh về nước kia. Thế là với phỉ\p-quán khỏ 
thành, ta chẳng tụ tập mà thành. Cho nên pháp « trì danh niệm 
Phật» đê làm chỗ giữ tu rẫt là yếu-ước vậy.

Ngài Thiên-Như đã nói: Lòng PhậtThích-Ca quả thương, 
khuyên chủng-sanh niệm ngay danh hiệu Phật A-Di-Đà ấy vậy.

Nói « niệm danh-hiệu» là : Phật có vô-lượng phước đức, 
nay chỉ niệm cỏ bổn chữ danh hiệu là A-Di-Đà Phật cũng đủ 
bao trùm hết cả, do vì đức Phật A-Di-Đà tức là toàn thế của 
nhửt-tàm,, mà tâm nó gồm cồ các đức nào: Thường, Lạc, Ngã, 
Tịnh, Bồn-giác, Thỉ-giác (20), Chơn-như, Phật-tánh, Bồ-đề, 
Niết-bàn, cho đến trăm ngàn vạn tên, đều chỉ trong một tên 
Phật A-Di-Đà.đây, thâu gồm được tăt cả.

Nói «Chuyên trì» là : chúng-sanh học Phật cũng có vô- 
lượng pháp tu hành; nay chỉ một pháp trl-danh, đủ dùng gồm 
ráo. Bỏi vì trì-đanh hiệu Phật, tức là tri lẫy nhứt tâm, mà 
tâm đây nó gồm hết trặm hạnh như : Tứ-đế, Lục-độ, cho đến 
tám muôn bốn ngàn số hằng-sa, sổ vi-trần, tẫt cả hạnh-mÔD, 
tâm thâu nhiếp được hết, nên gọi là giữ chỗ yểu-ước.

CỨU MINH LỢI ÍCH (phân ra làm ba phần):
i .-  Nhơn thành. (Thành cái nhơn niệm Phật).
Sế- Quả chửng. (Chứng cái quả niệm Phật).
3,- Tbng kít. ( Chung kết nhơn-quả tốt).

NHƠN- THẦNH
CHÁNH-VĂN : Tu đến đây muôn nỉệm-ỉir (vong- 

niệm) đêu thôi, x é t tột, nhơn được vậy là bỏ-i nhirt-tâm 
bất loạn.

CHÚ GIAI: Trước khi chưa tu pháp * niệm Phật », thi 
trong ý-thức niệm nào niệm nấy toàn lá niệm theo trần-lao 
(tức lá niệm chúng-sanh), gọi vẳng trong một sát-na cỏ đến 
chín trăm cái niệm sanh và diệt; cử trong mỗi một niệm lại 
có bốn giai đoạn là: Sanh, Trụ, DỊ và Diệt. Như tbế phản-tích 
ra từ số từ mục, thi nó nhiều đến bằng những con số vô- 
iượng vô-bièn. Vi dầu dùng con mắt bằng ((thiên nhãn thõng »
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đi nữa cũng không thề dòm cho thẵu hểt sổ niệm trần lao ẫ y ! 
Nên gọi là « muôn niệm lự » vậyế Những muôn niệm-lự đây 
hễ niệm trước diệt thi niệm sau sanh, thoạt đi thoạt lại, dùng 
trăm kế trừ đỏ, nhưng rốt cục không thề trừ được.

Thế mà nay nhờ sức trì-đanh, chảnh niệm vừa dẵy lẽn, 
thì tạp-tưởng tự-nhiên trừ hết. Dụ như sư-tử ra khỏi hang, 
trăm loài đèu ần nép. Ảnh mặt trởi chiếu sương, ngàn rừng 
mất tuyết Irắng, gọi là muôn vọng-niệm đều thôi.

Thế nên Ngài Vĩnh-Minh nói: Có người tu phảp-quản 
số-tửc (21) vọng-tưởng không thôi ; tu phảp-niệm danh hiệu 
Phật liền được tiêu vọng-tưỗrng. Nghiệm xét cả hai, thi nhờ 
pháp niệm Phật đày, mà niệm tư-lự thôi dứt lại càng thôi dứt, 
cùng nguồn tột gốc nên nói rằng «Xét tộ t». Đến chừng được 
« nhứt tâm bẩt loạn » tức là thành tựu cỏi uhơn tu-phảp « niệm 
Phật tam-muộị»,

QUẢ - CHỨNG

CHÁNH* VĂN): Mới biết chira birớc lìa ngạch cửa, 
mà ao bấu hoa mV bốn màu, chẳng ra khỏi ngõ sân mà 
đất vàng cây ngoe quanh bảy lớp, chỗ đức Di-Đà ihuyểt 
phấp giò- hoa sen nỏ* hóa-sanh, chim quí với chim 
thưcVng rập tỉếng, nhà tranh cùng nhà ngọc chung màu.

CHÚ GIẢI : Bất luận ở đâu, người tu pháp niệm Phật 
mà đã dược nhứt tâm bát-loạn, mới biết từ bảo-thọ, liên-hoa 
cho đến câ y-báo, mỗi mỗi món trang nghiêm k5T-diệu, đền 
không phải la cảnh ngoài tâm, tức là tâm tịnh, độ-tịnh thể, 
hà tăt phải đợi tai nghe lời vàng mởi là Phật Di-Đà thuvèt- 
pháp ? Cõi Ta-bà ẫn-hoại mới gọi tịnh-độ văn-tliành hay sao ? 
— Thế thì chim qui, chim thường, nhà ngọc, nhà tranh (22) có 
gì hưn, cỏ gì kém, có chi tịnh, cỏ chi uế ? — Nên nói : cảnh 
Tây-phương tịnh-độ ở  ngav trưởc mắt là thế.

TỒNG - KẾT
CHÁNH-VẴN : Số là, với cái niệm mà không là 

chcyn-niệm; với việc sanh, mà hiều vào vô-sanh. Bỏi 
niệm danh Phật tức là nỉệm tâm ta, còn sanh nước kia,
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không lìa sanh cõi đầyẻ Vì rằng tầm, Phật và chúng- 
sanh tuy ba mà yẫn đồng một thề ; giữa dòng va hai bên 
đều khong nhứt định ir một chỗ nào nên g ọ i: Tự-tánh 
giác là Phật Di-Đà, duy tâm tỉnh là cõi Tịnh-độ.

CHỦ GIAI s Tiếp văn trên n ó i; Cải lẽ mà được nhơn tốt 
quả mầu, như thế, là phần chỉnh do tu pháp trì-danh niệm Phật 
đến chỗ nhứt Tám, niệm tột thành khổng niệm, niệm mà 
khổng niệm mới là chơn niệm. Lại cái thề niệm vốn không, niệm 
thật không niệm, gọi là chơn niệm vậyỂ

Câu « sanh vô sanh» là: Vi rõ thề sanh không có> thi 
sanh mà không sanh, khổng sanh mà sanh, thế gọi là dùng tâm 
niệm Phật chứng nhập bực nhẫn vô-sanh (23) như trong bài 
«Giáo-Khỗri» văn sau có nỏi rành. Nên biết trọn ngày niệm Phật, 
chinh là trọn ngày niệm tâm, rõ-ràng vãng-sanh, nhưng lặng- 
trang 'không cỏ gì là lai vãng.

Câu « Tàm, Phật và chúng-sanh » đó, kinh nói: «Tâm và 
Phật cùng chủng-sanh cả ba khống sai khác ». Bởi vì « tâm niệm 
Phật » tức là Phật A-Di-Đà, Phật A-Di-Đà tức là tánh Phật của 
chúng-sanh, vì đồng một bản-thê « Biến chảnh-giác » nên chi 
Chủng-sanh trong tâm của chư Phật, trờ lại niệm lẫy chư Phật 
trong tâm của chủng sanh, nếu « Mê » phải cầu « Giác », mà giác 
thì vẵn đồng nhau, nên nói đồng một thế.

Câu : Giữa dòng và hai bén là Cõi Ta-Bà dụ ờ  bên này, 
cõi Cực-Lạc dụ ở bên kia. Ban đầu nhàm khô ưa vui; rồi đến 
cái chãp phân-biệt khồ vui đều mẫt, sau rốt cũng không trụ nơi 
phi khố, phi vui, thế là hai bên đã không chãp trước, chặng 
giữa lại cũng khònrt đề lòng. Tự tánh sẵn cỏ đức Phật A-Di-Đà, 
duy-târa sẵn có cói Tịuh-độ, ỷ cũng như 'đây. Thế thời pháp 
Thiền và pháp Tịnh-độ, cả hai tuy khác lối tu, nhưng đồng về 
một chỗ là « tánh », vì không lìa tự tâm, mà tự-tàm tửc là Phật, 
tức là Thiềnẽ

Vậy ai kia chồp Thiền chê Tịnh-Độ, chinh là tự chê bốn- 
tâm của mình, cũng là chê Phật, và chê pháp Thièn của mình 
đương tu nữa ; mà họ cũng chẳng biết, tự nghĩ xét đó thôi !
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QUẢNG HIỀN TRÌ DANH SỠ B Ị

CHẢNH-VẨN: c Lý-nhứt-tâm » đây, dù nó trọn  
phin về bực Thượng trí, nlỉirng n ó  cũng thông cẳ « Sụ*, 
tướng » phân nào. Vì chiền theo cho hiệp với kẻ đôn-cẵn 
(căn-co- chậm lụt cũng như tối dạ).

CHÚ-GIẢI: Vởi « Lỷ-nhứt-tàm, Sự-nhửt-tâm » sẽ thẫy rõ 
& văn sau. Nay nói tự-tánh Di-Đà, duy-tâm Tịnh-Độ, chính là 
chĩ ngav về « Lỹ-nhửt-tâm bất loạn » trong kinh này nỏi thôi. 
Bực thượng tri cỏ thề vâng tu, kẻ độn-căn chưa kham lãnh nối. 
Nên nói «nhứt tâm » đày, khổng những chuyên-chủ về lỹ, mà 
cũng thổng-đồng đến Sự nữa : Vì vởi « Sự-nhứt-tâm » ai cũng 
làm được, chính như : Kẻ ngu-phu, ngu-phụ (24) dù là bẩt-tiếu, 
chở cũng cố thề tham-dự biết được, làm được. VI Pháp-trì-danh 
niệm Phật nàỹ vỉ như trời khắp che, đăt khắp chở, trong bầu 
đại-tạo (vũ-trụ) không bỏ một vật nào.

3. —  CẨM t h ờ i (phân ra làm ba phần)

a) Tồng thán. (Than chung chấp đây bỗ kia).
b) Biệt thán. (Than riêng chấp lý hay chấp *ự).
c) Kiết thán. (Kết lìri than phiền).

TồNG-THÁN

CHÁNH-VĂN: Ngặt vì bọn bảo-thủ thói ngu, chẩp 
lấy Sự mà không chịu nghe Lý, còn hạng tà trí tiều huệ 
chấp Lý mà bỏ Sự. Chấp Sự mê X ỷ  như trẻ nhô đọc sách 
của cồ thánh; chấp Lỵ bỏ Sự, 1111» học trò nghèo Iirọ-m 
đặng bằng-khoán của bác nhà giàu.

CHÚ-GIẲI: Văn trên nói: Phật vì lòng thương độ cả kẻ 
tri người ngu. Văn đây n ó i: Chủng*-sanh không noi theo ỷ Phật, 
thì dù cỏ khéo dạy, mà nó cũng không khéo học, nên đảng 
thương thay !

« Thủ-ngu » là : Đẵ ngu-mê mà lại đành giữ chặt sự ngu, 
không chịu cải đồi. Tiều huệ là cỏ hơi thồng được chút đỉnh, 
chứ chưa phải là thông. Bởi vì Sự Ịà nương nơi Lỷ ctè phát
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sanh ; Lý mà đặng Sự mởi rõ-rệt, cỏ Sự cỏ Lỷ đề giúp lẫn 
nhau không nên riêng bỏ một bên nào, còn chẫp đây, chẫp kia 
cũng đồng là một hạng ngu tệ !!

Trê nhỏ là : Dự kẽ hoàn-toàn ngu-mê, vi còn trê con 
chưa mở tri, chĩ biết đọc chữ chứ khồng hiêu nghĩa. Chỉnh như 
bẳo trọn ngày niệm Phật mà chả biết ông Phật rr.ình niệm đó 
là gi ?

Trò nghèo là : Du kẽ mới biết đọc hiếu chút đĩnh. Xưa 
có người nghèo đi đường lượm được cái bẳng-khoán. Thẩy 
trong ẵy biên uào là : ruộng, vườn, nhà, cửa, vàng, lụa, gạo, 
lủa, mỏn mỏn số mục ; vui mừng quá đỗi tự-hào rằng mình 
giàu to. Đâu biết rằng chĩ đếm số mục vật báu của người khác 
trên mặt tờ giẫy mà thôi, chở vởi mình có ăn thua gì. Chính 
như đẩy bảo : Mặc dầu nỏi khoác rằng biết tức Phật, tức Tâm, 
nhưng rõ-ràng Tâm minh chưa phải là Phật. Thế nên, so về 
Lý thì không thế niệm, so vè Sự thl trong cải không thề niệm, 
chúng ta vẫn niệm mãi. Do vi niệm tức không niệm, Lỷ, Sự 
đều tu, ngay nơi bồn-tri (trí mình) mà cầu Phật trí (25). ừ 1 
được như vậy rồi mời gọi là bâc Đại-trí chỏrắ

BIỆT ■ THÁN
CHẢNH*VẦN: Song, dầu tu niệm Phật bằng cách 

8ự-tưó-ng, mà niệm đirợc nối luôn luôn, cũng không mất 
công vào bực Thánh. Còn tu chỉ bằng cách chấp Lý mà 
tâm chưa đưọ-c thật 8ấngếsuốt, trô  lại chiu cái hại lạc 
về ngoan không.

CHÚ GlẴl: Văn trẻn nêu cả hai bệnh: Chãp Lỷ bỏ Sự 
chẵp Sự bỏ Lỷ. Văn đây đối với hai bẹnh riêng chỉ lỗi kia. 
Nghĩa là : Chẵp Sự mà tin tâm không thiết, vốn không đủ 
luận. Giả sử tu niệm Phật bằng cách chuyên trì danh hiệu, 
mỗi niệm mỗi niệm nối nhau, không có gián-đoạn, dầu chưa 
hilu đế-lý của nhứt-tảm chứ cũng đã được thành-tựu tịnh- 
thân, đã được tịnh-thàn, thì chắc được vãng-sanh vậy, dù là 
phầm-vị thẫp. Chính như nói: Người học trò thi đậu bằng 
cách nêu tên ờ chỗ chót bảng, dù là hạng bét nhưng cũng 
không đáng hố, chỉ sợ trên bảng không có tên minh mứi thẹn
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thôi! Thi ai lại nỡ nào chẫp lẫy cải thủ-ngu đó đế chịu íhiệt- 
thồi nơi mình ẫy ư !

Chí như chẫp Lý mà tâm được sáng suốt cũng không cần 
luận; ví dẫu chì cẵp-tiến bằng thói cuồng huệ (26), đắm dính 
vật ngoan không (27) vởi tâm minh mà minh chưa tỏ ngộ, lại 
vội khinh thường niệm Phật, coi rẽ sự vãng-sanh phải bị hại 
chẳng nhỏ. Chỉnh chỗ rằng : Cho ỉà chẳng có chi hết, như cái 
c5i không trống rỗng kia, rồi bác đi, cho là không cỏ cải lý 
nhơn-quả c h i; ttiì nố tự chuốc lẵy những bọa-ương rẫt lởn và 
nhiều lắm ! Như trời cao lồng lộng, rừng cỏ rậm ri-ri ! ! (28).

Họặc cỏ người h ỏ i: Yỉ sao khổng trảch tội kẻ độn-căn 
(tối dốt) trải lại cử dằn ép kẻ lợi-căn (sảng lanh) ?

Đáp : VI người lợi-căn hay ỷ tài cao cả lên chân, múa 
mỏ thường tự hào cỏ tài trỉ giỏi hơn kẻ độn-căn. sỏr dĩ nay 
lập ra lời chỉ-trich, là muốn cho họ biết rẳng : vẽ cọp không 
thành, trờ lại thua một thẻ (29). Mong họ biết lỗi hồi tâm 
niệm Phật, chở nào phải dằa ẻp chi đàu, mà thiệt ra là thương 
tiếc lắm mởi n ó i!

KẾT THÁN
CHÁNH-VĂN : Đến nỗi đề đức Phật như duỗi tay 

luống cần, dường nhir mẻ dựa cửa ngóng-trông. Đổi 
trên, nỡ dửng-dưng lời Phật dạy ; Đối dưó-i, sành phụ 
tánh lỉnh của mình? từ  đ<Yi này cho đến nhiều đời, một 
birớc sai trẵm biró-c vẫn sai, (3 0 ) đành ỉòng lục đục giữa 
khồ thú, bó lay lần hồi đển tử-môn, không ai cứu-vớt, 
không chỗ nương về, thật đấng thương và đáng tiế c !

CHÚ GIẢI: Duỗi tay là Ihuở xưa « Mạnh Tủ1)) nói : Chị 
dâu bị đắm nước, em trai chồng nắm lẫy tay chị đề vớt lẻn. 
(31) Dựa cửa là : Mẹ của ông Vương Tôn-Cồ bảo ông rằng : 
Con mai ra đi mà chiều chưa về, thời má đã đứng tựa nơi cửa 
này đê ngóng trông (32)ễ

Nay nói chúng-sanh chìm đắm dưới bế khố. Phật ra đời 
tế-độ như duỗi cánh tay xuống vực sâu đề cứu vởt. Thế mà 
chúng-sanh bỏ tánh chơn-giác, theo vọng trần, Phật thương
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tường như mẹ tựa cửa trông con. Tuy cứu vờt răt càn, nhớ 
thương quả thiết, 'nhưng mà chủng-sanh kẻ thì đẳm đuối mãi 
chẳng ngóc đầu, ngtrởi thì xa xăm luòn không lui gỏt, thật là 
phụ bạc lời giảo-huẫn của đức ịTừ-Tôn.

Dưới đành thua thiệt tánh linh của mình là : Hễ cỏ tâm 
quyết sẽ thành Phật; nên chi Phật dạy cải phép « niệm danh 
Phật », là muốn cho mỗi người niệm lẫy tự tầtíi của mình. Đề 
thành lẫy quả Phật nơi tự tánh mìnhẾ Thế mà chúng làm ngơ 
tỏ lửng không tin, thì đàu chẳng phải là đề cho tánh linh mình 
bị thua thiệt ư !

« Đời nay và nhiều đời » là : Đời đời đọa lạc khổng cùng. 
« Một bưởc sai, trăm bước cũng sai » là : Đời nay bưởc trải bỏ 
qua thì sau này nhiều kiếp khó gặp.

Vào khồ thủ là : Tỷ như bầy dbi của ruồi xanh, chịu 
khốn khồ lúc nhúc ăn đồ dơ trong cáu xí (Dụ : Chúng-sanh 
đắm mê ngũ-dục, không càu xuẫt ly ngoài tam-giới).

Đến chốn tử-mốn là : Dự loài trâu, dê bị lùa đến chỗ 
làm thịt, khổng aỉ cứu vớt, khống chỗ nương về, đâu chẳng 
thương ư! ! ?

4.—  THUẬT-Ý (phân ra làm ba phần)

a) Quí kỷ bất-đức (Thẹn mình chẳng có đức tài gì).

b) Minh kỷ sỉr thưọrng (Tỏ chỗ mình quí chuộng).
c) Nguyên kỷ thích kinh : Xét chỗ mình giải kinh này.

QUÍ KỶ BẨT ĐỨC

CHÁNH-VĂN : Chu-hoằng này đã là kẻ hạ phàm, lại 
nhằm Sffỉ mạt pháp chỗ xuất thân hep hòi liẻo-lánh, bề 
học-thức cạn-cọ*t muộn-màng, chẳng thông lý nhiệm, vốn 
hồ lời suồng, bánh vẽ (ích chi cho bụng ke đóỉệ Đá yên- 
Ihạch khó dối mắt ngircri cồ-hồ (người thạo nghề buôn).
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CHÚ GIẲI: Văn trước nỏi niệm Phật, được lợi-ich như 
thế, không niệm Phật mắc hại như thế, nên thuật lại ỷ mình 
chỉ trọng pháp-niệm-Phật. Văn đày, tnrởc lấy độn-căn đế tự 
xẻt cũng như tự phê-bình. Mạt-pháp là : Pháp rổt, một thời sau 
hai thời chánh-phảp và tượng-pháp (33) là than mình sanh 
nhẳm thời kỳ khòng cỏ Phật. Hạ phàm là : Bảo thân không tổt.

Hẹp-hòi là : Chỗ thẫy không rộng. Học muộn là : Trí 
hiên không được sâu. Với sự còn chưa hiêu, huõng nữa biết 
lý ? — Nghĩa là : Lời nói không đủ đế làm cho người tin vậy.

Vốn hố là : Vì tự biết mình thấp cạn, hồ-thẹn với lời 
nói suông, nghĩa là : hồ lời nói đi quả việc làm (34).

Bánh vẽ : Dễ hiêu, dụ như lời nói suông.
Đá yên : Là thứ đá giống như ngọc, mà không phải ngọcể

CỒ-HỒ là : Người buôn bán bên nưởc Tây-Vửc, khéo biết 
rành các thứ ngọc báu. Thuở xưa có người lượm được viẽn 
yên thạch, tự cho là ngọc Dii-Cần, rồi làm bộ kiêu dóc, đề dối 
lòe mắt người, mong đặng giá cao. Hôm nọ đem tán-tỉnh (khoe) 
với người Cồ-Hồẽ — Hồ nói : Đây chĩ là đá chớ không phải 
ngọc đâu anh ạ! Người kia lẫy làm xẻn-lèn rút lui. Dụ như 
đối với đạo chỗ thẫy cồn hẹp-hòi, mơ-h'ô khỏng thật, chỉ làm 
trò cười trước mắt tinh đời của người thiện tri-thửc (35).

MINH KỶ SỞ THƯỢNG

CHẨNH VĂN: Kính virng theo lời tiên-sắc của 
Phật, dổc lòng phụng-8ự kỉnh này, trông về nirớc Cực* 
Lạc lầ quêếhiro*ng , n g i r a  mền đức Từ-Tôn nhir cha mẹ.

CHÚ GIẢI: Đã tự xét mình độn-căn, thì với sự làm 
ắt noi theo bực cồ-cìửc. Chữ « Chi » là Kỉnhẵ Tiếng ngọc của 
Vua trong đời, lời vàng cũa Phật ra khỏi đời 'đều gọi là chữ 
«sắc» . Dốc lòng phụng-sự, là Phụng-sự triệt-đè. Nưởc Cực- 
Lạc mà nói là quê-hương: Vì cõi Tịnh-Độ vẳng-lặng, chính là 
chỗ của mỗi ngữời ílế an-thân lập-mạng. Mà lại bỏ lìa quê cũ, 
trôi-giạt xứ người, như kê du tử lạc-loài, duy có một niệm lo 
trở về với quê cha đât tô mà thôi.
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ĐứcTừ-Tổn mà nói là hS-thị (nhờ cậy) hay cha mẹ : 
Vi cha là chỗ nhờ của ta, mẹ là chỗ cậy của ta, (36) Phật dùng 
lòng đại-từ, đại-bi tiếp-dẫn chủng-sanh, mang ta bẳng thai- 
thánh, nuôi ta bằng sữa-pháp. Ngay nơi trong tâm ngoài thân 
của chủng ta nay đây, đâu chẳng nhờ ơn-lực ăy mà đặng thành- 
lập nên người. Đức cù-lao trời cao chẳng tột, (37) thế mà ta 
lại nữ bỏ gốc sanh-thành, như con minh-linh dưỡng-tử đi theo 
họ khảc. (38).

Yậy chĩ phải thật lờng cảm-mộ trọn đời, (39) hầu hạ đôi 
bên, (40) sờm thăm tối viếng, không nên trái lời (41).

NGUYÊN KỶ THÍCH KINH

CHÁNH-VĂN : v ì  ôm lòng kiêm-Iợi, đạo quí chỗ 
hoằng-thông. Tiếc thay cấc bộ sớ-thích của Tồ xưa, ngày 
nay ít thấy bồn nào còn trọn đ ủ ! — Duy có vài tập chu- 
gỉải còn ftn-hành nơi đừi, lời tuy thiết mà nghĩa quá 
hẹp, lý ho-i bày nhưng không đtrọ*c rõ. Luật không tột 
đến chỗ hoằng-công, đầu có thề phắt khỏri tín-tâm cho 
quân chúng ?

Vì thể, tôi vội quên chỗ tri-kiển hẹp_hòi, hết lòng 
suy-nghĩ, gồm thâu bộ loại năm k ỉnh; cần cứ  ngay nơi 
một hạnh Văn-Thù Ị hội về ỷ chỉ mău-nhiệm. c ó  phần 
thuộc về kỉnh € Tạp-Hoa » ; sâu-suốt cắc phấp môn, thời 
rộng gồm cả các b ộ ; không một bộ nào mà chẳng liêu* 
dung về tự-tánh. Nhưng có nguyện nào cũng hồi-hirớng 
về quả Bồ-Đề. Con nay tỏ chút lòng thành, cúi mong 
chư Phật gia-hộ.

CHÚ GIẲI : Chưa chi làm lợi cho minh, mà cỏ thề lợi 
cho người trước hơn là, Bồ-Tảt phát tâm, hành đạo, nên 
chẳng n& chỉ lo được yên lành riêng cho một mình, là vì lòng 
mần ốm canh cảnh lẫy cải nghĩa-vụ kiêm-lợi; mà vời cải bốn- 
phận làm việc kiêm-lợi đỏ, tưởng không chi hơn là làm việc 
hoẳng-pháp trước nhứt. Nhưng lời chủ-sờ của kinh này, nay 
phần nhièu đẵ lạc mãt, xét về trưửc không cồn manh m ối! Tuy 
chỉ còn một hai bôn lưu hành ờ  đời, nhưng chỉ lược chỗ đại- 
khải, chở chưa lột hết được ý-nghĩa uhiệm-mầu.
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« Hoẳng-công » là công-đức không thề nghĩ bànể Vi người 
mà không biết kinh đày có đủ công-đức rộng lờn như thế, nên 
nghi mà không tin ; dầu tin cũng không chơn-thật. Thế nên bẫt 
đắc dĩ, tôi mời làm lời sớ sao nằy.

Chỗ tri-kiến hẹp hòi là : Chỗ thẫy ngoài da Phật-Pháp, 
nói da thứa ở  ngoài là chỗ hiền vào chẳng sâu, dự như chỗ 
thẩy cạn cợt vậy. Chỗ thãy biết quá nỏng cạn ; đâu dễ gì so 
lường nghĩa lỷ sâu mầu của Phật; nhưng vì tâm cứu đời nó 
quả ư ân-cần, bẳt hối thúc nên vội quèn mình quê hèn dốt nảt.

Lòng suy nghĩ: Tâm là chủ của sự suy nghĩ: (42) Vua 
Nghiêu vua Thuẫn là bực Thảnh, còn hết lòng suy nghĩ với việc 
làm, chủng ta ỉà người bực nào khả dễ thường mà đặng ?

Bộ loại là : Những bộ chuyên nói về Cực-Lạc như kinh 
«Đạỉ-Bôn» vẻv... năm kinh. Văn-Thù là kinh « Văn-Thù Bốt- 
Nhã », chuyên nối về Pháp xưng-danh-hiệu « Nhứt hạnh tam- 
mnội».

Kinh « Tạp-Hoa » (43) là do kinh « Hoa-Nghiêm » lẫy 
tảnh-hẫi làm tỏng, rõ-ràng khổng phải giảo-phảp quyền-thiền 
vậy. Các bộ là dẫn các kinh, luận đề chứng cứ, là đề tỏ rẳng 
không phải lời ửc-kiến (44), rõ như trong hai m ôn; « Nghĩa 
Lý » và « Bộ-Loại », đến trong văn kinh sau cỏ biện,

Tiêu-dung về tự-tánh là : Nói không chuyên về « Sự- 
tưởng » vì xét tột chỗ về đến nơi đến chốn thi thảy đèu tiêu- 
hóa, dung-hội về nơi bản-tảnh của mình. Bởi vì cả thế gian và 
xuẫt thế gian, không một pháp Iiảo lọt rạ ngoài tự-tâm đặng ; 
y-bảo, chảnh-bảo (45) nơi cõi TỊnh-độ mỗi mỗi cũng đèu là 
bản-giảc diệu-minh.

Vi như cảc chiếc bình, xuyến, kiềng, vòng, hình thức của 
mỗi món đồ tuy khảc, nhưng cũng chĩ một chẫt vàng làm ra ; 
Nước nơi khe, ngòi, sông, suối, tuy là mỗi chỗ dù riêng, chứ 
dòng nào cũng chây về một biềnẾ Chỉnh nghĩa là : khòng vật nào 
chẳng từ phảp-giới nầy lưu-xuầt, và khòng vật nào chẳnệ trỏr vè 
nơi phảp giới nàỵ.
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« Hổi-hường Bồ-Đề » lả : Phàm chỗ tu-niệm hành-đạo 
đều nguyện đê vãng-sanh, gọi là «HỒi-hưởng ». Nhưng, hưởng 
không phải hưửng về đàu khác hơn là chĩ hồi-hướng về TỊnb- 
độ, hồi-hưởng về tịnh-độ tức là hồi-hướng về tự-tánh của 
mình.

Hai cầu rốt sau là nối văn trưửc, khởi văn sau : Trước 
khi muốn làm việc lành, ắt cầu chư Phật gia-hộ. Bồ-tát còn thế. 
huống lả kẽ phàm-phu ? !

Tinh, nghĩa là không h ai; Thành là không dối. Cồ-đửc cỏ 
nói: Lòng tinh thành rẫt tột, sẽ được quĩ thần dẫn giúp (46) 
huổng chi ngôi Tam-bảo đại-từ thương xỏt chúng-sanh cũng 
như con đỏ, hễ việc làm cỏ lợi-ích cho chúng-sanh, lòng tinh 
thành cầu Phật, Phật đâu không gia-bị!

5 .—  THỈNH - GIA

CHẤNH-VĂN : Kính lạy Đức Giấo-Chủ thuyết-pháp 
cõi Ta-Bà, đức Đại-Từ-Tôn tỉễp dẫn cõi Tay-phưo-ng và 
kinh < Bẩt-khả lư-nghì Phật-hộ >, Xá-Lọả-Phấl, Văn-Thù 
cùng các vị Thính trong hai cõi, sáu phvững khắp cõi 
Phật 8ố vi trần, quá-kiúr Mện-tạỉ và vịẾlai, cạc ngôi 
Tamắbẳo vô 8Ố tận đều chứng biết, cú ỉ xỉn rú  lòng từ Ẽ 
bỉ nhiếp-thọ lời c&u eủa con. Con nay dối đem kỉễnễthức 
cõi uế-độ Sề 80 lường tâm thanhẾtịnh của Phật Pihư- 
Lai. Ngtrõ-ng vâng sức đại oaiễthăn của ngôi Tam-Bảo 
gia hộ cho kẻ phầm-phu điryc thành thánh -trí: khiến 
mỗi lời của con đều họrp với thánh ỷ của Phật, đặng 
lưu-thông xa gằn, lọ i ích cho loàỉ Hàm-Linh, kẻ thấy, 
ngvỉri nghe tày-hỷ, đều 4ưọ-c vãng-sanh, đồng chứng 
lên qui < Tịnh-Quang Vô-Thirọ-ng-Giác ».

CHÚ-GIẲI: Tiếng « Qui-Mạng » lệ thưởng như tiếng Ba- 
la-mật, là cách nỏi đảo ngưạc. Chữ c Qui » cổ hai nghĩa :

1.- Nghĩa Qui đàu, ý nỏi người đời chĩ có thàn-mạng là 
vật rãt trọng hơn hết, nay đem cả thân-mạng đề kính lạy, lá một 
lòng thành-kính khòng hai tâm vậyẻ

2.- Nghĩa Quy nguyên : Ỹ rằng đem thân và mạng về lạy 
cầu tức thân-nhiếp cả sáu căn (47) về nơi nhứt-tậm.
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Đức Thich-Ca là giảo-chù cõi Ta-bà, đức A-Di-Đà là 
giảo-chủ cõi Tây-phương, vì do thủ-xirớng pháp niệm Phật, 
nêu lạy đức Thích-Ca trước hết. Kẻ làm tôi con mà được phong 
chức Hầu, còn không quên nơi gốc, (4) Phàm-phu muổn vảo 
bực Thảnh, hả đặng phụ ơn Phật hay sao ? Thuở xưa có người 
sắp qua đời đốt nẻn hương, trước củng-dường đức Thích-Ca, 
chính là ý đây vậy.

Giảo-chủ thuỵết-pháp là : Vì vời việc thuyết-phảp độ-sanh, 
trong một cõi khổng thề có hai đức Phật; nên gọi là giảo-chủ. 
Nghĩa là : làm chủ một giáo-phápề

Tiếp dẫn là vì chủng-sanh nhớ niệm Phật, được Phật duỗi 
tay tiếp-dẫn, dụ như người đi đường, gặp người yếu-đuối thì 
dìu-đỡ, người quên đường thi chĩ dẫn. Lại có hai nghĩa : Một 
là tiếp dẫn lủc sổng, thì giúp đỡ cho đạo lâm yên-tịnh. Hai là 
tiếp dồn lúc chết, thì dẫn dắt thần hồn vãng-sạnh.

Đại Từ-Tỏn: Như mẹ nhớ con g ọ ilà « T ừ » . Lòng từ 
không chi hơn gọi là « Đại ». Chữ « Tôn » nghĩa như chữ chủ 
vậy. Lẫn nhau đề nói cũug có thề gọi đức Thích-Ca là Từ-Tôn 
cõi này, đửc Di-Đà là giảo-chủ cõi kia. Gổm hai đức Như-Lai 
đỏ gọi là ngôi « Phật Bảo ». Kinh này nguyên tên là « Bẵt-khả 
tư-nghì Phật hộ-niệm » là ngòi « Pháp bảo ». Chúng nghe kinh 
này như Ngài Văn-Thù, Ngài Xả-Lợi-Phẫt v.v... gọi là ngôi 
«Tăng bảo ».

Nỏi chữ « Bảo» là lược cỏ sáu nghĩa. 1Ể- Hiếm cỏ ;
2.- Lìa dơ ; 3ễ- Sức qui ; 4.- Rỡ đẹp ; 5.- Rẫt tố t; 6.- Chẳng đồi. 
Trong bộ « Yếu tập» cỏ nói đủ nghĩa này.

Suy xẻt cho cùng tột hai cõi: Ta-bà và Cực-lạc, bốn gốc 
trên dirới mười phương, nhẫn đến cõi Phật nhiều như'số vi-lrần 
khắp tẫt cả xứ ; quả-khứ, hiện-tại, vị-lai và khắp tẫt cả thời. 
Trong đỏ có ngôi Tam-bâo ngang trùm mười-phương dọc suốt 
ba giới, cũng nhiều đến số vỏ-cùng-tận.

Lại Tam-bảo cũng chia: cố sự, có lý, cố khác, có đồng 
như văn sau giải rõ. Nay văn đây nỏi trong ngoài, mình và 
người đều nương về ngôi ẫyệ Bực Cồ-Đửc nói: Sau khi Phật 
diệt-độ phàm các hàng đệ-tử cỏ tác-thuật kinh luận chi, sách vờ 
gi, đều phải trưởc kinh lễ ngôi .Tam-Bảo.
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Bởi vi cảnh thảnh cao mầu, lời Phật kín-nhiệm, mà muốn 
dùng tri mọn của phàm-phu, đễ tự-tiện so-bàn, khác nào lẫy 
ngao lường biền nương ống dòm trời (49), luống tự nhọc-nhằn, 
phàn được khòng mẫyễ Thế nên cần phải kính ngôi Tam-Bảo, 
thầm mong gia-hộ.

Oai-thần đỏ, như kinh nỏi : Phật-lực không thề nghĩ 
bàn, Phảp-lực không thề nghĩ bàn ; Hiền-thảnh lực khổng thề 
nghĩ bàn. Thế nương thần-lực của Tam-Bảo, có thê khiến tâm 
ngu, bỗng tbành Thảnh-tri. Miệng phàm thuật lại thầm hiệp 
được tâm Phật vậy.

Xa gần là : Gồm cả « Xứ » và « Thời». Xử là : Từ một 
gỏc cho đến cùng khắp mười phưomg. Thời là : Từ một sảt- 
na cho đến tột đời vị-lai, đều gọi là từ gần đến xa.

Hàm-linh, gọi tất cẵ loài : Hữu-tình vì lựa khổng phải 
loài vô-tình như cây đá.

Thăy nghe tùy hỷ là : Hễ đối .kinh đây, mà được mắt 
thẫy, hoặc tai nghe cho đến tạm thời tùy thuận, sanh tâm hoan- 
hỷ, là đã trồng căn lành sẽ đồng được vãng-sanh vê nước 
kia vậy.

Tịch Quang là : Cõi chơn Tịnh-Độ của Như-Lai. Người 
mà được sanh về nước kia rồi, thẵy Phật nghe Pháp, giảc-ngộ 
được pháp « Vô-Sanh-Nhẫa » : nhặn đặng bản-tâm của mình, 
vì thề và dụng của bản-tâm ẫy Tịch-Chiếu khòng hai nên gọi là 
« Thường-Tịch-Quang ».

Quả « Vô-Thưựng-Giảc » là : Phật chửng quả « Viẻn-mãn 
đại-giảc » vơơl khỏi hàng nhị-thừa và các vị BỒ-TốtỀ Trên quả 
đây lại không quả nào cao hơn nữa nên gọi là « Vô-thượng- 
quả », tức là chứng « Nhứt-thế chủng-trí » (50) của Phật Nên 
trong kinh nói : Đều đặng bẫt thổi chuyền nơi quả « A-nậu-đa- 
la-tam-miệu-tam-BỒ-Đề ». Thế đủ biết rằng : Miễn đặng vãng- 
sanh thời quyết-định thành Phật. Cho nên nói đồng chứng lên 
quả « Tịch-Quang vỏ-thượng » cầu xin chư Phật gia-bị ý gồm 
như thế.

Từ trưởc đến đây là lời « Thông-tự đại-ỷ » của một bộ 
kinh đã xong.
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B .—  KHAI-CHUƠNG THÍCH-VĂN  
(phân ra làm hai)

1.- Lược Tiôu. Dón nêu 10 nguỵên-tỉc.

2ệ* Tưừng thích. Giải rõ mưừi môn ấy.

LƯỢC TIÊU
Sấp giỗi kinh nầy chung n ia  mười môn :

1 Giảo khởi sở nhơn : Cái nhơn vì giỗng-giáo.
2.- Tạng giáo đẳng nhiíp  : Gồm thâu tạng, giáo, phần ,
3.~ Nghĩa lỷ thám quảng : Nghĩa lỷ rất rộng sáu.
4.- s& bị giai phầm : Thlch-hợp các giai-phhm.
5.- Năng-thuyẻn ihe tánh : Chugén bán vì thì-tánh.
6.~ Tôn thủ chĩ q u i: Chĩ rổ vê tôn-thủ.
7.- Bộ loại sai b iệ t : Bộ loại sai khác nhau.
s.« Z);Ềc/i thích tạng trì: Người dịch, giải, tạng, tri.
9.- Tbng thich danh đề : Chung giải tên kinh nhy. 

io .-  Biêt giẵi văn nghĩa : Giải riêng nghĩa từ văn.

CHÚ GIẲI : Vời sự giỗi kinh này so theo ỷ lời Sở kinh 
Hoa-Nghiêm lược lám mttâri môn : Tám môn trước thuộc vẽ 
nghĩa môn, hai môn sau là chảnh thich về kinh văn.

Lại nữa vởi việc chia 10 môn đề giải đây Đại-đồng Tiều- 
dị vởi «Ngũ tròng huyền nghĩa » (51) của ngài Thiên-Thai vì 
lồ chia ra thành 10 môn, thâu lại còn 5 môn, nên cổ chỗ ohiều 
và ít vậy thôi.

2.- TƯỜNG-THÍCH (Giải thích rõ 10 môn trên) 

Trước từ Giảo khỏri sờ nhơn đến 10 là Biệt giải văn
. nghĩa.

GIẢO-KHỞI SỞ-NHƠN ịphân ra làm hai phần) : 
í , -  Tòng I Giải rõ phần chung.
2ệ-  Bỉêt : Giải rõ phần riing.
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L- TỒNG
CHÁNH-VĂN: Trirớc nói TÕ phần Tồng là chi TÌ 

nh<rn*duyên cùa một việc lớn mà đức Nhir-Lai Ngài phải 
xuất hiện ra thể-giód này. Giáo-pháp của Ngài thuyết ra  
trong một đời, tom chỗ đ ại-ý : chỉ vì muốn khai-thị cái 
tri-kiến của Phật cho chúng-sanh ngộ-nhập. Nay kinh 
nầy cố-ý chỉ ngay cho chúng-sanh ỉ dùng tâm niệm Phật 
đề vào chỗ triằkỉển của Phật.

CHÚ GIAI : « Đại sự nhân-duyên » (52) là dẫn cảu văn 
trong kinh « Pháp-Hoa ». Kinh kia nói lý-do đức Như-Lai ra 
đời, bốn-ý Ngài muốn độ tẫt cả chúng-sanh đều được thành 
Phật. Vì bẫt-đắc-dĩ mà Ngài phải quyẽn-biến nói ba thừa, đến 
sau căn-cơ của cảc đệ-tử thuần-thục, Ngài mởi hội ba thừa 
qui về nhửt-thât, mới vừa cái bốn-ý của Ngài. Nên biết: Từ 
nói kiafr -« Hoa-Nghiêm » về sau, kinh « Pháp-Hoa » về trước, 
trong khoảng thời-gian đỏ tuy Phật thuyết có nhiều Phảp-môn 
cao, thãp, không đồng; nhưng đâu chẳng phải là vì một đại- 
sự nhân-duyên đày. Trừ ngoài một đại-sự ẫy, lại không cỏ một 
đại-sự thứ hai nữa.

Nay kinh nầy n ỏ i: Hễ nhửt-tâm trì danh hiệu cũa Phật 
A-Di-Đà, tức được bực bẫt-thối-chuyền. Đây là chỉ ngay tự- 
tâm.của phàm-phu rốt-ráo được thành quả Phật. Nếu tin chắc 
như thế, cần gì phải trải qua ba thừa đề học, lâu xa nhiều kiếp 
đề tu, mà chỉ khồng vượt ra ngoài một niệm, mau chứng quả 
Bồ-Đề, đâu không phải là đại-sự hay sao ?

2 - BIỆT

CHẨNH-VĂN : Biệt là chuyên theo kỉnh Dầy cũng 
có m irời nghĩa:

1.- Vì lòng đạỉỄbỉ thirơng xót chúng-sanh, nên Phật 
noi kỉnh nâỵ đề làm cầu bền cho đòi mạt-phápẽ

2 Ế“ Vì trong vô-lưọrng phấp-môn riêng rút ra  một 
phiro-ng-tiện tồi thắng nây.

3 ẻ* Vỉ chê khồ khen vui, đề cho chứng phàm-phu 
trong đwcrng sanúh-tủ' dấy lòng ưa cõi vui, nhàm 
cõi khồ.
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4 Ế- Vì gỉáoệhóa dẫn*dắt hàng nhị-thờa cltấp không 
chẳng tu Tịnli-độ.

5.* Vì khuyên các người mói phát tầm hành Bồ- 
Tát Đạo, nến gắng tớ i niệm Phật, đề đirọrc gân 
gũi Như*Laỉằ

6 .ễ Vì thâu nạp hết cẵn lựi, độn thảy đều đơọ^c 
độ thoát.

7 ế- Vì hộ trì ngirò-i tu hành nhiều chiró-ng nạn, đề 
khỏi bị sa* đọa.

8." Vỉ chính chỉ ngay noú cái tâm hữu-níệm, đặng 
chứng vào cái lý vô-niệm.

9 ,- Vì cách chỉ dạy  rấ t k h é o  ỉầ nhom  câu vãngầ 
sanh mà thật ra  là ngộ quả c Vôắsanh >.

10.- Vì chỉ rõ đirtrng tắt tu-hanỉi, lại đ vvn g tắt 
trong đirờng tắt nữa.

CHÚ-GIẲI : Vởi lời giồi-thích sẽ thẵy văn sau, mà mỗi 
bài nối lên cỏ lớp-lang liên-tiếp, dụ như sợi dây chuyền tròng 
kế nhau ỉuôn.

1.- Bơi chúng-sanh mê đẳm, Phật vi đỏ làm cầu bến.
2.- Sở dĩ làm cầu bến được, là vì nhờ có phương-tiện 

tối-thẳng.
3.- Sao là phương-tiện tổi-thắng ? Vi cỏ cải tài độ chúng 

phàm-phu.
4.- Không những chĩ độ chủng phàm-phu, mà cũng độ cả 

hàng nhị-thừa Thánh-nhơn nữa.
5.- Chẳng những hàng nhị-thừa, mà cũng độ cả đến Bồ- 

Tảt kia
6.- Đâu những riêng độ trong loài người, mà cũng phố- 

độ tẫt cả- chúng-sanh ở  cốc loài.
7ễ- Chẳng những chĩ độ chúng-sanh lủc bình-thường, 

cũng độ cẳ trong khi bị chưởng nạn.
8,- Tuy rẳng độ-sanh rộng lởn như thế» thật ra không 

ngoài một niệm cùa chủng-sanh đặũg vào lỷ « vỏ- 
niệm ».
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9.- Đã nói hữu niệm đặng lỷ « Vô-niệm » ,thì cũng ngay 
nơi vẩng-sanh đặng chứng quả « Vô-sanh ».

10.- VỊ gồm suốt chín môn trước, đê biết Phảp-mỏn tri 
dánh niệm Phật đày là đường tẵt (tri danh) trong 
đường tắt (các pháp niệm Phật).

Lại do vl đường tắt trong đường tắt đây, mỏri cỏ thl làm 
cầu, bến cho đời mạt-pháp.

Thế là trưởc, sau thử lởp, đầu cuối xoay vần, cho nên 
nói « Cũng như dây chuyèn ».

CHẮNH-VĂN : Một : Vi lửtig đại-bỉ thưvng xót 
nên làm  c ầ n , bẽn cho chÚDg-sanh đ ờ i m ạt-pháp là khỉ 
Phật thầnh đạo đa đưo-ng đời á c -trư ợ c , huống chi 
nh&m đời m ạt-pháp , chính ir Tào th ờ i kỷ đãa>tranh  
kiên-cổ, l&a hồi thảng-mảng, (m ồn m ỗi) san lại càng 
san, đền nhử thần-ĩực kỉnh này cứu vứt chứng-sanh 
sau đẻ muộn ĩr đời rổ t, kiếp tàn, nhơ vậy, đâu chẳng 
phăỉlàlòng từ -bi cực-đièm  dự-phỏng đèpháp tế-độ ư !

CHÚ-GIẲI: Đã đương đờỊ ảc-trược là thế-giới nầy, đến 
khi mà con người ai cũng sống còn chỉ có hai vạn tuồi, tức 
đã bắt đầu vào cải thời kiếp-trược. Thuở đức Thich-Ca ra
đời, người sổng chĩ còn trăm tuối, đẵ là khả thương ! _Yi
trải qua đời ảc-trược đã lâu lắm !

Chính vào thời-kỳ đẵu-tranh là : Năm trăm năm trưỏrc 
nhứt, về thời kỳ giải-thoát kiên-cố ; dần dần mỗi số ; Năm 
trăm năm thử nhì là thời kỳ tu Thiền-định ; 500 năm thứ ba ; 
người thông-thải học đạo; 500 năm thứ tư, dựng lập chùa 
tháp. Nay chính đương thời-ký thứ năm là đẫu tranh kiên-cổ 
(53) lại là đáng thương !

Sau lại càng sau là nhẫn đến khi mà thời kv pháp diệt 
hết, lại càng đáng thương hơn nữa. — Thế nên Phật nói kinh 
nằy, lược kề lòng đại-bi cỏ ba điều câm-khái chi. mật-thiết:

ì . -  Thuờ Phật còn tại thế, vì rẫt thương chúng-sanh 
trong sổ kiếp ngũ-trược ảc-thế nàv, nên Ngài nỏi pháp trì- 
danh niệm Phật là phảp mà chủng-sanh lắy làm khó tin, đâỵ 
Ịà lồng đại-bi thương xót chủng-sanh lần thứ nhửt.



2 .-  Sau khi Phật điệt-độ về sau, kễ tu-hành phàn đông 
là hạng phưỏrẹ-huộ càng ngày càng kém, tội-chưỏrng mỗi bữa 
mỗi thêm nhiều, làm gì mong thẵy được Phật, nên Phật nói 
kình nầy là đề chúng-sanh đời sau tuy không được tháy Phật 
vả Phật đẵ diệt, nhưng phảp trl-danh niệm Phật vẫn cồn; hễ 
ai có lòng tin-niệm, tbì chóng khỏi đường sanh-tử, được vãng- 
sanh thẫy Phật Di-Đà, đâỵ là lòng đại-bi thương xót chúng- 
sanh lần thứ hai.

3ẵ- Như trong kinh « Đại Bôn » n ó i: Sau Phật diệt-độ 
khoảng lâu xa đến cuối đời mạt-pbảp, các bồn kinh to dài-dòng, 
và đạo-pháp khó tu, đều lăn hồi tiêu-diột hết, vì chủng-sanh 
không đủ sửc đề học tu kinh pháp ẫy ! Chỉ riêng còn một 
bồn kinh này ĩt đời độ-sanh, đến rốt sau mởi diệt. Thế thl đủ 
b iế t: lủc nưởc ngập nhằy trời, cồn cỏ thuyền tử cửu vỏrt, 
đêm khuya tăm tối hãy còii đuổc huệ sáng-soi. Đây là lòng 
đại-bi thương-xỏt chúng-sanh lần thử ba vậyễ

Vi như đấng cha lành lo nghĩ cho đoàn con dại, vi lòng 
thương vô hạn, dành đề lại nghè nuôi sổng, cỏ thề vỏri chắt- 
chít sâu xa, dòng-dõi thừa sót, đến nỗi gia-sản điêu-tàn thân 
hỉnh bần-khặ, cũng còn chỗ nhờ cậy. Nên nỏi lòng từ-bi rẫt 
tột, phòng đề phảp tế-độ chủng-sanh.

CHẢNH-VĂN ĩ Hai ; Đ ặc-biệt là vửi vô*lwợng 
pháp-mởn đưa ra một môn phw<yng-tiện tổi-thâng.

Vào đạo cỗ nhiều môn Tốp không lựa chọn, 
phưng với chỗ đèo cao, đồng bằng, dường cong, nẻo 
th&ng, thl khỏ dễ tự phân, nên ĩr trong vô-luợng  
pháp-m ơn, chỉ có một môn niệm  Phật ỉà phương- 
tiện tối-thắng, lư ợc kè cỏ bổn :

a ) Phưom g-tiện thir nhứt : V ái kiểp không gặp 
Phật ra  đ ờ i, song mà thường được thấy Phật.

b ) Phư ơng-tiện  thứ  hai : Dâu chua đoạn hoặc- 
nghiệp, cũng được thoát kiểp luân-hồi.

c )  Phơư ng-tiện  thứ ba 1 Khdng nhọc cữrìg ta  cuc 
hạnh k h ác, mà đặng chứug pháp Ba-la-m ật .
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d ) Phơơng-tiện thir t t r : Không phảỉ trải qua nhiều 
kiếp, mà chóng đtrợc giải-thoát.

CHÚ-GIẲI : Phảp-môn là: cắ i thề côa đạo, nó kín- 
nhiệrn thậm-thàm, phải từ cửa mới bước vào được. Mà lập 
phảp-môn khổng đồng vi mỗi căn-cơ khác nhau nên nỏi 
vô-lượng; khéo-léo dẳt-dẫn, khiến được nhập môn, gội là 
phương-tiện. Mà nói chữ « Thẳng» là phương-liện trong 
phương-tỉện. Tức trong «Qúản-kinh» chõ nói rấng khác đó 
là đây.

Nhiều môn là : Cố người hỏi rSng : Vời những pháp- 
môn khảc đêu cỏ thề vào đạo được, hà-tẫt riêng tu môn niệm 
Phật mới được vãng-sanh?

Đáp : Các môn tuy nhiều uhtxog c& khó và dễ khảc nhau, 
thế nên không ngại ehi vởi cải không, lựarchọn mà cỏ thề 
nói lựa cbọn.

Hilra đường đèo ải gập-ghềnh khỏ đi. Khủc đường quanh 
quẹo khó đến, là dụ các pbảp-môn kia. Bẳng-thẳng thì dễ đi, 
là dụ như phổp-môn niệm Phật, ai cũng cỏ thế tư-hành đưạc, 
« Thẳng mau thì đi dễ đến » là du tu phảp-môn niệm Phật mau 
vượt khỏi đường sanh-tử. Như bà Vi-Đề-Hi xem khẳp cả cảc cõi 
Phật trong mười phương, mà chĩ muốn nguyện sanh về thế-giới 
Cực-Lạc Phật A-Di-Đà.

Thường được thẫy Phật là trong «Khởi-Tin-Luận » đã 
chỉ rõ pháp « Chơn-Nhtr Tam-Muội » (54) và haỉ môn « Chĩ » 
(55) « Quản » rồi. Lại nói có người mửi bọc pháp-quản nấy, 
tâm cồn hèn-nhát, cho rẳng cõi Ta-Bà không được thường gặp 
Phật. Sợ tín-tâm không vững; đức Như-Lai có phương-tiện 
rẫt hay đẽ nhiếp-hộ tín-tâm kia, bảo họ chuyên lòng niệm Phật, 
liền đặng sanh về cõi Phật, thường được thẵy Phật. Như trong 
tạng-kinh nói: Chuyên niệm đửc Phật A-Di-Đà ờ  thế-giởi 
Cực-Lạc Tây-Phương, sẽ được vẵng-sanh không hề lui sụt. Còn 
kinh Di-Đà đây nỏi: Bảy ngày nhứt tâm chắc được Phật hiện 
trườc mặt.

Cho nên biết rẳng trên hội Linh-Sơn, Phât Thich-Ca đặ 
nhập-diệt, còn hội Long-Hoa thị đức Dị-Lặc(56) chưa ra đởị,
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Trong kỳ khoẳng giữa khổng cô Phật ra đời mà vẫn đượe thẫy 
Phật, đây lá pháp phương-tiện tổi-thắng thứ nhửt.

Được ra khỏi ỉuân-hồi là do nơi vọng-hoặc sanh hành' 
nghiệp, (57) cộ nghiệp cẵm-thụ quẵ-bảo, rồi phải trôi-lăn qua 
lại trong sảu đường, đề chịu khố mãi khổng thồỉ. — Y theo 
phảp khảc tu-hành, đến chửng vọng-hoặc hết, mdri được thoảt- 
ly luân-hồi. Nhưng mà trong thởi-kỳ tu-tập đỏ với những nỗi 
đSu-thai chuyền kiếp giữa thế -gian, cũng chưa chắc giữ chơ 
được khỏi cải khồ thăng-trầm. Duy cỏ phảp-môn niệm Phật đây, 
dầu còn mang nghiệp cũng được vẵng-sanh. Vỉ, một là do sửc 
niệm Phật của mình, hai là nhờ thần-lực cao cả của Phật bảo- 
đồm, nhiễp-thọỆ Một phen mà được sanh về nưởc kia, liền vượt 
ra khỏi ngoài ba cõi, không còn bị luân-hồi trong sảu thú. Nên 
kinh nói: Chúng-sanhr niệm Phật, đượe sanh về đỏ Tồi đều 
chửng lên bực « Bẫt-thối-chuyễn ». Đây là phảp phương-tiện tối- 
thẵng thứ hai.

Đặng pháp Ba-la-mật là cảc vị phát- tâm hành Bồ-Tảt 
đạo, có vị đã trải qua trong bẳng-sa kiếp, để ta phảp lục-độ, 
vạn-hạnh, mà cũng chưa hoàn-toàn công-hạnh được ! — Thế mà 
nạy đày chĩ có nhứt tàm niệm Phật: muôn việc tràn tự nhiên 
dứt bỏ, tức là phảp «B6-thí Ba-la-màt». Nhứt lâm niệm Phật: 
Các việc ảc tự dứt, tức là « Tri-giỏri Ba-la-mật» : Nhứt tâm niệm 
Phật lòng được nhu-hòa mát-diệu, tửc là « Nhẫn-nhực Ba-la- 
mật ». Nhứt tâm niệm Phật: vĩnh-viễn khòng bị thối lui, đọa- 
lạc, tức là «Tinh-tẫn Ba-la-mật». Nhứt tâm niệm Phật: Khổng 
sanh các vọng-tường, tức là « Thiền-định Ba-la-mật ». Nhứt-tâm 
niệm Phật: Chánh-niệm rổ-ràng, tức là « Bảt-nhã Ba-la-mật ». 
Suy xét cho cùng tột thì khổng ra ngoài nhứt tâm niệm Phật mà 
muồn hạnh được đầy đủ cả. Như trong kinh Đại-Bồn, Ngài Phảp- 
Tạng có phảt-nguyện rằng : « Khi ta thành Phật, chủng hữu-tinh 
trong nưỏrc ta, nếu không được thần-thông tự-tại Ba-la-mật, thi 
ta khống lãnh lăy ngôi chảnh-giác làm chỉ». Đây là pháp phương- 
tiện tối-thắng thử ba.

Chóng đặng giâi-thoát là: Trong bộ « Tri-độ-luận » nói: 
Cỏ cảc vị Bồ-Tát tự nhờ minh thuở trước chê bai pháp Đại- 
Bồt-Nhã, nên đọa trong ba đường dữ, rồi ra đị tu, đã trải



qua nhiều kiếp. Tuy hành các hạnh khác, nhưng không diệt 
đữợc tội, sau gặp bạn tri-thức dạy niệm dạnh hiệu Phật A- 
Di-Đà, mới tiêu được tội-chướng siéu-sanh Tịnh-Độề Lại trong 
kinh « Thập-trự đoạn k ết» cỏ nói : Khi ẩy trong phảp-hội cỏ 
bốn ức chủng Bồ-Tảt, tự biết minh lắm đời về trưởc đã chết 
đây lại sanh kia, liên-miên không dửt, là bời nguồn gốc do 
lòng tham muốn ; nghĩ thế chản-ngản, rồi muốn sanh về cõi 
nưởc nào không còn lòng ham muốn. Phật bảo : Bên Tây- 
phương cách đây vô số quổc-độ có đửc Phật hiệu là « Vô- 
Lượng-Thọ », dân chủng trong cõi kia rát thanh-tịnh, khồng 
cỏ lòng : dâm, giận và ngu-si, vì hỏa-sanh bằng hoa sen, chớ 
không do cha mẹ sanh đẽ như cõi này : cảc ngươi hãy cầu 
sanh về cõi kia. Thế nên trong kinh « Đại-Bồn » nỏi : Bồ-Tát 
muốn làm cho chủng-sanh kíp mau an-trụ trong đạo quả vỏ- 
thượng Bồ-Đề đây, thì cằn phải phát-triền cái nghị-lực tinh- 
tẫn, đê nghe tu theo phảp-môn này.

Nên biết rằng : Tu các phảp ví như con kiến bò lên nủi 
tu môn niệm Phật này cũng như thuyền đi thuận nưởc, xuôi 
gió (58) ; thế sự mau, chậm cách nhau như trộri với vực. Bực 
Cố-Đức có n ó i: Muốn tu chĩ một đời được chứng quả, thì phải 
đề tâm nơi pháp nây. Đây là pháp phương-tiện tối-thắng thử tưề

CHÁNH-VĂN : Ba : Vì chê khồ khen vu i, đề 
cho chúng phàm -phu tro n g  đường sanh*tử , sanh lòng 
ư a cõ i vui nhàm cõ i khồ.

Bố*i các chúng-sanh mê quên tự*tổnh, cam  chịu  
ỉu ân -h ồỉ, đã từ  nhiều kỉểp đến nay,m à cũng chwa lỉnh  
ngộ, nên đú*c P h ật m<yi chỉ bày hai cỗ ỉ «Khồ», cV u ô , 
mỏ’ lập hai môn cChiết* và «Nhiếp», chê khồ khen vui, 
khiển ch o  ưa v u i, nhàm  k h ồ , tâm B ồ-Đ ề đã p h át, tịnh* 
nghiệp m ớ i thành.

CHÚ-GIẴI : Nếu cử theo phảp-môn bình-đẳng mà luận, 
thì có chi là sạch có chi nhơ, vả hòng ưa, nhàm. Thế làm gì 
cỏ lập ra hai môn « Chiết » và « Nhiếp » ? — Nhưng, nay với 
chúng phàm-phu còn ở trong sanh-tử, mê mẩt chơn-tâm rượt 
theo cảnh tràn, trải lâu chịu đủ cạch luân-hồi, quay-cuồrig 
mãi không biết bao lần lên xuống, đành lòng cam chịrỄ, chưa
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từng cỏ một niệm giảc-ngộ tẫn-tu, đề cầu nguyện giẳi-thoảt. 
Nếu nay đã .ngăn khổng giủp họ sự ưa vui. ohàm khố mà lại 
muốn cho họ giảc-ngộ ngay nơi tự-tâm, thì có khảc nào ếch 
ruộng, cả giếng, (59) đẵ không cho thêm nước, mà lại trảch 
nỏ sao chẳng trồi lên... thi càng thém chim đẳm đổi vỏri sự 
trách có ích gl ? — Vì thế, nên chính trong cải lẽ khổng khồ, 
không vui, mả đửc Phật chĩ rổ ra cỏ cảnh khố cõi vui, đùng 
pháp « Chiết-phục » đề diệt-trừ mọi nỗi khố, bày môn « Nhiếp- 
Thọ » làm cho đươc an vui. « Chiết-phục » là khuyến-khích 
chủng si-mê, làm cho họ sanh tâm nhàm lìa ; « Nhiếp-Thọ » 
thì nưng dõ những chúng biếng trễ, khiến họ sanh lồng ưa 
muổn. Vậy sau những chúng đã ở  lâu trong cảnh khố bùn-sình 
(ngũ-dục), mỏi chê là cảnh nhơ-nhởp, vừa nghe cõi Phật 
thanh-tịnh trang-nghiêm mỏi phẫn-chẫn cầu saohẳ Chừng đỏ 
mới biết rẳng : Cõi nầy là đống lửa lởn, cõi kia là ao nưởc 
mát. Thl lẽ tẫt nhiên là những chúng-sanh đã bị lửa phiền- 
nẵo thiêu đốt từ lâu, nay hả chẳng nên tránh cõi nầy mà vè 
cõi kia ru. Pbương-tiện độ-sanh lẽ phải như thế, đã sanh về 
nước kia thẫy Phật nghe Pháp, đặng « Vô-sanh-nhẫn » mới 
ngộ bản-tàm mình đây, xưa nay vốn là bình-đẳng.

CHÁNH-VĂN : Bốn : V i đề giáo-hỏa dẫn dầt 
hàng n h ị-tỉù ra  chấp không, chẳng tu T Ịn h-đ ộ là bfri 
do hàng nhị-thira vừa chứng đưọ^c lẽ « Ngă-không» 
liền  sanh lổng đẳm -trư ửc (ư a  th íc h ) , nghe nói đến 
việc làm cho cố i Phật th an h -tịn h , là phải giáo-hỏa 
chứng-sanh th ì ỉòng họ không ham m uốn. Nên nay 
kh iẽn  họ hồi bỏ  tâm T iè u -th ừ a , đề hướng về Đ ại- 
thừ a Ịà phát ý n iệm  Phật cầu nguyện vãng sanh.

CHÚ-GIẪI: Vừa chứng được lẽ « Ngẵ-không » là hàng 
tiều-thừa chỉ mới giảc-ngộ được trong thân ngũ-uần không có 
cái ngã làm chủ, chớ chira biết cả ngũ-uần cũng là không nữa, 
nên mới chẫp cảnh là có, rồi chỉ muốn trảnh cảnh khố ồn-ào, 
trốn về cảnh vui vắng-lặng. Nếu nghe nói đến cảnh Tịnh-Độ, 
đề cho chúng-sanh niệm Phật sanh về bẳng cảch hóa sauh, thì 
lồng không ưa thỉch. Như cảc hàng Thinh-Văn, không thẵy 
được thần-lực Phật Lô-Xả-Na, và không được dự vào đại-hội
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của các vị Bồ-Tảt, là vì bốn ý họ khổng hoan-nghinh về chỗ 
nỏi công-đửc thanh-tịnh các cõi Phật trong mười phương. Bực 
Cồ-Đửc n ó i: Hàng tiều-thừa khổng nhận cái lối nỏi có cõi Phật 
khảc (Di-Đà). Bên đại-thừa thi nói có vô-số cõi Phậtẻ Đửc 
Thế-Tòn gọi bực tiếu-thừa là hàng « Độc-thiện kỳ-thàn », (60) 
cũng kêu là bọn « Độn-căn A-La-Hản ». Cho nên Phật dạỵ họ 
quày tàm đoạn-diệt, (61) tu hạnh Tịnh-Độ, mởi biết lòng bi-tri. 
sức hạnh-nguyện của Phật, Bồ-Tảt rộng lởn như thế, vô cùng 
như thế. Tâm không ngại cảnh, cầnh chẳng ngại tâm, tẫt cả 
các phảp, bôn-tảnh nỏ tự khổng, thành thử trọn ngày độ-sanh, 
□hưng trọn ngày khổng chẫp độ. Thế mà những kê chỉ riêng 
tu ThiỄn-định, kbông nguyện vãng-sanh, thật là lầm lắm vậy! !

CHẮNH-VẰN : N ăm : Vl khuyên cảc người m ớ! 
phát-tâm  hành Bồ-Tót đạo, nêng&ng tu niệm P h ật, đề 
được gặp N'hư-Laỉ là bô*i bực m<vi phát tam h&nh Bồ- 
Tát đạo (6 .2 ) ,  tâm đạỉ-thừ a ấy mửi kiến-Iập nhung  
sức thẳng-nhẫn chua thành ị cũng như chim  con lông 
cánh còn yểu, chỉ nên chuyền cành ; vả đứa con bẻ 
th ơ , cằn phải gần bên m ẹ,, khi mà Bồ-T át đă vào hội 
chánh-định-tụ gầu g&ỉ điírc T hể-T ôn, m ới đặng nhẫn* 
lự c, chứng pháp c Vô-sanh > trọn  thành quả Phậtễ

Bây giờ  ngồi thuyền đại-nguyện vào biền khồ 
độ-sanh. Như trong « Trí-Đ ộ-Luận > đă nỏi : Vả chăng 
tu Bồ-Tát đã đến bực lụ c-trụ , mà còn thối mất tâm 
đ ại'th ừ a , nhiều kiểp làm Thinh-Văn. Xem như 
< trửng-cá », < bông xoài > đủ làm gưo-ng soi rổ .

Nên biết pháp niệm Phật là cha của B ồ-T át, vi 
sanh đẻ ra  pháp-thân, cho đển cả Thập-địa B ồ-T át, 
trư ớ c  sau chẳng lia  pháp niệm  P h ật, thỉ bực sư tâm 
Bồ-T át đâu nêu tự ch o là đủ, mà không nguyện vãng- 
sanh ư ?

CHÚ-GIẲI: Bộ « Trí-Độ-Luận » n ó i: Chúng cụ-phược 
phàm-phu (63) dẫu cỏ lòng 'đại-bi muốn sanh trong đời ác-trược 
đề cửu-khố cho chủng-sanh, thật là vô-lỷ. Vì sao? — VI phiền- 
não quá mạnh, mà chưa được sức nhẫn, tàm duyên theo cảnh
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sắc, thinh ràng buộc, phần minh đã đọa ừong tam-đồ, thỉ đâu 
cỏ thề cửu được người ?

Dầu cho được sanh trong loài người, nhưng đổi với quả 
Phật cũng khỏ đặng. Vì nhở cỏ tu phước-đức bổ-thi, trì-giởi 
tử kiếp trưởc, nay hoặc đặng làm vua, làm quan, bị cải phước 
giàu cỏ bắt phải ham sướng mê vui! Ví dầu cỏ gặp thiện tri— 
thửc cũng khồng chịu tin theo, vỉ ngu-mê phỏng-tủng ; tạo nhiều 
tội ảc, do đây phải đọa-lạc nữa.

Lại dụ như hai người đổi với việc cứu kê bị đắm nưởc : 
một ngưòri vội nhảy ngay xuổng nước đề cứu, thì cẫ hai bị 
chìm luôn. Một người biết dùng phương-tiện: Đi lẫy thuyền 
bè bơi ra cửu-vớt, cả hai đều khỏi nạn. Người mới phảt tâm 
Bồ-Tảt muốn độ-sanh cũng lại như thệ. cần phải gần-gũi 
Như-Lai, được thuyền từ là phảp « Vô-sanh-nhẫn » rồi, mới có 
thề vào biên khố cửu-độ chúng-sanh, như người kia được 
thuyền ; cửu đặng nạn chết đẳm.

Luận ẫy n ó i: Vi như đứa bẻ nếu mà lìa mẹ, thl nó sể té 
xuống hằm, xuổng giếng, hoặc khát sữa phải chết. Lại như chim 
con lông cảnh còn yếu, chĩ nên nương cây chuyền cành, khi 
lông cánh đã cửng-cảp rồi, mới cỏ thề bay liệng giữa hư-khổng 
thung-dung lự-tại được.

Cũng như phàm-phu chưa có sức nhẫn, chỉ nên chuyên 
niệm Phật A-Di-Đà, cho được chảnh-định (tam-muội). Lủc 
lâm-chung được chánh-niệm, quyết-định vẵng-sanh, thẫy Phật, 
đủ sửc nhẫn rồi, trở lại trong cõi này đê cứu-độ chủng-sanh.

« Chảnh định tụ » là : Đề lựa riêng biệt vởi tà-định và bẵl- 
định. Vi phàm-phu, tà-ma, ngoại-đạo nhứt định không cỏ phSn 
đấy ; bực sơ phảt-tâm tu-hạnh Bô-Tát, hoặc tẫn lên Đại-thừa, 
hay lui xuống Tiếii-thừa cũng chưa nhửt-định. Nay được An- 
dưỡng của Phậl A-Di-Đàrồi, không luận phầm-vị cao hay thẫp, 
đều đặng bực băt-thổi-chuyến cả, mới gọi là chánh-định. Chữ 
« Tụ » là nhỏm, tửc là một nhóm người chánh-định. Chỉnh 
trong kinh nỏi: « Các người bực thượng-thiện nhỏm hội ». Vì 
rằng đã vào trong hội này là được thấy Phật nghe pháp.
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Bổ-Tốt lục-trụ còn lui mẫt tâm Đại-thừa là : Ồng Thân-Tử 
phát-tâm tu-hạnh Bồ-Tổt, đã chửng được bực trụ thử (i (trong 
thập trụ) của Biệt-giảo; nhơn gặp lúc người Bà-la-môn xin 
tròng con mắt (64) nhẫn .khồng được, liền thối tâm Đại-thừ&i 
luân-hồi trong năm đường (65).

« Nhiều kiếp làm Thinb-văa » là cỏ nhiều vị như Ổng Xá- 
lợi-Phăt chẳng hạn, đẵ phốt-tầm từ đời Phật Đại-thồng-trí 
Thắng, do nhẫn không được, nên pbẳi lui sụt tâm Đại-thừa, 
đọa xuống bàng Thinb-vfin nhiều kiếp băng số' vỉ trăn điếm 
đến nay.

Nên trong kinh nói : Bầy cá ròng-rồng, bổng xoài. Bồ-Tát 
sơ phảt tâm ba sợ đây, trong cải nhom thi nhiều, đến chừng 
kểt quả chẳng cồn bao nhiêu. Dẫn lời đây đễ chỉ rõ bực sơ tám 
Bồ-Tảt cần phải gẫn-gũi đức Như-Lai đặng chỗ nương dựa 
vững vàng, đề khỏi bị lui sụt vậy.

Phảp niệm Phật là cha của Bồ-Tảtễ., Trong kỉnh « Hoa- 
Nghiẻm» quyền thứ mơời một n ỏ i: ồhg Oai-0uang đồng-tử. 
□hơn thăy tường của đức Như-Lai mà đặng mười món lợi-ich : 
Món đầu n ổ i: Đặng phảp niệm Phật tam-muộỉ (66) gọi là phổp- 
môn « Vô-biên-hải-tạng»ệ Lời sở kinh ẵy n ổi: Phốp niệm Phật 
tam-muội là cha của Bồ-Tát, nên trước nhứt nói đổf Bỏi do B&- 
Tát dùng pbáp phương-tiện làm cha (67) mà phảp niệm Phật 
đây chinh nhSm thật-sự, vi đó ỉà phưomg-tiện; Lại nỉộm Phật 
được thành Phật, vì đỏ là hột giống Thân-sanh (68).

Thập-địa trưỏrc sau ỉà ề' Trong văn Thập-địa từ trưởc đến 
sau, địa nào cững nói tăt cả việc ra làm, không rời pháp niệm 
Phật. Lại nỏi bực « Viễn-Hành » địa (69) Bồ-Tốt tuy biết tẵt cả 
c5i nước cũng như không có, mà hay dùng hạnh thanh-tịnh 
nhiệm-mầu, đề làm trang-nghỉêm cỗi Phật. (70) Trong kinh 
« Như-Lai bẫt tư-nghì cảnh-giới » n ó i: Ổng Bồ-Tảt đến lúc r5 
biết chư Phật và tẫt cả pbáp đều duy một tảm lượng, tbl đặng 
sửc nhẫn tùy thuận, (71) hoặc được vào bực Sữ-địa ỉ đển khi 
bỏ thân liền sanh vào thế-giới « Diệu-HỈ », (72) boặc sanh trong 
cội Cực-Lạc tbanh-tịnh của Phật, nên Ngài Long-Thọ là do bực
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sơ-địa (73) mời được vẵng-sanh. ổng Ma-Ta-Kiệt là do đắc 
phảp nhẫn mởi được vẵng-sanh, chi như đửc Văn-Thù, PhS- 
Hiền (74) v.v... Cho đến hết thảy các vị đại Bồ-Tảt đông lắm 
khống thề kề xiết, mà cũng đều phát nguyện vãng-sanh, huống 
chi bực sơ-tàm Bồ-Tốt mà không cầu vãng-sanh ư ?

Ngài Vĩnh-Minh nói : Muốn gả th&n nơi đài sen, đề lia 
hẳn cải khồ bào thai nơi bụng mẹ, sanh về nước Cực-Lạc là 
quốc-độ của chư Phật, đã đắc phảp thần-thông du-hí, (75) thì 
những người ẫy đều là đã hiều rỗ được tự-tàm rồi* khòng vị 
nào mà không dạy chủng vãng-sanh.

Ngài Thiên-Như nói: Các ngươi nếu gỉác-ngộ được tự- 
tâm rồi, thi với việc vãng-sanh về Tịnh-độ dẫu sức mạnh b&ng 
ngàn trâu, khổng thề kéo lại được. Thế thời ông Sơ-phốt-tâm 
Bồ-Tảt, tuy là hiều rõ nhưng cồn cách Phật rẫt xa, nên chính 
phải cầu-nguyện vãng sanh khổng nên trễ vậy.

CHÁNH-VÃN : Sáu : Vi' thân nhiép cả các can  
l ợ i ,  độn cung đều thoát là biri các pháp-môn khác, 
có môn quá cao thời kẻ hạ-cơ không phần nh ờ, có  
môn quả thâp th ời khỏng h ạp  vửi sức Thượng-căn, 
thể nẽn đức Phật ban đ&u nồi kỉnh c Hoa-Nghiêm >, 
các bực tiều-căn như đnì như đỉểc» Ông U n-Ba-Ly  
đem tr ỉ  như lửa đom .đóm  đè xố t, kẽt thêm tội cho  
haỉ thầy B í.S ô . Chỉ có m ột pháp môn niệm Phật Dầy, 
thượng-cư bay hạ-căn cũng được gồm thân, vỉ đền 
th ích -h ạp  ; khá gọi rẳng : Như vị thuốc A-Dà chữa 
lình m n4n chứng bênh *, lồ lớn  đúc thành ngàn món 
đồ Ị đâu không phai lá cửa tỉr bỉ mỏf rộng, pháp phồ- 
độ khòng bỏ ăót m ột c&n-cor nào ?

CHÚ-GIẲI: Như đui ỉà : Đửc Như-Lai lủc ở  trong rừng 
Thệ-đa (76) diễn nói kinh «Đại-Hoa-Nghiêm », lúc ẫy các bực 
ThượngrBửc Thinh-Vẵn như cảc ông Thân-Tử, Mục-kiền- 
Liên v.vẾ.ệ lẵnh-hội khống nSí, dụ như đui như đỉếc, khổng thăy 
khống nghe chi cả (77) cho đến bực Tich-Hạnh Bồ-Tảt còn nỏi 
là phơi mang (78). Đẫy rõ biết rẳng vi phốp-mỏn cao, đạo 1Ỷ 
đại, mà căn-cợ thì tiều,
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Rết thèm tội là : Trong kinh Tịnh-Danh nói: Cô hai 
thằy Bí-Sô phạm giời căn-bân, bằng trường-hợp vô-tâm đến 
phát lô sảm-hổi; Ông Ưu-Ba-Ly y luật tiều-thừa đề định tội, 
làm cho hai ống chẳng giải đặng lòng nghi (79), Ổng Tịnh- 
Danh quỗr r&ng : Ngài Ưu-Ba-Ly! Ngài chở đem pháp thường 
lám nhiễu-loạn tâm kia, chồng thêm tội cho hai thầy Bí-Sô ẫy. 
Đửc Vĩnh-Gia (80) phô-blnh trí soi xẻt của Ngài Uu-Ba-Ly 
như lửa đom-đóm, rẳng đã không thề khai-ngộ chỗ mê lầm 
của bai ổng, mà trở lại làm tăng thèm nữa. Đây rS biết r&ng 
vì phảp-mốn thẵp, mà căn-cơ thảm, giảo-lỷ lại thiền.

Ngoài ra như đem phảp Bẫt-tịnh-quán, lầm trao cho 
anh thợ rèn, phảp sồ-tức đem dạy cho ngứồri giữ mồ (81) 
không lợi ỉch chi cả. Chỗ lập môn kia, đây (Đại-thừa, Tiều- 
thừa) cững lại đều khác; mà căa-cơ cỏ cao, thẵp, có lớn, nhỏ 
thể Bỏ khổng hợp hết được. Chĩ có phảp môn niệm Phật nầy, 
đã có ba bực, lại cỏ chỉn phầm, nén thảy đều độ thoảt. Thẵu 
trên người bực thượng, thời ba tâm (82) tròn phát, đề đi 
ngay vào quả « Vô-sanh »• Thẫu dưới người bực hạ, thì mười 
niệm thành cổng, cũng được sanh về nước kia vậy. Chỉnh 
rấng: Khồng ngoài một phảp, mà khéo hợp cảc cơ. Những 
trang hào-kiệt khỏi bị cải xẫu bồ bằng cảch dằn xuống, kẻ 
thưởng dân lại được sự lợi ỉch vối lên, sổ là đối vói pháp tri 
danh niệm Phật đây không cổ căn-cor nào mà ch&ng thâu ; 
nghĩa là : Gồm nhiếp hết các loài hữu tinh Sy vậyể

A-Dà-Đà (<83) là tên vị thuốc bên Tầy-Vức; chĩ một vị 
thuốc ẫy, có thề trị lành cảc chứng bệnh. Du như chì một pháp 
tri danh niệm Phật, mà rồi cảc bịnh: ngũ-dục, tam-độc, vô- 
lircrag phièn-nẵo, cho đến những bệnh cố-chẵp chênh-lệch 
của tiều-thừa ngoại đạo đỉu tiêu trử tâl cẳẻ

Lò lởn là : Trong một lò 1ỚT1 hầm đủc muốn món, đều 
thành đồ cả. Dư như: Chỉ một phảp trl danh niệm Phật, tùy 
theo căn-cơ dầu lợi, đầu độn, là hạnh tu của mỗi người, chớ 
cũng đều được vẵng-sanh về trong chỉn phằm đẽu đặng bực 
bẫt thổi cả.

Rộng lởn là : Trong sách Châu-Dịch, quẻ kiền nói là 
Đại-sanh, quẻ khôn nổi là Quảng-sanh. Nay pháp môn trỉ



danh niệm Phật không một chủng-sanh nào mà ch&ng độ. Dụ 
như trời khắp che, đẫt khắp chở, đều nuôi gồm chứa cẳ muôn 
loài. Lòng chí từ khổng phân biệt lựa chọn, nên gọi là pháp 
c Phồ-Môn ».

CHẨNH-VẴN : Bảy : Vỉ hộ t r l  người tu-hành  
nhiỀu chưởng nạn đ& khỏi bị ga-đọa là : Bô-i đời mạt 
pháp r ồ i , nên người tu-hành hay mẳc nhiều chvởng*  
nạn, nểu m ột phen thiểu chánh-kiẽn, liền sa ngã Tào 
các đvởng tà . Nhờ nguyện lực oaỉ-thần đức Phật kia  
gia-hộ cho ngttờỉ tn , ỉr trong hào-quang cao cả che  
c h i ',  khỏi bị ma sạ  khuâỹ rố i , và Phật Ngài hộ niệm  
cho m&i đến lúc Đạo thành. Cho nên biết rằng hễ 
chánh niệm phân m inh, ma-vương khững khuấy rố i, 
vỉ như đồ hỉnh con Bạch-Trạch từ  quái, gưcrng bản 
dẹp yêu (yên  không trốn  đặng) (8 4 ) .

CHÚ-GIẲI: Ba chướng nạn là gì ? Ngưởi tu-hành trong 
khi ngồi thiền-định, quán-tưỏrng kich-pbảt, nên ngũ-ẫm nó hay 
sanh ma-chướng (85). Như trong kinh « Lăng-Nghiêm » có cbĩ 
50 thử ma. Có câu: Khòng sanh tâm tưỏmg Thánh, gọi là Thiện- 
cảnh-giới; bẳng móng tâm tưởng Thảnh liền mẳc vào bọn tà. 
Nên biết hễ tâm chánh-kiến hơi kẻm, thì tà ma lừng lên, đã 
không ich mà lại còn bị tồn hại, muốn tăn lên trỏr lại sa xuốngế 
Do đây, những kẻ căn-cơ thẩp kém không đảm học đạo 
(ỉham-thiền).

Thế mà nay đây người niệm Phật sẽ nhờ đại-nguyện, 
đại-lực của Phật nhiếp-thọ, hộ-trì cho. Oai thần của Phật 
không thề so lường, không cổ thiên-ma nào dám can-phạm 
đến, dầu có Ma-sự sắp đển rồi thì nó cũng tự tiêu-diệt.

Lại trong kinh n ố i: Người niệm Phật cỏ Hào-quang của 
Phật soi vào minh, ảnh sáng chung quanh cảch bốn mươi dặm, 
nên ma khòng thề xâm-phạm được do vì nhờ sức Phật A-Di- 
Đà và mười phưcrng Phật thường hộ-niệm, mãi từ ngày phảt- 
tâm, cho đến khi thành Đạo, từ trirỏrc đến sau mỗi việc đều lành 
cả. Bỏri do chảnh niệm phàn-minh, dầu ma cỏ đến cũng dễ biết 
dễ trừ ; chẳng phải sánh như hạng người đẳm ưa ngồi tịnh, 
chăp lẫy cảnh khòng, trong tâm không tự chủ, gặp ma không 
bịẽt, đ| đến nỗi nhập tâm ẵỵ vậỵ.
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ĐỒ hlnh Bạch-trạch và gương báu là : Dùng hai dụ đây 
đê rõ ỷ rằng: Chẳng những chỉ nhờ sức hộ-trl của chư Phật 
mà là cần nhờ sức niệm của mình nữa. Có con Thần thủ (chúa 
.yêu) tên Bạch-Trạch biết nỏi tiếng người rõ được tánh tình 
muôn vật, cảc tà-tinh hễ trông thẫy bỏng nỏ liền trốn mãt. Nên 
n ỏ i: Nhà nào có đồ hinh Bạch-Trạch, quyết không cỏ cốc loài 
yều quái như vậy.

Lại con tinh trên núi, con quỉ ngoài đồng, chúng nỏ có 
thề biến đủ thứ hình (86), đề dổi gạt mọi người, nhưng nó 
không thế biến hiện hay là tàng hình trước gương báu được. 
Dụ như người niệm Phật : hễ chảnh niệm hiện tiền, tri-huệ 
sảng-suổt, tẫt cả thiên-ma, tàm-ma (87), đều khổng dảm khuẫy 
phá đượcễ

CHÁNH-VẪN : Tám : Vi chỉnh chỉ ngay nơi cái 
Tâm hữu-niệm , đặng chứng rào  lý vô niệm  l à : 
Tâm vốn vứ niệm , mà có niệm thỉ Baii Nhung vỉ 
chúng-sanh từ  Yổ-thi đến nay tập-quán vọng-tvỏ-ng  
quá ư lâu đ ờ i, chưa dễ gỉ vội dứt liền đỉ đ ư ợ c, nay 
dạy cho chủng niệm P h ật, chỉnh như : Lấy thuốc 
dộc 11Ụ đ ề g ỉả ỉ th u ốc độc k ia ,  yà dùng b ỉn h  ta  đè 

dây lui bỉnh địch *, bênh lành, giặc yên, cũng như 
than hết bênh, lại không cỏ thân mạnh vào khác ị 
tức ỉà : Nguyên kè giặc cư ớp  chính là con ru ộ t của 
nhà la.

CHÚ-GIẲI 8 Trong « Khởi-Tín Luận » nối : Tâm vốn ]y 
niệm, mà khởi niệm lên đề niệm Phật, đâu khỏi tự làm khuẫy 
rối lại tâm mình ư ? Trong « Phật-Tạng-Kinh » nói: Không cảm- 
giổc không quản-niệm gọi là ,ề Niệm Phật. Không nghĩ tưởng : 
Không' nói năng gọi là niệm Phật, mà khởi niệm đề niệm 
Phật, đâu không trờ lại trải vởi tâm Phật ? Nay đày bảo rằng : 
Bặt các niệm giảc-quán (vọng-niệm), là thiệt, tường niệm Phật, 
lý ẫy rẫt đúng. Song tàm tuy ly-niệm, nhưng mà dã bị vô-minh 
nhiễm-ô tâm-thề, vọng-niệm nối chuyền, như chứng bệnh 
bảy năm (88), dân loạn lâu ngày, nên gọi tập-quản (thói quen). 
Nay muốn gắng-gượng dằn ép khiển cho nó lập tức yên-tịnh. 
thi ra dứt động về tịnh, càng dứt càng động. Dầu thô-niệm tạm
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ngừng, nhưng tế-niệm vẫn còn tic-tắc. Thế mà nhận cho là phải, 
đâu chẳng lầm lắm ư ?

Đã còn địa vị phàm-phu, chưa cỏ thề dứt vọng-lự, quên 
duyên trần (89), đâu không ngay nơi duyên-lự ẫy đề tẫn-tu, 
cho nên dùng tâm niệm Phật đề tẫn-công vọng-niệm : Niệm 
một tiếng Phật đã cải đôi được trăm ngàn muôn ức các tạp-niệm 
kia vậy. Huống chi vọng từ chơn khời, như sóng do nirửc sanh ; 
tức niệm tức khổng, rõ-ràng bày nguyên bản-thề vô-niệm. 
Khổng phải ngoài vọng-niệm mà riêng đặng quả Bồ-Đềề Nên 
nối muỏn pháp luổng dối, chĩ là nhứt tâm, nếu ngộ được lỷ 
nhửt tâm, thì mắt ngộ đâu cũng đều là Bồ-Đề cả.

Dụ như thân bệnh, khi ỉành rồi gọi đó ỉà thân mạnh, dân 
loạn yên rồi gọi đỏ là iương dản, nếu bỏ vọng-niệm đê riêng 
tìm chơn tâm, thì 1 ''ác nào thầy thuốc làm chết thân người bệnh 
rồi mới tri lành bệnh, và nhà chánh-trị toan giết cả nườc rồi 
mởi an-ninh cho dàn, đâu cỏ lẽ vậy ru ?

CHÁNH-VĂN : Chín : Vi cách chi dạy rấ t khéo 
là nhơn cẳu văng-sauh mà thiệt ra  là ngộ lỷ \ô- 
sanh bực thất-đ ịa Bồ-Tát vừa gọỉ là đẳc cái hiện, 
tướng vô-sanh-nhãn, bực Bát-địa m ởi đặng lý vô- 
sanh. Nếu muốn diệt gâp sự hữu-sanh đề cầu lý Yô- 
sanh, càng cầu càng xa. Nay phải dùng pháp cầu- 
ganh Tịnh-độ m ớỉ ngộ đư ợc lý vô-sanh, Tào chỗ  
c ó , mà được chỗ không, tức nơi phàm thành bực 
Thánh, khá gọi rằng : « L ở i hay thầu đạo lý, thuốc 
quý đồi xác  tiên  ».

CHÚ GIẲỈ : Vừa hiện tướng là : Như trong kinh Hoa- 
Nghiêm nỏi: Mưổri địa, địa nào cũng đều có nói rằng đặng vố- 
sanh ; nhưng chảnh-thức là về bực Bát-địa mởi thiệt đặng, còn 
Thẫt-địa chỉ nói là Tịnh-vô-lượng, thân, khầu, ỷ mửi đặng Vô- 
sanh phảp-nhẫn Quang-minh.

Lời sớ giải-thích văn trên của kinh ẫy lại nói : Bảt-địa 
Bồ-Tát mới chinh thức đặng Vô-sanh pháp-nhẫn. Chứ đối với 
« Vố-sanh phảp-nhẫn của kinh kia, thl, ờ đây bực thăt-địa Bồ- 
Tát là mới được cái minh-tưởng của « Phảp-nhẫn » nỏ hiện- 
tiền, chứ thực ra là chưa thiệt đặng. Như lời sớ trong Quán-
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kinh n ó i: Vô-sanh tửc thuộc bực sơ-trụ, ỷ lược đồng như đây. 
Nhẫn đến Bảt-địa, lìa tẫt cả những điều phản biệt của Tâm-ý 
và Ý-thức, mới gọi là thiệt được bực vô-sanh pháp-nhẫn. Vậy 
nên b iế t: vỏri quả vô-sanh-nhẫn, bực Thảnh như thăt-địa còn 
khó được, huống chi là chủng phàm ư ? !

Càng xa là : Nhàm chản sự sanh sống là khố, vội muổn 
kíp diột cải có sanh sổng đỏ đề vè nơi cải khòng sanh, nhưng 
cải diệt đỏ nó không phải chơn diệt, thì chỉ thêm hoài công 
nhọc-nhẳn, rốt rồi thành ra trôi lăn trở lạiễ Tỷ như cái định 
nghiệp làm tràu chưa hết, dầu phá cho hư cải xe nọ... chủ lại 
sắm nữa, lời xưa đã dự rổ thế.

Kinh nằy nói: Chuyên lòng niệm Phật, phát nguyện vãng- 
sanh, đã sanh về nưởc kia rồi, hoa nở tháy Phật, tự biết được 
bồn tâm của mình vốn là khống sanh, thì dầu có phương-tiện 
cầu sanh cũng chả ngại gì ? — Nên cỏ câu : Tưng-bừng cầu sanh, 
mà không hề trái với lỷ vô-sanh ; trọn ngày nguyện sanh mà 
tâm vẫn chưa từng sanh thế mới gọi là thiệt được quả vô-sanh.

Do nơi hữu-sanh mà tỏ được lỷ vô-sanh, nên nói vào 
chỗ có, mà đặng chỗ không ; cỏ sanh là thuộc về phàm-phu, 
nhưng nhờ có sanh mởi chửng đặng quả vô-sanh, nên n ó i; Tức 
nơi phàm thành được Thánh. Tới đường về nhà, tiềm siêu 
mật độ, (ai đi nấy đến bằng một cách ngầm kín), khó nghĩ 
khó bàn, nên nói : Lời hay thẫu lỷ đạo ; bỗng chốc đồi dời, 
như : Từ nơi đẫt bằng, bay lên cảnh tiên, người thường dân 
trở thành người sang cà, nên nói : Thuốc qui đồi xác tiên. 
Thế mà bỏ lởi hay (lời Phật dạy niệm Phật), chẫp lẫy lời luống, 
bỏ vị thuốc tiên mà uống lăy thuốc độc, hả chẳng đáng thương 
lắm ru ?

CHÁNH-VĂN : M ười : Vi ch ỉ rõ  đường tẳt tu- 
hành, lại đường tẳt trong đườn^ tẳ tẳ

Đây cỏ hai nghĩa : Nghĩa thứ nhúrt là các môn 
học đạo, muôn dặm xa xuôi ; còn niệm Phật v&ngế 
san h , xu a kêu là đường tẳ t. Song, m ột pháp niệm  
Phật lại cỏ  nhiỉu môn. Nay pháp trỉ-danh đây thiêt
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là trong đvởng tắ t, tãt mà càng t&l. Vl như : Chim 
Hạc tung m inh, đâu kịp Đại-Bằng cất cánh, ngva Ký 
ruồi TÓ, đâu bằng Rồng chúa vươn bay, không gđp 
khóng đi mà man, mà đẽn, là t&t trong đưửng t&t vậy.

CHỦ-GIAI : Hai nghĩa ẫy : 1) So sảnh vời nhiều món 
tịnh-nghiệp. 2) Là lựa kinh Tiêu-bốn, đề riêng biệt vởi kinh 
Đại-bồn giữa Bồn-Bộ, nên nói đường tắt trong đường tẵt. 
Đường tắt là gì ? — Tức là con đường ngắn đi băng ngang mau 
đến, gọi là tắt. Đường ngắn là ví dụ pháp môn niệm Phật, sức 
làm rẫt dễ-dàng ; mau đến là vỉ dụ niệm Phật cỏng thành rẫt 
mau chỏng.

Ngài Thiên-Đạo Đại-sư có làm bải kệ nỏi : « Duy Cổ 
đường tắt tu hành'là chĩ niệm A-Di-Đà Phật, thế thôi ». — Nên 
nói : Tu cảc môn khác, gọi là : Dọc ra ba cõi, còn niệm Phật 
cầu vãng-sanh, kồu là ngang ra ba cõi. Dụ như còn kiến hay 
con mọt chẳng hạn, ở trong cày tre, đục bề dọc thì phải trải 
qua từng mẵt, từng lỏng khỏ thông, đục bè ngang thi mộl lỗ 
thẩu phủng ra ngoài liền. Thế đem cảc môn tu khảc so với môn 
tu niệm Phật này, thi, phảp-môn Diệm Phật rẩt là mau kết-quả 
hơn cũng như thếỆ

Song pháp-môn niệm-Phật lai còn òhia rá làm nhiều 
môn như trong văn sau sẽ giải : Tứ Thât-tướng niệm-Phật, có 
bốn món, cho đến muôn hạnh hồi-hường v.v...

Với tánh « Phật Thật-tưởng », dầu rẳng mỗi người sẵn 
cỏ. Nhưng vì chúng-sanh phàn nhiều bị nghiệp-chưởng quả 
nặng, sổ người tỏ ngộ được tánh Phật ẫy thì chĩ phần ỉt, nên 
sau đây kề ra vài môn, như : Tu pháp niệm-Phật bẫng cách 
« Quán-tưởng-Phật» đến lúc cát tượng đi, hoặc khi chẳng cỏ 
tượng trước mắt, thì lại không thẫy cải nhơn tu ẫy, thành ra 
giản đoạn. Tu pháp niệm-Phật bằng cảch « Quản tưởng » thi tâm 
thô cảnh tế, diệu-quán khó thành. Tu phảp niệm-Phật bằng 
cảch làm muôn hạnh thì sự làm quá ư bề-bộn, chi cho khỏi nặng 
đâu sa đẵyệ

Duy cỏ một pháp niệm-Phật bẳng cách trì-danh đây lả 
tiện lợi thẳng tắt. Hễ niệm Phật được nổi luôn, liền được vãng-



sanh. Cố-Đức đã nổi : Miễn được thấy Phật A-Di-Đà, lo ặi 
khòng tỏ ngộ « Tánh Phật Thật-Tirớng ». Thế là không mong 
cầu ông « Phật Thật-Tưởng » mà ốug « Phật Thật-Tướng » hiện 
bày rõ rệt. Nên pháp-môn niệm Phật là đường tắt của pháp tu- 
hành, mà pháp tri-danh lại là đường tắt trong pháp niệm 
Phật vậy.

Chim Hạc liệng đã hơn chim thưởng, mà đâu bẳng chim 
Đại-Bẳng một phen cẫt cảnh; ngựa Ký ruồi dong tuy hay hơn 
ngựa khảc nhưng đâu kịp rồng bay. Hai vật trên đều dự pbảp 
niệm Phật, hai vật dưới đều dụ pháp trì-đanh niệm Phật vậy.

« Chẳng mau chẳng đi » là, trong kinh dịch lởi hệ từ nói : 
Lỷ của kinh-dịch, không suy-nghĩ không tạo làm, là cải lẽ 
vắng lặng không lay động hễ có cảm là liền thông-suốt cả 
trong thiên-hạ, nếu chẳng phải bực tri-thần trong thiên-hạ thì 
ai mà dự biết việc đây ? Duy có bực Chí-Thần mà thôi, vi bực 
Chí-Thần không gẫp mà mau chỏng, và không đi mà đến liền. 
Ý nỏi gẫp rồi mời mau, đi rồi mởi đến là cái vật tầm thường.

Thế xủ quẻ cỏ thi là vẫn vắng-lặng, không suy-nghĩ không 
tạo làm, nhưng hễ có cảm liền thông, thế mời gọi khống 
gẵp mà mau, không đi mà đến ; có cảị hay mầu-nhiệm hơn 
muôn vật, nên gọi là Chí-Thần. Dan lời Kinh-Dịch đây đề chĩ 
r õ : Các phảp-môn niệm Phật, tuy đồng nỏi vẵng-sanh, nhưng 
vì sức tu hơi khỏ hơn, và thời gian cũng lâu hơn, thế là tỷ 
phải đi gấp, mới đến mới mau được. Tu pháp trì-danh niệm 
Phật này thì không kế năm, tháng, không luận nhiều công, 
miễn niệm làm sao chì trong bẵy ngày cho được nhứt-tâm, 
liền sanh về nước kia, chả biết sao mà lẽ thần-diệu hay đến 
tột bực như thế này !

Nên lời « sao » trong Phầm Phồ-Hiền Hạnh-Nguyện có 
nói: Trong Đại-Tạng có trên cầ mẫy bôn, hoặc Kinh, hoặc 
Luận, cũng đều nói cải tu nhân niệm Phật. Song đều dạy phải 
siêng tu, chứa công bồi đức cho nhiều, mới được vãng-sanh. 
Kiiih này chĩ dạy trí danh hiệu được nhứt-târe/, liền lên bực 
bãt-thội, đâu không phải tắt mà lại tắt sao ?
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CHẨNH-VẲN : Nghĩa thứ nhì là trong cV ô -  
Iưọ-ng-thọ* kề nhiều y bảo, chánh-báo, chép đủ các phép 
tu -tr ì . Nay kình Di-Đà đây chọn chỗ glản-tỉện, bổ 
chỗ phiền-pỉúrc, lấy chỗ tóm-t&t, bao gồm chỗ Bấu 
rộng, không nói chi khác, chỉ dạy pháp tri-đ an h , miễn 
sao niệm được nhứt-tâm , là liền  sanh n v ờ c Cực -L ạc. 
Nên n ó i ; Giản-dị càng giản-dị, nhiệm-mằu càng 
nhiệm-m&u, đường tẳt tron g  đường tẳt vậy.

CHỨ-GIẲI : Vởi kinh « Vô-lượng-thọ» sẽ thẫy rõ trong 
hai môn « Bộ-Loại » và « Dịch-Thich », bởi đối vởi kinh này, 
nên người đời kêu kinh kia là Đại-Bồn, vì bộ tuy đồng nhưng 
rộng, hẹp có khảc nhau. Kinh kia vì người ơa rộng. Phật nỏi 
rộng ; kinh này vì người ưa hẹp, Phật nỏi hẹp. Nhưng lời 
tuy tỏm-tắt mà lý rẫt rõ-ràng, sự dầu đơn-sơ, mà công được 
bội-thắng. Như trong kinh Đại- Bồn rộng luận việc làm cảc 
điều phước thiện, còn kinh này chĩ nỏi hễ chẫp trì danh-hiệu, 
tửc là đa-phưởc, đa-thiện. Kinh Đại-B&n cồn phân ba bực ; 
mà kĩnh này nỏi, hễ được sanh về nườc kia, đều được bực 
« Bẫt-thối-chuyền » nơi quả Bồ Đềệ Thế nên phảp trì-danh 
niệm Phật, chẳng những là chỗ thiết-yếu trong cảc pháp-môn 
niệm Phật, mà chính là chỗ rẩt thiết-yếu trong bộ kinh Di-Đà 
nầy. Nên nói : Pháp, trong các pháp thậm thâm vi-diệu, pháp 
nhiệm-mằu trong các pháp nhiệm-mầu, đường tắt trong những 
con đường tắt ấy vậy.

CHẮNH-VẰN : Như trên trong khoa B iệt nói 
m ười nghĩa, iại lấy chín nghĩa trư ử c là Thông  
(ch u n g ), m ột nghĩa sau là B iệt (r iê n g ). Gồm lu ố 11 
cả nghĩa cùa phằn Tồng v&n trư ớ c  đề ĩàiK s ở  nhơn  
lập giáo của kỉnh này.

CHÚ-GIẲI : Thông là : Những kinh chung cùng nói rõ 
về phảp-mổn Tịnh-Độ, đều vì đồng một nhơn đày. Biệt là : 
Rièng chỉ nỏi rõ về kinh này, chú trọng pháp tri-danh, do vì dùng 
pháp trì-danh làm nguyên nhân, Tống là : Tức như văn trước- 
tóm nỏi rõ tẵt cả các kinh, đều vì một đại-sự làm nguyên-nnăn 

Còn nói về cải ý mà Phật Thích-Ca. Ngài nỏi ra kinh 
này là cổt v ì; 1) Đề dạy chúng-sanh niệm Phật ; 2) Đế dạy
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chủng-sanh trì-danh niệm Phật; 3) Bề dạy chủng sanh niệm 
Phật bẵng cảch trì-danh mà được vào tri-kiến của Phật, cho rồ 
nhứt tâm bẫt loạn, đây là một đại-sự mà thôi; vậy nên đ&y 
hiệp lại ba cốt yếu trên đề làm cbỗ sỏr nhơn lập-giảo của bộ 
kinh này.

TẠNG-GIÁO ĐẲNG NHIẾP (phân ra  làm ba p h ần ): 
í ể- Tạng-nhiíp. Kinh này ihuộc về tạng nào ?
2.- Giáo-nhiếp. Kinh này thuộc về giảo nào ?
3,- Phần-nhiếpỂ Kinh này thuộc về phần nào?

1.- TẠNG-NHIẾP

CHẤNH-VĂN : Đã biếl Phật nỏi kinh nầy cỏ 
nguyên nhân như thể ; nhưng chưa b iểt kinh đây 
đối trong : Phần Tạng-Giáo nó thuộc về đâu ?

Nỏi về T ạngcỏ hai : 1 , -  Tam -Tạng; 2 , -  Nhị-Tẹng.

T rư ớ c  n ó i :  1 . Tam-Tạng là ;

a) Tạng Tu-Đa-La.
b) Tạng Tỳ-Nại-Da.
c ) Tạng A-Tỳ-Đạt-M a.

Nay kinh đây (Di-Đà) thuộc về Tạng Tu-Đ a-La. 
B ố i các kinh cũng đều có thân thuộc lẫn nhau, nhưng 
kỉnh Di-Đà đây không phải như các kình kia.

CHÚ-GIẲI : Tiếng Phạm nỏi : Tu-Đa-La. Tàu dịch : Khế- 
Kinh, tức là Tạng-Kinh, sẽ giải thẫy trong đề-mục văn sau. Tỳ- 
Nại-Da, Tàu dịch là « Điều-Phục », tức là Tạng-Luậtẵ A-Tỳ-Đạt- 
Ma, Tàu dịch là : « Đổi-Pháp », tức là Tạng-Luận.

Hai tạng trên đều có nhièu nghĩa, ờ  đảy không cẫn lắm, 
nên khổng dẫn giải. Thuộc vè Tu-Đa-La là ờ  trong ba tạng : 
Kinh, Luật, Luận, mà Kinh Di-Đà đày thuộc về tạng kinh.

«Lẫn thuộc nhau» là như kinh Hoa-Nghiêm thuộc về 
tạng kinh mà gồm cả tạng Luật và Luận, VỊ trong cảc phầro
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thập tạng nỏi rõ về việc Giời-Luật; còn cốc phâm Vẫn-Minh 
nói rõ về Luận-nghị. Kinh Phạm-Võng thuộc về Tạng-Luật 
mà gồm cả Tạng-Kinh, vì phần trên cùa phẫm Tâm-Địa rộng 
nỏi ngôi bực của các vị Bồ-Tảt. Còn kinh khác so theo đây 
□ên biết.

Kinh đây đã chẳng gồm Gỉới-Luật lại cũng khồng kiêm 
luận-nghị, vì từ đằu chí cuối, chuyên nói về phảp-môn niệm 
Phật, cầu sanh Tịnh-Độ, nên nói kinh đây, khổng phải như các 
kinh kia.

CHẢNH -VĂN : Nhị-Tạng là s
a) BỒ-Tát tạng.

b) T hinh-văn tạn gỆ

Nay kỉnh Di-Đà đay thuộc về Bồ>Tát tạn g ; các 
kinh cũng có  lẫn th u ộc nhau ị nhưng kinh đây không 
phải nhu các kỉnh kia.

CHÚ-GlẲl: Tạng Bồ-Tảt và Tạng Thinh-Văn sẽ thẵy rõ 
trong phần « Thích-Văn» sau cỏ giải. Tạng mà phản làm 
hai là do vì tạng kinh có Đại-thừa, Tiêu-thừa, nên phân ra làm 
hai hạng đề thâu thuộc, đó là pháp ; nếu ước về người thi có 
ba bực (tam-thừa), cũng phải phân ra ba tạng, vì bực người 
Duyên-Giảc, phần nhiều chẳng nương nơi kinh giảo nên gồm 
trong bực người Thinh-Văn, cho nên chĩ cỏ hai tạng.

Nay thuộc về B'ô-Tát tạng, lả vì kinh đây diến nỏi pháp 
Đại-thừa, như : y-báo, chảnh-bảo đều trang-nghiêm, tin, nguyện 
vẵng-sanh v.v... tẫt cả đều là hạnh tự-lợi, lợi tha, là bồn phận 
của Bồ-Tảt, đề giảo-hỏa chúng-sanh, làm cho cõi Phật được 
thanh-tịnh.

Lãn thuộc là : Như kinh Hoa-Nghiêm thuộc về tạng Bồ- 
Tảt, cũng gồm cả Thinh-Văn tạng, vi kinh kia bao hàm tăt cả 
các bực. Kinh Di-Đà đày bực nhị-thừa chẳng đặng vẵng-sanh 
(cõi Tịnh-độ) nên nói không phải như cảc kinh kia.

Cố người h ỏ i: Thế sao trong văn-kinh nóị ; Đức Phật 
Di-Đà kia cỏ chủng đệ-tử Thinh-Ỵăn ?
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Đảp: Đây chỉ tạm có, chớ rốt thi không, đển sau trong 
« Thich-Văn » sẽ biện rành.

Lại hỏi: Chản bỏ cảnh khồ, tìm về cảnh vui, dường như 
riêng về phần tự-lợi, đâu phải hạnh Bồ-Tảt ?

Đáp : Cầu sanh về Tịnh-Độ, chính là đề íhẫy Phật nghe 
pháp, đặng vô-sanh-nhẫn rồi, trở lại cõi này cứu khô chúng- 
sanh ẫy là hành Bồ-Tát, chờ khổng phải cải đạo của Thinh- 
Văn, như trong bộ Thập-Nghi-Luận, Ngài Thiên-Thải đẵ nỏi.

2. - GIÁO - NHIẾP

CHÁNH-VẴN s Giảo là : Y theo Ngài Hiền-Thê 
định phân giáo phàp có năm phần là : T iều , T h ỉ, 
Chung, Đốn và Viên. Nay kỉnh Di-Đà đây thuộc về 
Đốn>Giáo, mà cũng gầm cả hai giáo trư ớ c  là Chung 
và V iênề

CHÚ-GIẲI: Năm giảo là : 1. - Tiều-thừa giảo :

Nói pháp chĩ chuyên nói « Nhơn-Khống », (91) dầu có 
luận nói «Phảp-Khòng » chút ít, nhưng cũng chẳng măy rõ- 
ràng; vi y nơi lục thức, tam độc đề thành lập cái căn bồn 
Nhiễm, Tịnh, (92) nên chira tột thấu nguồn gổc của « Pháp- 
Không » (93).

2. - Đại-thừa Thỉ-giáo : Do thời thứ hai chĩ nói « Pháp- 
Khổng » thời thử ba nói cả ba thừa, nhưng không hứa định 
tảnh « Xiền-Đề» (94) được thành Phật, là lời thuyết phảp 
chưa tột chỗ cực diêm của bực Đại-thừa, nên gọi là : Thỉ-giáo. 
Trong đỏ cỏ người thành Phật, cỏ người không thành Phật, 
nên lại gọi là : Phàn-giáoẾ Với chỗ nỏi thì, phần nhiều nỏi vê 
Phảp-tưởng, it luận đến pháp tánh. Dàu có nói tánh, cũng còn 
là con sổ tưởng. Bởi y nơi tảm thức sanh diệi đè kiến-lập ra 
cảc nghĩa loại cỏ nguyên-nhơn : Sanh-tử và Niết-ban.

3. - Đại-thừa Chung-giảo: Do chỉ ra lỷ diệu-hữu cũa 
Trung-Đạo, nên nói định tánh « Xiên-đề » đều sẽ thành Phật, 
mới nỏi tột chỗ cực-điềm của Đại-thừa, nên gọi là :
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Chung-giảo ; vì đủng với thật-lỷ, nên lại gọi là « Thật- 
giáo »ẽ Với chỗ nói thì phàn nhiều luận về phảp-tảnh, ít luận 
đến Phảp-tưởng. Dầu có nói đến « tướng » đi nữa, nhưng cũng 
hộỉ về « tảnh ». Bởi căn-cứ nơi Như-Lai-Tạng tảnh nỏ tùy theo 
vọng-duyên của tảm thức, đẽ thành lập ra các nghĩa.

4. - Đốn-giảo : Giảo nầy hoàn-toàn không nỏi đến phảp- 
tưỏrng chĩ nói ròng về Chơn-tảnh, hễ là nhứt-niệm bẫt-sanh tức 
gọi là Phật chử không trải qua thứ lớp từng bực gì nữa.

5. * Viên-giáo : Giáo này thống-nhứt cả bốn giảo trưỏrc, 
sự lý hoàn-toàn trọn vẹn. Bỏri lộp trường lý-luận như thế này : 
Phảp-giời nhiều vô cùng tận, biền tánh trọn vẹn hợp hòa, 
khổng ngăn ngại nhau, vởi nhơn-duyên sanh khởi vi một tức 
tẫt cả ; tát cả tức một, tưởng tửc tảnh, tánh tức tướng, tánh 
tưởng nhiếp lẫn nhau. Như cải lười ngọc (95) của trời Phạm- 
Vương mỗi ảnh chiếu trùng nhau thay nhau làm chủ-quan, 
khách-quan bẳng cách nhiều đến vô cùng vô-tận.

Năm giáo nói trên rõ như trong lời Huyền-Đàm kinh 
Hoa-Nghiêm đây sợ nhiều khổng dẫn.

Kinh nầy thuộc về «Đốn'-Giảo». Trong môn nghĩa-lý 
sau cỏ giải.

Cũng gồm cả trước sau hai giảo là trước thông « Chung- 
giảo » bời do tãt cả chúng-sanh niệm Phật dù là định-tánh 
Xiền-Đề đều sẽ làm Phật.

Sau gồm « Viên-giảo » là cũng trong môn nghĩa lỷ có giải.

3. - PHẦN-NHIẾP 
CHÁNH-VĂN : Phằn là m ười hai phần giáo. 

Như : phần T u -Đ a-L a ; phần Kỳ-Dạ v .v .. .  Nay kinh này 
thuộc về hai phần : Tu-Đ a-La và Uu-Đà-Na.

CHÚ-GlẢl: Phần là từng phần, bởi vì nhứt-đợi thời-giảo 
của Phật có chia ra từng phẫn, đều cỏ chỗ sở-thuộc.

« Kỳ-dạ » Tàu dịch « Trùng-tụng». Ưu-Đà-Na Tàu dịch
8 N^-vấn-tự-thuyết » trong 12 bộ, đây sợ nhiều, không dẫn (96).
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Nói thuộc hai phần: 1.- Thuộc phần « Tu-Đa-La » vi là Khế 
kinh, 2.- Thuộc phần « Ưu-Đà-Na » vì là không đợi ai thưa 
thĩnh mà Đửc Phật Ngài tự kêu ông Thân-Tử và chủng hội nói 
cho nghe.

NGHĨA LỶ THẲM QUẦNG (phân ra làm ba phần) • 
í ẵ- Nhiềp-đón. (Gầm cả Đốn-giáo). 
2.- Phần-viên. (Gầm một phần Viẻn-giáo).
3.~ Bàng-thông. (Lan rộng các giáo).

1. - NHIẾP - »ỐN
CHẤNH-VĂN : Đã biểl rằng kinh này thuộc về 

« Đốn-giáo » và cỏ ít  phần thuộc về «Vỉên>giáo» 5 chử  
chưa biết nghĩa lý hoàn-toàn như thế nào.

T rư ở c nói kinh này thuộc về « Đỗn-giáo » đó, 8ố 
là băo : « P h áp -tr ỉ-danh » liền « dược vãng-sanh, mau 
siêu , chỏng chứng », vỉ khống quanh-co, (lâu dài, 
chậm  t r ễ )  nên k ỉnh  Di-Đà chính  thuộc «Đổn-giáo »ề

CHÚ-GIẲI : Chirih thuộc nghĩa « Đốn » là : Vì tẵt cả kẻ 
phàm muốn chứng lên bực Thảnh, sự đó rãt khó lắm ! Vì 
đường đạo lý quá xaẽ Nay chĩ có một « pháp trì danh » liền 
đặng vẵng-sanh, đã vẵng-sanh rồi, tức thì đặng bực « Bẫt-thối». 
Khả gọi rẳng : Đời chĩ trọn thành, một đời đặng xong. Vi như 
đem ngôi báu trao ngay cho kẻ thường dàn, chẳng trải qua 
giai-cẫp và cũng không phải như lối vòng do của Tiệm-giáo, 
thi đàu sảnh kịp, nên gọi kinh này thuộc về nghĩa « Đốn ».

CHÁNH-VẨN : Hoặc có  người h ỏ i thẳc-m ắc 
rằng ỉ K inh  này « Đ ốn-giáo » ỉà tâm không sanh một 
niệm gỉ h ểt, tức gọi là P h ật. Như năm pháp, ba tự- 
tánh đều không tám thứ*c, hai món vô ngã đều trỉr. 
T h ế  mà nay « Pháp tr i  danh niệm  Phật » đây th i lại 
cỏ  niệm  ị đã cỏ niệm  : thể nào gọi là « đốn » được ?

Đáp : Do nhứ t tâm bất loạn, ch ín h  gọi là vô- 
niệra ; nếu còn c ỏ  n iệm , chẳng gọi là nhứt tâm , nhưng  
đã được nhứt tâm r&ỉ, thỉ pháp nào là pháp chẳng 
▼ ẳng -ỉặng ?
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CHƯ-GlẲl: Năm pháp là : 1.- Danh ; 2.- Tưởng ; 
3ễ- Vọng-tư&ng ; 4.- Chánh-tri ; 5.- Như-như (97).

Ba tự-tánh là : 1.- Danh-tưởng : là tánh biến kế-chẵp,
2.- Vọng-tưởng : là tảnh duyên tha kh&i. 3.- Chánh-trỉ như- 
như : là tảnh viên thànli-thật (98).

Bảt-thức là : A-lạỉ-da, Mạt-na và sáu thức; (nhãn, nhĩ, tỹ, 
thiệt, thân, ý) hiệp thành tảm thức.

Hai vỏ-ngã là : Nhơn vô-ngẵ và pháp vô-ngã (99).
sẳp về trườc, cũng đều thuộc vào trong nặm pháp cả. 

Rõ thẫy trong kinh Lăng-Già và các kinh, đều không, đều trử, 
cả năm pháp ẫy có chỗ gọi rẳng: Thân Phật là vô-vi (khổng 
hinh tướng) không mắc vào cảc con số, gọi là Phật Thân. Một 
niệm không sanh, tức gọi là Tâm-Phật; ẫy là tôn-chĩ của 
« Đốn-Giảo ». Nay nói niệm Phật, thời niệm hiệu Phật, thuộc 
về Danh, còn đối thân Phật, thuộc về Tưởng, nhờ niệm Phật 
kia, thuộc về Vọng-tưảng. Dằu cho tịnh niệm nối nhau, được 
vào phảp «Tam-ma-Địa » (chánh-định) đi nữa ; nhưng cũng 
còn thuộc về danh-từ « Chảnh-trí như-như ».

Vả lại phân biệt là Phật, thuộc về thức-tình. Năng-niệm 
là Tâm, sở-niệm là cảnh, thuộc về Nhơn và Phảp ; thế còn chưa 
trừ được tưởng hữu-ngẵ, huống là với tưởng vô-ngã, lẽ nào 
trừ được ư ?

Chỗ không, chỗ trừ của « Đổn-Giáo » kinh nằy đều cỏ cả. 
Do vi chỗ cỏ niệm, cho nên họ thầc mắc là chưa phải «ĐỐn» ; 
chở đây chinh bảo là vô-niệm kia mà ! Bởi do nhửt-tâm bẫt- 
loạn ; thời chẳng chấp có tâm đề niệm ; chẳng chẫp không tám 
đê niệm ; chẳng chẫp cái tâm bằng cũng cỏ cũng không 
đề niệm ; và chẳng chấp cái tàm bẳng chẳng phải có chẳng 
phải không đê niệmẳ Vậy thử hỏi lia bốn câu ăy ra, lại cỏ gì là 
niệm. Thế thì tuy gọi rằng niệm Phật, chớ vẫn niệm mà vô-niệm 
vậy. Niệm mà vô-niệm, thế mới gọi là nhứt-tâm. Cải tâm như 
thế lâm nó cũng không tâm nữa kia, chỉ cưỡng kêu là nhứt, 
chứ thật ra tưởng Nhứt cũng còn không, đâu tìm được những 
con sổ mà người bảo : 5, 3, 8, 2ễ — Thế thời lý nhửt-tâm bẫt- 
loạn đây, chẳng khác nào « nhứt-niệm bẫt-sanh » đâu nên nói 
kinh này chẳng phải là « Đổn » ?
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2.- PHẦN VIÊN
CHÁNH.VẪN : Một phần thuộc « Vỉên-giáo » lả 

lập -trvở n g  của V iên-giáo, YỈ trong bốn món pháp* 
g i ớ i ,  ba m ón t r u ớ c  chung lẫn c& các  g iáo , m ộ t món  
sau r iê n g  thuộc về V iên-giáo . Nay kinh nầy : Viên.* 
giáo to àn -n h iếp , nó c ỏ  m ột phần nhiếp th u ộc về Viên-  
giáo. Bỉri TÌ nó chỉ có ít  phần Viên-giáo, nên gọi 
th u ộ c  « Phân Viên ».

CHÚ-GIẲI: Bổn phảp giới là : 1. -  Sự pháp-giới; 2. -  Lỷ 
phảp-giới; 3. - Sự-lỷ vỏ ngại phảp-giởi. Với ba pháp giời này 
các kinh đều cỏ ; 4. - Sự-sự vỏ-ngại pháp-giới (100) đây, thì 
đặc-biệt nhứt là riêng một kinh Hoa-Nghièm cỏ thôi, nên gọi 
là « Nhứt-thừa Biệt-giảo », Sự và Lý vô-ngại thì đồng vởi « Đổn » 
và « Chung »ẵ Cồn sự-sự vô-ngại thì chẳng đồng hai giảo kia 
(đổn và chung) vì riêng ngoài nhứt-thừa trong « đồng-giảo » kia, 
nên gọi là « Biệt» (riêng) chở không phải biệt là « Biệt-giáo » 
trong bổn giảo : Tạng, Thông, Biệt, Viên (101).

Nay kinh Di-Đà đây có một phần thuộc Viên-giảo là do 
kinh Hoa-Nghiêm thì hoàn-toàn là Viên-giảo ; còn kinh Di-Đà 
đây, chĩ có ít phần thuộc Viên-giảo. Đối vởi phần it ãy, xin sơ- 
lược kề nói ra có 10 nghĩa :

l ễ-Kinh Hoa-Nghiêm n ỏ i: cả trong khí giới, từ mảy bụi, 
mảy lỏng đến một vật hữu hình, vô-hinh đều diễn nói pháp-âm 
mầu-diệu. Kinh Di-Đà nỏi ềắ Nưỏrc, chim, cây, rừng đều rao pháp 
«Ngu-căn», «Ngữ-lực», « Thẫt-giác-chi», « Bảt-thảnh-đạo » cáo 
phảp-môn (sẽ rõ ỉr sau).

2 .-Kinh Hoa-Nghiêm n ó i: Trong mảy vi-trằn đủ cả mười 
phương-phảp-giởi huy-hoàng vỏ-tận. Đày thi như trong kinh 
J)ỉ-Đà.-Đại-Bốn n ó i: Vởi trong một cây « Bảo-Thọ», thẫy 10 
phương cõi Phật như bóng trong gương.

3 .-Kinh Hoa-Nghiêm nổi: Chẳng hề cử-độngra khỏi chốn 
«Tịch-diệt đạo-tràng», mà đẵ đi khắp pháp-giỏri, nên nói thề— 
tướng vẫn yên-lặng như xưa, vốn không hành-động chút gì sai 
kbác, thế mà cảc phảp-giới nhiều như số vô-đẳng vô-lượng, đều 
đã đi khắp tẫt cả. Đây thi như trong kinh Di-Đà Đại-Bồn nỏi : 
Đức Phật A-Di-Đà vẫn thường ờ  tại cảnh Tày-phương tịnh-4ộ, 
roà cũng có ờ  khắp cả cõi trong rovrời phựcmg.
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4 .-Kinh Hoa-Nghiêm nói lởi ví du rẳng : « Cây thuổc 
chúa» (102) nếu ai thẫy cây ẫy, mắt được thanh-tịnh, cho đến 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ỷ cả sảu căn, không căn nào mà chẳng thanh, 
tịnh. Cliủng-sanh thẫy Phật cũng lại như thế, là do thẫy đức 
Phật Viên-Giác, (103) nghe phảp Phố-môn nhở thần-lực, sảu căn 
mới được thanh-tịnh vậyỀ

Kinh Di Bà nói: Đửc Phật A-Di-Đà ngồi nơi cây « Bảo- 
Thọ » đạo-tràng, vởi cày báu ẫy kẻ thẫy, người nghe, sáu căn đều 
được thanh-tịnhề

5. - Kinh Hoa-Nghiêm n ỏ i: Chúng-sanh trong tảm nạn, 
(104) đều siêu lên bực Thập-địa, kinh Di-Đà n ó i: Các chúng- 
sanh trong Địa-ngục, Ngạ-quỉ Súc-sanh, hễ có niệm Phật đều 
được vãng-sanh.

6. - Kinh Hoa-Nghiêm nói: Một tức tẫt cả, nên đức Như- 
Lai cỏ thê đối với một thân, đê hiện ra nhiều đầu bẳng số « vi- 
trần», ỉt trong nhiều cõi Phật bằng số « bẫt-khả-thuyết», trong 
mỗi một cải đầu, hiện ra vò số lưỡi, trong mỗi mỗi lưỡi thốt 
ra vô số tiếng tăm, cho đến nào văn, tự, câu, nghĩa đầy cảpháp- 
giời. Kinh Di-Đà thời như trong Đại-Bồn nói : Nước Cực-Lạc 
kia cỏ vô-lượng hoa báu, trong mỗi đóa hoa phỏng ra ba mươi 
sảu ức na-do-tha trăm ngàn ảnh quang-minh ; trong mỗi quang- 
minh hiện ra 36 ức na-do-tha trăm ngàn thân Phật, khắp vì 
mười phương chúng-sanh đè l huyết tẫt cả pháp.

7. - Kinh Hoa-Nghiêin nỏi: Đức Lô-Xá-Na, Đức Thích-Ca 
đẼu hiện ra hai tưởng : Thắng-ứng thân, và Liệt-ửng thân (105). 
Đày thì như trong Quán-Kinh nói : Đức Phật A-Di-Đà hiện thân 
cao lờn bẳng số 60 muôn ức na-do-tha hẳng hà sa do-tuần; mà 
lại thăy thân Lìệt-ứng bẳng một trượng sảu thước trên « Ao 
bảt còng-đức thủy» (sẽ giải rõ ĩr sau).

8. - Kinh Hoa-Nghiêm nói: Đức Lô-Xá-Na Phật làm Giốo- 
chủ. Đây thời như Ngài Thanh-Lương n ỏ ị: Đức Phật A-Di-Đà 
tức là Đức Bồn-sư Lô-Xá-Na.



-  63

9.- Kinh Hoa-Nghiêm nỏi : Kinh Hoa-Nghiêm là kinh 
«Bại Bẫt Tư-Nghì » còn kinh Tinh-Dạnh và cảc kinh là «Tiều- 
Bẵt Tư-Nghi » mà kinh Di-Đà thì lại là kinh « Bẫt-khả Tư- 
Nghì công-đửc » vậy thôi, chứ chả phàn là « Tiều hay Đại » gì!

10.- Lập trường của kinh Hoa-Nghiêm là n ó i: Chính 
nơi tâm phàm-phu đề thành ngay tri bẵt-động của chư Phật. 
Kinh Di-Đà đây nỏi: Không ngoài phảp niệm Phật bằng cảch 
xưng-danh mà đượe Phật hiện tiền. Thế thời kinh Di-Bà bẳng 
bực vời kinh Tịnh-Danh và các kinh... đồng một loại vởi kinh 
Hoa-Nghiêm.

Vì Viên-giảo trọn thầu kinh nầy (Di-Đà). Kinh nầy một 
phàn thuộc Viên-giảo, bởi do nghĩa có ít phần thuộc Viên-giảo, 
nên mởi gọi là «Phàn-viên».

3.— BÀNG THÔNG (ph&n ra làm hai phSn) :
í . -  Quán-kinh.
2,- Chư-kinh.

QUÁN-KINH
CHẤNH-VĂN í T rư ớ c nỏi kinh này thông*đồng 

vớ i k in h  « Thập-Lục-Q uán » đỏ là b ử i có  ngư ời chấp 
rằn g : 16  pháp quán gọi là Đ Ịnh-Thiện, với ch ấp -tri  
danh hiệu  gọi là T án -T h iện . Nay yi lẽ thông-đồng  
mả n ó i, th i trong đây cỏ hai nghĩa : 1 Tồng;  2 . -B iệ t .

T rư ở c nói Tồng ỉà Kinh Thập-Lục-Quán cả 16  
pháp diệu-quáii, đều chÂ về lý nhứt-tâm . Kinh Di-Đà 
đây trọ n g  về lý n h ứ t-tâm , chính  hiệp  vứi Ỷ k inh  k ia . V i 
kỉnh kia nhứt'tâm  tác-qu án, kỉnh nầy nhứt-tâm  xun g' 
danh ị thẽ đau đặng với cả hai đồng quỉ về LỶ  NHỨT- 
TÂM, mà lại tán dương kinh kia, dằn èp kinh này. 
Rổ như trong lờ i Sứ Ngài Tịnh-G iác đô n ó i .. .

CHÚ-GIẲI: Bàng-thổng là, khòng phân biệt Đổn-giáo 
hay Viên-giảo, chĩ lăy nghĩa-lý thông đồng nhau giữa các kinh 
Đại-thừa mà thôi. Do vì kinh Thập-lục-Quán là kinh chuyên- 
mồn nóị về Tịnh-Độ, nên dẫn đê nỏị truởc.
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Bịnh-Thiện, Tán-Thiện là : Ngài Cô-Sơn phân-phán ra, 
cho 16 pháp-quản là Định-Thiện. Đối vởi kinh đây pháp tri- 
danh cho là Tán-Thiện (106), chứ đây bảo rẳng : «Nhưt-tâm 
bẫt-loạn» cỏ sự, cỏ lý, chính nơi « Sự nhửt-tảm » đã chẳng 
phải hoàn-toàn Tán-Thiện thay, huống chi là « Lý-nhửt».

Chinh hiệp với ỷ kia, là kinh kia dạy tu 3 phảp-quản 
như vầy : Tâm quản không tức không, quản giả tức giả, quản 
trung tức trung, vượt hẳn lởp lang thế là đắc «Tam-quản 
nhứt-tâm». Kinh Di-Đà nầy dạy tu niệm Phật bẳng cách 
« Gbỗp-trì danh-hiệu » đến khi đặng cải « Nhứt-tâm băt-loạn », 
thì cả năng-trì, sở-trì, đều không thê cỏ, đỏ gọi là « Khòng- 
quán » ; Chinh đương lúc khổng mà năng, sở  rõ ràng, đỏ gọi 
là « giả-quản » ; chẳng phải giả, chẳng phải không mà thường 
khồng, thường giả, bẫt khả tư-nghì, đó gọi là Trung-đạo-quản. 
Bởi vì riêng giữ một danh-hiệu Phật đề niệm, liền được nhứt- 
tâm, đã nhứt-tâm thi, cỏ gi thứ lởp ! — Bây chỉnh là Dghĩa 
ba quản viên-tu. Thế thời kinh kia dùng nhứt-tâm quán-tưởng 
làm tòn. Kinh đây dùng nhứt-tâm trì niệm làm chủ, vì Quản 
tức là niệm, niệm tức là quản. Vậy hai kinh chỗ nói đẵ đồng 
nhứt-tâm, sao riêng vời kinh này chê là Tán-Thiện !

Cho nên phảp-mỏn này tên là « Phảp niệm Phật tam- 
muội », cũng tên là « Nhứt hạnh tam-muội », cũng tên là « Chư 
Phật hiện-tiền tam-muội », cũng tên là « Bát-nhã tam-muội », 
cũng tên là « PhS-đẳng tam-muội ». Nỏi « Tam-muội » nghĩa là 
Chánh-định. Kinh Di-Đà này đã thông-đồng vởi nhiều « Pháp 
tam-muội » như thế sao dám chê là Tản-Thiện ? Nói cho đúng 
lỷ : Tu quản-tưỏrng nếu chẳng đặng nhửt-tâm, thi pháp quản 
ẵy cũng thành là T ản ; Tu trỉ-danh nếu được nhứt-tâm, pháp 
tri-danh ẵy tức thành là định. Đừng tính ở  quản-tưởng hay 
trì-danh, mà chĩ tính ở  chỗ đặng nhửt-tám cùng không nhứt- 
tâm mà thôi.

Như lời sử cùa Ngài Tịnh-Giảc n ó i: Đối vái Quản-kinh, 
Ngài Trí-Giả đại-sư cho ba món tịnh-nghiệp (107) thuộc, về 
Tản-Thiện, 16 pháp diệu-quán thuộc về Định-Thiện ; chở chưa 
nghe Ngài chê pháp trì-danh là Tán-Thiện bao giờ! Ổng Cô- 
Sơn phê-phán kinh Di-Đà Tản-Thiện, theo ý tôi (Vàn-Thê)
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không nhận cái thuyết kia. Và như lời Sór trong phầm Phồ-Mốn 
giải rẵng : « Nhứl-tâm xưng danh » cỏ sự, cỏ lý, chuyên niệm 
đửc Quan-Âm, lòng niệm khỏng giản-đoạn, gọi là « Sự nhửt- 
tâm ». Nếu đạt được tâm này, bổn tánh (108) không sanh, vì 
tương-ưng với « Pháp khòng huệ » gọi là « Lỷ-nhửt-tâm ». 
Trong phầtn PhS-Mòn kia nỏi thiếu hai chữ «Bẵt-loạn» Ngài 
Trí-Giả cồn dùng hai chữ « Không-huệ » (huệ chơn-không) đề 
giải; huống chi kinh Di-Đà nỏi : « Nhứt-tàm bất-loạn thì đâu 
đặng chê làTản-Thiện ?! Theo ý ngu tôi xét : Ngài Trí-Giả khi 
nhập-diệt, còn xướng danh hiệu Tam-bảo, ngài Chương-An khi 
lâm-chung, cũng niệm Phật A-Di-Đà, và niệm hai vị đại-sĩ 
Quan-Âm, Thể-Chi.

Hai Thầy Trò của ngài Trí-Giả đồng « Xướng-đanh niệm- 
danh », như thế thi hẳn khổng đặng đem hai chữ «Tản-Thiện » 
đề gắn cho « pháp tri-danh », của kinh này, xẻt đỏ, càng thêm 
tin chắc.

CHẨNH-VÂN : Kể đây Hỏi nghĩa riêng. Hoặc 
có ngưởi th&c-mầc cho rằn g :

1. Kinh Di-Đà đây chỉ nghe danh suôngcủa Phật.
2 . K inh Di-Đà đây nói thân Phật là lỉệt-ử ng .
3 . K inh D i.Đ à đây nói hoa sen chùng đằng 

bảnh x e ế
4 . Kinh Di-Đà đây nói tội ngũ-Dghịch không 

được vãng-sanh.
5 . K inh D i.Đ à đây thuộc về hạ phãm.
Họ nạn như thể TỈ họ không biểt hai kỉnh 

(Quán kinh vỏri A-Di.Đả kinh) thật đồng một nghía, 
v à  họ không biết k ỉnh A-Di-Đà ĩại càng độc yểu  
h an  nữa.

CHÚ-GĨẴI : « Chĩ nghe danh suông» là cỏ người thắc- 
mắc cho rẳng : Trong Quán-kinh dạy tư&ng tướng-hảo của 
Phật. Còn kinh Di-Đà đây chỉ chấp-trì bổn chữ danh-hiệu suông 
chở khổng thăy thân tướng-hảo của Phật nên họ cho là Tản- 
Thiện.
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Song trong kinh nầy đã nói : « Đức Phật A-Di-Đà cùng 
cảc Thánh-chúng hiện ở  trưởc mặt người kia »ể Đã nói Phật 
hiện thời đâu khòng tưởng-hảo ? — Huống cùng Thảnh-chủng, 
chủ và bạn đều hiện bày ? Số là kinh kia do tảc-quản thẫy Phật. 
Kinh đày do trì-danh thẫy Phật, dù chỗ tu nhơá không đồng, 
chớ chỗ thẫy Phật thì một.

«Thân-liệt-ửng », là cỏ người nói mắc mỏ rẳng : Trong 
Quản-kinh nói thân Phật cao đến sáu mươi muôn ức na-do. 
tha, hẳng-hà sa do-tuần (109). Còn kinh nằy không nỏi, họ nghi 
là « Thàn-liệt-ửng » cho nên gọi là Tán-Thiện.

Song trong kinh Đại-Bôn nói : Lúc bẫy giờ đức Phật A- 
Di-Đà phóng hào-quang lờn, chiếu khắp tãtj cả thế-giới, Ông 
A-Nan thẫy dung-thề của Phật lởn cao vòi vọi như núi vàng 
ròng, cao vỏt lên trên tăt cả thể-giời. Thế thì trong Quán- 
kinh chỗ nói còn cuộc hạn trong một thế-giởi ; nay kinh nầy 
nỏi tẫt cả thế-giới là cao lớn hơn biểt bao, đàu nên nói là 
Thân-Liệt-ứng ! ?

Kinh Đại-Bồn lại nói cầy báu nơi đạo-tràng (110) của 
Phật A-Di-Đà toàn dùng các món bảu tự-nhiên hợp thành, cây 
báu ẫy, không phải thân trượng sảu ngồi dưới cội cảy Bồ-đề, 
thời đàu nên nói là Thân-Liệt-ứng ! ?

Lại trong Quản-kinh nói : Phật kia hoặc hiện thân một 
trượng sảU) hay tám thước ; hoặc hiện thân cao lởn đầy giữa 
hư-không. Thế là tùy cơ-cảm của chủng-sanh, nên chỗ thẵy cỏ 
lởn nhỏ không nhứt định ; thành thử cố Đửc nói : Dầu liệt- 
ửng, dầu thắng-ứng, dầu sanh-thàn, dẫu Pháp-thân, nhưng 
cũng không phải hai thàn. Huống chi trong kinh đây không 
thẫy nói ra thân Phật lờn, nhỏ chơi cả sao dảm quyết định đặt- 
điều cho là Thàn Liệt-ửng ?

« Hoa-sen chừng bẳng bánh xe», là cỏ người bảo rằng : 
Trong Quán-kinh nói : Hoa sen lởn mười hai do-tuần ; cồn 
kinh đây nói : Hoa sen nhỏ hạng bằng bánh xe, cho nên gọi là 
Tán-Thiện.



Song họ đàu biết cải nghĩa bảnh xe lờn nhỏ Không nhứt- 
địnhẳ Như trong kinh Đại-Bồn nỏi: Bảnh xe lởn đến trăm ngàn 
do-tuần, (111) đàu những «mười hai do-tuần » mà th ôi; rõ như 
trong văn sau có biện.

« Tội ngữ-nghịch không được vãng-sanh », là cỏ người đưa 
ra nạn-đề rẳngẵ Trong Quản-kinh n ó i: Tội ngữ-nghịch được 
vẵng-sanh ; còn kinh Đại-Bồn nói .ế Chỉ trừ tội ngũ-nghịch khổng 
được vãng-sanh. Họ chê kiuh này công tế-độ hẹp-hòi, nên họ 
cho là Tán-Thiện.

Nhưng họ đâu biểt dưới câu : « Chỉ trừ tội ngũ-nghịch » 
cỏ thêm bổn chữ « Phĩ-bảng chảnh-phồ.p » nữa. Nghĩa là : Tội 
ngũ-nghịch mà gồm « Phĩ-báng chảnh-pháp », mởi bị trừ ra. 
Tuy người đủ tội ngũ-nghịch, (112) mà khòng « phì-bảng chanh- 
pháp », vị tất là không được vãug-sanh ?

Bởi do « Phì-bảng» thời không tin, vl khổng tin nên 
khổng được vãng-sanh. sở-đĩ có câu : Nghi thời Hoa-sen không 
nờ, thật thếế

Trong Quản-kinh không nói : « Phỉ-bảng chánh-pháp ». 
Nếu như gồm cỏ phỉ-bảng ãy cũng không được vãng-sanh vậy. 
Lại trong Quán-kinh vè phấm « Hạ-hạ » trong văn ngũ-nghịch 
n ó i: Người phạm tội ngũ-nghịch, khi làm-chung niệm danh hiệu 
Phật mười tiếng, liền được vãng-sanh. Thế là pháp Quán-tưởng 
chưa thành chỉ nhở mười niệm..., vậy tội ngũ-nghịch cũng được 
vẵng-sanh đỏ, chính là nhờ có niệm danh hiệu mới được vẵng- 
sanh mà thôiẳ

Huống nữa trong kinh Đại-Bốn nỏi: « Những tội đọa 
Địa-ngục, Ngạ-quĩ, Sủc sanh, cũng sanh về trong cõi của ta » ; 
Những người đọa trong Địa-ngực đỏ, không phải là người ngũ- 
nghịch chớ gì ?

« Chỉ thuộc về hạ-phầm » là có người thẵc-mắc rẳng : 
Trong Quản-kinh nói về ba phầm hạ : Phầm đầu, nỏi đổi với 
người tri-thửc, dạy bảo chắp tay, hoặc vòng tay đế niệm «Nam- 
mò A-Di-Đà Phật »ề về phấm thứ ba nói, Thiện-hữu dạy rẵng: 
«Nếu người kém tri-thức khòng thề niệm Phật bằng cách chắp 
vòng tay, thì nên chỉ niệm danh hiệu ». Thế thì phốp trì-danh
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được vãng-sanh đỏ, dường như chĩ ờ phầm h ạ ! Họ đâu có 
biết phảp trì-danh cỏ Sự, có Lý. Lỷ lại cỏ thãp cỏ cao. Nay nói 
người vãng-sanh về hạ-phầm đó chỉ là sự thiện, nếu thành lý- 
quán, thời đồng vởi ba quản viên-tu cõa kinh kia, khế hiệp 
không hai, lo gì phầm-vị khòng cao. Huổng chi trong văn hạ- 
phầm, chinh chĩ cho người ác, người ngu có niệm Phật được vè 
ờ  đỏ, chỏf không phải nói về người thiện và người trí tri-danh, 
mà cũng ở phầm hạ đàu. Nên biết hai kinh (Di-Đà và Quán- 
kinh) vẫn đồng một nghĩaế

Độc-yếu là laợc giải có ba ý :
1.- Trong Quán-kinh chép rõ về thân Phật tuy nói rẳng 

thân ẫy tức là Bảo-thân, tức Phốp-thân, nhưng mà vởi sổ na- 
do-tha (113) hẳng-sa đỏ khổng phâi là không cỏ con số đề kề, 
vởi hỏa-thàn (ửng-hỏa hay sanh-thân) cao lởn bao nhiêu, (114) 
cồn đợi 13 lời vẫn đáp đế biện-giải điều nghi sau. Kinh đây chĩ 
nói Quang-minh vô-lượng, Thọ-mạng vô-lượng. Thế thì không 
thuộc về các con số nào mà chĩ ngay về pháp-thàn thôi, đây là 
món độc-yếu thứ phứt vậy.

2.- Với 16 pbảp diệu-quản, tuy rẫng : Tàm tức quản, quản 
tửc tâm, nhưng mà trước phả’ quản mặt trời, kế quản đến nưởc, 
đến đẫt, đến hàng cây, đến bảo tọa, sau mởi quản vào thân PhậtỂ 
Thế thì kbông phầi không thử lóp, biết bao là bộn bề. Cồn kinh 
nầy n ó i: Khổng cần tu cảc hạnlĩ-ngbiệp đỏ, chĩ chuyên về một 
phảp trì-đanh, thoạt được nhửt-tâm, liền thẫy Phật hiện trước 
mắt. Đây là món độc-yếu thứ hai vậy.

3ệ- Sanh về ba phấm Thượng, cố thế dạo khắp mười- 
phương, thừa-sự chư Phật; còn hai phầm Trung và Hạ không 
thẫy dạy như thế. Chở kinh đày nỏi : Tri-danh được vẵng-sanh 
liền được mõi sáng ra đi cúng-dường chư Phật khắp mười 
phương rồi liền trở vẽ nước kịp trong giờ ăn buồi mai. Đày là 
raỏn độc-yếu thử ba vậy.

Ngirời đời nghe nổi hai kinh đồng một nghĩa còn sanh 
nghi thay, huống lại nghe nỏi kinh nầy độc-yếu hơn, càng thêm 
sợ hãi. Cho nôn nói kinh này là pháp mà người đời «Nan-Tỉn» 
(khó tin) và cũng nóị kỉnh này là kinh « Bãt khẳ từ nghỉ công- 
*ửc vậy ».
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CÁC KINH
CHÁNH-VĂN : « Lại nói thông'đồng trong các 

kỉnh », là ý  ngliĩa cửa kinh này ciiug thôog-đồng  
nhau v ớ i các k in h  Đ ại-thừ a : Như k in h  Tịnh-D anh, 
kinh Pháp-H oa v ẳv .ễ. Song người mà đã thẩy được 
chỗ lan rộng thông - đồng nhau nhu thc th ờ i m ới 
biết nghĩa lý kính này bao trùm , thâm -tliúy, rộng  

chứ không nên coi như các kinh thiền-cận (T iều*  
th ừ a) mà lự  m&c tộ i lỗ i ! !

CHỦ-GIẲI : Kinh Tịnh-Danh, kinh Pháp-Hoa v.v... Kinh 
đây nói : Nhứt-tâm trì-danh đặng sanh về nước kia (Cực-lạc) 
tức là đồng vời « Tùy kỳ tâm tịnh tắc Phật độ tịnh ». Đảy là 
nghĩa kinh Tịnh-Danh.

Lại kinh này nói : « Nhứt-tâm trì-danh tức là đồng với 
« Dụng thâm-tầm niệm Phật »... nhẫn đến « một mình vào nhà 
người nhứt-tâm niệm Nam-mô Phật, đi khẩt-thực không bạn, 
cũng nhứt-tâm niệm Phật, một tiếng niệm Nam-mô Phật, đèu 
đã thành quả Phật». Đảy là nghĩa trong kinh Pháp-Hoa.

Chữ « Đẳng » v.v..., là lược dẫn các kinh, như : Kinh Văn- 
Thù nỏi : «Tu pháp nhứt hạnh tam-muội », kinh Đại-Phầm 
nói : « Nếu ngirời tán-tâm niệm Phật... Nhẫn đên hết khồ, được 
phước kia không hểt ». Đày là nghĩa kinh « Bảt-Nhã ».

Như kinh nói : Trong 21 ngày cúi đầu lễ niệm danh hiệu 
các đức Phật trong mười phương. Đây là nghĩa kinh Viên-Gỉác.

Như nói : Năm trăm (500) người con ông Trưởng-giả, 
xưng niệm danh hiệu của bẫy lớp (7 đời) Phật, (115) bèn đặng 
thãy thàn Phật vàng chói, liền chứng quả A-La-Hản. Đây là 
nghĩa trong kinh Quản Phật tam-muội.

Như n ói: Ông Bồ Tát tu sáu phép niệm (116) mà phép 
niệm Phật là thứ nhứt. Lại nói : Buộc lòng niệm nghĩ nhớ Phật, 
vì nhờ sức nhơn-duyên ãy, mà đoạn được phiền-não. Đây là 
nghĩa trong kinh Niết-Bàn.

Như Phật bảo Phụ-Vương rằng : Ngày nay nên niệm Phật 
A-Di-Đà ở  thế giởi Cực-Lạc Tày-Phương, thường cần tinh-tẫn,
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sẽ được quả Phật. Lại nói : Tu mười tâm đê hồi-hướng cằu 
vâng-sanh, khi mạng-chung ắt được sanh về cõi nước Phật kia 
(Phật A-Di-Đà). Đày đều là nghĩa trong kinh Bảo-Tích.

Chỉ như kinh này cũng đồng nhau vởi nghĩa Viên của kinh 
Hoa-Nghièm thì đã thấy ỏr văn Irưởc rồi.

Với nghĩa niệm Phật, không thê kê xiết. Như trên là chi 
ngay đại-ỷ của một bồn kinh mà nổi thế thôi. Nếu bàn rộng 
về nghĩa kinh, thời như : Kinh Tịnh-Danh nói : Nơi phương 
trượng (thẫt) của ông Duy-Ma dung-nạp cả ba mươi hai ngàn 
(32Ế000) tòa sư-tử. Nay kinh nàý nỏi : Cõi Tịnh-độ đức Phật A- 
Di-Đà, mưởỉ phương sanh về đỏ, nhiều như những hột mưa, 
đều sanh trong « Ao-thăt-bâo » không hề chật-hẹp ; tức là nghĩa 
kinh Tịnh-Danh.

Trong phầm « Như-Lai-Thần Lực » n ó i: Đức Phật Thích- 
Ca cùng cồc Hóa-Phật ở  mười phương đồng hiện ra tướng lưỡi 
rộng dài cho đến cõi trời Phạm-Thiẻn, vi đề khen ngợi kinh 
Phảp-Hoa. Kinh nầv n ỏ i: Chư Phật ờ sáu phương đèu hiện 
tưởng lư&i khten ngợi đức Phật A-Di-Đà, cũng lại như thế, tửc 
là nghĩa kinh Phảp-Hoa. Lược dẫn một phần ít, đồng với cảc 
kinh Đại-thừa, còn bao nhiêu nữa sợ nhiều không dẫn nói.

Lại luận « Khởi-Tỉn » trong phần nhân-đuyên lời Sớ nói : 
Bực Thàp-Tin sơ-tâm có bốn món cơ : Dùng sự lễ bái sám-h6i 
dề diệt tội giúp cho bực sơ-cơ (Thiên-nho’n-cơ). Dùng tu-tập 
pháp chì-quản đẽ giúp cho bậc tmng-cơ, (Thinh-Văn cơ và 
Duyên-Giảc cơ). Dùng pháp cầu sanh Tịnh-Độ đề giúp cho bậc 
thương-cơ. (Bồ-Tảt cơ). Cơ đầu là những chúng-sanh nhiều 
nghiệp-chướng. Cơ bậc trung là phàm-phu. nhị thừa. Thế thi 
biết Pháp-môn Tịnh-Độ là pháp tu của bậc Đại-Thừa Bồ-Tát. 
Nghĩa lỷ bao trùm tồng-kết văn trên. Chữ « Tội lỗ i» là những 
người khinh chê kinh này, tức là khinh chê các kinh Đại-Thừa, 
mắc tội vô-lượngắ

SỞ B I GIAI PHẦM (phán ra làm hai phần) 
í ,-  Liệu giản (So chọn)
2.- Tồng tháu (Tỏm thâu)



- 7 1  -

1. - LIỆU GIẲN

CHÁNH-VĂN í Đâ biẽt kinh Di-Đà đây văn dón, 
nghĩa đ ù , lờ i  gần, Ỷ  x a .  Nhung ch ư a  rỗ uó sẽ giúp 
cho căn>khỉ nào, và cỏ  bao nhiêu tỉrng bậc ?

T rư ớ c nói về cách (Liệu-G iản) lả 80 chọn đè 
phân b iệt, thì ban đầu (kẽ sau là g iaì-cấp ) là ba 
hạng người không phải căn-khí : I .  - Người vô-tín  i 
2 . -  N gười vô-nguyện Ị 3 , -  N gười vA-hạnh ; t rá i  lại,  
đều lả  D gưởỉ cỏ  c& n-khí ( c ă n -c tr ) .

CHÚ-GIẲI: Trưỏrc nói căn-khí cỏ phải, có quẫy. Sau 
phàn riêng giai-cẫp, cỏ thẳng (hơn), cỏ liệt (thua), cốt yếu là 
muốn cho chúng-sanh biết, đặng buông quẫy, theo phải, bỏ liệt, 
dùng thẳng.

T in : là tin rẳng chúng-sanh vởi Phật không hai; chủng* 
sanh niệm Phật chắc đặng vãng-sanh, rốt-ráo thành Phật. Như 
trong kinh đẵ n ó i: « Cảc ngươi đèu phải tin theo lời ta ». 
Phải vậy 1

Nguyên .Ể là vì tin đây không phải chĩ tin-suông. Mà phải 
như con nhở mẹ, nhìn theo trìu-mến, quyết muốn vãng-sanh. 
Như trong kinh đã nỏi: « Nên phải phảt-nguyộn, nguyện-sanh 
về quốc-độ kia ». Thật thế !

Hạnh Ể- là vì nguyện không phải chĩ nguyện suỏng, cần 
phải thường hành tinh-tẫn, mõi niệm nối nhau không giản- 
đoạn. Như trong kinh đã nói : « Phải chẫp-trì danh-hiệu, đề 
niệm cho được nhứt-tâm bất-loạn »ề Thật vậy.

Ba việc này, gọi là « ba món tư-lương » ; tư-lương chẳng 
đủ, khòng mong gl đi tởi trước. Lại nữa ba món này như cái 
đỉnh có ba chơn. Hoặc đều không, hoặc cỏ một thiếu hai ; hoặc 
có hai thiếu một, đều khổng thế đứng vững được.

Lại dùng lời dự đề rõ : Ví như vởi năm giống lủa, người 
khỏng tin là không tin ngay nơi hột giống lúa này, là bày giờ 
trồng bỏn giống đâỵ, chắc sau đặng thành lúa.
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Ngtrời cỏ tín mà không nguyện : Tuy cỏ biết giống tốt, 
inà không cỏ tâm mong cầu gì đến lúa. Người cỏ ngnyện mà 
không hạnh: Tuy cỏ mong cho được lúa, mà không cần-mẫn 
cày cẫy. Vởi ba mỏn này: Hoặc toàn không, hay lẫn thiếu một 
hoặc hai, xẻt theo văn nổi trên, nên biết (là không đượe).

Ba hạng người này, đều tỷ-dụ như mỏn đồ hư bề, không 
đựng được phảp-vị cam*lồ, nên gọi là Phi-khi.

Lại nữa, người đời tuy làm cốc việc từ-thiện, nhưng đối 
vởi cõi Phật kia, họ không cỏ Tín, Hạnh, Nguyện, cũng gọi là 
hạng ngvrời Phi-khí, mặc dầu người có tội-lõi, nhưng đối với 
cõi Phật kia cỏ đủ Tin, Hạnh, Nguyện, cflng gọi lả người phải 
căn-khí.

Vời câu « Trải lại đêu là căn-khí », như văn sau sẽ nối rõ.

CHÁNH-VĂN : T ron g  nhữnìg món đồ phải c&n- 
khí lại cồn tủy mỗi căn-ctv mà có ra  từ  < Bối > từ
< P h ấm > thành ba, thành chỉn  ; ch ín  lại n hơn ch ín  
ba lại nhvn ba, phân-tích nhiều lần từ  ngành ra  nữa, 
thi phải nhiều đến v ô-íư ạn g . Nliư trong « Hai bộ » 
nói rô .

CHÚ-GIẲI: Tiếp theo nói vè giai-cẵp « B ố i», là trong 
kinh Đại-Bồn nói ba bối. Phầm là trong Quản kinh nỏi chín 
phHmể Cho nôn nói là ba, là chin.

Trong ba « bổi», mỗi « bổ i» có ba, thì thành ra chín 
« bối ».

Trong chin phàm, lại mỗi phầm 'cỏ chín, thì thành tám 
mươi mốt (81) phàm. Bối đã không cùng. Phầm cũng không 
tột, thl thành ra trăm nghìn vạn ức « Bối » và « Phầm », cho 
nên n ố i: Cũng đến vô-lượng.

Đối vởi cải lẽ : Đều gọi tu niệm Phật, đồng được vẵng- 
sanh. Sở dĩ có phân ra nhiều Bổi, Phằtn như vậy là do giữa 
giỏri tu niệm cỏ sự cỏ lỷ, công hành-trì hoặc trễ hoặc siéng, 
thành thử tùy theo nhơn nào, thì kểt-quẵ năy, nên vởi ngôi 
bực nó phải saì khác. Cho nên kinh Niết-Bàn n ó i: Cũng một 
phổp « Thập nhị nhơn-duyên » từng không hai phảp: Nhưng 
mà người bậc hạ-tri quản-tu, thì đirorc đao quả Thinh-Văn,



Người bậc trung-tri quản-tu, thì được đạo quả Duyên-Giảc; 
người bậc thượng-trí quán-tu, thi được đạo-quả Bồ-Tảt. Người 
bậc thượng thượng tri quán-tu thì được đạo quả Phật.

Cũng như câu : Đồng một thức ăn trong một bát, chư 
thiên thọ-dụng cỏ ngon dở khác nhau ; cùng nột dồng sông, 3 
thú lội qua cỏ sàu cạn không đồng (117) đâu có dối đượcệ

Vả lại ta tự-phụ là người lợi-căn (sảng-auốt), nghe nối 
phảp niệm Phật, hoặc đem lòng khinh dễ, đâu biẽt Bổi và Phầm 
cỏ cao cỏ thẫp, là cốt ở nơi người mà thôi. Nếu quyết không 
niệm Phật thi phần ngu dốt đề lại cho người vậy, Còn kẽ hiếu 
kỳ ỷ giỏi, xin blnh-tâm suy nghĩ lại !!

2.- TồNG-THÂU

CHÁNH-VĂN : Tồng-thâu là cứ  niệm  đanh-hiệu 
Phật ẳt được v&ng-sanh về nưởc k ia  : T h ì ra  hoặc 
cao , th ấp , hoặc Thánh, phàm *, cho đến hoặc tin , nghi, 
khen, chê. Miễn biết có đức Phật k ia , là thành được 
thỉện-căn rồ i, dù lâu đến nhiều kiểp , nhiều đỉri, đều 
nhờ đó sẽ đ ư ợ c  g iả i- th o á t .

CHÚ-GlẲl : Hoặc cao, hoặc thăp là, do sanh phằm- 
thượng liền được quả Phật, còn sanh ò  phầm-hạ, phước cũng 
hơn cung trời (118).

Thể thì phẫm-vị tuy khác nhưng cũng đều được bậc 
Bẵt-thối cả.

Hoặc Thánh, hoặc phàm là : dù hạng phàm-phu đủ đièu 
ràng-buộc (119) nhưng miễn được vẵng-sanh thời đồng ngòi 
vởi các vị Bồ-tải, cu hội một nơi rồi, thế nào cũng sẽ thành 
quả Thánh. Đây là nói theo lối thuận.

Dưới đây nói tin, nghi, khen, chẻ gồm cả thuận và 
nghịch khổng một bạng nào mà chẳng được lọi ỉch.

Hỏi : Ngựời tin, người khen đựợc như thế là phâi, còn 
người nghị, ngườị chê vị sao cũng nối cỏ cặn Ịành ?
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Đáp : ồog THƯỜNG-BẤT-KHINH Bồ-tảt thọ kỷ cho mỗi 
ngirời được làm Phật. Người nghi không tin đến nỗi đánh 
mắng Ông, nhơn đỏ chủng bị đọa vào Địa-ngụcỀ Từ trong Địa- 
ngục ra rồi, rổt cuộc cũng được thành-đạo. Đày đâu chẳng 
phải đảnh, mắng là từ nghi sanh ra ? Nghi từ biết sanh ra ? 
Biết từ nghe sanh ra? Vi nghe biết cỏ Phật rồi mởi sanh nghi. 
Nếu không nghe biết thì nghi từ đâu mà có ? Nhơn vl nghe biết 
thi một chữ Phật, đã chứa trong tạng-thửc, như gieo giổng 
xuổng đẫt bỗng gặp mưa, sương thẵm.-nhuần sẽ cỏ ngày nứt 
mầm, mọc mọng. Người chê Phật cũng nghĩa như thế. Nén 
nỏi hễ biết có Phật đều thành thiện-căn, rồi rốt cuộc cũng 
được giải-thoảt; nếu không nghe, không biết thi không thành 
bột giống lành.

NẢNG-THUYÊN THỀ-TÁNH ịphán ra làm bốn phần).
í. Tùy-tướng: Theo tướng văn tự...
2. Duy-thức : Chỉ có thức biin...
3. Qai-tảnh : Đầu vè tự tánh...
4. V ô-ngại: Sự lỷ DÔ ngại... -

1.- TÙY-TƯỚNG 
CHÁNH-VĂN : Đã b iế t  k in h  Di«Đà này Irửm  

khâp các c ơ , nhưng chưa rổ lý năng-thuyên lẩy gi 
làm th è-tán h  ? Y  theo x ư a  lần lư ợ t  c h ia  ra  làm m ư ờ i  
mữnỄ X ét tận gốc, tóm  ỉại thành bốn m ôn. T ru ở c  nói 
T ủ y-tvởn g, trong ấy lại chia ra Tàm hai :

1 ,-  T h in h , Danh, Cú, V ănề
2  - Nghĩa s& .thiên.

Do vi văn vởi nghĩa đều thuộc về tư ử ngvăn-tự .

CHÚ-GIẲI: Lần lượt chia ra mười môn (121) rổ thẫy 
trong lời Huyền-Đàm của kinh Hoa-Nghiêm. Ngài KHUÊ- 
PHONG đối trong ấy tóm ghép lại làm thành bổn môn:

í,- Thinh, Danh, Củ, Văn, lả cứ theo kinh giảo Đại-thừa, 
Tiều-thừa, hoặc có kinh dùng « Thinh » làm giảo-thế ; hoặc có 
kinh dùng Danh, Cú và Văn-thân đê làm giáo-thề. Nay theo 
Ngài Thanh-Lương đại-sư dùng hết bốn món. Lấy Thinh làir
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giảo-thế; Danh là thử lởp, hàng ngũ đề giải tự-tánh của pháp; 
Cú là thử lớp sắp-đặt đề giải sự sai biệt của phảp ; Văn là thử 
liên-hợp, kết làm chỗ nương cho hai mỏn trên. Danh, Củ, Văn, 
ba mỏu đây trảo-trở cho tiếng nói hình-dung tỏ-rổ ra. Bơi chĩ 
có một Thinh thì không thề giải rổ nghĩa đttợc; còn riêng: Danh, 
Củ, Văn thì không cỏ tự-thề : cho nên gồm cả bốn món nằy 
mởi đủ làm giảo-thề, do gồm cả giả, thật, thề, dụng, giúp 
nhau vậy.

2. - Nghĩa sở-thuyin  là : Thinh, Danh, Cú, Văn bốn mỏn 
này nếu khổng có nghĩa gì đế làm chỗ sỏr-thuyên (bị nói) thi 
đồng như thiên vận (122) suông, chở không cỏ ý vị chi cả. Còn 
□ếu chỉ có nghĩa suông mà không cố văn-tự, thời lỷ-mầu do đáu 
đề được hiền bày. Bửi thế cho nên văn-tự tùy theo nghĩa, 
nghĩa tùy theo văn-tự. Văn nghĩa lẫn giúp mới thành giáo-thê.

Vì vậy cho nên kinh nầy từ câu «Như thị ngã văn » đến 
càu «Tảc lễ nhi thối». Đó là cối thề của Thinh, Danh, Củ, Văn 
mà trong đây nói những y bảo, chảnh báo, tín, nguyện, vẵng- 
sanh v.v... là những nghĩa sở-thuyên vậy. Dùng cả hai mỏn này 
(Văn nghĩa) nương lẫn nhau đề làm giảo-thề.

CHÁNH.VĂN : Lại nếu cứ  mỗi pháp đề hièn 
nghĩa, thỉ không m ột pháp nào khỏng phải là Pliật-8ự, 
như cơm  tho-m, hào-quang, v .y ... Nên bỉẽt mỗi pháp 
đều ĩàm g iáo-th ề được cả.

CHÚ-GIẲI: Pháp hay hiền nghĩa, thì mỗi pháp tự bày, 
chẳng đợi văn-tự. Như kinh Hoa-Nghiẻm nói: Đài mây, lưởi 
báu, mao khồng (lỗ chơn lông) hào-quang đều cỏ thê thuyết- 
pháp cả. Kinh Tịnh-Danh nối .ể cỏ thế-giới Phật dùng cơm thơm 
làm Phật-sự (123). Có thế giởẳi Phật dùng hào-quang làm Phật- 
sự, cho đến một sắc, một cử, một động, không cỏ một pháp nào 
mà không phải Phật-sự, v.vẵ.. Nay kinh Di-Đà này thi nước, 
chim, cày, rừng, đèu diễn tiếng phảp (phảp âm) vi-diệu. Thế thì 
tùy lẫy một pháp mà dùng cũng đều thành giáo-thl cả.
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2 .-DUY THỨC
CHÁNH-VẲN : Duy thức là văn đấy, nghía đây 

đều do thức b iến-h iện , mà cỏ bồn ảnh cả bốn cau.

CHÚ-GIẲI : Bốn câu là : 1) Duy có bồn-chẵt, không có 
ảnh-tượng (124) tức là Tiếu-thừa giảo. Vì hàng Tiều-thừa không 
biết giảo-pháp đều do thức biến-hiện, nên nhận rẳng đức Như- 
Lai cỏ thuvết-phảp.

2) Cũng bồn-chẫt, cũng ảnh-tượng, tức là Thĩ-giảo. Vì 
do đức Phật tự diễn-giảng nào văn, nào nghĩa đều từ nơi Diệu- 
quán-sảt-tri (125) của tịnh thức thứ sáu hiện ra gọi là : « Bồn 
chãt-giáo (126). Người nghe thì từ trên thức biến ra nghĩa, gọi 
là « Ảnh-tượng-giảo » (127). Vi chư Phật và chúng-sanh lẫn nhau 
làm Tăng-thượng-duyên (128).

3) Chĩ cỏ ảnh-tượng, không có bồn-chẫt, tức là Chung- 
giáo. Vi lìa tâm chúng-sanh, thì không cỏ Phật, duy dùng lòng 
đại-bi, đại-trí làm tăng-thượng-duyên, khiến trong tâm chúng- 
sanh căn-cơ đã thuần-thục kia, hiện ra Phật thuyết-phảp. Thế 
nên Phật-giảo toàn là ảnh tượng trong tâm chủng-sanh.

4) Không phải bồn-chẩt, không phải ảnh-tượng, lức là 
đổn-giáo. Chẳng những ngoài tâm khổng Phật, mà ảnh-tượng 
trong tàm chúng-sanh cũng không ; do vì chơn tánh vổn dứt hẳn 
văn-tự, ngôn-thuyết, tức là -giáo mà không có giảo. Như câu : 
Tôn-giả (Tu-Bồ-Đề), không thuyết-pháp ; tôi (Đế-Thích) cũng 
không nghe (129) kẻ thuyết và người nghe đều không, chỉ có 
duy-thức mà thôi. Nên lăy thức làm giáo-thề vậy.

Nay kinh này căn-cứ theo hai giảo : Chung và Đốn, thì 
trong tâm chúng-sanh ưa xuẫt ly cõi khố, tự trong tâm thẫy có 
Phật giảng-thuyết nào y-bảo, chảnh-bảo, tin, nguyện, vãng-sanh, 
Cực-lạc ; mà kỳ thật không thuyết, không nghe, nên dùng thức 
làm giáo-thề.

3ễ - QUI-TẨNH

CHÁNH.VĂN : Qui-Tánh là s T rư ớ c lấy môn cảnh  
nơi 8Ỏ’ biển, đề qui về tám thức nưỉ năng-biến. Nay 
đem tám thức sỏ" hiện qui về nhứt-tâm  năng hiện* 
Thể là lẩy tánh làm gỉáo<thề>
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CHÚ-GIÁI : Nhứt tâm là gì ?Tửc là tự thế .chơn-như. Vậy 
từ chơn-như đây lưu-xuãt ra cảc giáo-pháp, nên hội các tưởng 
về một tánh (chơn-như). Thời chỗ gọi rằng : Phần Trùng-Tụng 
vẫn chơn-như, phần Thọ-Ký cũng chơn-như, luôn 12 phần giảo 
tẫt cả đều chơn-như. sẳp về trên lần-lựa xét tầm-giáo-lỷ chcm- 
thật, rốt-rảo tột đến nơi đàv. Ví như cảnh vật không lìa chiêm 
bao, chiêm bao không lìa người ngủ.

Lời sỏr trong kinh Viên-giác nói : Chủng sanh vả giáo- 
pháp vốn không tẵt cả duy cỏ thức biến, thức lại như huyễn- 
thuật, như mộng-mị, c.bl là nhứt tâm. Thế là dùng tự-tâm làm 
giảo-thề.

Nay kinh này, Y, Chảnh, Nguyện cả các pháp, nào văn 
nào nghĩa rốt ráo đêu về lý « Nhứt tâm chơn như ». Cho nên 
bực Cô-Đửc nói : Cảc kinh đại-thừa đều dùng một « Thật- 
tưởng » đề ăn-chửng làm giảo-thề của kinh. Kinh này dùng 
« nhứt tâm bẫt-loạn » tức là thật-tưởng tức là « chơn như ». 
Thế thi hiệp lại hai môn (Tùy-tướng, Duy-thức) trước lại hội 
qui về Nhứt-tàm đẽ làm giáo-thề.

4. - VÔ NGẠI
CHÁNH-VẪN : Vô-ngại là Tâm , Cảnh, Sự , Lý, 

Tốn tự  thông suốt lẫn nhau. Cành và Sự gọi là Tùy -  
tư ớn g. Tam ỉà D uy-thức. Lý là quỉ tánh, đền giao- 
tr iệ t  vởì nhau.

CHÚ-GIẲI : Giao-triệt là, do một tâm vẫn có ; hai môn 
là sanh-diệt và chơn-nhir, vì chơn-như tửc là sanh-diệt, cho 
nên Lý nỏ không ngại gi vời Sự, cảnh và tàm Sanh-diệt tức 
là Chơn-như, cho nên Sự Tâm và cảnh cũng khồng ngại gì 
với Lý.

Nay kinh nầy nói: Tâm tức là Độ, thời vẫn một niệm vô- 
vi mà không ngại gì vởi Ao, Lầu, Chim, Cây khắp bày, bủa 
giăng, hễ chúng-sanh tin ưa, tùy nguyện vãng-sanh. Độ tức là 
Tâm, thl đủ cả thẫt bảo trang-nghiêm mà cũng không ngại vời 
toàn-thề khổng tịch (vắng-lặng), chẳng dính mắc một mảy trần, 
thật không cỏ chủng-sanh, sanh về nưửc kia. Thế là dùng cả 
tâm, cảnh, sự, lỷ dung-nhiếp lẫn nhau làm giáo-thế.
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TỒN-THỦ CHÌ QUI (phân ra lám ba phần) .ệ
í ằ - Tòng-trần. (Chung bày iống-thú)
2. - Dị-giải. (Giải riing tông-thú)
3. - Chánh-ỷ. (c.hinh tống-thứ kinh nầỵ)

1. - TỒNG-TRẦN
CHÁNH-VĂN s Đã biết kinh đây về cái thề Năng- 

thuyên của nó bao trùm  nhu, thể Ị Nhung chu a biết 
ch ỗ tôn*thú của kinh như thế nào ? Luận râng : Chỗ 
trọng của lời nói gọi ỉà tôn , chỗ qui về nơi tôn gọi 
là thú, nhvng cỏ Thông (chung) và B iệt (riêng) : Luận 
về Thông th ời Phật-giáo lẩy chữ nhvn-dnyên làm 
Tôn. B iệ t, th ời y theo xư a chia ra m vửi môn (1 3 0 )  : 
l ẵ - T ừ  môn < Ngâ-pháp cu hữu > đến môn thứ  mwời 
là c Viên-đung cụ đức >. Sau lại san ; trư ớ c  ; th ứ  lứp 
có cao Tà thấp , cho nên kỉnh nào cũng đều có Tứn 
và Thú.

CHÚ-GIẲI: Trọng là chuộng. Vì Thánh nhơn lập giảo lời 
lẽ trong một bộ kinh, chuộng-trọng vẽ chỗ nào ; thì chỗ chuộng- 
trọng ẫy là Tốn. Qui là đến, đến chỗ lập ra Tôn (lập-trường) 
đày đề cầu việc gì ? Xét chỗ về đến của Tôn gọi là Thú.

Nhơn-duyên là lựa khác với không-nhơn và tà-nhơn. 
Giảo-phảp của đức Phật nỏi ra trong 49 năm, khổng ngoài hai 
chữ nhơn-duyên. Như nói : Vi nhơn-duyên nên sanh-diệt; vi 
nhơn-duyên nên tức không, vì nhơn-duyên nên tức giả, vì nhơn- 
duyên nên tức trung. Yậy biết vởi tôn-chĩ của Phật-giáo duy 
có hai chữ nhơn-duyên đã bao gồm hết cả, nên gọi là Thông 
(phần chung).

Mười môn là : 1. - Tôn « Ngẵ pháp cu hữu ». Trong chấp 
cỏ ngã ngoài chãp có pháp (131) gọi là tôn của ngoại-đạo nương 
theo Phật-Phảp (132). 2Ế - Tôn « Pháp có, ngã không » thời khảc 
với ngoại đạo, tức là tôn của Tiều-thừa. Do đày từ trước đến 
sau ; từ thẫp đến cao, nhẫn đến tốn thứ mười là : « Viên-dung 
cụ đức ». Mười môn phân-biệt rõ đủ trong lời Huyền-Đàm 
kinh Hoa-Nghiêm. Nếu tóm lại thời thành năm môn. Song 
không ngoài những Tôn : Hữu, vỏ, Phảp-tướng, Pháp-tánh, và 
Ỵiên-dung.



Nay kinh này tôn-trọng về pháp. Do y-bảo, chảnh-bảo, 
tin, nguyện, vẵng-sanh về TỊnh-độ v.v..., đều qui về lý nhứt- 
tâm. Vì nhứt-tàm bẫt-loạn tức ỉà pháp-tánh.

2ế- DỊ GIẲI
CHẢNH -VĂN : Kỉnh Di-Đà đây xưa cỏ nhiều nhà 

gỉ&i ; có nhà nói dùng T ín , Nguyện lảm Tôn ị có  nhà 
nỏi vượt khỏi ba c ỗ i , hai món đều thanh-tịnh ĩàm  
Tôn. Khiển cho chúng sanh đặng quả vị « B ất-th ố i-  
chuyèn » là Thủ.

CHÚ-GIẲI: Tín, Nguyện làm Tôn, là, cảc nhà giải phần 
nhiều đồng-ý vởi nghĩa đây. Do vi trong kinh thường nói: 
« Nếu cỏ người tin. Nên phải phảt-nguyện, nguyện sanh về cõi 
nước kia ».

Hai mỏn thanh-tịnh là gì ? Như trong luận n ó i: Cực-Lạc, 
Thế-Giới, y, chảnh hai báo (133) thanh-tịnh trang-nghiẻm, 
chẳng phải V, chảnh hai bảo trong ba cõi nầy bl kịp. Nêu lẫy 
hai món thanh-tịnh đây làm Tôn, mà cốt-yểu chỗ về của nỏ là 
vì khiến cho chúng-sanh, sanh về cõi nưửc Cực-Lạc thanh-tịnh 
kia. Sanh vè nưởc kia rồi, liền đặng quả-vị Bẫt-thối-chuyền, 
lẫy đây làm thủ.

CHÁNH Ý (phân ra làm hai ph&n) :
í , -  Tòng- c ử : Tbng thú chung của kinh nầy.
2,- B iệt-m inh: Thng thú riêng cảa kinh nằg.

TỒNG C Ử
CHÁNH.VĂN : Kinh đây trọng về pháp-tánh, 

với trong Pháp*tánh lại ch ia có Tồng và B iệ t, gồm 
hiệp chung lại thì là « Y chánh thanh-tịnh, và, Tín ; 
Nguyên vãng-sanh » ỉẩy đó Tàm T ôn-T húề

CHÚ-GIẪI : Dùng cả hai thuyết trưởc, hiệp lại thuyết 
sau đề nỏi đỏ, chung làm «Tỏn-Thú». Vi thuyết trưởc không 
gồm y-bảo, chánh-báo; thuyết sau chưa rõ Tín, Nguyện, nên 
phải hiệp chung lại mới khỏi thiếu sótệ Bởi vi do cả y, chảnh, 
tín, nguyện, gồm giúp lẫn nhau mởị được vãng-sanh, mà cụng 
Không ngoài một cải tự-tâm,
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Chung làm « Tôn-Thú » là gi?
So theo như kinh Hoa-Nghiêm : Vì kinh kia cũng gồm 

chung cả các thuyết « Nhơn-quả, duyên-khởi», và, « Thật-lý 
phảp-giới» lăy đố làm Tôn và Thú. Nếu muốn phàn ra, thì 
câu trên làm Tôn, câu dưới làra Thú; nghĩa cũng tự rõ. Bẳng 
muổn thêm, thl kinh Hoa-Nghiêm kia thêm càu « Bãt-tư-nghì »4 
kinh Di-Đà đây cũng thế.

B IỆ T  MINH
CHÁNH-VĂN : Lại phân b iệt mà Hỏi, thì thành  

oăm pháp đối :
l ẵ- Giáo-ughĩa i 2 . .  Sự-ĩý ; 3 , -  Cảnh-hạnh ;
4 , -  H ạnh-tịcli  ; 5 , -  Tịch-dụng.

Dùng làm Tôn và Thú, (m ỗi một đối là một 
tôn«thứ, cả  5 đối là 5 tôn-tliú ).

CHÚ-GIẲI: Một: « Giáo-nghĩa một phảp-đối» là sao ? Là 
dùng Giáo làm Tôn, đẽ cho rõ nghĩa làm Thú. Nỏi cái giảo 
tôn trọng pháp niệm Phật vãng-sanh đây, ý đó ra sao? Chính 
là vì muốn cho chúng-sanh hiẽu rỗ lời nói trong kinh đây là, 
y-báo, chánh-bảo của Phật A-Di-Đà rẫt thanh-tịnh trang-nghiêm, 
đặng sanh lòng tin niệm Phật và pháp nguyện sẽ được sanh 
về nước kia. Trong kinh giảo cỏ nghĩa như thế, đó là Thú; 
chờ khòng phải chỉ là ngôn-ngữ văn-tự suông mà thôi.

Hai : « Sự-lý một pháp-đối» là gì? Là dùng sự làm Tôn, 
khiến người ngộ Lý làm Thúề Ntrơng nơi văn trên lời nói dạy 
trong một bộ kinh đều ưởc về nghĩa sở-thuyên, mà trong 
nghĩa ăy lại cỏ sự và lý. Rằng tôn trọng những sự y-báo, 
chảnh-bảo, tín, nguyện v.v... ỷ đó ra sao ? Chính là muổn rõ 
bày trong sự có đủ lời chí-lỷ, đó là Thủ; chở không phải chỉ 
nói những tich-sự duyên suông mà thôi.

Ba : « Cảnh và Hạnh một phảp-đối » là gì ? Dùng cảnh 
làm Tôn, khiến ra Hạnh làm Thú. cảnh tức là Lý-sở-quán, 
đối vởi tri năng-quản, nên gọi là cảnh. Nói « tôn trọng lý đày », 
ý đó ra sao ? Đã biết tự-tảnh sẵn có Phật Di-Dà, nơi tàm vốn 
cỏ cõi Tịnh-độ, chính raudn tức nơi đó dùng làm chợn cảnh,
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mà khởi ra quản hạnh, chăp-trỉ danh hiệu đề niệm đến nhứt- 
tâm bẫt-loạn, đó là Thủ ; chở khổng phâi chỉ thông hiều suông 
lý đây mà thối.

Bốn : « Hạnh-Tịch một phảp-đối » là gỉ ? Dùng hạnh làm 
Tôn, khiến đến chỗ không-tịch làm Thú. Nay tôn trọng pháp 
niệm Phật và quản-hạnh đày ý nỏ ra sao ? Bởi do tàm thề ta 
tuy vẳng lặng, nhưng huản-tập thỏi nhiễm-ô nhiều đời, nên 
nay hễ cbạm cảnh thỉ sanh tình, nếu không tu quản-hạnh thi, 
dầu miễn-cưỡng, dẳn-ép vọng-tâm, rốt cuộc khổng phải là đắc 
pháp Định-huệ binh-đẳng (134). Nay y pháp chảnh-quản và 
chãp-tri danh-hiệu, đến chỗ nhứt tâm, thời trờ lại cái bản-thê 
Không-Tịch, ; đó là Thủ ; chớ chẳng những làm cái vọng-kế cỏ 
tạo-tảc mà thôi.

Năm : « Tịch-Dựng một phảp-đổi » là gi? Dùng bản thề 
Không-TỊch làm Tỏn, khiến sanh tri diệu-dụng làm Thú. Nói 
tôn-trọng cái thề vẳng-ỉặng đây, ỷ nố ra sao ? Bởi vì vọng-tư&ng 
chẫp-trưởc khồng do đâu được giải-thoát, nay chuộng cái vắng 
thì, vọng hết, tâm qui-nhứt, tịch-tịnh đến cùng-tột, tâm-thề sảng 
suốt. Dụ như bụi hết, gương sảng, hỉnh-ảnh nào mà khổng chiếu 
hiện ? Chỗ gọi rằng : Đã sanh về nưởc kia, chứng đặng vô-sanh- 
nhẫn, rồi trở vào đường sanh-tử, dùng vô số phương-tiện, làm 
Phật-sự lỡn-lao diệu-dụng độ-thoát chủng-sanh rẫt nhiều đỏ 
là Thú, chớ không phải chỉ đắm-chăp nơi cbỗ vẳng-lặng suông 
mà thôi.

Như vậy mười môn lần lựa sanh-khởi làm Tôn và Thú.

BỘ-LOẠI SAI-BIỆT (phán ra làm ba phăn) 
í . -  Minh-bộ (Đồng-bộ với kinh này)
2 Minh-loại (Đồng-loại với kinh nầy)
3.- Phi-bộ phì-loại (Chẳng phải bộ loại nhưng cũng 

niệm Phật),
1.- MINH-BỘ

CHẮNH-VĂN s Đa biết kinh Di-Đà đây, Tôn-Thứ  
rộng 8ẳu, nhưng chưa bỉểt đồng với bộ nào, loại nào 
và có mấy thứ ? Trưỏ-C nói rd về bộễ Bộ có bai thứ  ỉ

I . -  Đại bản ế, 2 Ế- Kỉnh Di-Đà nầy.
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CHÚ-GIẲl : Bộ là các bồn đồng-qui về một bộ, mà văn- 
nghĩa cỏ rộng và hẹp. Rộng là kinh Đại-Bồn, hẹp là kinh đây 
(Di-Đà).

Đại-Bồn có sảu tên :
l ẳ- Vô-lượng bình-đẳng thanh-tịnh Giác kinh ; Đời Hậu 

Hỏrn, Ngài Chi-Lâu-Ca sảm dịch (135)ẽ
2.- Vỏ-Lượng-Thọ : kinh ; Đời Tào-Ngụy, Ngài Khương- 

Tăng-Khải dịch.
3.- A-Di-Đà kinh đồng một tên với kinh đày ; Đời Ngô, 

Ngài Chi-Khiêm dịch.
4.- Vô-Lượng-Thọ Trang-nghiêm kinh ; Đời Tống, Ngài 

Phảp-Hiền dịch.
5.- Rút trong kinh Bảo-Tich, quyền thứ 18, tên là Vô- 

Lượng-Thọ Như-Lai Hội ; Đời Đường, Ngài Bồ-đề 
Lưn-Chí dịch.

6.- Tên Phật-thuyết Đại A-Di-Đà kinh ; Đời Tổng,'huyện 
Long-Thơ, Cư-sĩ Vương-Nhựt-Hưu, tóm rút của bốn 
nhà dịch trước, so-sánh làm một bộ, duy trừ bộ Bảo- 
Tich, ông chưa kịp xem.

Song năm nhà dịch trên, lẫn nhau cỏ khảc và đồng, như : 
Đời Hản, đời Ngô hai nhà dịch ẩy, vởi 48 lời nguyện, chỉ cồn 
phân nửa là 24 thôi, còn bao nhiêu lời văn đại-đồng, tiêu-dị, 
(phần lởn đồng nhau, chỉ khảc là phần nhỏ).

Ông Vương-Nhựt-Hưu chung lẵy văn của năm nhà dịch, 
so-sảnh lẫy chỗ giản-dị và rõ ràng, lưu-thông đời nay, lợi-ích 
rẫt lởnễ Nhưng ông không theo bản chữ Phạm, chỉ chàm-chước 
theo văn Tàu, nên chưa đủng phẻp dịch. Phải chi Ông dùng 
bản chữ Phạm đê dịch lại, thì thành sáu nhà dịch, không ai phê- 
binh được. Vì thế, nên Ông không nói dịch, mà chĩ nổi giảo- 
chảnh thôi. Lại trong đó cỏ chỗ bỏ chỗ dùng, ông theo văn xưa, 
□hưng cũng cỏ chỗ lẫy chưa hết.

Như ba bực vãng-sanh, theo bản dịch đời nhà Ngụy, đều 
nỏi « Phát BS-đẽ tâm », mà ông Vương-Nhựt-Hưu chĩ nói bậc 
trung mởi phảt Bồ-đề tâm, bực hạ không phát, bậc thượng 
hoàn toàn không nỏi đến. Thế thi trên dưởi mSt thử
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lớp. Vả lại trong văn, h ỏ i: Người cỏ nhiều thiện-căn, là hoàĩi- 
toàn chĩ cho người phát tâm Bồ-đề. Ba bực tuy không đồng, 
nhưng vẫn đồng một điều là có phát-tâm ăy, làm điềm chỉnh 
cùa sự vẵng-sanh, thể mà ông lại bỏ đi,, nên nói ông lẫy có 
chỗ chưa hết.

Song nay giải lời Sớ-Sao kinh này, với chỗ viện-dẫn, về 
nghĩa thì gồm thâu cả năm nhà dịch, về lời lẽ thời phằn 
nhiều theo văn của ông Vương-Nhựt-Hưu, bởi vì bản dịch của 
ông ẵn-hành được lưu thông, người đời thường dùng, ai ai 
cũng quen thẫy. Còn năm bẳn kia chỉ rút chủt ỉt, phần đại 
khái thì lẫy kinh Đại-Bồn làm mục-tiêu. Nên vói cả sảu món 
trên, đều gọi là Đại-bốn. Kinh Di-Dà đây kêu là Tiều-Bồn ; 
Dù văn có nhiều và ỉt, chớ nghĩa khổng hơn không kém, nên 
cho thuộc về đồng'bộ.

2.- MINH-LOẠI
CHÁNH-VĂN s M inh-loại là gì ? Nó cỏ ba thứ :

1 . - Quán-kinh ; 2 , -  CÔ -Ẳm-Vưưng k ỉn h ’, 3 , -  Hậu 
xu ất A-Di-Đà kệ k ỉn h Ệ

CHÚ-GIẲI: Loại là gi ? Loại, nghĩa là không đồng bộ, 
nhưng đồng một loại. Thi-dự như anh em chủ bác, tuy không 
đồng một cha mẹ, mà đồng một ông nội, bà nội, cũng gọi là 
anh em ngang vai, anh em ngang hàng, nên nỏi là đồng-loại.

Quản-Kinh là gì ? Kinh « Quản Vô-Lượng-Thọ Phật» nói 
đủ 16 pháp diệu-quán và nhứt-tầm tam-quản, rõ như lời Sớ-Sao 
của bồn kinh ãy nói.

Khi Phật ờ tại Chiêm-Ba-Đại-Thánh, nơi ao Dà-Dà-Linh, 
cùng vởỉ 100 thầy Bý-Sô nói kinh Cồ-Âm-Virơng. Trong kinh 
ẫy nỏi : Nếu có bổn chúng thọ trì danh-hiệu của Phật A-Di-Đà, 
đến khi mạng chung, sẽ được Phật và Thánh-chủng tiếp-dẫn 
vẵng-sanh V .V ....

Kinh Hậu-xuãt-Kệ là kinh gì ? Kinh nầy từ đầu chí cuối, 
chỉ toàn là nỏi bẳng kệ (136) nên gọi là bộ Dà-Đà. Trong bộ 
ấy n ó i: «Người phát-nguyện dụ nhự chư Phật» ; mà vởi 48 
lời thệ-nguyện, chỉ còn phàn nửa là 24 lời nguyện. Cũng đòng



với hai nhà dịch đời Ngô, đời Hờn. Nhưng 48 lời nguyện từ 
xưa đến nay tuyên-truyền đã làu ; 24 lời nguyện ẫy hoặc là 
bản chữ Phạm đứt, thiếu cũng chưa biết chừng ?

Cỏ người h ỏ i: Kinh Cố-Âm-Vương cũng nỏi tri-danh, vì 
sao không đồng bộ với kinh nầy ?

Đảp : Do vi lời chú kinh kia tuy cũng có nói pháp tri- 
danh, nhưng mà trọng về pháp trl-chú hơn.

3.- PHI-BỘ PHI-LOẠI
CHÁNH-VĂN : X ét, rổ  € Phi-bộ phi*Ioạỉ » là 

nhiững bồn kinh không phải đồng bộ và đồng lo ại, 
nhưng cũng nỏi kèm về pháp môn TỊnh-Độ. lVhir 
kinh Hoa-Nghiêm, kinh Pháp-H oa và Luận-Khỏ-i- 
Tín v ếv . . .  Lại dần không phải bộ loại, nhưng mà 
tron g ấy cũng nói về pháp chuyên tr ỉ  danli'hiệu, nhjr 
kinh Văn-Thù Bứt-Nliã.

CHỦ-GIẲI: « Cững có nói kèm » là gì ? Ngoài những 
kinh đồng-bộ đồng-loại ra, còn có những kinh tuy không 
chuyên nói về -phảp-môn Tịnh-độ, nhưng trong ẫy cũng có nói 
đến lời khuỵến-tản vẵng-sanh Tịnh-độ, như kinh Hoa-Nghiêm 
phẫm Hạnh-Nguyện đã nỏi : « Mười lời đại nguyện lớn và rổt 
sau lại nói cGng do mười nguyện chúa ẫy, đê dẫn-dẳt về nước 
Cực-Lạc » ẫy vậy.

Trons kinh Pháp Hoa nói : “Nguời nao tụng kinh này 
íPháp Ho3' khi mạng chung (chếti se duực sanh vế thế  giứi 
Cực Lạc  của Phật A Di Đà”. T hât vậy. ve Luận Khỏi Tín, 
như trong khoa Giáo-Kliởi trước đã nỏi, hai chữ vân-vàn 
(v.v...) là : Như kiuh Qiiản Phật tam-muội, kinh Thập-Tru vè 
đoạn kết và cảc kinh đều cỏ nỏi đến Pháp-môn Tịnh-độ trùng 
trùng không phải một. Như lời Tạp-dẫn trong văn sau sẽ rõế 
Vởi kỉnh Văn-Thù Bát-Nhã, cũng sẽ nói rõ trong văn « Cliãp 
trì danh-hiệu » sau.

DỊCH-THỈCH TỤNG TRÌ (phân ra làm 5 phần)
í. Minh-dịch (nói việc phiên-dịch)
2. Minh-thich (n ổ i việc qiải-thỉch)
3. Minh-tụng {nói méc tụng có ích)
k. Minh-tri (nói trl danh cỏ lình-nghiệm)
5.' Kỉt-khuyền ( lòi. k ỉt đề khuyên)
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1. - MINH DỊCH

CHÁNH-VĂN : Đă b iế t k in h  này, nào bộ , lo ạ i, 
rộng, nào h ẹp , đồng, khác với nhau như thẽ rồ i, 
nhung ch ư ab iẽt kỉnh này dịch về tbòri-đại nàọ, cỏ bao 
nhiêu nhà d ịch  ? Cho đến người ch ú -th ích  mồ1 rộng 
ĩà ai ? Những người đọc lụng thọ tr i  cỏ linh nghiệm gl?

T rư ớ c  h ết nói rõ cỏ  hai nhà d ịch  ỉ 1 .-  Đ ời Dao- 
Tàn Ngài Tam -Tạng Pháp-sư  < Cưu-M a-La-Thập », 
d ịch  bộ k in h  « Phật th uyẽt A-Di-Đà» tứ c bộ k in h  này ẻ

CHỦ-GIẲI: Chữ Dao-Tần, nghĩa là thuở đời Chàu có nhà 
Dinh-Tàn ; Nam Bẳc Triều cỏ nhà Phù-Tàn và Dao-Tần (137). 
Nay nói Dao-Tần, là đẽ phàn biệt với Phù-Tần và Dinh-Tàn kia.

Tam-Tạng, tức là người học thông ba tạng : tạng Kinh, 
tạng Luật và tạng Luận, thêm giỏi cả tiếng Hoa (Tàu) tiếng 
Phạm (Brahma) nữa.

Chữ Phảp-sư nghĩa là người nhận-lãnh được Phật-phảp, 
diễn-giảng dạy bảo, làm mô-phạm trong chúng.

Cưu-Ma-La-Thập, là tiếng Phạm, đọc đù là : Cưu-ma-la- 
kỳ-bà-Thập ; năm chữ trên, dịch là « đồng-thọ » (tuối trẻ đức 
cao) ; chữ Thập là người thông-thạo các món văn-tự của phương 
đây (Tàu) hiệp cả Tàu và Phạm chung kêu là « La-Thập »ể

« Dịch » là đồi. Nghĩa là đối tiếng Phạm thành tiếng 
Tàu, theo sảch Châu-Lễ nói Chủ quản tiếng nói thuộc về bốn 
phương, mỗi phương đều có ông Quan thông-thạo liếng phương 
ăy. Nhir ông Quan phương Bắc nói là « Dịch ». Dọ kinh nầy, 
từ xứ Tày Thiên-Trúc đem sang nưởc Đông-Độ, mà nỏi rằng 
« Dịch», là vỉ đời nhà Hờn ông Quan phía Bẳc (nước Tàu) 
gồm thông cả tiếng Tây Thiên-Trúc nữa, nên khi đức Ma-Đẳng 
bên Tày-Trủc mới đến Tàu, ông bèn gọi lậ « Dịch ». Nay cũng 
căn-cứ theo đây.

Xét bồn truyện của Ngài Pháp-sư La-Thặp, chinh là 
người nưỏrc Trung Thiên-Trúc. Cha Ngài tên là Cưu-Ma La- 
Diệm dòng-dõi làm chức Tướng-quốc (Quan Thừa-tướng) lại



«=» 86 —

bỏ chức, đi đu lịch qua nước Ku-che (Cưu-Ty); Vua nước ãy 
(138) đem gả em gái, sanh ra Ngài. Khi Ngài vừa sanh sẵn 
cỏ tinh, thần sáng suốt ; năm lên bảy tuối. một hòm theo mẹ 
vào chùa, Ihăy cải bảt bẳng sắt Ngài lẫy đội thử lên đầu, 
thoạt nghĩ : Bải này nặng quá làm sao ta đội nối. Tức thl bốt 
áy quá nặng bội phần, Ngài không thê đội đứợc. Ngài liền tò 
ngộ được lý « Yạn.phồp duỵ.tàm », học rộng nhỏr dai, khổng ai 
sảnh kịp. Bỏi còn tuồi trẻ mà đức-hạnh cao cả, nên gọi là 
« Đồng-Thọ »ễ

Đã học tbông ba tạng, từ phương Đông vua nước Ku- 
Che (Cưu-Ty). Vua nầy mởi lập Pháp tòa Sư-tử bẳng vàng mời 
Ngài ngồi lèn thuyết-phảp. Bẵy giờ chúa Phù-Kiên chiếm lẫy 
nước Tần, sắp đem binh qua đảnh, lẫy Tây-Vửc. Bỗng gặp 
Quan Thải-sử vào tàu : « Bầm Chủa-Thượng, Tiếu-thần xem 
Thiên-văn thẫy hiện một ngôi sao lạ bên Tây-Vức, chắc có bậc 
Đại-đức trí-nhơn vào giúp Trung-Quốc ». Chúa Phù-Kiên n ó i: 
« Trẫm nghe bên nước Ku-Che (Cuu-Ty) cỏ Ngài La-Thập, phầi 
chăng là ngôi sao ẵy ? » Rồi liền sai tưởug-soái Lử-Quang (139) 
đi đánh nước Cưu-Ty. Khi sắp hành binh chúa Phù Kiên bảo 
Lử-Quang rằng : «Trẫm đây không phải ham muổn đẫt đai m& 
rộng biên-cương mà dừng binh đâu. Chỉ vi Trẫm nghe ngài 
La-Thập là người hiếu sâu pháp-tướng của Phật, có thế làm 
giềng mổi cho kẻ hậu-bọc. Nếu khanh đánh thẳng được nưởc 
Cưu-Ty rồi phải lập tức chạy trạm đề hộ tống đưa Ngài La-Thập 
về đày cho Trẫm gẫp ».

Bẫy giờ, Lử-Quang chiến-thắng nước Cưu-Ty, bèn chỏr 
Ngài La-Thập về. Nhưng đi mới nửa đường nghe tin chúa Phù- 
Kiên bị Dao.Trành làm hại, nên Lử-Quang không vè nước mà 
ờ  lại Lương-ChẩH. Ngài La-Thập vì thế nên khồng được đến 
nước Tầnẽ

Sau Dao-Trành cũng nghe danh tiếng Ngài, qua thỉnh 
nhưng Lử-Quang không cho. Dao-Trành chết, con Dao-Trành 
là Dao-Hưng cố thỉnh, song Lử-Quang cũng khổng cho. Nhơn 
đố Dao-Hirng cử bính đi đánh, cháu Lử-Quang thua, đầu hàng 
nước Tần. Bẵy giờ mởi rước được Ngài La-Thập vào ải, tôn 
kỉnh Ngài lên làm chức Quổc-sư.
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Ngài xem kinh cữ, nghĩa phần nhiều sai lạc, không hiệp 
vởi bồn chữ PhạmỀ Ngài bèn triệu-tập cảc thầy sa-môn như 
ông : Tăng-Triệu, Tăng-Duệ, tẵt cả hơa 800 người, mởi dịch ra 
kinh, luận trên 390 qnyền đều thẫn suổt ngnồn-tâm, mỏr bày 
lỷ-nhỉệm.

Trước khi sẳp tịch, Ngài nhổm chủng lại nói : Tôi 
nguyện những kinh của tôi dịch, lưu-truyền đời sau được 
thông-dựng khắp cả, nay đối trưởc chủng, tôi phát lời thệ 
thành thật: « Nếu kinh sách của tôi dịch không sai lầm, thi 
sau khi đốt thân, cuổng lưỡi tôi không cháy n ảt».

Ngải tịch ở  đẫt Trưởng-an, nhẫm niên-hiệu Hoẳng-Thĩ, 
năm thứ 11 (140) thảng 8, ngày 20. Sau khi làm lễ trà-tỳ, củi 
cháy hết, xác ngài tiêu, mà cuống lưỡi vẫn còn nguyên vẹn như 
lúc sống.

Nay kinh nầy, ngài La-Thập dịch, cuổng lư&i không hư, 
cùng với chư Phật tường lưỡi rộng dài đề khen ngợi kinh đây, 
hiệp lại mà quản xét thì, lời Phật nỏi thật không sa i; do nơi 
đây lại càng thêm tin.

CHÁNH-VẦN : H a i: Kinh « Xưng Tán Tịnh-Độ  
Phật N h iếp -T h ọ») đời Đường, ngài Tam-tạng Pháp, 
sư H uyền-Trang địọh.

Hai kinh hiệp ĩặi so-sánh, phân IỎ-Ĩ1 đồng nhau, 
chỉ khác chủt í t ,  người đời yêu chuông, phần nhiều 
đền theo bản nhà T ầnẾ

CHÚ-GIẢI: Ngài Huyền-Tráng pháp, sư : Nguyên là con 
nhà họ Trần, người ò  liuyện Hầu-Thị, xuãt thàn tại Châu Lạc- 
Dương ; đời nhà Đường (141). Thuở nhỏ gặp nhiều hoạn-nạn 
theo anh trưởng là ông Kiến phảp-sư, xuẫt-gia ở  chùa Tịnh- 
Trụ, năm lên 11 tuồi tung kinh Duy-Mavà Phảp-Hoa bỗng nhiẻn 
giảc-ngộ (phất huệ) người đời khòng ai sánh kịp, 21 tuồi giảng 
bộ Tàm-Luận, không cần xem văn-tự, mà nỏi thông như nưởc 
chảy. Người đời tặng Ngài là Thần-Nhơn (người hay nhứt).

Hoàng-Hiệu Trinh-Quản năm thứ ba (142) ngài qua Tàỳ- 
Vức (An-Độ) thỉnh kinh, gặp đủ mọi sự nguy-hiếm, đường 
gian-nan, trải qua một trăm năm mươi nưởc mợi đến nưởc 
Xả-Vệ (143) thỉnh hơn 600 bộ kinh.
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Đển năm Hoàng-Hiệu Trinh-Quản thử 19, (144) trồ về 
kinh-đô nưởc Tàu, ở tại đền Ngọc-Hoa, phiẻn-dịch Kinh, Luận, 
tồng cộng 1.330 quyền.

Khi ngài đã già bệnh, nẳm thẫy có bổng sen trắng lởn và 
tướng-hảo của Phật. Ngài nằm nghiêng bên hữu chồng chơn 
lại mà tịch ; xác đề hai thảng mà diện mạo như Ịủc còn sổng 
(145).

Nhắc lại ngày trước, khi Ngài qua Tầy-Vức thĩnh kinh, 
Ngài võ cầy Tòng ờ  chùa Linh-Nham Ngài thệ, và dặn rằng : 
Ta đi qua phương Tây, ngươi phải ngả về phương Táy, lủc ta 
trở về phương Đòng, ngươi cũng ngả về phương Đông nhé. 
Dặn thế rồi Ngài đi, thì cây Tòng V lời dặn của ngài, ngả về 
phương Tày dài đến hai trượng. Một hôm bỗng nhiên nỏ ngả 
trở lại phương Đông (146) đệ-tử mừng nỏi rẳng : Thằy sắp 
về I Quả nhiên ngài về thật. Người đời gọi cây Tòng ẫy là : 
Ma-đảnh-Tòng (147).

Xét lời thệ nguyện của Ngài chơn thật, nôn muổn chi 
được nẫy, khống sai. Như vậy cuống lưãi của ngài La-Thập 
khòng hư, cùng vời tướng lưỡi rộng dài cùa chư Phật, vẫn 
đồng một ỷ. Nên vời kinh Ngài dịch đây, đàu chẳng tin ư ?

Hiệp lại so sảnh: Là nghĩa hiệp trưởc sảnh sau mà dịch 
trùng lại vậy. Đại-đồng, Tiêu-dị : là tiếng Phạn cố hơi khác, 
và lời nói có nhiều ít, như chữ Hẳng-Hà, có bốn dịch là Căng- 
Già (148) và sảu phương, hoặc nói là Tmười phương chẳng đồng 
nhau. Nhưng đại-ỷ vẫn một (không trái nhau)ệ

Phằn nhiều theo bản nhà Tẫn, là kinh Pháp-Hoa cỏ ba 
nhà dịch, mà bản dịch của nhà Tần thạnh-hành hơn. Kinh nầy 
hai nhà dịch cũng lại như thế.

2. - MINH-THÍCH 
CHÁNH.VẦN : Kế đây nói ngơời g iả i- th ích  

kỉnh này. Về Luận thi có ngài Thiên-Thân B ồ-T át 
làm  ra  bộ « V ô-L ư ợng-Thọ K ỉnh Luận ». Gi&ỉ th ỉ có  
ngàiTừ-Ẳ n làm lởi Thông-Tán, Ngài Hăỉ-Đông làm ííri 
sứ, Ngài Cô-Sơn ỉàm lỏri Bố1, cho đến Ngài Đại-Hựu 
làm bộ Lượe-G iải TệTi.,
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CHÚ-GIẲI : Ngài Thiên-Thàn Bồ-Tát thường nhập phảp 
định « Nhựt-Quang » (149) lên nội-viện cung trời Đàu-suẫt tham 
học vởi đức Từ-Thị (Di-Lạc), rồi viết ra bộ «Vổ-Lượng-Thọ 
kinh Ưu-Bà-Đề-Xả». Ưu-Bà-Đề-Xá Tàu dịch : Phân-Biệt-Nghĩa. 
Ngài Từ-Ân pháp-sư tên là Khuy-Cơ, cháu ỏng Huẫt-Trì Kỉnh- 
Đức Ngài Huyèn-Tráng độ cho đi xuất-gia, học thông kinh 
Đại-thừa, Tiếu-thừa làm lởi Sớ giải các kinh, tính hơn 100 quyếnằ 
Giải bộ kinh « Di-Lặc-Hạ-Sanh», trong ngòi bút đặng 27 hột 
ngọc Xá<-Lợi. Ngài có viết một quyền kinh « Diir-Bà Thông-Tản ». 
đề chi bày nghĩa cốt-yếu Tày-phương Tịnh-độ.

Ngài Hầi-Đông pháp-sư tên Nguyên-Hiều, Sờ giải kinh 
nay, đại khải căn-cứ theo Luận làm chủ. Ngài Cô-Sơn-Víên 
pháp^sư, làm lời Sớ cả mười bộ kinh đẽ lưu-lhỏng (15 ), mà 
lời sở kinh đây là một phần trong ẫy.

Cảc Ngài : Ngài Nghĩa-Uyên, ngài Tịnh-Giác, ngài Việt- 
Khê v.v...., nhièu ngài giải thích lắm nhưng mà phần nhiều lạc 
mẫt. Đến đời nhà Nguyên, Ngài Đại-Hựu pháp-sư, mới cỏ làm 
bộ Lirợc-Giải. Nay đày duy còn những lời Sớ của Ngài Hải- 
Đông, Ngài Việt-Khê và Ngài Đại-Hựu mà thôi.

Làu đời, người mẫt, kinh lạc giáo lờ, thành thử làm cho 
pháp-môn rộng lờn sàu xa như thế mà mỗi người không nhàn 
hiêu được, đâu không buồn ư ?

CHÁNH-VĂN : Hoặc ĩuận những kẻ xa vâng ý 
Phật, mỏ' rộng tôn mầu, như là : làm Luận làm Văn, 
làm Tập, làm Lục, làm T ru y ện , làm K ệ, làm P h ú , làm 
T hỉ, lẫn nhau khen n gại, số ấy không những sổ ức 
(1 5 1 ) ,  đan chẳng đỉnh-ninh khần cáo , cảm -khái, bi- 
ca, khuyển cả chúDg m ê-lưu đồng về con đường g iá c- 
ngộ. Vậy chúng ta một phen xem đến, đâu chẳng 
ghi lỏng !

CHÚ-GIÀI -ế Văn trước chĩ những người chú-giải kinh này, 
văn đầy nói đa 9Ố người có những lời khen ngợi cõi Tịnh-độ, 
khổng thề biên đủ.

Làm Luận như cảc bộ «Thập-Nghi-Luận ». « Bão-Vương- 
Luận » (152) v.v... làm Văn như «Văn cũa Ngài Long-Thơ», « Văn 
của Ngài Vô-Tận » (153) V.V.Ệ. làm Tập như « Tập-Quyết-Nghi », 
« Chỉ-Qui » v.v... làm Lục như bộ « Tịnh-độ Tự*-Tin» v.v...
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làm Truyện như bộ « Tịnh-độ Lược-Truyện » v.v... làm Kệ như 
« Kệ Kỉnh-Lộ Tu-Hành » v.v... (154) làm Phú như bài « Thần- 
Thẻ An-Dưỡng » (155) v.v... làm Thi như «Thi-Chư-Gia Hoài" 
TỊnh-Độ » (156) v.v...

«Cảo» mà nói rẳng «Khấn» là lời chơn-thành, trồng 
mong ai nẫy tín thọ vâng lời làm theo.

« Ca » mà nói rẫng « B i» là lời buồn thảm, hoặc vi quả 
cảm-khich mà thốt ra.

Chữ lệ cũng như số « Chẳng những sổ ức » là nói Số quả 
nhiều không thề dùng sổ ức đê tỉnh kề cho hếtể Đày là bực 
Hiền, Thảnh khen ngợi phảp-môn Tịnh-độ, ngàn vạn lời không 
nhàm, lặp đi lấD lại nhièu lần, mục đỉch muốn đem hết chúng- 
sanh trong biên satíh tử, đề về cỗi Phật mà thôi.

Vậy chủng ta nay phải mang ơn bảo đức, khắc cốt ghi 
lồng, lần lửa lưu thống, thay nhau khuyến dẫn. Nếu cử cầt kỹ 
không xem, xem mà không tin, những hạng ẫy chẳng nỏi là lởi 
dạy ‘trẻ thơ, thời cũng nỏi là lý-luận kỷ-ngụ (nhảm-nhí). Những 
hạng như thế, thôi đành cam phận, chớ biết làm sao ? !

3. -  MINH-TỤNG
CHÁNH-VẲN : Kẽ nỏi 8ự ĩợ i ích  của người tụng 

k in h  uày^ như « Cuống lư ỡ i không h ư , nhạc trờ i rư ớ c  
yề Tịnh-độ », vừa giải-oan vừa vãng-sanh. Tụng chưa  
h ẽt quyèu mà ngồi t ịc h  về C ự c-Iạ c  như vào T hỉền- 
địtth ; khi chẽt thấy hoa sen tr&ng, đài bạc đồi thành 
đài vàng, nhạc dỏ- qua r ồ i , nhạc hay tiến  đến.

CHÚ-GIẢI: Cuống lưỡi không hư lá : Trong bộ Trí-Độ- 
Luận nỏi : Có vị Bỉ'-sô tụng kinh Di-Đà, khi sắp làm-chung 
nói vởi các đệ-tử rẳng : « cỏ Phật A-Di-Đà và cảc vị Thánh- 
chủng đến rưởc ta kia ». Sau khi hỏa-thiêu thân chảy mà cuổng 
lưỡi không nám, sắc tướng tự nhiên.

« Nhạc trời rước về TỊnh-độ » là Ế. Đời Tống, ỏng Đưởng- 
Thế-Lương tụng kinh Di-Đà mirởi muôn biến. Một hôm bẵo 
người nhà rẳng : « Phật đến rước ta ». Nói rồi lạy Phật, ngồi 
mà qua đời. Đêm ẩy cỏ người đi buôn, nghĩ trên nủi Đạo-vị.
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năm mộng thấy phương Tày có hào-quang lạ và tràng-phan, 
hương hoa lăng-xăng, tiếng nhạc véo von, trên không cỏ tiếng kêu 
rẳng : « Ông Đường-Thế-Lương đẵ sanh về Tịnh-độ ».

« Vừa giải oạn, oửa vãnq-sanh » l à : Đời Tống đẫt Thượng 
Ngu, cỏ tên Phùng-Màn, lúc trẽ ưa đi săn bẳn, thẫy con rắn 
lởn, cầm mảc (dao), muốn tời đâmề Lúc ẫy con rắn ờ  dưới gộp 
đá muốn mồ (cắn) con bỏ nghé (con) Ồng Phùng-Màn lăn đố 
trên gộp xuổng đè rắn đến chết. Rắn thường biến làm lpài yêu 
quái đề hại Phùng-Mân. Nhưng Phùng-Màn nhờ lu phảp sảm- 
hổi, niệm Phật nhiều năm, rắn không làm hại được. Một hôm 
Mân mời cảc bạn đồng tu trong hội « Tịnh-Độ » tụng kinh Di- 
Đà, rồi Mân chẫp tay niệm Phật mà qua đời.

« Tụng chưa h ít quỳền ngồi tịch » l á : Đời nhà Tằn, cổ 
ngài Trỉ-Tiên phảp-sư hiệu Chơn-Giáo ở chùa Bạch-Liên, ngài 
xây mặt về hưởng Tày, tu pháp Thập-niệm 13 năm, một ngày 
12 thời, không tạm nghĩ.

Một hôm ngài hơi bệnh, bảo tên Quán-Đường hành-nhơn 
tụng kinh Di-Đà, tụng, chưa hết quyền, ngài ngồi an nhién mà 
qua đờiệ

Vỉ Cực-Lạc như váo Thiần.định : Bởi Tống ngài Thich- 
Xử-Khiẻm tinh-tẫn tu pháp Tịnh-độ, một hôm tụng kinh Di-Đà 
xong, và khen ngợi pháp Tịnh-độ ngài bảo trong chúng rẳng: 
Ta dùng bân tánh vộ-sanh mà sanh về Tịnh-độ. Nói rồi ngài 
ngồi ngay thẳng như vào Thiền-định, thoạt vậy mà tịch.

Lúc chit thắy hóa sen trắng ; Đời Tổng cỏ bà Chung-Ằu 
người ở quận Gia-Hòa, mỗi ngày tụng mười biến kinh Di-Đà, 
niệm Phật không thôi. Một hôm bà bảo các con rẳng : « Ta thẫy 
hoa sen trắng vô số, các vị thánh đến rước ta ». Bà nỏi vừa dứt 
lời liền ngồi ngay thẳng mà tắt thở.

Đài bạc đôi đài vầng: Ngài Hòài-Ngọc Thiền-sư, người 
ở đăt Thai-Châu, thàn mặc ảo vải, mỗi ngày ăn một bữa, 
thường ngồi, không nẳm, tinh-tẫn niệm Phật. Ngài tụng 30 
muòn biến kinh Di-Đà. Một hôm ngài thẫy Thảnh-chũng bên 
Tây.phương Tịnh-độ nhiều như số cát sông Hẳng, có một vị 
tay bưng đài bạc từ cửa số đi vào. Ngài Hoài-Ngọc than rẳng :
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« Suốt đời tòi tinh-tẫn thề đượ^ đài vàngễ Vi sao nay được cái 
nầy ? » Nỏi thế đài bạc liền ần mãt. Ngài Hoài-Ngọc quả cảm 
khích lại càng tinh-tẫn bội phần. 21 ngày sau, thỗy Phật đằy 
giữa hư-không, ngài liền bảo đệ-tử rẵng : « Đài vàng đến rườc 
ta sanh về TỊnh-độ ». Rồi ngài nói bài kệ mĩm cười mà tịch. 
Quan thải thú ở quận ẫy tên Đoàn-Công, lẫy làm lạ, mới làm bài 
thi khen ngợi, cỏ câu : « Chi đê chỉ vị, quải kim đài» (157)ế

Nhạc dở đi I'ềi, nhạc hay tỉỉp đín : Đời Nguyên cỏ ông 
Tử-Hoa Thiền-sư, trong niên-hiệu Đại-lịch năm thứ chin (158) 
ờ  chùa Quan-Âm, tại đẫt Nhuận-Châu, tụng kinh Di-Đà ròng 
sáu tháng. Một hôm Ngài cảm bệnh, đêm đỏ nghe mùi hương 
và tiếng nhạc Irên hư-không có tiếng bảo rằng : « Nhạc dở qua 
rồi, nhạc hay tiếp đến, người sẽ vãng-sanh ». Thế rồi ông niệm 
Phật giày lâu mà tịch. Mùi hương lạ suổt ngày chưa tan.

CHÁNH-VẴN : Lại nhơ biên chép kinh này thi 
cảm hóa được mọi người *, diễn-gi ảng thì cỏ điềm  
lành chim  Bạch-H ạc.

CHÚ-GIẢI : Biên tả : Đời Đường có ngài Thiện-Đạo 
Đại-sư, hễ được tiền của ai cúng, ông dùng đề tả kinh Di-Đà 
được mười vạn quyền, khuyên người thọ tri Ngài cũng cỏ khi 
tụng đến mười vạn biến, hòặc có khi tụng đến năm mươi vạn 
biển, kẽ tăng người tục (Cư-sĩ) đều qui kình, cỏ người cảm quá 
đến đỗi đốt thàn cúng dường. Có những người đặng pháp « niệm 
Phật tam-muội » không thề kẽ x iết! !

Diễn giảng : Đời Tống cỏ ốug Thầm-tam-Lang, tuồi già 
hồi tâm niệm Phậtệ Nhơn lúc bênh, ông thĩnh chư Tăng giảng 
kinh Di-Đà ; ông thay ảo mà qua đời ; bỗng co chơrí muốn 
trỗi dậy. Hai người con chẫp theo nhà danh giáo (đạo nho) 
cho sự đối hòm là khỏ, mỏri kéo chơn ông ra cho thẳng khi 
sắp sửa liệmẽ Ổng bỗng căt đầu ra khỏi áo, mền ; vùng minh 
ngồi dậy cả nhà kinh hãi. Hai người con lật đật tới trưỏrc diu 
đỡ, ôug bèn lẫy cánh tay hẫt ra. Còn nói : Đỡ cha ngồi mà đi 
chở. Rồi ông ngồi ngay thẳng chẽt lạiế

Lúc làm lễ trà-tỳ ông, có 29 con chim Bạch-hạc bay đảo 
liệng mãi và kêu trên mây ; giây làu rồi bay thẳng về phương 
Tây cõi Tịnh.



CHẮNH-VĂN : Cảm ứng hiện tiền , th ời x« thấy 
đất báu ; quyẽt được vãng sanh, th ờ i kinh N ỉết-Bản  
chẳng sánh. Sự căm  ứng như đây, xu a  nay thường  
th ấy .

CHÚ-GIẲI: Ở xa thẫy đẫt báu; Đời Đường ngài Bại- 
Hạnh Thiền-sư ban đầu tu pháp sám của đức Phồ-Hiền, sau 
vào trong Đại-Tạng, tùy theo tay hễ rút lẫy ra một quyền nào 
sẽ tụng theo kinh ấy, thì nhằm quyên kinh Di-Đà. Thế rồi ngày 
đêm Ngài tụng niệm, đến ngày thẫt thử ba, Ngài thẵy trên đăt 
toàn là ngọc lưu-ly. Phật Di-Đà và đức Quan-Âm, Thế-Ghí 
hai vị Đại-Sĩ hiện trưởc mặt. Vua Hy-Tôn nghe việc này, mời 
ngài vào cung, ban cho ngài hiệu là Thường-tinh-Tiến Bồ-tát. 
Sau lại thẩy trên đẫt toàn là ngọc liru-ly một lần nữa, liền 
ngày ẫy Ngài qua đời. Mùi hương lạ nghe thơm cả tuần ; nhục 
thân của ngài không hoại (159).

Kinh Niết-Bàn chẳng sảnh : Đời Lương có ngài Đạo-Trân 
phảp-sư giẳng kinh Niết-Bàn. Trong Hoàng-hiệu Thiên-giám 
(160) dừng gậy-tích (161) ò  núi Lô-sơn, Ngài rẫt mộ pháp tu 
Tịnh-độ của ngài Viễn-Công. Nhơn khi thiền-định, ngài bỗng 
thẫy trong biền có vài trăm người ngồi trên thuyền báu đi 
ngang trước mặt. Ngài bèn hỏi đi đâu đó vậy ? Người trong 
thuyền đảp : Chúng tỏi về nước Cực-Lạc. Ngài yêu cầu cho quá 
giang. Nhưng mẫy người trong thuyền kia n ó i: Pháp sư tuy 
cỏ giảng kinh Niết-Bàn rẫt hay, cũng thật là Băt-khả Tư-nghì, 
công đức rẫt lớu. Nhưng mà ngài chưa tụng kinh Di-Đà, thì 
đâu được cùng với chúng tôi về nơi Cực-Lạc.

Từ đó phảp sư nghĩ giảng kinh Niết-Bàn, bắt đầu niệm 
Phật và tựng kinh Di-Đà đến hai vạn biến. Khi sắp lâm chung, 
cuối ngày thẫt thứ tư, ban đêm vào canh tư, ngài thẫy phương 
Tây có người bưng đài bạc đến, giữa hư-không sáng rực như 
ban ngày. Có tiếng kêu rẳng : Pháp- sư lên ngồi đài nẫy đế mà 
vãng-sanh.

Lúc ẫy cả đại chúng đều nghe nhạc trời và mùi hương 
lạ. Những mùi hương quí nây đến mãy ngày vẫa còn thơm. 
Đêm đỏ chúng tăng ở chùa Phong-đảnh xa xa thẫy trong miệng 
hang có vài mươi ngọn đuốc chói sảng suốt đêm. Ngày sau mới 
biết Phảp-sư đã qua đời.



Những sự tích nêu trên đây đều do là người tu nhom 
đựợc chửng quả; đây cam thi kia ứng, thưởng thẩy thưởng 
nghe, từ xưa đến nay chưa dễ gl nêu ra cho hết.

4.- MINH . TRÌ

CHẨNH-VẦN : Nói sợ  ĩin h  nghiệm  của n g ư ờ i  
t r ỉ  danh hiệu Phật hoặc một niệm trong miệng bay 
ra  một đạo hào-quang, hoặc một tiểng trong miệng 
bay ra  một vị P h ật, hoặc niệm vang động cả rừ ng, 
hang, hoặc tiểng niệm thâu đến cung vua hoặc sáu 
th ời kẽ tiểp  niệm  mà y-báo, chánh-báo đầy h ư -k h ôn g, 
hoặc gạch chữ thập đè nên tâm , mà đuợc Thánh-hiền  
vào h ộ i, cho đểu đởỉ nay cỏ những danh luu tiếp  tụ c.

CHỦ-GIẢI : Đày chinh là nói rõ về pháp tu chẫp trì danh 
hiệu Phật vậy. Đối với những bậc Thảnh-hiền tu Tịnh-nghiệp 
thành tích rẫt nhiều, không thề thuật hết. Ở đây chĩ kề lại 
một vài việc, mà người đời đã được nghe thẫy rõ ràng, đẽ làm 
bằng hay làm gương đặng khuyến-khich.

« Niệm Phật bay ra hào quang » là : Đời Đường cỏ người 
hỏi ngài Thiện-Đạo đại-sư rẳng : Niệm Phật cỏ được sanh về 
Tịnh-độ không ?

Ngài đáp : Cứ nhữ ngươi sỏr-niệm thế nào, thì được 
toại sờ-nguyện cũng thế. Khi đó ngài Thiện-Đạo tự niệm một 
câu « A-Di-Đà Phật » liền cỏ một đạo hào-quang từ trong miệng 
bay ra. Ngài niệm luôn mười câu đến trăm câu hào-quang 
cũng vẫn cử bay ra như vậy, thành ra cả nhà đầy hào-quang. 
Nghe được sự linh-nghiệm ãy nhà vua sắc-tứ cho chỗ ngài ở  
là «Quang-Minh-Tự ». Sau ngài lên cây liễu ngồi ngay thẳng 
mà tịch.

« Niệm Phật bay ra vị Phật» là : Ngài Thiếu-Khương 
phảp-sư ở  nủi Ổ-Long, kiến-thiết đạo-tràng Tịnh-độ, khuyên 
người niệm Phật. Trong chúng thày ngài niệm Phật một tiếng, 
trong miệng bay ra một vị Phật sảng, cho đến mười tiếng 
niệm, đều có đủ mười vị Phật thử lờp bay ra như xâu chuỗi. 
Đển ngày lâm-chung có mầy đạo hào quang đoanh quanh nơi 
miệng, thoạt vậy mà tịch (162).
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« Tiếng niệm Phật vang động cả rừng, hang » là : Đời 
Đường, ngài Đạo-Xước Thiền-sư, thường ngày vì trong chủng 
giảng kinh Vô-Lượng-Thọ gần 200 biến, mỗi người tay lần 
chuỗi, miệng niệm danh hiệu Phật, khi tan hội, mà tiếng niệm 
còn vang động cả khu rừng.

« Tiếng niệm Phật thẫu đến cung vua » là : Đời Đurởng 
Ngài Phảp-Chiếu ờ  đãt Tinh-Châu, lập 5 hội niệm Phật, cảm 
đến Hoàng-đế Đại-Tôn ỉr đẵt trong cung nghe tiếng niệm Phật. 
Vua liền sai sứ đi tìm. Thẩy sư khuyến hóa người niệm 
Phật rẫt thạnh-hành, vua licn mời vào cung. Những người ờ  
trong cung nhờ Sư dạy niệm Phật, ổũng đến năm hội; vua phong 
hiệu Sư là : « Ngũ-Hội Phảp-Sư ».

« Sảu thời kể nỉệm » là : Đời Tằn, ngài Huệ-Viễn phảp-sư ờ 
Lồ-Sơn, chế tạo cải đồng hồ bẳng hoa sen đè phân giờ tu niệm 
sảu thời niệm Phật (163), lẳng lòng nối tưởng ; 19 năm sau, đến 
đêm 30 thảng 7, ở trong nhà Bát-Nhã đang ngồi thiền định vừa 
đứng dậy, thẫy thân Phật A-Di-Đà đầy cả hư-khôngề Trong 
hào-quang bỏng tròn có vô lượng hỏa Phật và các chúng Bồ- 
T ả t; nưởc chây, hào-quang đều diễn nỏi pháp mầu.

Phật nỏi : Ta do sức bản nguyện đến an-ủi ngươi, bảy 
ngày nữa ngươi sẽ sanh về nước ta. Đúng ngày nói trên, Sư 
ngồi ngay thẳng mà qua đời.

« Gạch chữ thập đê nêu tâm » là : Đời Tống, ngài Tôn- 
Trảch Thiền-sư ở  chùa Trường-Lô, tỏ ngộ lý thièn-tông thuyết 
gồm thông (164) mà vưng theo qui cũ ngài Viễn-Tồ ờ  non 
Khuôn-lư, lập Liên-Hoa thắng hội. Kỷ-luật hội đó. mỗi ngày 
niệm Phật A-Di-Đà, hoặc một ngàn tiếng, muôn tiếng chẳng 
hạn, cử đến mặt trời lặn thì gạch tréo chữ Thập đề ghi nhờ 
(165). Một hôm nẳm mộng, ngài thẫy một cậu trai, đầu bịt khăn 
đen, mặc ảo trắng, dung mạo thanh-bai, đến bảo ngài Lô- 
Trảch rằng : Tồi muổn vào hội Di-Đà cũa ông, xin ông ghi cho 
một tên. Ngài Lô-Trảch hỏi ông tên chi ? Người ấy cíap . Tôi 
tên Phô-Huặ ; rồi lại nói : Anh tôi tên Phồ-Hiền cũng xin đăng 
tên. Nỏi rồi liền ần mẫt. Ngài Lô-Trảch thức dậy thuật lại 
điềm chiêm bao, các vị tôB-túc đều nỏi rẳng : Trong kinh Hoa- 
Nghiêm vè phầm « Ly-thế-gian » cỏ hai tên của hai vị Bồ-tảt
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ẵy ; mời biết Thảnh-hiễn thầm giúp. Ngài liền ghi tên hai vị 
đại-sĩ ẵy vào đàu số (Tiêu biều hai vị bội-trưởng của hội 
niệm Phật).

« Chiều Đ ại» là  : Đời nay vậy. Như ngài Tây-Trai, ngài 
Không-Cốc, ngài Thiên-Kỳ, ngài Độc-Phong (166) V.VẾ. .  Cảc 
ngài đây đều là bậc Cao-Tăng đời nay, dốc-tín ; tinh-tu, sảnh 
với cải lành đời trước, nổi nhau không dửt, đều chép rõ trong 
tập vẫng-sanh.

Số la trong ngan muôn truyện, chỉ ghi chép lại một vài 
truyện thôi.

CHÁNH-VĂN : Đển như cốm được cử'u hộ, th à i  
oan-nghiệp đời trư ớ c  cũng độ đ ư ợc, quỉ dữ chẳng 
dám xâm ị đặng linh ứng, thời như mẳt mủ sáng 
lạ i, kẻ tù đurợc thoát nạn.

CHÚ-GIẲI: « Oan-nghiêp đời trước cũng độ được » là : 
Đời Đường có cậu Thiệu-Buu, người ỏr Trẫn-Giang ; lúc còn làm 
học trờ, nẳm mộng thẫy đi đến chổn công-phủ. Ngưởi chũ ở 
đó hỏi : Ngươi cỏ tự biết vì sao mà đi thi không đậu ?

Biru nói : Dạ khòng biết. Nhơn đỏ sai người dẫn Bưu đi 
đến trưởc vài bưửc, thấy trong chảo lớn có loài ốc sò biết nói 
tiếng người, kêu tên Thiệu-Bưu, Bưu hoảng sợ liền niệm A-Di* 
Đà Phật, Ốc sò biến thành chim Huỳnh-Tườc bay đi. Thiện-Biru 
sau thi đậu làm quan đến chức An-Phủ-Sứ.

Quĩ dữ không dám xâin là : Thuở Phật cồn tại thế, có 
một nước ở gần gũi La-sảt. Quỉ này ăn thịt người vô độ. Vua 
trong nưởc ăy giao ườc với nó. Từ nay trong nước ta, mỗi nhà 
dưng một người, thứ lớp đem đến cho ngươi dùng, vậy ngươi 
đừng bắt ngang nữa.

ọỏ nhà kia thờ Phật, chỉ sanh được một con trai, đến 
phiên nạp thịt cho quỉ, cha mẹ thương khóc, dặn con rẳng : Con 
phải chí-tàm niệm Phật. Người con vàng lời thành tâm niệm 
Phật. Nhờ oai thần của Phật, quỉ không dốm lại gần. Sáng ngày 
đến xem, thẫy con còn sống, cha mẹ mừng rỡ đem về. Từ đây 
nạn La-sát ăn thịt người đã dứt.
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Mất mù sáng lại là .ẳ Đởi Tổng, con gải bà Sùng-Thị mù 
hai con mắt, niệm Phật ba năm, tinh-cần không bỏ lẵng, cặp 
mắt sáng lại như xưa.

Người tù được thoát nạn là : Cuối đời Nguyên, cỏ chúa 
Trương-Sĩ-Thành (167) chiếm lẵy nước Hồ-Châu, đánh nhau 
với quan Thừa-tưởng miền Giang-Tich, bắt được 40 tù binh 
nhốt trong xe chỗr đi giết. Đêm hôm đó xe tù ngủ nhơ nơi 
chùa Ổ-Khoa đẵt Tây-Hồ. Bọn tù thẫy ngài Đại-Du-Mưu Thiền- 
sư đi dạo dưới hiên Tây tụng niệm có vẻ nhàn nhã, nhơn đó 
xin ngài cửu giúp. Sư dạy phải chí-tâm niệm Nam-mô cứu khồ 
cứu nạn A-Di-Đà Phậtể Trong đám có ba người tin theo lời sư ; 
miệng niệm không ngớtế Đến sảng mở tù, đồi gông xiềng, tởi 
ba người nầy, đồ gia hlnh khòng đủ, chĩ buộc bẳng dây. Tra 
xét ra là lương dân bị bắt lầm, liền được tha bồng.

CHÁNH-VĂN : Lại nữa, người ác siêu lả : Như 
ông T rư ơ n g -T h iệ n  - Hòa, niệm  m ư ời tiếng  P h ật, 
tướng địa-ngục hiện trư ứ c mât liên tiêu , mà được  
hóa, Phật rư ớx ở  g iữa hư -khôngẳ

Loài sủc-sanh, như cbỉm  Củ-dục xưng danh 
hiệu P h ật, mà hình hài chôn rồ i, san trên  mộ mọc 
hoa seu. Huống clii là thân người không lội ác 
m ấy !... Và được phưửc báu gọi ĩà tố í ĩiuh  ị thêm  
đủ T ín  và Nguyện đều ta  ; đâu thành luống bỏ.

CHÚ-GIẲI : « Người ác » là :  Đời Đirờng cỏ ông Trương- 
thiện-Hòa làm nghè hàng trâu, khi sắp chết, thẫy bầy trâu đến 
đòi thường mạng cho nó. Lúc ầy ông hoảng sợ, kêu vợ nói : 
Mau rước thày niệm Phật cho tôi. Nhà sư đến dạy rẳng : Trong 
kinh nói, khi lâm chung tưởng ác (168) hiện ra, nên chí tâm 
niệm Phật, thì sễ được vẵng-sanh.

ông Trương-thiện-Hòa nỏi : Địa ngục-đến gẵp, mau đem 
lư hương đây! Rồi tay hữu bưng lừa, tay tả cầm hương đốt, 
day mặt về hưởng Tày, chuyên thiết niệm Phật, chưa đầy 10 
tịếng, ông tự nói : Phật đến rước ta ; dứt lời liền tật thỏr.
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« Loài sùc-sanh niệm P hật» là : Đời Tống, tại non Huỳnh- 
Nham, chùa Chảnh-đẳng, Sư-cụ Quán-Công, nuôi chim Cù-dục 
(sảo). Ngài thường dạy nó niệm Phật không ngởt. Mới hôm 
đứng chết trong lồng. Ngài Quán-Còng thương xốt đem chôn. 
Sau trên mộ nỏ mọc lèn một đóa sen hồng. Đào đát xem thử, 
thì hoa sen ấy từ trong chỏt lưỡi của chim Cù-dục mọc ra (Loài 
sáo-trâu : Toàn sắc đen, khi bay cảnh nỏ diêm trẳng)Ễ

Ngài Linh-chi-Chiếu luật-sơ làm bài thi khen ngợi, 
có câu :

<r Chim lồng giam hãm không chi lữ ;
Đứng chít, mọc sen mới răt kỳ ữ ỉ (169)

Như trên đây đã thuật lại những sự tich trì-danh niệm 
Phật. Từ sự tich : Niệm phật trong miệng bay ra hào-quang, 
và trong miệng bay ra 'vị Phật, đến đây số là cũng trong muôn 
ngàn sự tich mà nay chĩ biên cỏ một vài truyện thối.

Chữ « Thắc » nghĩa lả cải ảc cồn giấu ở  trong tàm-khâm.
Chữ « Tối-linh » là nói loài người khôn ngoan hơn muổn 

loài (170).
Sau rốt kết luận rẳng : Người ác niệm Phật còn được 

vãng-sanh, huống chi cải ảc chưa ắt bẳng như ông Trương- 
thiện-Hòa và sủc sanh niệm Phật còn được vãng-sanh thayế 
Huống chi bạng tối linh mà gọi là nhân-loại. Lẫy đỏ so sánh, 
biết chắc là niệm phật được vãng-sanh, vậy quyết chắc rẳng 
người niệm Phật, mà hẳn có cả Tin và Nguyện gồm tu, thi chỗ 
làm đàu có hư hỏng !

5ế. KẾT-KHUYẾN
CHẤNH-VĂN : Thế nên m ột lở i  vừa xư ởng, 

ngàn Phật đ&ng kben. Bự c tam học cao Tăng, trang 
cửu luu danh đirc, hoặc u hoặc hiền, hoặc Thảnh, 
hoặc phàm , phư muôn sông đau ĩai chẳng chảy về 
b ièn  Đông Ị cũng ví như các ngAi sao thảy đều về 
chần sao Bắc«đằu (1 7 1 ) .  Sánh với đường tắ t , gọi 
là  Phồ-m ôn, lờ i  đâu cỏ dỗi. Vậy phải quyẽt chỉ 
c&u sanh, khổng nên nghi nghị gỉ nữa.
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CHÚ-GlẢl : Văn đây tồng kết pháp môn Tịnh-độ, là chỗ 
nương về của tất cả chúng-sanh. Chữ « Xướng » là dạy. Chữ 
« Canh » là nối. Chữ « Thủy-xướng » là : Đức Thich-Ca chỉ bày 
cõi Tây-phương Tịnh-độ chủng-sanh mởi biết tu Tịnh-ngbiộp 
(niệm Phật). Ẩy là dắt mà dẫn đưởng đi.

Chữ « Đồng khen» là : Sáu phương Phật đồng khen ngợi, 
rổ như trong kinh văn nói, ẵy là lởi nổi mà họa vàn theo vệyế 
« Tam-học » là Thiền, Giảo, Luật, ba tông « Thiền », như ngài 
Vĩnh-Minh là bực thạch-trụ (172) trong tông môn, mà được sanh 
vè bực Thượng-thượng-phầm (173). Ngài Viên-Chiếu riêng giữ 
theo phảp đơn-truyền. « Giáo ngoại biệt truyền » mà được danh 
nêu bên Liên-cảnh (174). « Giảo», như ông Tăng-Duệ rộng giúp 
ngài La-Thập dịch kinh ; mà hoa sen mọc trong giường (175). 
Ngài Tứ-Minh (176) trùng hưDg giảo pháp ngài Thièn-Thai (tôn 
Thiên-Tbai) mà day mặt vè Tày ngồi tịchễ

« Luật » như ngài Linh-Chi (177) khi sống hoẳng luật Tỳ- 
ni mà lúc chết được vẵng-sanh về nước An-dưỡng. Ngài 
Thanh-Chiếu (178) mở rộng mốn « học-luật» mà chết, nói bài 
kệ về Tày-phương. Nếu nỏi rộng ra, thi khổng thề kế xiết.

« Cửu lưu » : Nho-lưu, Đạo-liru, Nông-lưu, Công-lưu, Y- 
lưu, Bốc-lưu (179) vẻv... Nho lưu, như ông Văn-lộ-Công (180) 
đửc nghiệp đầy triều mà còn kết duyền vời 10 vạn người đồng 
•anh Tịnh-độ.

Ồng Tô-Trường-Công văn-chương đức hạnh tuyệt vời mà 
cững có làm thuyết Tây-phương Công-Cứ.

Đạo-lưu ổng Các-Tể-Chi (181) bỏ học đạo tiên mà hồi 
tâm tu Tịnh-Nghiệp ; Ông Đàm-Loan phảp-sư đốt kinh Tiên, 
mà chuyên tu kinh Thập-lực-quản (182). Cho đến ông Tử- 
Chương học nghê thuổc của ông Kỳ-Bố, Huỳnh-Đế (183) mà 
cSng đề tâm niệm Phật.

Ồng Trương Thuyên, làm nghề cày bừa mà cOng xưng 
danh hiệu Pbật.

Chốn U-Minh, như xưa vua Minh-Quân còn kĩnh lễ, (184) 
quĩ La-Sát nguôi lòng (185).



Bực Thảnh, như đức Văn-Thù cầu « Sanh ». Đức Phố- 
Hiền nguvện «Vẵng» (186) huổng chi cõi Dương-thế với người 
phàm tực, không đợi luận nỏi vậy.

Chẫy òề bỉền Đông : nghĩa là : Nhỏm về đến chỗ cùng 
tột. Chầu sao Bắc-Đầu, nghĩa là : Noi theo về gổc chủ. Dụ như 
cõi Tịnh-độ là chỗ vè chơn thật. Thế tẫt nhiên phải hường mặt 
về đỏ chở không phải như miễn cưỡng hay là bắt buộc phải 
làm vậy đâu ?

« Đường tắt gọi lá pháp Phb-Mổn » : Đã giải ờ đoạn văn 
trưửc; đây nhắc lại đề kề luận, rõ ràng không phải luổng, 
dư vậy.

Quyết c h í : là kinh Đại-Bồn nói : dằu cỏ đổng lửa to đầy 
cả tam-thiên đại-thiên thế-giởi, người tu cũng cần phải vượt 
qua khỏi lửa ẵv. Muốn sanh về cõi nước kia, thi phải lập chi 
quyết định, tiến mãi khổng hề khiếp nhược và thối lui đối với 
thế giới lửa kia! !

Không cần nghĩ nghị là : Kinh Dịch nỏi : « Nghĩ xét rồi 
sau mởi nỏi ; bàn luận rồi sau mởi làm ». Nay bảo chẳng cần 
nghĩ bàn là : Người xưa cỏ nói : Bỏi đẽ giải quyết tâm nghi, 
khồng nghi bói làm gỉ ? (187). Niệm Phật vãng-sanh, miễn tin 
chắc khổng nghi là được, đàu còn nghĩ bàn làm chi nữa ?



CHU  -  THiCH
KINH A-DI-ĐÀ SỚ-SÁO

QUYỀN THỨ NHỨT

( í )  Phật Thtch-Ca nổi kinh A-Di-Đá : Phật Ngài nói kinh nầy 
là : Chỉ rõ cõi nưóc của đức Phật A-Di-Đà rất là thanh-tịnh 
trang-nghiêm, đê khuyên bào chúng-sanh nin chấnh tín niệm danh 
hiệu của Phật A-D i-Đ à, phát nguyện sanh ve Tịnh-Độ mới thiệt 
hít khề.

(2) <TNgài Ván-Thé làm sở-saoa  ; Sớ là dề gịiị rõ nghĩa ehảnh- 
văn tủa kinh. Sao là đ ì giải thích lại lởi sớ.

( 3 )  ((Đắt Cb-H àng » .ế B ờ i Đường đặt là f  Phủ Hàng-Châu ^ệ đòi 
Thanh cũng vậy, thủ-đô của TỉnhChiếc-G iàng ; Dđn-quổc đòi làm 
Hàng-huyện.

(U) ữ Chùa V án-T hé x>; Truyện rằng : Nhăn xưa có lúSng mây năm 
màu qùâng phủ đảnh núi giây lâu mới tan, nin đặt tên là Ngũ- 
Vân-Sơrt, cũng như Văn-Thẽ-Sơn, cách nhau với Phủ-Trị Hàng- 
Chđu hơn 20 dặm, là đạo-tràng của Tê đã trùng-hung tông Tịnh- 
Độ rất thạnh-hành tại đóẻ

(5) ữ Thù Hoằng a ; Là Pháp-danh của T i ; Thừ-Hoằng mà đdi ra 
Chău-Hoằng, là ; Bởi cấi quati-niỊm thận-trọng úy-kỉnh, nhơn rì 
họ của Hoàng-dỉ nhà Minh là họ Chđu (Chău : Đỏ, họ tin của 
vua Thái-Tề nhà Minh là Châu-Nguơn-Chuơng), bẽn chừ Châu 
chẳng nin thêm chữ Á ; (thành chữ Thù) mà nin thím chữ Y 
(y : áo) thành chữ Châu ( châu : áo đỏ) t Thù ỉ  là một chữ thứ 12 
ớ bài-kệ 20  chữ của dòng Qui-Ngưỡng-Tông :

f  Sàng phước phát đức huf ; Phí-Hiần hạnh nguyện thđm ; 
f  Văn-Thà * quàng đại-trí, thành đẳng chẩnh-gidc quả > ;

Chinh thto lòng Phái trên, chúng ta là Phật-tử Việt-Nam nín 
xưng niệm là Thà-Hoằng mới đúng, vĩ chủng ta đâu p h ii Dân 
ở đời nhà Minh bẽn Tàu hồi đó ?
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Ti-Sư phdp-đanh là Thà-Hoằng, phảp-tự là Phật-Huệ, phấp- 
Ịuệu là L iin-T rì; nguytn con nhà họ Th&m, ở Hàng-châu-phả. 
Năm Un 17 túbi, thì đậu cử-nhơn, lúc lẽn 23 tubi, cha mf đầu qua 
đìri, nhơn giác-ngộ eái tướng đìri là vô thường. Lữn bỗ tục xuất- 
gia, đền thụ giáo ncri Ngài Vô-Môn Bbng-Tảnh Thiẽn-Lỷ Hòa- 
Thượng; thụ giới nơi Ngài Vâ-Trần Ngọc-Luật tại chàa Chiêu- 
Khdnh, trước giới-đàn Bịa-Dũng...

Ngài sanh ngày 22  thdng gìẽng năm Ất-VỊ, hoàng-hiệu Gia- 
Tỉnh năm thứ 14 (1535)... tịch ngày 4 thảng 7, năm Ẵt-Măo ; 
hoàng-hiệu Vạn-Lịeh 43 (1615), tuĩìi đcri được 81 tuềi, tuòì 
Tăng-lạp được 50 (hạ).

(6) « Tin, Hạnh, Nguyện » : Tín ; đức tin. Cổ Lỷ và Sự. Lỷ : Tự 
tin minh sẵn eó íự-tảnk Di-Đà, duy tăm Tịnh-Đội Sự ; Thật có 
đức Phật A-Dì-Đà lập thành nướe Cực-Lạc bằng 48 nguytn-tắc 
đại-nguyện, đầ tiễp chủng-sanh niệm Phật v ì ờ  đổ. H ành : là thật- 
hành chấp trì danh-hiệu của Phật đè niệm cho đễn « nhửt-tăm bất- 
loạn *. Nguyện ứ' là  nguyện đín khi lâm chung, tập trung tự'lực, 
và thẩng-Hhứt tha-lực, đè được hóã'thân Phật đin tiíp VẼ Tịnh- 
Độ, đặng hoa khai kịin Phật, đắc võ-sanh-nhẫn, rtii trở lại cõi 
lìăyt ti-độ chổng-sanh, dìn ơn đửc Phật•

Tóm lại, Tin> Hạnh, Nguyện là Công-nghiệp đ i thành tựu 
v ì sự niệm Phật vđng-sanh Tịnh-dộ, nin gọi là Tịnh-nghiệp.

(7 )  « Đại địa tuy bền chắc nhưng không tránh khỗi kiíp-hoạ.i» ; 
K iíp  hoại là một giữa bển trung kiíp ; trong 1 kiểp-hoại (một 
trung kiíp) có 20 cái tiêu-kiỉp ; 1 tiều hiíp có một tăng một giảm 
(rõ như trong Nguyẽn-nhơn-luận cổ phân trần), 1 kiêp hóại kê có 
3 trăm hai chục triệu năm• Hiện nay (1954), còn 7  ngàn 5 trăm 
năm nữa là hít tiều-kiíp thứ 9 của \iip Trụ, cồn 11 tiêu-kiếp nữa 
là hết Trựt nghĩa là sau khi đức Phật Lâu-Chi nhập diệt rồi là 
đin kiỉp hoại, t>ì trong kiíp hoại có những : đại hỏa-tai, đại th ảy  
tai, đại phong-taù làm tiitt diệt đễrt cung trời Tam-tkỉên ở trung giới, 
thì địa-cău này đâu còn, nin n ó i: * Không trânh khỏi kịêp hoại

(8 )  « Hỷ ỉaận  » : 1.- L ờ i bàn phi lý : 2 .- Lời luận vô-nghĩa ; 3.- Lvi 
ngôn lứận bằng eich với lỷ lẽ bất luận pha hay khàng phđù chĩ 
mạt sất chê đùa tất cđằ Như kẻ biện-tiệp : Chuyện phải nói là quđy, 
chuyện quấy cho là phải, nói cách nèo nghe hình như cũng
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cả, mà chằng có ỉự-lỳ chơn-thật gì tót- Tỷ như kép hất : ăm- 
thinh sắc tướng hí vũ diỉn trồ, coi nghe ai cũng thích, mà chả 
cỗ thật nghĩa, nên gọi là hỷ-luận. Với ngôn luận như thễ, kinh 
Phảp-Hoa Phật cho là đò phấn-uê, bào cảc Thinh văn phàỉ triỊt- 
đề trừ-sạch phấn-tấ hỷ-luận ấy.

(9) « Như Nàng Thiện-Thién-Nữ » Với t Thiện-Nữ-Thitn t mà 
người xưa đă 'viít lộn ra thiện-thiên-nữ (xem ở sách Nhị-khóa 
hiệp giải * ; nhưng dà Thiện-Thiin-Nữ đem vào dãy cũng chằng 
nhằm điền, vì Trbi thiện-thiin.nữ kia dầu có ngôn ngữ biện tài‘ 
Vậy với câu ở lời sao kia nẽn nói như vầy :

< Tài ngôn luận như thiin-nữ trong kinh Tịnh-Danh đi nữa, 
nói dín cồng kiếp, rốt eửng không hít ỉ  ĩ ỉ

(10) Ở vè chảng vô-tlnh gọi là  pháp-tánh : Ngoài Pháp-tánh, 
còn có nhĩêu tin, như : Thật-tưởng, Chơn-như, Pháp-giới, Nứt- 
bàn V.V.: ; tín dà khác, Thề vẫn đòng. Tánh là thê nó chẳng 
biin đòi, Chơn-như nó làm cái thề vạn-pháp, mặc dù ở giữa 
nhiễm, tịnh, sổ hữu-tình, số vô-tình, chớ « tảnh » nỗ không KỀ

cải đbì, nên gọi là pháp-tảnh.

Tôn Hoa ■ Nghiêm Hửn - Thủ b à o ; Chơn như có hai nghĩa ; 
J.~ Bất biên ; 2 -  Tày-duyên : do bẽn nghĩa lày-duyên, thì, biin 
hiện tạo ra tất cả pháp, tuy b&n tạo, mà vẫn bảo ton cái thề 
chơn-như bất biín, tỷ như nước biên thành sóng, mà vẫn còn cđi 
tánh nước nỗ chẳng đồi. Như thế, chợn-như nó tày duyên đì 
biến đồi tạo-tác ra vạn pháp, nên chơn-như là phdp-tánh. Song 
chơn-như phdp-tánh đây, nó vẫn thuần thiện, không có cái tánh- 
cách cấu nhiễm, nhưng vì pháp sở biến, thì có nhiễm, tịnh riêng 
biệt vì bởi cát duyên cỗ nhiễm tịnh.

(11) « Gỉỗi-thoát, bảt-nhã, pháp-thân  » ; Kinh Niêt-Bàn chép: 
Đại-Niít-Bàn nó sẵn đủ ba đức ; 1 -  Phảp-thân đức,: là băn- 
thề cửa chư Phật, dùng cái pháp-tânh thường-trụ chẳng biến đhi 
đè làm thăn. — 2.- Bát'Nhã đức; Bát nhã ; dịch : Trí-huệ, là 
cái tri biều suốt hiện tượng của vạn pháp bằng cách đúng chữti 
thật giác ngộ. 3.- Giẵi-thoát đức ; Đã xa lìa hẳn nhăng điìu ràng 
buộc của tất cả phĩần năo chướng ngại, mà f  đắc đạỉ-tự-tại >
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(Í2 )  « Bổn P hảp-g iở i» : Pháp giới là bản thế nơi thăn tăm của 
tất eả chúng-sanh, Pháp : qui-tấc mẫu-mực. Giới : ranh cỗi 
phđn-biệt- Giới có hai nghĩa : í.- Tánh ; 2 Phân. So vì sự, 
tức là nghĩa của Phăn, vì tày theo mỗi sự dề phân biệt. So vì 
lỷ, tức là nghĩa của tánh, vì tánh cứa các pháp nó không biến đòi.

1 Sự phảp-gỉởi : eác pháp sấc, Tâm cũng như vật-chất, 
tinh-thần của chủng-sanh mỉtề mỗi sai khác, đầu có giới hạn ngằn 
chừng, nẽn gọi là sự pháp-giói.

2.- Lỷ pháp-giới: các pháp sắc, tăm của chúng-sanh dà 
sai biệt, mà vẫn đõng một thê tánh, nên gọi là lý pháp-giới.

s.~ Sự lỷ vô ngại pháp g iớ i: do nơi sự đê rỗ ỉỷ, bằng theo 
lỷ đ ì thành sự, lỷ hòa lẫn với sự, tiẾn gọi là lỷ sự vồ-ngại 
phắp-giới.

4 Sự sự vô ngại phảp-giới: hêt thảy rạnh ngằn eủa sự- 
pháp hay sự-vật, đúng nơi thề-tảnh nó suốt lẫn nhau bằng cách: 
một tức nhỉsù ; nhứu tức một, lởn với nhỏ dung nạp lẫn nhau, 
mõi mỗi vô càng vô tận, nên gọi là Sự sự vô ngại pMp-giới.

(13) « Đục nhu sống Huỳnh » ; Huỳnh Hà : Sõng vàng, vì nước 
vẫn ngầu đục luôn cà hằng 5 trăm năm, 1000 năm, mới có rtiộị 
lần trong chừng 3 ngày, rii cũng vần đạc trở lọi. Lưu Tuấn 
văn chép : Sông Huỳnh trong, có Thánh-nhơn ra đời. Ở đây 
nói đạc như sông Huỳnh, là đề dụ nói cái vọng-tậm của chúng- 
sanh vẫn úể-trược ì

( l í )  « Viên-Đổn-Giáo » : Viín ; nghĩa là viên-dung, viẽn-măn ; 
Đốn, nghĩa là đốn cực, đốn tức là : liỉn sẵn tột đủ> Các pháp 
vốn viên-dung, nên một pháp cũng viên-dung tất cả pháp. Dùng 
nghĩa rằng ễ' Chi một niệm mở tỏ tự tánh, hoàn toàn quà Phật 
bằng cách lập tức, gọi là viên-đốn giáo, là Thật-giâo chí cực 
của đại-thừa đời Hậu-Ngụyt Ngài Quang-Thống Luật-Su ảe- 
xướng lập ra cất danh Viên-đốn-giáO'

(Í5 )  « Năm thời tám giáo » ; Năm thời l à :  1.- Tữu-thừa giáo- 
thời ; 2.- Bảt-Nhâ giắo-thơi; 3.- Thâm-mật giảo-thời; 4.- Pháp- 
Hòa giảo-thời ; 5.- Niẽt-bàn giáo-thìri. Tám giáo là : 1.- Tạng- 
giáo ; 2.- Thông-giáo ; 3.* Biệt-gìáo ; 4.- Vừn-gtảo ; bẽn giáo 
nầy gọi là hóa. pháp ; 5.- Đổtt-giáo ; 6.- Tiệm-giáo ; 7.- Bí-mật 
giáo ; 8.- Bất-định giáo ; Bốn giáo này gọi là hóa nghi ĩ
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Đức Thitn-Thai Tri-Gtả Đậi-sư ngài đem giáo pháp của 
Phật thuyít trong một đòi đ ì phân phản ra năm thời tim giáo, 
ỷ nghĩa rất tường tận.

(Í6 )  « Vượt Phằm Trật, quan Thừa-ấm  » Sách Hản-thư nói :
< Mỏng tiẽn cử bạc trặc >. Nghĩa là nhờ tiển cử lên địa vị cao 
cấp Quan-Ấm tự là : Con chấu được hưởng phước dư thừa ; 
nghĩa là các qutíc trừu xưa, có qui chẽ rằng : hoặc í§ phụ đang 
làm quan sang, mõi năm gặp ngày lễ quổc-khánh, con cháu của 
căc quan đầu được phong tặng cho lên quan tấn tước, gọi là đàn 
ăn (ơn ra phb cập) hoặc chă ông dã qua đời, vê việc nước, 
không luận phầm trật, cứ lệ, thì một đứa con được : cất nhắc 
làm quan, gọi là nạn-ăn (ơn ra cho con chảu của tề phụ vì nước 
phẫi tử nạn).

( i7 )  « B a pháp quán » : í,- Không quán : Dừng lê không đi quán- 
sát eác pháp gì cũng đêu là không. 2.- Già-quản •' Dàng lẽ giả 
(già dổi) đề quán-sát tất cả sự vật gì căng đìu là giả. 3.-Trung 
quấn có hai lẽ : 1,- quản-sát các pháp cũng phi không, cũng phi 
gid> thì tức là lẽ trung quán, nghĩa là cái lẽ quán-sất bằng 
chính giữa, vì không lệch vì hai bên phi không và phi giả hay 
quán-sát cấc iự-vật gì cũng không, cũng giả, tức là trung-gian, 
nghĩa là cái phép quán-sát bằng cách đõng thời soi rõ cả hai 
bên là vừa không vừa giả.

(Í8 )  « BỈU trước sau thì gàn đạo 9. Sách Đại-học, bài Thánh 
kinh n ó i: f  Vật có gốc ngọn. sự cỗ đuôi đầu, biẽt chõ trước sau 
thì gần được đạo Lời chú ■' « Gốc i  là đầu chẽ trước, tNgọn > 
là cuối chề sàu. Trước sau cứng có gốc ngọn, là dại ý Tằng : 
Trước hẽt là f  Thành ỷ ỉ  rõi đến : * tu thăn, ừ-gia, trị-quốc >, 
rỗi rốt sau mới ra f  bình được thiên hạ >. Gốc là nơi ỷ thăn, 
phii lo thành ỷ tu thăn là trước nhứt, nên nồi là biét trước..i 
có đều... ; Ngọn là nhà là nước, tà thiên hạ, ý dã thành tâm 
là đã chánh, thân đã tu rồi, nhiên hậu mới ừ  được gia, trị 
quốc, bình được thiên hạ, nên nói là biít'. sau-.. có cuối... người 
như thể, mới gần đặng cái đạo trị an nước nhà.

(19 ) « Giữ hẹp làm rộng, là đạo mầu ữ ; Thầy Mạnh dạy : t Nói 
gần mà chì việc xa, là lời nói rất hay khéo ; giữ chẽ dón mà 
ra đẽn chỗ rộng, là cái đạo rất mầu khéo *. L ơ i chú Giữ rỉón 
là tu thân, ra rộng là trị-bình thiên-hạ.
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(20) <t Thường lạc ngã tịnh, Bồn giác thĩ giác » ; Thưìrng lạc 
ngã tịnh là bấn cãi đửc : Ckơn-thưèrng, Chơn-lạc, Chữn-ngă, 
Chơn-tịnh; trong kinh Ntỉi-bàn nói rõ, đề dả-đảo phá 4- món 
chấp, diên-đão của các phái ngoại-đạo là : Không thường chấp 
là thường, không lạc chấp là lạc, không ngã chấp là ngã, khồng 
tịnh chấp là tịnh' Cái tăm thê của chúng-sanh tự-tánh nà vẫn 
thanh-tịnh, Ra tất cả vọng tường, soi s&ng khôn thiêng, có cái 
đức giác-tri, thí là níu không do tu mà thành được vậy sao p 
Bẩy chỉnh là cái tánh đức nó vẫn tự có sẵn sàng, nên gọi là 
t  Bản giác *) tức là pháp thân của Như-Lai. Song cái thè cửa 
bin tâm ấy, từ vô-thỉ đín nay nó 6fệ cái võ-minh phiìn-não làm 
chưởng ngại che lấp <ỉtằ> một mai nương nơi công phu tu trì trừ 
sạch vô-mink r$i, tánh đức Sy mới sáng rỡ ra được ; nên gọi là 
t thỉ-giăc >. Nhưngt ỉăng suốt mà nhận xét ra, thì Thỉ-giác nó 
ehing rìẽng biệt, nguytn vẫn là cái thi cửa bản-giâe, nên thỉ- 
giác bin-giác, đìu đông một thề, vỉ ngoài bbn-giăc không cỗ 
thỉ giác, bỳi tht-gi&c chỉnh đòng với bòn giác làm một thê.

(21) <nTu pháp số tức » ; SỐ tửc *ề Đím hơi thở. Pháp số-tức 
quấn, là một trong năm phấp quán đình-tăm, nghĩa : Tu pháp 
qu&n-sát đêm hơi thở ra hát vào, đè đình-chi cái đỉiu tán 
ỉoạn cũa ý-tưởng. Với hút vào thở ra, đêm một, cứ thế đễm 
tới mười ,ề Zạiẵ đỉm lui trở lại, là từ mười, lại chỉn, tại tim«...  

lại một, cứ như vậy đím tới, r i ị iím  lui, đừng cho lẫn lộn và 
quên, lâu lậu sẽ thùăn-thục, trấn định được tăm tán-loạn, vọng 
tưởng, mà được yên tịnh là  định, r i i  sáng suốt là huệ.

(22) (ĩ Nhà ngọc nhá tranh» : Bày là t i câi cành giới cửa người 
niệm Phật đâ tiín dín bực f  nhứt tăm bSt loạn * ríi, là tăm 
tịnh tức độ tịnh, thì chẳng còn có sự tướng phân-biệt gì nữa.

(23) « Vô sanh nhẫn » : Lồng đã an trạ tiơi lỷ vô-sanh vO-diệt, tăm 
yên tịnh không dỉẽu-động với nghịch cânh, từ sơ-dịa Bt-Tảt cho 
đín bậc Phật, đìu chẳng còn sanh ấc-tđm, mà sơ-địa mới chứng 
cái danh vô sanh nhẫn, Bát địa chứng ngộ thi vô sanh-nhẫn. Tỏ 
đttợc cái chơn-như thật-tvớng, gọi là đắc-phẩp vô-sanh, tỏ đượe 
cái chơn tri vô-ỉậu, gọi là nhẫn, vì khi đă đắc được cái trí ấy, 
tăm mới nhẫn khi được tất ed hoàn-cảnk, mà đượe tự~tại VỚT 
ngại, nín gọi là võ-sanh-nh$H,



a Kẻ ngu phu ngu phụ a. Sách Trung-Dung chép rằng ; t Với 
cải đạo rõ ràng mà giấu kín cửa ngưìri Quãn-tử, dù ngu d$t 
như kẻ phu phụ tầm thường căng cỏ thê dự bứt đặngt nhưng 
với chõ cứu-cánh cửa đạo ấy, thì dẫu thánh nhơn thỉ gian cũng 
có chỗ chằng bứt được l Với việc làm đạo ấy, dầu không tài 
năng gì như hạng phu phụ tầm thường cũng cỏ thê hành được, 
mà hành bằng cich nào cho đín nơi đín chẩn, thì dẫu là thánh 
nhơn đ ì nữa cũng còn có chẽ không thề làm đặng Ị

«■ Ngay nơi ban tri đ ĩ  cău Phật tr i» : Kinh Hoa-Nghitm 
Huyên đàm nói: f  Chơn vọng lẫn suốt, chính nơi phàm tăm đè 
thấy Phật-tâm ; lý ỉự đầu tu, ngay nơi bin-tri đ i tìm Phật-trí >. 
Bin-trí là cải trí của chúng-sanh ai cũng sẵn có, kĩu bằng tất 
c i đìu có Phật-tánh ,ẵ Phật trí là cát trí rổt ráo qui Phật, kêu 
là sai-biệt~tr{, và nhửt-thí-chủng-trỉ, vì tu hành đà vạn hạnh 
công phu ; mới rút đủ kinh nghiệm bằng cái tri ấy l

« Cuồng huệa : Trách ki nào cồ tri huệ bằng tăm tán-loạn là 
cùông-huệ. CùÒng-huỊ, kêu tắt là thông-minh điên. Như sự thông, 
minh cửa những người thi tri biện thông là một nạn trong tám 
nạn, nghía là biện việc trong thể-gian thì rất giỏi, cồn đối với 
Phật-pháp là pháp xuất-tké-gian thì không bứt rành, gọi là 
cùõng huệ ; hay bỉít mà không tin. không thực-hành, ngôi đâu 
nói dóc đó, căng gọi là tkông-minh điên, vĩ biết, dề mà nói 
chớ không hành. Sách Quan-Ẳm-Huỳên-Nghĩa nói : .  t  Tăm ki 
nào chỉ có định mà không huệ, thì gọi là si-định, vi như đứa 
đui cưỡi ngựa mà, tất nhiên phải sa hầm, phăi sạp mương ; 
còn chỉ mà huệ không định thì gọi là cùông huệ, vi như dốt đèn 
giữa gió, leo-lét lu mờ, không soi vật gì cho rõ đượe!

<r Ngoan-không » ; 'Ngoan : là ngu-ngoan, không trí thức, mà 
hay làm càng nói bậy ; Không ; là không-kiin, cái nhận thấy 
rằng : Không có nhom quả, luân-KSi, tội báo gỉ hít, nên tỷ như 
cái ngoan không ỉà cái trổng khõng vô tri vô giác kia, cải bệnh 
chấp < không * nặng hơn hít 1

<r Cũng đồng bịnh như ngoan khổng trên, kêu lá cái chắp 
đoạn kiín  t í : Nghĩa là cái kiỉn thức đoạn diệt: Chít r ĩi dứt 
hạn, không có Kôn vía chịu tội hưởng phước chi cd, nín không
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sợ quá báo, làm chi dưọc thì làm, miễn dã dưọc cái dục vọng 
thèm khát là hon, mà sau rồi phái dọa lạc khố báo vô cùng, như 
từng cõi và tròi không l

(29) ữ Trở lợi thua một thẻ i) Chữ t trừ * : Con toán hay chiếc 
thẻ là vật đè tỉnh toán. Ồng Trương-Lương nòi : Xin mượn 
mớ đũa kia dề làm thi tinh căng được■ Lại, người xưa, mỗi 
khi tiệc uổng hay cuộc cờ, dàng thẻ hoặc bẻ cò, đầ ghi sổ hơn 
thua ríi thưởng phạt nhau ? Giận Ổng Y-Quân bất-đềng, với 
lời phán của mình, ông Toàn muốn đồi lại, căm viêt ngẫm nghĩ 
Kõi lău, rìsi thủ thật rằng : Dttơng-Toản ttằy thua một con 
toẩnệ Ở đăy mượn tích đó, đè tô rằng : Ngưbi tu thứn tự hào 
mà trữ lại thua kẻ trì danh niệm Phật!

t Vẽ cọp không thành *. Thuở vua Quăn-vũ, đòi Đông-Mn 
(2556). Phục ba tướng quăn Mă-viện, căm quăn đì viễn chinh 
gởi thơ VÊ răn dạy các con của người anh rằng : Ông Long-Bá- 
Cao tinh tình đôn hậu cần-tkận, chả muổn cấc chấu nin bắt 
chước theo; ông Đỗ~quý-Lương là người hào hiệp hào nghĩa, 
chú không muốn các châu học đòi theo. Nhưng với Bá-Cao, dù 
bắt chước chằng bằng, chứ cũng còn là ki cần thận, ví như khắc 
chím Hộc dầu bất thành, cũng còn giống con cò ; bằng như bắt 
chước theo Qui'Lư<rng mà chẳng được, thì sa hãm làm đứa 
cho thiỉn hạ khinh khi, tỷ như vẽ cọp không thành, lại tợ KB 
con chó! Ờ đăy mượn tích ấy, là đề tỏ r&ng : Muốn bắt chước 
tham-thỉần cho ngộ-nghĩnh chơi, mà chằng giông f  Phật * lại 
thành t Ma > / /

(30 ) « Một bư ớc sái, trăm  bư ớc vẫn sái JJ : B ối với pháp tu 
niệm Phật bằng cách trì-danh, đời nay níu ta không tiin bưởc 
hành đạo theo, mà lại tu hành vẽ những pháp .Ể Thỉẽn hay 
Quán nào khác, thế là đă bước sai một bước ở đời này rõi, 
thì, vầ sau cho đin trăm nghìn đời, dẫu có nhớ mà tu được đi 
nữa, cũng là trăm ngàn bước sai luôn, rì sanh tử luân-tòi ở 
trong ba giới này, níu chưa chứng qui A-La-Hán.

(31) « Nắm tay oởt lén ì). Ông Thùẵn-vu-Khôn hỏi : Trong một 
gia-đình, con trai con gái, với đỉiu trau chịu chằng thăn tỉỉp 
nhau, là lẽ p h ii vậy chăng ? Thầy Mạnh đáp : Phải lẽ đấy. 
Hỏi : Chị đău dang đắm nước, em trai chông nắm tay đề vớt 
àhị lên, có được chăng ? Chị dâu đắm nước, em trai chồng thấy mà
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không vớt, là loài muôn sói mới vậy l Với đữu trau chịu ngủ nghi, 
thì giữa con trai con gái trong một gia-đình chằng đặng quá ư 
thường gần ỉát nhau, t»ì lễ-giấo p h ii th í ,Ế cồn như chị dâu 
đắm nước, em trai chồng thấy kịp, phải nắm tay chị dè vớt lên, 
là tạm-quỳên đấy.

(32) « Dựa cửa đĩ. trông ». Vicơng-tõn-CÒ là tôi cửa vua Mãn-vương 
nước T ì : người Náo-XỈ phản-nghịch giít Mẫn-vương, Vương- 
tôn-Cb chua có nghĩ đẽn việc đảnh giặc, vê viỉng mẫu-thân. 
Bà mẹ dạy mà trách rằng ; Con, sớm ra đi, chiìu chưa vê, mẹ đã 
dựa nơi cửa ngô ở vườn trông ; níu đâ xúm tối mà con cũng chưa 
vì, thì mả đã ra đên tận nơi cửa cbng ở dầu xóm đề dựứ trông. 
Đó là không có việc gì thấỵ vậy; chớ nay con đă ra phụng-sự với 
nước, thẽ mà vua đă chạy trốn giặc, con cũng chẳng bứt chỗ nào 
cđ, lại con vê đây, thì còn mặt măi nào đê thành lập danh tánh 
đứng giữa thiên hạ này! ? i  Nhơn đó Vương-tôn-CỈ) hiệp càng 
quốc dân giít Náo*XÌ. Nay mượn tỉch này, dụ ngưìri Phật-tử 
khóng nghe lời Phật dạy, không thực-hành và hy-sinh với Phật- 
pháp, là không phải Phật-tử.

Vậy các Phật-tử phải hợp-tâc với nhau dê thi hành Phật sự, 
chổng đỡ Phật-pháp, đánh dẹp Ma-vương phá hoại Phật-pháp. 
Mới gọi là Phật-từ chăn-thành.

(33) < Một thời gian sau 2 thừi chánh vả tượng > ễ- Tức là thời 
thứ ba gọi là e Mạt pháp ĩ .  Phật-sủ chép : Giáo-pháp của đức 
Thích-Ca truyĩn đê ở thí ■giới này được phân làm ba thời kỳ : Từ 
ngày Phật nhập diệt vê sau, một nghìn năm (1000) là 'thời chánh- 
pháp ỉ, đổ là thời kỳ thứ nhứt. Từ đó v'ề sau, một nghìn năm 
(1000) là f  thơi-tượng-pháp i, đó là thời kỳ thứ hai. Từ đó 
vì sau một vạn năm là f  thời mạt-pháp » đó là thời kỳ thủ ba. 
Hiện nav (1954) Sử Phật đã được 2517 năm, mà Tb-sư Vân- 
Thê sanh ra đời nhằm trong thời gian tờ Gia-tĩnh dín Vạn-lịch 
(Í522- 1615) nhà Minh bên Tàu. Nín Tồ-sư than lấy mình sanh 
nhằm đời mạt phâp, nghĩa : Giảo-phảp đă dín thiri kỳ chót 
ngọn ròi ỉ Cũng như nối: sanh sau dẻ muộn thua kém đủ bì i l

(3k) « Sách Luận ngữ n ó i: e Sỉ kỷ ngôn nhi quả kỳ hành I, lấy làm 
hi lời nói quả việc làm. Cũnq như nói ; « Thuýít đắc nhứt 
trượng, bất như khứ nhứt xích ■>. Nói được một trượng, chẳng 
bằng đi đặng một bước. Nhưng còn khá hơn f  năng thuyĩt bất 
năng hànhi !
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(35) Lải-buổn tỳ thiện-tri thức ; Đã yền vi chơ bộ sớ-sao người 
dược đ i  : là TS Ngài tự tỷ, đỏ là Tề Ngài khiêm-nhượng.

(36) Kinh Thi nỏi : t Vô phụ há hộ, vô mẫu hà thị I : Không cha 
nhờ đâu ĩ Không mẹ cậy đâu ? Hộ •' Che đỡ đầu ; T h ị: 
Nưững nhờ thăn. Hộ thị là : Thay nghĩa cho phụ mẫu. (Đức 
Phật cững như cha mẹ).

(37) Kinh Thì n ó i: t Than ô i ! Cha mẹ sanh ta khó nhọc 1 Dẫu muổn 
báo đáp ơn đức sanh thành, nhưng trời cao vô còng >. Dụ như 
thăm ăn cửa Đức Phật biêt kiểp nào báó đáp cho vừa.

(38) Kinh Thi nói : Sâu, nhện có con Tồ-vòổm đỏ ễ’ Dạy dỗ con 
mầy, nì Tiếp giống đây. Rằng ' f  Con minh-ỉinh dường tử ; đi 
theo họ khác * Là ỷ nói ế‘ Chúng sanh nguyên có Phật tánh tức là 
con của đức Từ-Phụ Thé-Tôn, thế mà chúng sanh không chịu 
niệm Phật đề vi Tịnh-độ là TS-quán, mà lại nở bỗ, đề đi theo 
làm con nuôi cho loài khác nơi lục-đạo luân-hsi! Cũng như său 
nhện đi luân-KBi làm con nuôi cho loài khác (tò-vò) ; chỉ mượn 
nghĩa xưa thôi.

(39) Sách Mạnh.Tử chép : « Người ta hễ cồn nhô thì min cha mẹ 
đền khi biểt háo sắc thì min cát tri đẹp; đến lúc có vợ con thì 
triển thi tử ; đi làm quan thì mến vua, cứng đặng mền vua thì 
nóng-nảy trong lòng. Với đại hiểu, thì trọn đời mỉn cha m ẹ; 
với người làm con đã năm mươi tubì mà còn mển chá mẹ đó, thì 
ta chi thấy có một mình Đại-Thuấn ! Người niệm Phật thì trọn 
đời õm lòng rriín Phật bằng cách hằng ngày lân la dưới đài sen, 
căng như đứa bê thường trìu mến dưới gối cha mẹ. Chớ đừng 
như ngưìri ta kia tò*ể nhiỉ min vây, đền lớn triến khảc, ba KSi 
min nọ, ba Hối mbt kia...!

(ị0) Kinh Lễ, Thiên-đán cũng chép rằng : t Phụng sự cha mẹt dừ 
cỏ ch$ giấu giếm (tử vị phụ ần) không nói với người ngoài, cũng 
chằng ỳhạm lỗi gì, thường không rời đôi bên tảt hữu ; đê hiễti- 
dưỡng không dám nghịch mạng (tả hữu vô phương).

(k-1)  Sách-Lễ-kỷ, thiin khùc lễ nói ,ễ t Hễ bần phận làm con, màa 
đông ph&i lo cho cha mẹ được ấmt mùa hạ phii lo cho cha mẹ 
được mát, chiìu hõm lo sửa chiếu gối màng min, rạng đông đỉn 
thăm *. Chớ đừng quá V như ai kia ; t Hữu-thẾ-tử, tắc mộ thi- 
tử » mà thôi, với cha mẹ già, nó cộ ừ, hử gì đễn nữa đăụ.
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(i-2) Sách Mợ.nh-Tữ nói : f  Tâm (ỷ thức) ni làm chù đỉêtt nghỉ 
nhớ, hễ có nghĩ nhớ thì đẳe lỷ, không nghĩ nhớ thì không đặng 
lẽ ». t  Hít lòng (thức thử sáu) lo nghĩ y  TKây Mạnh-Tử nói :
< Đạo của vua Nghiêu vua Thuấn ; Nếu chằng dùng cái chánh- 
sách nhơn-dức, thì, chẳng thề bình trị thiên-hạ đặng i .  Lại nói i 
f  Đă Kẽt lòng nghĩ lo, kế đỗ, dùng chảnh-sách không nỡ làm 
khò nhơn-dăn, mà có đứu nhơn phủ trùm ci thiin hạ >.

(Ậ3) Tạp-hoa : Hoa đẹp xen lộn. Tạp-Hoa Kinh : là tên. riêng 
cửa kinh Hoa-Nghiêm: Muôn hạnh tốt ví như hoa đẹp, đề trang- 
nghiim (tô-điìm) nên quả Phật bằng muôn hạnh, thành thử gọi 
ỉă Hoa-Nghiêm. Bõ-Tát tu nhơn làm đủ muỗn hạnh tốt xen 
lẫn nhau> nên gọi là Tạp-Hoa, đ ì đi âin kít-quả trang-nghiím 
của Phật, đông một ỷ nghĩa• Trong kỉnh Niit-Bàn và Quản* 
Phật Tam-muội kinh, đìu gọi Hoa-Nghiêm là Tạp-H oa kỉnh, là 
vì muôn hạnh lẫn xen, nhơn-duyên sanh khởi dè thành-tựu. Đó 
là lời trong Huyìn-đàm đẫn thí ; còn trong kinh Quán-Phật, 
phầm Bbn-hạnh nói : r Khi vừa thành dạo tại trưìrng Tịch- 
diệt bên nước Ma-Dà-Đà, ta vỉ các Đại Bô-Tát như PKb-Hĩên, 
Híền-Thủ... đối trong kinh Tạp-Hoa, đà phân biệt nói nhiìu rầi >.

( i i )  ứ c-kiin  : Chỗ nhận thấy trong hung-ức. ức-kiín cũng như 
ứe-thuyĩt ; vì theo ỷ kiStt mình đì nói; chớ không có căn cử vào 
đâu. Văn căa Phú-Bậc nói ; f  Lời của thần viỊn-dẫn chứng-cứ 
ở sách của Thánh-Hừn, chứ không phâi là liri ức-thuyêt i.

(4-5) Y báo chánh báo ứ. Y .ể là y bảo, tức là tất cà sự vật giá 
quốc giữa thễ-gian, gọi là y báo, vỉ là  Ề' cảnh (sở y) của thân 
tăm. Chánh báo : tức là (thăn ngă-ấm), vì do nơiiức tạo nghiệp 
của đòi trước, mà cảm chịu l&y cái thăn tăm dòi nay, nên gợi 
chánh báo. Đã có cái thăn năng-y, tất c6 cái cõi sở-y, nêti với 
quốc-độ cũng là nghĩa quà-bâo• Phầm Hạnh-nguyện lỉri Sớ-Sao 
nói : f  Y là quốc-độ sở y cửa phàm thánh, cõi nước hoặc tịnh 
hay uế ; chinh là cát thăn năng-y của phàm thánh, như thăn của 
nguràri, trời, tại-gia nam, tại-gia nữ, ngoại đạo, chư thần quĩ, 
Bò-Tit và Phật. Đìu có y báo và chánh báo ci, nhưng mõi 
mỗi đêu khầc nhau; Y là f  cđnh », chánh là f  tăm i. Song tăm 
Phật, và cđnh cửa Phật, thì khấc hẳn không phãi như tăm và 
cành của Bì-Tát; tâm và cành củà Eõ'Tát, khác hẳn không phải 
như tăm và cdtịh của chúng-sanh v.y..,
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0 6 )  Ông Quản-Tử nói : ỉ  nghĩ đó, nghĩ đỗ lại lặp đi lặp lại nghĩ 
đó, nghĩ đó chẳng đặng, thì quỉ thân dựa vào đê cho được linh- 
thông ; phi qul thần giúp cho được cảm thông, thì lòng ta tinh- 
thành đẽn cực-điềm, tự nhitn phát-minh tăm-trí linh-thông*.

(V ĩ) D uy-thức h ọc  n ổ i : Do A-Lại-Da thức nó tượng hình ( chuyên 
sanh cũng như n&y nở ra) ra trái tỉm, k i  đín sóng mũi, mắt, 
tay, lưỡi, đầu ; cải thân năm tạng ẻ’ 2 tay 2 chơn... ; kêu bằng 
chuyên sanh thức, nghĩa là thức thứ tăm nó chuyên động đè này 
nở ra bảy thức kia, mà sáu căn là phần hữu-hình, vì thuộc vì 
vật-chất, đề cho sáu : thức y-chỉ, tác-ý, hiện-hành tim  giác 
bằng những phân-biệt là thấy nghe hiẽu biết mặc dà ý thức nó 
vd-hình, nhưng tham-gia với năm căn : mắt, tai, mũi, lưỡi, và 
thăn. Vậy đem sấu căn qui vê căn-bhn-thức, nên gọi là < qui- 
nguvn-nghta ỉ, vì là phản bồn huìrn nguyên.

(48) Đời Hán Cao-Tb Hoànq-ĐỈ : Mà khi mới khởi binh. Ồng 
Ngụy-Vô-Tri dem dưng Tratt-Bình với tài năng của Tran-Bình 
cỏ thề cho làm. chức Hộ-Quân Trung-ứy. Đến lúc Bái-công chiên 
thắng Hạng-Vũ, dịnh thiẽn-hạ, phong hầu cho các công-thần. 
Trần-Bình được phong làm chức Khúc-Nghịch-Hâu■ Bình tău : 
f  NU không có Ngài Ngụv-Vô-Tri tiỉn dần ; hạ-thần đâu được 
hận-hạnh nay, xin nhường phong hàu lại cho Ông Ngụy-Vô-Tri 
Cao-TỒ khen : t  Khá gọi Trầĩt-Bình là người Bất vong bĩ)n >. 
Nhơn đỗ lại phong quan cho Ông Ngụỵ-Vô-Tri-

Lức còn hàn vi, Trăn-Bình làm Lỷ-xã trong làng, chia thịt 
diu công bình lắm, được các vị phạ-lăo trong xă khen rằn g : 
Chú em n'ây cắt chia khéo thật! Bình thưa : dẫu Bình nầy dược 
có bbtt phận cắt khiên thiên hạ, thì cũng như việc chia thịt đăy. 
Người ta mà biêt được danh từ nhử-tử (tôi em) là đấy-

Dàng sách ấy là đê tỏ rằng ; Ngày n^y ta sở dĩ được cái 
phước biêt niệm Phật, nhờ Đức Di-Đà độ cho như tháy nầỵ, 
là gốc nhờ Đức Thỉch-Ca chỉ dẫn, nên phải lạy Bần-Sư trước

(49) Với kẻ hỏi thẫc mầc, Đông-Phương-Sổc đáp : t Lăy ống 
dòm trời, dùng ngao lường biền, cầm nhành cây nhỏ động 
chuông, thì làm gì suốt được diêu quản cãa trời, xét được 
thiền thăm của biên, và dấy được âm thinh của chuông * ! ế?
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(50) « Nhứt th i chảng triữ. Nghĩa là : Có tứ  lấy một mÓH tri đề 
bứt được những đạo pháp càa tất cà chư Phật ; lại có thi biỉt 
được những giống tạo nhơn của tít cà eh&ng-sanh. nền gọi tri 
biít tót thiy hột giếng.

(51) ữNgũ trùng huyìn nghía t i :  í .-  Gì&i-tìúch (danh-đt) của 
kinh ; 2 ,- BiỊn-mỉnh <thi tinh) cia kinh; 3.- Phát-minh (tông 
cM) của kinh ; 4.~ Nghị-luận (tác-đụng) cửa kinh ; 5.- Phấn' 
đoản ỉgiắo nghĩa) của kinh

(52) <r Đại-sự nhơn đugina. Là : Nhtrn duytn của một việc lán. 
Nghĩa là Phật'Đà ỉở-dĩ xuất hiện nơi đời, nổi phảp 49 năm, dớ 
bởi v) nhơn duytn của một vịệc lán. Việc lớn bằng cách nào ? 
Nói chung thì chtiyin mi khai ngộ là vife lớn. Nói ritng : Kinh 
Pháp-Hoa lấy < Phật tri-kiin i  làm đại sự ; kinh Nìtt-Bàn lấy 
t Phật tành * tàm dại tự ; kinh Duy-Ma, kinh Tư-tch đều dũng 
bất-tu-ngỉù làm đại sự ; kinh HoarNghitm dùng t pháp giới * làm 
đại sụ ; kinh Bãt-Nhđ lấy < thành Phật nhơn-qui * làm đợi sự; 
kinh Vô-Lượng-Thợ dừng t  Văng tanh Cựe-lợe * làm đợi sự v.v...

(53) (tĐău tranh kiin  cô  i>ệ Kinh Đại-Tập NguyỊt-Tạng cuấn 10 
ehỉp lời Phật dạy rằng: Sau khi ta nhập diệt, trong khoảng 5 
trăm năm thử nhứt, cảc Bí-sồ còn kiin-eí vi việc tu gi&i-thoát, 
nghĩa là lo giữ giới hoàn-toàn, tu chứng A-La-Hản, nên gọi là 
gidi-thoất kiin-cố. Đẽn 500 năm thứ n/ù, ngưìri xuất-gia kiên-cổ 
tu-hành bằng cách chi chuyin thapi-thiìn nhập-định, gọi là f  thiần- 
định ktẽn-cế ỉ .  (Đà ÍOOO năm của đìri chánh pháp). Đền năm 
eáeh trăm (500) năm thứ ba, ngưiri xuất-gia chi lo tu kitn-tđ 
bằng tụng niệm cho nhiìu, học hỏi cho thông, gọi là f  Đa văn 
kiin-cố *. Đín năm trăm (500) năm thử tttt người trong Phật- 
phấp tu họe bằng cách phân nhíiu kiên-cố lo kinh-doanh tự-viỊn 
to* tháp tựợniỊ ỉ&n gọi là f  Tháp tự kiin-cổ t. (Đđ mân một nghìn 
(1000) năm eăa đời tượng pháp). Đễn năm trăm (500) năm 
thứ năm, ngteòrì trong Phật-pháp lo dSu-tranh tà kitn-cố han 
hít. Nghĩa là tranh giành đ i mọi phương-diện, gọi là f  đấu 
tranh kìin~cổ t.

Hiện nay (Phật-lịch 2517 — 1954), với đirt mạt-phảp một 
muôn (10.000) năm, đ i qua hít SÍ7 năm, thì 500 nim đó% là 
500 năm thứ nấm của thìrt kỳ t đấu tranh kitn-cố * da qua rối, 
lại hơn 17 nữa.
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Ôi ỉ Vói Phịt-lịch đđ qua cái thời-gian f  đău tranh kiên-eố I, 
ngoài thí-giới, pháp thễ-gian căng đòng thời t Cạnh tranh phấn- 
dấu >ế Vậy bứt : PMp xuđt-thí và pháp thắ-gian cũng đòng 
thài hợp lối Ị !

(5k) « Chơn-nhu iam-muội i>: Là một pháp thùn định, lễ quấn 
tưởng cái lỷ chơn-như võ-tưứng. mà trừ được vọng-hoặc. Luận- 
KhởùTỉn nói : t Tu pháp charn-như tam-muội là ; Tâm không 
trụ ở cái tướng thấy, chẳng trụ nơi cái tướng đắc, nhẫn đín 
lúc ra định, căng không giđi <fđiề khinh-mạn, thi diu  có bao phữn- 
não căng dần dần tiiu diệt.

(55 ) ctChĩ quản a  .ề Đin với eái pháp phuơng-tiện đề tu mà nói th ì ; 
Chi thuộc vì không môn, chơn-như môn, duyên theo cái chơn- 
nhu võ-vi, đ i lìa cắc danh-tưáng. Quấn thuộc vì hữu mồn, sanh 
diệt-mõn duy in thto eải sự-tưởng kữu-vi, đề phất đạt tri-giđù

Kinh Duy-Ma lời ehú n ói: t Người mới tu quấn, thì buộc 
tâm vào một chỗ, gọi là .Ệ f  Chỉ t ; tăm yin lặng đín cực-đữm 
thì sẩng-suStt ỉáng-suốt tức là huệt gọi là t quản *•

(56) a Thích-Ca đã qua, Di-Lặc chua đín i) : Sử Phật chép Cử 
mỗi một đại-kiễp ; Kề có một ngàn hai trăm tim chục triỊu 
năm. Mỗi trong một đại-kìíp, đìu cò bổn Trung-kiip là : 
Thành, Trạ, Hoại, Không- Mỗi mật trung kiễp ,ề Kè có ba trăm 
hai chạc triệu (320.000.000) năm. Trong một trung kỉip có 20 
tiều kiíp. Một tiêu kiíp có một tân tăng, một lần gidm, cộng có 
mười ỉáu triệu (16.000.00.0) năm.

Giữa trung kiễp này ; Đức TMch-Ca ra đời vì cuối tièu 
kiff> thứ chin ,ể qua giữa tiều kiip thứ mưiri, Đức Di'Lạc mới 
xuat thi. Nghĩa là , từ nay (2517 — Í954) bắt một kê đi, thì 
còn 5.999 năm nữa mới ứ t tiều kìểp thứ chín. Cũng tà nay 
bắt một kê đi, thì còn Tám triệu mười bổn ngàn bấn trăm chín 
mươi chín năm nữa, Đức Di-Lặc mới giáng-sanh. Từ thuở 
Thỉch-Ca đín lúc Di-Lặc ra dời, cách nhau tám ■ triệu một vạn 
một ngàn năm trăm bốn mươi lăm năm.

Vậy với giữa cắi thời kỳ dài lău bằng tám triệu một vạn 
một ngàn năm trăm bổn mươi lăm năm đó, ở thế-giớì Ta-bà 
đây làm gì được tháy Phật, vì Thich-Ca đã nhập-diệtI Di'Lặc 
chưa giáng-sanh ! Duy có tu niệm Phật được nhứt tậm, là 
thường được thấy Phật Ả-Di-Đà
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(57) (ĩ Do vọng hoặc sanh hánh-nghiệp ữ. Vọng hoặc : Tham, tăn, 
sit hay là kứn hoặc, tu hoặc v.v... ; do những mê hoặc đỏ, rôi 
tạo tác ra nghiệp chướng là : Ý 3 nghiệp ; khau 4 nghiệp ; thăn
3 nghiệp. Với 10 nghiệp ấy hễ nghiệp thiện thì thăng lên 3 
thiện dạo : là người, trời, thăn a-tu-la. Còn nghiệp áe thì trầm 
xuống 3 dc-đạo là ề' Địa-ngục ; ngạ-qul ; súc-sạnh, nên nói luăn- 
Kõi mãi không thôi, niu không niỊm Phật.

(58) Bộ LÀin-Tông-Bửu-Giảm chép răng : t Tu các phấp môn 
khác... Tỷ như con kiín bồ từ chân núi lên tận đảnh caơ ; tu 
pháp niệm Phật vãng-sanh, vi tợ ghe bùồm xuôi gió trải dòng 
nước thuận >ẽ Vỉ kiín bò cho tới nơi chi bằng tự-lực ỉ đi 
thuyênchóng, khỏe nhờ ci tha lực (Phật lực).

(59) Sách Trang-Tử chép : f  Vói ich ruộng không thi nỗi chuyện 
biền đặng, với cá giíng không thề bảo chỗ lớn được, là đều v ì: 
một đàng bị hạn cuộc nữi gò nhỏ, một đàng bị hạn cuộc nơi 
hẹp hồi

(60) (f Độc thiên kỳ thân i>: Yin lành một mình : cũng như ích- 
kỷ, các Thánh-nhơn btn tiều thừa, chỉ lo tu chứng qui Thinh- 
văn, chóng ra ngoài ba cõi, đè tự độ lẵy mình khỏi khồ sanh- 
tử trong sáu đường mà thôi; còn ekúng sanh sống say chít ngủ 
trong biền khb sông mê mặc kệ, nên gọi là yên lành một mình.

(61) « Tám đoạn diêt » : Đoạn : đoạn hẽt lòng vọng hoặc ; Diệt; 
diệt sạch khi sanh tử Nhập cái định t diệt tận ý-thức *, đ ì 
ham mt lấy cảnh giới < Tịch-diệt giđi-thoăt * làm vui, nên cứ 
vào pháp thỉên-định này đề ngõi luôn cả hằng mấy trăm năm. 
Phật bảo là giii-thoât thâm-khấch-

(62) Mới phát tàm thọ Bò-Tát giới, đề tu pháp đại-thừa. Luận 
Tri-Độ n ói: Bô-Tát có hai hạng: 1) Cư-gid ,ễ 2 ) Xuất-gia. 
Cấc vị trong bọn Thiện-Thủ cả 16 ES-Tât đó, là tại-gia B i-T ả t ; 
Còn những vị trong các Ngài < Từ-Thị ỉ  t DiỊu-Đức >... là 
Xuất-gia Bõ-Tât•

Tân phát-tâm cũng nhu tân phđt-ý Ẽò-Tẵt, lại cỗ hai bựe .* 
í )  Sanh tử nhục-thăn, là hàng Eô-Tát mới phát tăm tu, chưa 
chứng phăp-tánh, cồn bị cái thân phăn-đoạn sanh-tă trong 9 
cõi ; 2 )  Pháp-tảnh sanh-thân, là Eò-Tát này đă chứng phấp- 
tánh vô-sank-nhẫn, x i rôi cái nhục thân sanh-tả trong 3 cõi ; 
thụ cái thăn btín-dịch bất-sứnh bất-diệt, bất khâ tư nghi.
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(63) « Cụ phược phám-phu i> : Phiìn-năo nó bắt trái nguừi đem 
buộc ràng trong ngực sanh-tử, dề giam hăm măi, nin gọi là 
phược; có Hủ câ phiìn-ndo nin gọi là cụ-phược, tứe là hít 
thiy phàmẫ'phu. Kinh Anh-Lạe nói •' < Chảng cự-ỷhược phàm- 
phu chưa biit ngồi Tam-Bio ỉ.

(64) <r Xin trỏng con mât ». Khi ông Xá-Lợi-Phất phất tăm tu đại 
thừa Sô-Tit, đă chứng đitt bực trụ thứ 6 là tChánh-tđm trụ >; 
Một hôm nọ gặp người Bà-la-môn xin một trồng con mắt đê 
làm thuốc. Ông móc ra cho nỏ, ti ra nó đã không làm thuốc gì 
hít• lại nỉm xuống đất, r̂ iễ khạc nhò lẽn và chà đạp là khác, 
Xá-Lợi-Phất thấy thí nòi sân hận, nên thối mất đạùthừa tăm. 
Trụ ; là trạ vào lỷ Bất-Nhđ, nghĩa là sau khi chứng đủ 10 
tin, rii tiến Un tu 10 trụ, là đề an trụ vào địa-vị của Phật•

(65) Vởi lục đạ.0 : Chừa dường tròri ra, thì còn nhơn dạo ỉ Tu-la- 
đạo ỉ Súc-sanh đạo, Ngạ-qut đạo và Địa-ngục đạo, nin gọi là 
năm đưbng- Ổi I Xd-Lợi-Phăt đã tà bạc Eò-Tát, bị ma ngoại 
nổ chọe phát ehỉ nòi giận cồn đọa như thi, huống là phàm-phu ! 
Vậy b tít : với đại-thừa Bò-Tát, khó tu là thế ; cồn niệm Phật 
thì d i tu, vì nhờ có tự-lựe, và tha-ỉựe nên được mang nghiệp 
mà vđng-sanh.

(66) Có hai pháp : 1) Chuytn môn tăm quản-tưởng tướng-hảo e&a 
Phật, hay là quán-tường thật tưởng cửa pháp-thăn Phật (hai 
eảeh tu ấy gọi là quán-tưởng niệm Phật), hoặc nhứt tăm xưng 
danh hiệu Phật (là niệm Phật bằng câeh xưng-danh), và làm 
các eõng-hạnh, đầu gọi là niệm Phật tam-muội; đó là niệm 
Phật tam-muội cửa lực nhan hành.

2) Là ba eieh nhơn hành đó mà được thành tựu như : 
Tăm đă vào thứn-định (nhứt tăm bất loạn), hoặc thấy được 
Phật-thăn hiện tiìn, hoặc thấy được Thật-tướng cửa pháp thân, 
gọi là niệm Phật tam-muội, đấy là niệm Phật tam-muộì của lúc 
quả-thành. Niệm Phật tam-muội của t Nhơn-hành > gọi là tu 
niệm Phật tam-muội của f  quả-thành i  gọi là Phật đắc

(67) Kinh Hoa-Nghiim chép rằng : f  Chư phuamg-tiện vi phụ ĩ  : 
Nghĩa là dòng tu các pháp phương-tiện làm cha, vì có thè gìn 
được cái tâm không cho tán-loạn, đề cho tri-tuệ được thành, 
cũng như cha hay giữ dạy ede con được nín thăn. Chinh như 
pháp Ban-Chđu niệm Phật tam-muội là làm cha, cũng lại nhv thi.
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(68) <r Hột giống thán nhứl » : Niệm Phật là nhom, thành Phật là 
quà, với cái kĩt-quâ thành Phật, dù có nhỉêu, nhơn-duyỉn, như : 
giữ giới, lạy Phật, tụng kinh, hành lục độ, nhứt thiit đầu Kôi 
hướng vì tịnh-độ, đỗ đòng là e sở duyên nhứt chinh cả* 
niệm Phật là f  Thân nhân i  vì thđn-thiễt nhứt. Tỷ nhu với cái 
kết-quđ hột lúa, dà có nhỉẽu nhơn-duyẽn, như ệ. đất, nước, ánh 
sáng, không-khi, nhđn-công đêu là phần sở-duytn, nhưng chinh hột 
giống là thđn-nhân, vì nó thân-thiễt nhứt với cây lúa và bông 
trái sau nằy.ể. Vậy biêt hột-giống nào kềt quà nấy, nin hột- 
giống là phấn thân nhứt, còn thì là duyên phụ-trợ.

Lại nữat niệm Phật thành Phật cũng gọi là thân-sanh, 
nghĩa là ; í) Nhìr chấp-trì danh-kiệu Phật A-Di-Bà mà được 
văng-sanh vì tịnh-độ. 2) Dừng bản-trí của mình mà cằu Phật- 
tri, cũng như nhờ chãp-trì danh mà được nhứt-íâm bất-loạnt 
cũng gọi là thđn-sanh. Nên gọi Pháp niệm Phật là cha của 
các vị Bõ-Tát í Vì nó hay sanh đẻ pháp-thân ỉ

(69) Viễn hành đệ, làm danh « đệ thất địa >ì : Giữa thập đia SS- 
Tất. Bô-Tát ở ngôi thất-địa nầy là trụ vàó pháp quán thuần là 
võ-tướng, xa khỗi hơn các cái hữu-tướng, hữu-hành của thí- 
gian và nhị thừa ỉ

(70) Trang-nghiêm Phật-độ : Eò-Tát hành lục-độ đê thăn, khầu, 
ỳ của mình được thanh-tịnh... ; và giáo hóa chúng sanh cũng 
hành thập-thiện trừ thập-ác, đê cõi nước Phật được thanh-tịnh, 
nên gọi là Bô-Tát cii tạo thỉ-giới cho được tịnh-nghiÊm. Trái 
lại, ma-vương dạy chúng-sanh làm ngũ-nghịch, thập-ác, cạnh 
tranh, phấn đấUt đạo-tặc, chiễn-tranh, uĩ-áct là làm 6-trược cõi 
nước Phật. Vậy thiện là tịnh Phật quốc-độ, tạo-ác Ịà uễ-trược 
quổe-độ.

(71) Sức nhẫn tùy thuận. Tức là t tày thuận xảo phương tiện >■ 
Nghĩa là : thuận theo đi giảo-hóa, khiẽn chúng sanh nầy lòng 
tín-mín nói : pháp thậm-thâm đì cho dễ hữu, kêu bằng Bõ-Tát 
bất nghịch nhơn ỷ. Cũng như ỷ nghĩa f  nhĩ-thuận Ị của Khồng-Tử.

(72) Thỉ-giởi diệu-hĩ : Qttổc-độ của Duy-Ma cư-sĩ- Kinh Duy-Ma, 
phằm kiírt A-Súc Phật quốc chép rằng : f  Phật bảo Xá-Lợi-Phất - 
Có cõi nước tên Diệu-HỈ, Phật hiệu là Vô-Động, là Ông Duy 
Ma Phật từ nước ki* ằn thân, đê đễn sanh ở đăy ỉ.
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Ợ3) Sơ-địa. Tức hoan-hỷ địa, là một trong mvìri địa cửa đạt thừa 
Bồ-Tát : Bõ-Tát đđ đầy đủ công hạnh cửa một sơ A-Tăng kỳ- 
kiếp, mới chứng đắc thánh-tánh, vì đă phá trừ rìu kiên-hoăc, 
tô được cái lỷ ngã-không, ỷháp-không, nên cả sanh lòng hoan- 
hỷ, gọi hoan-hỷ địa.

(7ị )  Đức Văn-Thù cổ bái kệ vãng sanh : t Nguyện ngã mạng 
chung thìri, tận trừ nhứt thiit ehư chướng ngại, diện kỉin bỉ 
Phật A-Di-Đà, tức đắc vãng-sanh an-lạc sát ỉ-

Hai bài vẫn một ỷ nghĩa, dà là dại ẩdng tiêu dị. < Tận 
trà chu chướng-ngại * : Là nguyện khi sđp thở htri cuối cùng, 
đừng có các điêu chướng ngại ; như : Mê sảng, đh chảy đại 
tiều tiện ra, cho đín tìểc thương đừu nầy sự nọ. Vì lúc lăm chung 
mà có mấy chướng ngại đó, thì không mong gì vãng-sanh được !

(75) Thần ; Là nghĩa mà người thường chẳng xét lường đặng ; 
Thông : là nghĩa không chi ngăn ngại. Nói chung là cái lực 
dụng đă chẳng xét lường mà lại không ngăn ngại, gọi là Thần- 
thông. Du-Hí; Dạo chơi. Tức là đã đắc 5 thần-thõng, hoặc 6, 
hay 10 thằn-thông ; Dạo chơi qua các thí giới khấc, và địa- 
ngục, như Đức Địa-Tạng cũng là bực thần-thông du-hí. Sách 
Đại-thừa chương nghĩa nói : Với chỗ ra làm lạ lùng lắm, gọi 
là thần, với tác dụng không chỉ làm ủng-tắt, gọi là Thông. 
Như Đức Quấn-Thễ-Ẳm Bì)-Tát thitn biin vạn hóa ĩ ỉ

(76) Nguyên vì vườn cây của Thệ-Đa Thái-tử, nên gọt là rừng 
Thệ-Đa... Ông Tu-Đạt Trường-Giả mua lấy rềt kỉín thiít 
tịnh-xá đầ hiến Phật ở giãng-gịắo dộ-sanh. Thệ-Đa : Dịch là 
chiín-thắng, Thái-tử của vua Ba-Tư-Nặc ở nước Cu-Tát-La. 
Sách Tăyvực-kỷ nói : Thệ Đà Lâm, Thắng lăm.

(77) Sách Hoa-Nguyén Huyần-Đàm chép : Hàng thượng Đức 
Tkinh-văn không thấy nghe gì được với t gia-hội bực Tích- 
Hạnh Eô-Tát phơi vi, vảy lợt đợt nơi f  long môn ỉ. Nghĩa là 
cắc Bo-Tdt tu đã nhiêu kiíp, lắm hạnh không thề hiều nòi cái 
đạo lý đại-thừa viên-đẩn, mà phải lui ngã xuống Tỷ như cái 
cấp thứ 3 của f  vũ-môn >, cá nhảy qua không khôi được, phải 
té xuống trầy vi tróc vảy phơi khô, thành vị thuốc < long-cốt ». 
Ý rằng : Phật giâng kinh Hoa-Nghiêm, các vị Think-văn. Bi. 
Tát kia nghe không nòi, hiều không thấu, phải rớt hít, tỷ như 
cá đi thi nơi t  vổ-mdn J ệ Con nào nhảy qua khỏi cấp thứ 3 thì 
được hóa rdng, trải lại thi rớt xuống bị chít phơi khó I !
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(78) Phơi mang, cũng lá trầy vỉ tróc vẫy phơi khô nói trin. 
Xét rằng .ế Vă-môn cũng là long mOn. Sách Hậu-hán chép chuyện 
Tu Mđ Thiên. Ồng Thiẽn được tanh tại long-môn. Lời chá rằng : 
Vua vũ tạc ra cửa rịng. Sách Tận-Thị Tam-Tần chép rằng : 
Bẽn sõng có một tên là long-môn, thể nước nó hiềm trở chẳng 

.thộngt các loài cả, trạnh khờ mà lín đặng! Con nào lên được 
thì Ma rting v.v...

(79) Chẫng giải đặng lòng nghi. Có hai thầy Bí-Sô ; Một thầy 
phạm giát dâm bằng vô tâm ; một Thầy [phạm giới sát bằng 
không cố-ý ; đầu đín xin sám-hổi. Ngài Ưu-Ba-Ly cứ luật kít 
tội là thật dăm, thật sất. Hai Bí-Sô nghi rằng ■ Tuy cô phạm, 
nhưng là trường hợp vô-tâm, mà sao lại thành tội cố phạm ĩ !! 
Ngài Duy-Ma cho trí cùa Ưu-Ba-Ly như lửa đổm. Thì trí 
Duy-Ma như ánh sáng mặt nhựt, vì tiêu tan lồng nghi như nắng 
tiêu tan sương tuyĩị. Sáng cùa lửa đốm là tỷ-dụ cho tri của 
Thinh-Văn, ánh nắng ỉà tỷ-dụ cho tri của Phật. Sáng choang 
là dụ trí của Bì)-Tất, ánh lửa ví trí của Thinh-Văn.

(80) Sách Vĩnh-gia chửng đạo ca n ó i: tCó hai Bí-sô phạm dâm 
sát, Ba-Ly ánh đốm thím tội phạt, Duy-Ma quở cãi, lỉỉn dứt 
nghi, dường như ánh nấng tan sương tuyỉt *•

(HI) Với hai Đệ-tử, Ngài Xá-Lợi-Ph&t dạy cho : Một trò tu phấp 
quản bất-tịnh, một trò tu pháp quán đềm hơi thở) đã lâu mà 
chưa có ích lợi gì, tăm muốn phản đạo. Đin lạy Phật xin vì, 
Phật hỏi : Vậy nhớ hồi còn ở nhà, làm nghe-nghiệp gì ? Trò 
mà tu đím hơi thưa : Con là con nhà giữ nhị-tỳ (nghĩa trang). 
Trò mà tu quán bất-tịnh thưa rằng ' Con ỉ à con nhà thợ rèn 
thợ đúcễ Phật bào hai trò đồi nhau phép quán éầ Mi lat... Không 
bao lâu đìu chứng đạo quả. Tu pnap quán bẫt-tịnh là : Quán- 
tưởng cái thây của người chết... đê tu trừ cái tâm tham sắc dục. 
Tu quán đím hơi là đề diệt cái tâm tán-loạn. Người ở nhị• 
tỳ đã thường thấy tử-ihi, nên dễ tu mau thành ; ờ nhà thợ rèn 
thường thấy hơi thèi ống bễ, nin dễ tu pháp đím hữi.

(82) Ba tâm trọn pháp ; 1.- Chí-thành tăm : Cái tâm chơn-thật 
nguyện sanh vê tịnh-độ ; 2.- Thâm tăm : Cái tâm thăm-thiĩt 
Cầu sanh tịnh'độ ; 3.- Phát ngtiyện hồi-hướng tâm : Quày đtm
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những cõng đức da tu, hướng vì nguyện văng-sanh tịnh-độ, 
ngưìri niệm LPhật mà đủ ba cái tăm ấy ắt đặng iatih vì nước 
kia, như kinh Vô’lượng’thọ dã nỗi...

(83) A-Dá-Đà. Dịch là PhíhKhử, vd'giâ, vỗ bịnh. Thử thuếc hưìrn. 
A : Phề ; Dà-Bà : K hử; nghĩa ịà : ăn thuốc dđy khấp trừ 
các bịnh. Lại, A : vo ; Dà-đà: Giá : Ràng ịhụốc đấy cõng rẫt 
cao, giá tri vộ luợng. Lại, 4  •' Vô ,ệ Dà'đà ẽ’ Bệnh ỉ  ràng ụổng 
thuốc này, không còn có bịnh gì nữa,.,

A-Dà-Đà ; Độc-vị, mà cõng dụng hay gôm fă thử ịhụỐỊ 
khác.

(8 i)  Bời nhà Tày, Ồng Vương-Độ cỏ được cải bửu-kinh... lúc õng 
đi làm quan Htiyện-lịnh, trong huyện có căy đa lớn• eó thần, 
hễ tân quan nào đền, đều cúng thằn căy đa ẩy, không thi bi 
làm quái </fế. Đến tối, quan Huyện bảo linh lệ đem bửu-kính 
treo lẽn căy, đền nửa đêm mưa to, dông sét ỉớnẳ rạng ngày coi 
lại thì cẫy đa rách nảt hít, dưới gốc bộngeó con đại măng xà 
cbểị nám đen. Lại một hõm, ông đín nơi quán trọ, thấy trong 
nhà người ấy, lại cỏ một cô thiíu-nữ rất đẹp lạ lồng ì Õng 
hôi... p Chủ quản thưa : trước đây chừng vài tháng, có một 
hành khách dẫn cô ấy dến gửi ớ dây, nói rằng : Bữa sau lại dắt 
đi, thi mà măi đĩn ngày nay bặt vô đm tin... Ông Vương-Bộ 
nghe lấy lăm ngờ là chẳng phải loài người, nghĩ rềi len lén 
lấy bửu-kinh ra, thh cỗ gái ấy lùn dỉn xin tha chết bằng cánh 
quả ư sợ sệt, mà thú thật rằng : Thìíp là con cliôn cáo, lừa 
hăm hại dă nhỉẽu người, nay phải chịu chẽt dưới tay Ịỉgàù 
vậy cúi xin ngài cất bửu-kinh, tkiíp chịu chít. Độ gạn : giấu 
bửu-kinh đặng ngươi trốn hả ĩ Con yêu thưa : Kinh thân sáng 
thiêng, còn chõ nào trốn đặng ì Xin được no say một bữa, sẽ đần 
tội chễt. Cho uống ăn say mèm, rii nằm co lại, thì con ctìõn cái 
chét trẽn sàn.

(85) Ma Chướng. Tkăm-tăm là ngũ ấm : Sắc, thọ, tưởng, hành, thức; 
năm ấm ấy nó hay sanh ra nhừtt đữu chướng ngại làm nđo hại 
chúng-sđnh, nin gọi là Ma-ỉit hại.

(86) Sách Dị-Uỳèn nói ; Con íơn tinh nó giống hình ngưừi, nhưng 
chỉ có một chơn, ưa ăn cua nái. Dđtnị : Con vật nào quá già 
(hành quì, nó ưa biỉn hiện ra đè lừa hại nệỊưỉri
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(87) Thiin-ma tám ma : Thitn-ma tứe là trìri ma vưtrng ở cung 
trìri thử sáu của dục giới, tin là ba-tùần, dịch : Ác-ái, chúng cỏ 
bè đăng nhiìu vô-lượng, thường đem ác cảm làm chướng ngại 
cho ki hành đạo Phật, và khiển cho phóng-dật đè tự giỉt thân, 
nén gọi là Ma-la : Dịch là chướng sất- Tăm ma tức là con ma 
phỉĩn- nào, bởi phiìn-nđo nó là ácma, vi ưa cướp hại việc làm 
lành căa thế-gian, và xuất thễ-gian-

(88) Chứng bệnh bảg năm. Thầy Mạnh n óiN g ày  nay, phàm là 
người muổn an nước nhà, dưìrng như người đau đđ bảy 
nămt mà tìm cỏ ngại ba năm. Ngại là diệp-ngại, tục là căy thuốc- 
cứu, d ị kho càng lâu lại càng hay. Vị dụ : Với việc làm phdi 
dự bị trước-

(89) Vọnq-lự : Là vọng-tuởng, Duyên trần : Là tăm vọng-tưởng 
nó ưa tư-tự, đ ì duyên qua cảnh năm trăn là sắc, thinh, hương> 
vị, xốc, cũng như nói ễ’ Duyin là các sự vật nó liẽn-quan với cả 
trong lẫn ngoài cửa thân ta. Duyên iy  thề nó hư vọng không 
thật, nên nói vọng-lự duyên trần, lại sự vật ấy nó làm những 
duyỉn đ ì ta sanh khởi vọng-tình.

(90) Như con bồ hay trâu nghĩ vì bị mang cái ăch-cộ là khố, r8i 
muốn phá cho hư cái cộ hay xe đi, ngỏ dược khôi khb ; thì ngvòi 
chủ nó lại tạo cải xe khác nữa, thì đi lại cũng vẫn hoàn còn 
khi 1 Cũng như người ta chán-cải thân tìẫy là khò liìn tự thiêu 
cho hoại thăn đi, chĩt là hít khò : Chứ nào có biit cái thăn riầy 
hoại, thì cải nghiệp-ckử nó đi chịu eái thăn sau đề tiíp-tục thụ 
bio khỉt nữa, vì chưa hít nghiệp hoặc kia mà !

(91) Nhơn-không : Lại tin là Sanh-không, Ngã'không: nghĩa là 
quán-sát eấi thăn con người là do năm ttần mượn lẫn nhau 
đ i hòa-hợp làm một cái nhơn-tướng, lại là do nơi nhơn-duyẽn 
cũng như đả điìu-kiện mới sanh thành ra được bằng cách giđ- 
dối, vĩ biĩt trong đó nó chằniỊ có cải ngă thề là t thường> hay 
t nhứt ỉ  gì hết, nên nói là f  nhơn-khỗng >. Chứng nhận được lẽ 
chơn-không rối, nhơn đó đoạn được tất cả phứn-nđo, rốt đắc 
quà Niêt-Bàn, đổ là chỗ eực-điềm của Tiêu-thừa giáo. Bên Đại- 
thừa lập ra eái lỷ .ẳ Tất c i pháp f  sự vật * đầu có cái tánh 
chơn-như, rằng không c<íiể chấp nhtrn-ngă (đối với pháp ngã) 
đó, là nổi nhơn-khõng đ i rõ tánh chơn-như. Sách Khèng-Chưo-ng- 
Mục nói : Đĩn không còn ngă-chấp, là rộ bàỵ tánh (hợn-như, 
gọi là nhern-hhônệ.
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(92) Căn-bản tịnh nhiễm : Do tiữỉ tam độc là tham, sân, si làm 
t căn bin * vô-minh ằ, v6-minh tanh ra 12 nhơn-duytn, tày-thuận 
tạo ra thập thiện là f  tịnh *, thập ác là t nhiễm ỉ, vĩ có chãp 
ta làm thiện, làm ác. Lại hành thập thiện bằng hữu-tuớng là 
nhiễm, vO-tư&ng là tịnh, tịnh là vô-lậu, vô-lậtt chỉ tự-lợi là 
Thanh-Văn. vứ’lậu mà lợỉ-tha là Bd-Tát, vỉ không luôn c i pháp 
không nữa-

(93) Pháp khổng : Là không còn chấp pháp, từ trong thăm tâm, 
cho đín ngoài là quốc-độ, tất cả sự vật hiện-tượng, đầu không 
chấp nhứt, phđn biệt làm cành sở-hữu ngoài tánh chơn-như. 
Thể là ătu không luôn eđ cu-sanh pháp-chấp phân-biệt pháp- 
chấp kêu là t Bộ sanh vô-tưởng... hănh-thí vỗ ttgă.'. i  tức là : 
Võ ngđt vô nhơn ; vô chúng sanh; vô thọ giả.

(9 ị)  Định tánh xvên-đầ : Bịnh tánh ngưiri có cái chủng-tử (tánh) 
duy nhứt (định) xiầrt-đầ ; Ktu đủ là nhứt xiần-đề. Dừh là 
chằng đủ đức tin, là nghĩa bất thành Phật. Lại có hai nghĩa :
1.- Đoạn-thiện xiĩn-đì, dấy lòng đại tà-kiến, dứt hẳn tất eả căn 
lành, vỉ vì bác bỏ hít thảy việc lành. 2.- Đại-bi xiần-đi: Bít- 
Tát eó cái tâm đạt-bi, nguyên độ tận chúng-sanh đìu thành 
Phật, nhưng mà chúng-sanh vô-tận, nên Bô-Tãt hẳn không cỗ 
cái thbỉ kỳ thành Phật. Sách Chỉ-Quđn nói: Xiền-dì eó tâm còn 
có thề thành Phật ; nhị-thừa vì diệt trí, nên tăm đọi-thừa 
chẳng phát'tanh đặng.

(95) Cái vòng ngọc : 1,- Cố chỗ nói Đẽ-võng, hay Đí-thanh là cái 
võng• bằng ngọc thanh sắc-bửu. Nhtỉ nói Đê-thanh bảo võng, 
quang giới trùng tràng... Đó là căa thiên Đí-thich. 2.- Có chẽ 
nói Phạm-võng là : cải võng báu horn hẽt của trời Phạm-vương, 
cũng ánh chiíu lẫn nhau vô-càng vô-tận, rước Phật ngầi lin 
trên bửu võng ấy đề nói BS-Tát giới, nh<rn đồ lập kinh Đì 
bằng dụ là Phạm-Võng kinh Tđtn-Bịa Phằm v>v...

(96) i2  Bộ-phận cũng như 12 P hàn-giáo:
Bại-thừa Tiều-thừa .ể Trưbng-hàng 1
Đại'thừa Tiêu-thừa : Tràng tụng 2
Đại'thừa .ề Thụ-kỷ 3
Ịỳại-thừa Tiìu-thừa ; Cô-khòi 4
Đại-thừa Vỏ-vấn tự thuyêt 5
Đại-thừa Tìầu-thừa : Nhơn-duyẽn 6
Đại-thừa Tiều-thừa : Thi-dụ 7
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Bạỉ-thừa Tiều-thừa : Bĩn-tự 8
Đại-thừa Tièu-thìta ; Bền-sanh 9
Đại-thừa ; Phương-quảng ÍO
Đại-thừa Tiều-thừa : Vị-tằng-hữu 11
Đại-thừa Tièu-thừa : Luận-nghị 12

(97) Như-như : l ẳ- Tướng: là pháp hữu-vỉ lố-xố muôtt-tượng, 
pháp nào cũng đầu tự nhơn-duyin sanh ra đề chường bày tướng- 
trạng của các thử. 2 Danh là cũng nương nơi nhơn-duyẽn đè 
kêu gọi cái tướng của các pháp kia, mà nảy ra cái danh của 
mỗi pháp- Bởi tướng là sở-thuyên, còn danh là năng-thuyẽn. 
Tướng, Danh ăy là cái cảnh sở biển do n<ri tăm hữu-lậu cửa 
phàm-phu nó biín-hiện ra. 3:- Phân-biệt, cựu dịch là vọng- 
tưởng, là cii tăm năng-biĩn ra 2 cái tướng 'phân-biệt và sở 
biỉnẾ Ba pháp trtn đó, là phân năng biín và phần sở bìín của 
tăm hău-lậu. 4.~ Chánh-tri là tất cả vọng-tưởng nó xen vàô 
tăm vô-ỉậu. Bốn pháp trên đó chung là pháp hữu-vt, đề riêng biệt 
phần hữu-lậu và vồ-lậu. 5 - Như như là cái chvn-nhv do chánh 
tri trước mà chứng đặng ; bởi do nơi tri đúng như lý mà chứng 
đặng chơn như, nin nói là như như, là phần vô-vi. Dùng năm 
pháp ấy đì gôm thău tất cả các pháp hữu-vi và vô-vi, không 
sót một pháp nào.

'9.8) Tánh viên thành thật .ề 1,- Biín-kí sở chấp tánh : B ởi phàm- 
phu vọng chấp nên nhận lầm là thật có vật-chất, cái vọng-tình 
phàm-phu khắp kè so-đo các pháp (sự-vật), nên nói là biến kĩ. 
Tỷ như : thấy sợi dẫy nhận tâm là con rắn, chớ không phăi có 
thật thì con rắn, chằng qua là vọng tình mê chấp cho là rắn 
đấy thôi, nên nói biín-kí sở chấp tánh. Bởi đối với trong và 
ngoài thăn tăm, chúng ta nhận tăm thật có ngã, thật có phấp 
cũng thẽ. Vì là cả vạn pháp hữu-vi, dìu là pháp bởi nhơn- 
duyên mượn nhau hòa hợp đó thôi, chớ không có một chi là thật 
ngâ hay thật pháp gì cả, mà chi là cái vọng-tình nỗ chấp lấy 
đo lường nhận tâm là ngã là phấp, thì ra do vọng-tình mà còn, 
chứ khdng thề rời vọng-tình mà có được.

2,- Y-tha khởi tánh : Tãt cả muôn pháp đìu nương nơi 
nhơn duyên dè sanh khởi, thật thề. Tha : Nkữn-duyên, lấy 
chủn6-tử của A-Lại-Da-Thứo làm cái nhân đệ nhứt, mượn lấy 
mỗi mỗi trợ duyên kia f  Tha ĩ  đ ĩ sanh khởi, thì ra lìa vọng 
tình mà vẫn còn. Tỷ như : sợi dây nó do nhtrn-duyên là bã gai 
haỵ Ếế..Ệ Đè sanh khởi.
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3,- Viên-thành thật-tánh : Cải tănh chơn-thật đầy đủ nẽn 
cũng gọi là : pháp tánh chơn nhu... là cái thầ-tđnk của tất cđ 
pháp hữu-vi, in tùông như cải thật-tink của tất cả phâp hữu-vị, 
in túSng như cái thật-tinh cửa dây là gai hay bổ.

Song biẽn-kễ-sở-chấp tánh là vọng-hữu; y-tha-khỷi tánh là 
giđ-kữu ; viẽn-thành-thật tánh là thật-hữu.

(99) Ngõ : chủ-ử, Phàm-phu không rõ thân ngă-uằn này là nghĩa 
mượn hòa-hiệp, mà lại cố chấp răng thân-thê người thật có tự- 
chủ, tự-tại, gọi là nhơn-ngă; chứ rõ thăn ngũ-ùần là nghĩa 
mượn hòa hợp hẳn khồng cổ nhơn thề, nên nói nhơn vỗ ngă, 
đó là cái lí quán sát của tièu-thừa, dùng đề dứt cái chướng 
phữn-nđo, mà đắc qui Nĩít-Bàn-

Cổ chấp cáe pháp cổ thật-thề, có thật-dạng, thì gọi là pháp 
ngă ,ẻ nay hiều các pháp do nhơn-duyin sanh, nó hẳn không cô 
tự tánh, thì gọi là pháp võ-ngã. Đó là lề quán-sát của Đại-thừa 
Eõ-Tảt, đê đoạn cái chướng sở tri, mà đắf! Bò-Tát đạo.

(ÍOO) Sự sự Pố ngại phảp-giởi. Tất-cd chia ngăn mỗi sự mỗi pháp 
nhứt nhứt dìu đứng thức tánh, vì suốt lẫn với nhau bằng mỗi 
lớp mỗi lớp vô càng võ tận (xin xem ở số 12).

(Ỉ01) Tạng, Thông, Điêt, Viên. Bấy là Thiên-Thai tông ptiăn làm 
f  Hóa pháp tử giáo >. í.- Tạng giáo tức tam tạng là kinh, luật 
luận, phân rành từ bộ, từ loại, nói vẽ pháp tứ-đẽ nhơn-duyẽn 
sanh diệt, chinh là đê dạy cả Thinh-Văn, Duyên-Giác gọi là 
nhị-thừa, mà rộng ra thì cũng hóa-độ đền Bõ-Tát nữa. 2.- Thông- 
giăo : nói vì pháp tứ chơn-dí bằng lẽ tức không vô-sanh, cà 
tam thừa thông dìng học-tập, nhưng dùng Bti-Tdt làm chính cơ, 
còn nhị-thừa làm bàng-cơ, 3.- Biệt giáo ẳ’ riêng biệt đối với 
Èõ-Tảt, đ ì nói phảp đại-thừa vô lượng-nghĩa, chớ chẳng đòng 
với người bực nhị-thừa. 4.- Viên-giáo Đểi : với Bầ-Tảt bựe 
tối thượng lợi-căn, đề nỗi vì pháp trung-dạo thật-tướng bằng 
sự ỉỷ viên-dung. Bốn giáo ấy là pháp-môn dê giáo-kóa chúng• 
tanh được lợi-icht ntn gọi hóa-pMp tứ-giáo.

(Í02) Cáy thuốc chúa ầ, Thảo mộc đầu có thê trị lành bệnh, mà trong 
ci dược thảo, thứ nào hay nhứt hơn tít, được gọi dvợc-vvơng- 
thụ. Như Hoa-Nghiẽm kinh nói : Có cây thuốc thượnạ hảo, gốc
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rễ ăn sâu, cành lá bửa khắp, rễ, cọng, nhinh lá đìu trị lành 
các bênh; ai nghe hương của nỗ, cũng đêu lành bệnh hêt c4ề 
Bõ-Tát eũng thí dừng Đại-bi ướp thân, nên từ hình thề đín 
tỉỉng-tăm, đêu lợi-ích cho chúng sanh, gọi là cái thân Bại- 
Dược-Vương. Kinh Pháp-Hoa Nhặp-ỉớ chép rằng : Đối với Bức 
Quăn-ThS-Ẳm, "chủng sanh nào được thấy thăn thè hay nghe 
tiếng tăm, đêu đặng hẽt bệnh khò. vỉ thân Bõ-Tát như cây thuốc 
chúa, nin nói f  Phi môn thị-hiện cứu-khè ừm-thinh >.

(103) Viên-giác Phật : Pháp thăn Phật của Vitn-giảo là Tỳ-Lô-Xá- 
Na Phật■ Pháp-hoa văn cú nổi: Ần 3 tướng trước, chỉ thị ra 
cái thân tướng bất-khả tư-nghi như hư-không tức là Phật Viên- 
giác, vì tự-giăc, giác-tha, giác-hạnh viên-mãn.

Nghe pháp Phồ-m ôn: Phb: khắp giáp ; Môn; tri-giác 
khai thông không ngại, hay thông dường khiên người tô vào. 
Phip-Hoa khoa-chú nói: Phè-môn pháp tức là Viên-thông pháp. 
Kinh Hoa-Nghiẽm nói rõ trong một môn, thâu vào tất cả pháp, 
gọi là phò-môn pháp ; Sách Tham-Htíỳên Kỹ nói: Vào pháp 
tềng-trì duyên-khỉ, trong một môn lĩên thông gầm câ viin-dung 
phắp-giới, nên nói Phầ-môn.

(104) Bảt-nạn ỉêtl thập-địa : 1,- Địa-ngục khốn khS vì quả tội khè. 
2 Ngạ-qui khấn khè vì quả đói khất. 3.- Bàng-sanh khốn kfib 
»ì quá si-mê. 4.~ Uất-Đơn-Việt, khốn khò t/ì quá vui sướng 
không tu được. 5 .- Trường-thọ-thiên, là : các trời và ờ trung 
giới, thượng giới, vì quá ư sổng lâu khó giải-thoát đê lỉĩn-tu, 
và quá ư hường phước vui cũng không tu được mà thành ra 
khấn khò. 6 .- Những kẻ điẽc, đui, căm, ngọng, giữa nhơn gian, 
khẩn khò vì 6 căn chẳng đủ, thiếu cái tướng người. 7.- Thí’ 
tri bỉện-thỗng: khốn khè vì xào ngôn biện bác: phải nói ra 
quấy ; quấy nói ra pkdi, nói sao nghe cũng có lý được cà, 
những thất đức âc khều ĩ»ì mất sự thật. 8-- Phật tữn Phật hậu : 
Người sanh trưởng ở chẽ không có pháp Phật và giữa quảng 
điri giữa hai đức Phật, nghĩa là Phật trước đă qua đời, Phật 
tau chưa xuất‘thế, mà ở chỗ chằng cồ chùa Phật, dạo pháp gì ; 
còn chỗ eó dạo Pháp, và có thấy nghe tu học được thì khỏi bị 
cái nạn đó.
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(105) Thẵng-ứng thán, Liệt-ứng thân ể- Thắng-ứng thăn cũng, 
gọi là tTôn-Đắc thăn ỉ. Tồ Thiên-Thai lập ra ba thân • Pháp 
Báo và ưng. Với Bảo-thđn lại phăn làm hai: í.- Tự-thụ-dụng- 
thân. 2.- Tha-thụ-dụng-thăn : Đối với cái Báo-thăn bằng tự thụ 
dụng, thì kêu cái Báo-thăn bằng Tha Thụ-dụng, l à : t ứng 
thăn * ; Đổi với thứ ba lìệt-ứng-thân trượng lục thì kêu Tha- 
thụ-dụng thân là f  Thắng-ứng■>. Vậy biết t Thđng-ửng thăn t 
tức là : Tha thạ-dụng Báo-thăn. Sách Pháp-Hoa văn-cú Kỷ chép: 
Nên với t Tha thụ-dụng-thân i, cũng được gọi là t Báo-thăn 
cũng được kêu ỉà t Ưng-thân ĩ  ; dà Thắng hay Liệt cũng đìu 
tên là r ứng-thân ỉ  câ.

(Ỉ06) Định-thiên tán thiên : Định : là nghỉ dứt cái tư-lự đĩ tâm 
ngưng trụ vào một cảnh ; Tán : là bỏ ác đề tu lành, mặc dù tâm 
tấn-loạn. Tóm lại, là đìa đem hữi hạnh ấy hôi hướng nguyện 
sanh vầ Tịnh-độ. Đời Đường, Ngài Tkiện-Bạo đem 16 pháp 
quán của một bộ Kỉnh Quán-vô-lượng-thọ Phật, phân làm định- 
thiện, tấn-thiện; với 13 quấn trước, dàng cái tăm thiền-định, đề 
quán tưởng Y-Bdo» Chánh-Báo cửa Tịnh-độ, nín gọi là : Định- 
thiện. Với 3 quán sau, dàng cái tâm tán-ỉoạn, dề tu cải hạnh 3 
phước 9 ptiầm, nên gọi là tán-thiện.

(107) tam chưởng tịnh nghiệp ,ế Lại tên là 3 điêu phước: 1.- Thảo 
ttnôi cha mẹ, văng thờ sư-trưởng, lòng từ chẳng sất-sanh, tu 10 
nghiệp lành. 2.- Giữ và làm đủ các giới hạnh. 3.- Phất Bõ-đê 
tăm, tin sâu lỷ nhơn quả, đọc tụng kinh ẩại-thừạ.

( Í0 8 )  B ốn  tảnh : 1.. Tự-tánh hành : ES-Tát tự tánh bấy lău nay vẫn 
hiên lành, hiẽu dưỡng phụ mẫu, kính thuận Sa-môn, làm đủ 10 
điều thiện. 2.- Nguyện-tãnh hành : Sô-tát phát tăm nguyện thành 
đạo tác Phật. 3Ể- Thuận-tánh-hành .ệ Bd-tát thuận theo 6 độ đề 
thuận hành. -#ễ- Chuyần-tánh-hành : Nhơrt-công tu hành, đề 
chuyên phàm thành thánh. Thấy rô trong Phật Bồn-Hạnh tập 
kinh cuốn nhứt.

(Í09) Do-tiĩần ; Danh-tù sổ dặm của Ấn-Độ, có 3 hạng: l-‘ Thượng 
do-tùần :80 dặm- 2 .-Trung do-tùân ■' 60 dặm. 3- Hạ do-tùân : 
40 dặm. Mỗi một dặm là xa bằng ngỏ con trâu, nhỏ như con 
dê. (Tức là như một cây số ngàn).
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(HO) Cây báu ĐậO-tránỷ : Kinh Vô-Lượng-Thọ cuốn thượng• Chép 
vì chuyện cây So-đẽ ở thỉ-giới Cực-Lạe như vầy: Cây báu nơi 
đạo-tràng của Đức Di-Đà, nó có võ-lượng ánh màu, thăn cây 
eaò dễti 4 trăm muôn dặm, ỉà chõ Đức Di-Bà ngôi thành-đạo 
thuyỄt-pMp, đó là tịnh-độ hoàng-kim, nin cây Bd-đì bằng ngọc 
báu. Còn ở uễ-độ n&y nơi đạo-tràng chỗ Đức Thich-C» ngộ ị 
thành đạo thuyĩt-phảp, thì eđy Bô-đì bằng gõ.

Nói tóm lại, cây S6-BÌ, hay chẩn Bạo-tràng đầu là tiiu-biêu 
của Đạo, từ sự đến ỉýềỆ. Đạo-tràng : Là căitrưìrng dì học Đạo, 
như những chỗ Tăng chúng ờ tu-hành ; chùa-ehữn, Tịnh-xâ, Hội- 
Quán Hội Phật-học v.v... đìu gợi là Đạo-tràng. Cđy Bti-ĐÌ, là 
Phật ngòi nơi gốc cây tìăy tu-luyện mà được f  giấc-ngộ I, chứng 
đặng f  nhứt-thể-đạo-chủng-trí» nên gội cây tìằy là cây Bti-BÌ, 
và đặt nó là cây Bõ-BÌ; Bô-Đì là tiing Phạm, (Bõ-Bì hay Bu- 
Bỉ, Bù-Đì, Bõ-Bà cũng thế). Tàu dịch là t giác-tri ».

( l í ì )  Do-tuần. Cựu dịch. Do-tùân; tăn dịch là ; Thâu thiịn-na, dịch 
nghĩa là :  Hợp'ứng: K ì Hợp-ứng với bấy nhiêu đo lường, 
ấông với SỐ trạm ở xứ năy Kội xưa, Nguyện tiếng Phạm là : 
Yojtna (xem thêm ở si 109).

( Í i2 )  Ngũ nghịch : Ngũ-nghịch thõng đông cửa tam-thừa nổi: 
í.- GiSt cha ; 2 -  Gìít mẹ ; 3.- Giit A-La-Hdn ; 4.- Làm thân 
Phật ra mẫu ; 5 -  Phả hòa-hợp Tăng.

(113) Na-do-tha : Dịch là : Số ức, cỏ ba hạng : 1.- Một ức bằng 
mười vạn. 2- Một ức bằng trăm muôn. 3 Một ức bằng nghìn 
muôn. Na-Do-Tha, tửng Phạm ằ. Nayuia.

( i l k )  Với sanh-thần cao lớn còn đợi nói rõ điầu n ghi: Có chỗ 
nói t Cái thân cao mười vạn ức Na-Do-Tha J, đỗ là cải sanh 
thăn (cùng nhu ứng-thân hay hóa-thân). Số là cái thăn ở tịnh- 
độ, thắng hơn cii thân ở tứ-độ, t)ì sanh thân btn tịnk-độ phải 
cao lớn chừng nớ (bấy nhiiu đồ), còn sanh thân ở uí-dộ thì chỉ 
có một trượng 6 thước. Tri-lễ pháp sư, dùng 13 lần vấn-đâp đì 
biện minh việc nầy, quyẽt định là cái thăn cao lớn đặc-biệt. Rút 
ở sách Diệu-tông-tao-

(115) Bay đời P hật: Kinh tràng A-Hàm đại-bbn nói : f  Trướe đây
91 kitp vì đời quá-khứ, bấy giò’ có Phật hiệu là Tỳ-Bà-Thi



-  128 -

(Vipasyin); ki, 31 kiip trước đây, bấy giờ có Phật hiệu là Thi- 
Khí Như-Lai (Sikhin) ,ế cũng trong kiếp trtn, bấy gicr cổ Phật 
Tỳ-Xá-Bà ( Visvahhừ) ; giữa kiip hỉín đây, trong tiều kiíp thử 9, 
có dức Câu-Lưu-Tôn Phật (Krakucchanda) ; (Bức Câu-Na-Hàm 
(Kanakmuni); đức Ca-Diíp (Kàsyapa) ; Ta (đửc Thick-Ca) nay 
cũng ở trong kỉip thứ 9 c ia  hỉẽn kịễp nầy I. Kinh Đại-Bi nói: 
t  A-Nan ì Giữa kiềp hừn này, sau khi Ta nhập diệt rdt, qua tiìu 
kiípthứ 10 vì sau, còn có 996 đức Phật nữa tìíp tục ra đờù như 
trước Ta thì đức Cđu-Lưu-Tỗn là số 1, Talà số 4, qua tiều kiễp 
thứ 10 ; Di-Lặc-Phật là sổ 5ẵ Đín tiều kiếp thứ 20, đức Lư- 
Cha Như-Lai là lố 1000, ngươi ph&i biít thứ lớp như thí ỉ, (với 
1.000 Phật trên xin xem cái biêu đ i ớ bộ Ngũỵin nhơn luận)-

Luận Trỉ-ĐỘ nói: f  Trưởc Hỉin kiíp 91 tiều kiip, han đâu có 
Tỳ-Bà-Thi: giữa tiều kiĩp thứ 31 trước dây có hai đức Phật là 
Thi-Khi. Đệ Thứ-Bà-Phụ ; trong htỉn kiỉp đây có 4 Phật là :Ca- 
La-Cưu-Xàn-Dà, Ca-Na Dà-Mưu-Ny, Ca-Diĩp, và Thíck-Ca 
Mău-ni ỉ. Ba đứe Phật trước là Phật ồ VẼ khoin rốt kiip trang 
nghiim cửa qùá khử ; còn 4 Phật sau là : Phật ở vẽ tièu kiỉp 
th i 9 trong kiếp trụ giữa nhơn hiìn của kiiỷ hiện tại.

( Í Í6 )  Tu sáu pháp niệm 1) Niệm Phật là từ-bi Đại-đạo-Sư ; 
2) Niệm pháp là tam thí Phật mẫu ; 3) Niệm Tăng là nhơn-thiín 
phướcdtĩn ; 4) Niệm Thiẽn làtrubng thọ an-lạc ; 5) Niệm giới 
là thăn tâm thanh-tịnh ,ẵ 6) Niệm tri là phb-lí bần-càng.

( i í7 )  Cùng chia sáu cạn : Sách Vĩnh-Gia Tập nói: Tỷ, như ba con 
thổ Voi, Ngựa, Thỏ đông lội qua một dồng sông, lại phăn-biệt 
nhđtt vê ĩăa cạn, vì cạn, giò cứa ba con cỏ dài, ngắn khấc nhau, 
Voi dạ Sõ-Tát ; Ngựa tỷ như Duyẽn-gidc, Thồ ví Thinh-văn ; 
sông tỷ là lý chơn-không của Bạo. Lỹ chơtt-như vẫn một, tùy 
theo trình-độ cửa ba hạng ngưìri có cao và thấp, ntn sự thấy có 
khic nhau.

(118) Phước hơn thiến cung : Lời tựa sách Qui-Nguvn cồ 2 cấu : 
* Hạ-sanh đu thắníỊ bách thiên cung nan nghi ư đòng luận; 
thượng phầm duy cao, nhứt an dưỡng vô càng chi Cực-Lạc *. 
Đại ỷ là ,ế Ngưòri niệm Phật, được văng-sanh dừ là ở hạng rất 
thấp, nhưng hưởng phước vui hơn gấp trăm t&n phúc vui cửa 
thiin-cung; cồn tu niệm Phật được bực cao nhứt thì càng hưởng 
phác vui nhữu đín võ eàng-
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(ỈÍ9 ) Cạ phược phàm-phu : Phữn-ttđo nó trỗi ngưòri đời, đem buộc 
trong lạo ngục iữnh-tử, gọi là phvợc; ngưỉri mà dử icố phứn- 
nđo, gọi là cụ-phược : tức là tất cà phàm-phu. Kinh Anh-Lạc 
chép: Chúng cụ-phuợc phàm-phu chưa biít ngôi Tam-bâo. Tức 
như hiện nay những người mà không biểt Phật, Pháp, Tăng, 
cứ mi sa trong vũng bùn ngũ-dục chính là bọn cạ-phược phàm- 
phu dó.

(120) Thinh danh cú văn : Thinh ; là một trong năm trần ế- (Sắc, 
thinh, hương, vị, xúc), gọi là thinh trần do 4 đại (4 nguyên 
chất lớn) tạo ra, nó thuộc vê sắc phấp, cảnh sỷ đối của nhĩ-căn 
Phật dừng thinh dề thuyit pháp, nhơn đó. đặng ứ-độ chúng-sanh, 
nin dùng thinh làm Phật-sự, lấy thinh lẫm giáo-thề. Danh ; là 
tên cửa chữ; Cú : Là ráp chữ thành câu ; Văn : là chữ ráp 
nhiêu nét thành chữ. Luận Kkởi-Tín chép ve giáo-thề có 4 môn : 
mỗn thứ nhứt tà t tày tướng * có 4 câu, câu thử hai nói: hoặc: 
dùng ăm thinh làm tánhể. còn các thứ Danh, Cú, Văn là những 
cái quanh co trên ậm-thinh, là mượn lấy dỏ đì định nói lời này, 
lẽ nọ mà thôi, chứ ba món ấy nó chi có thê gìcảt như; Tự-mẫu, 
vần mẫu, chỉ cỗ giọng ngâm nga, mà không có nghĩa lý gì cd.

( i2 í )  Mười môn : í.. Ầm thinh ngữ ngôn; 2.- Danh cú văn thân ; 
8.- Thông dàng 4 pháp ; 4.' Cdc pháp rõ nghía ; 5.- Thâu cảnh 
cht tâm; 6 - Gầm duyin vào không ; 7.- Lỹ sự thắng ngại; 
8 -  Suốt gồm sở-thuyên ; 9 Sự sự không ngại : 10. Ấn bề 
rõ bày.

(Í22) Thién-Vận ; Văn tự trong một bài, cà từ đầu chi cuối, gọi là 
một thiên, nhu Thượng thiên, Hạ thi..., Vận .ễ Vân bình văn 
t r ắ c  V .V .-

(123) Dùng cơm thơm làm Phật sự ; Kinh Tịnh-Danhchép : Trong 
nước Chúng-Hương, Đức Hương-Tich Như-Lai lấy cơm thơm 
đề làm Phật sự. Nghĩa là Phật Sy thuy&t pháp bằng hcrì c<rm 
thơm, vì chúng-sanh ở đấy tỹ-căn thững lợi hơn các căn khác, 
nin chi nghe pháp bằng lỗ mũi tìíp xúc với hơi cơm mà tỏ Đạo- 
lỷ. Còn ckúng-sanh ờ thỉ-giới Ta-Bà dây, thì lỗ tai nghe phấp 
được thông lợi hơn các căn khác, nên Phật Thích-Ca phải tày 
theo căn cơ mà thuyết pháp bằng ăm-thinh, dùng tiêng tăm làm 
giáo-thề.
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( I2 í)  Bbn-chẵl ảnh-lượng ễ' Bỗn-chăt của thóc, ânh-tirợng cùa 
thức, tự-chứng phần, và kiĩn phần làm bin chất; sở-btín tướng- 
phân làm dnh-tuợng.

(125) Diệu- quản-sát-trl: Bẩy là chuyin thức thành trí; chuyền đbi 
cái thức thứ 6 của phàm-phu, đề tiễn đin qui Phật, thì thức ấy 
nó thành ra eái trị diệu-qudn-săt. Nghĩa là xem xit các pháp, 
coi pháp nào nin nói cho vừa với trình-độ người nghe được 
lợi ích.

(126) Bòn-chất-giáo .ệ Như nhãn-thức nó duyin qua sắc-cảnh ngoài 
ãnh-tượng (tức tướng-phần) sở hiện nơi nhăn - thức ta, còn 
chủng-tử của A-Lại-Dứ thức nỗ sở sanh eái sắc-phảp bằng thật 
chất, dề làm chõ cho ânh-tượng ấy kỷ-tháe, gọi là bbn • chất- 
Như ỷ-thức nỗ bỗng nhiên ngầm kiện lên cái tưởng-tượng bằng 
cách hữu-danh vô-thật, như lông rùa, sừng thô, và hoa đốm trên 
không, thì nó chỉ có cđi ânh-tượng, chứ không có eái bbn-chất đè 
kỷ-thảc, nin gọi là < dộc-inh-c&nh ỉ. Sách Duy-thức thuật-kỷ 
nói: Trừ ảnh ra ngoài ritng có sở thác, tên là bin chất. Những 
chõ giảng nổi như tha, ktu là bòn-chất-giáo.

(Í27) Ảnh-tượng-giáo : Đổi với ánh sáng, vật thì nỏ bị ngăn che, 
thì nó hiện ra bóng'dâng, với cái bồng ấy ta dà thấy được chá 
nó không có thật-thề, tức là không. Đỏ là đê vi-dụ eăc pháp 
không có tự-tánh. Chúng-sanh bị vọng-thức phân-biỊt, với trên 
tăm hiện ra mỗi mỗi hình tướng, gọi là ảnh-tuợng, thí cũng như 
ảnh-tượng trtn nước, trong gương. Những chỗ giảng nói như 
thỉ, gọi là Ảnh-tượng-giấo-

(128) Tăng-thượng-duyin : Một dtĩu-kìỊn thêm mạnh lên. Quản 
Kinh Huỵần-Nghỉa nói: Chúng sanh mà được văng sanh vầ Tịnh* 
Độ đó, đìu nương sức mạnh đại nguyện tịnh-nghiệỷ của Đức 
A-Di-Đà Phật, làm tăng thượng duyín. Tăng-thượng-duyin là 
một trong bđn duytn, tăng thựợng duyên là một cái đíiu-kiện cỏ 
sức mạnh đi giúp cho một pháp nó được sanh khởi. Như nhăn- 
căn nó năng sanh ra nhăn-thức ; ruộng đất hay sanh trưởng lúa 
bắp• Sách Đại-thừa chượng-nghỉa nói: Tăng-thượng-dvytn là 
một phần mạnh dè giúp cho một pháp nào chóng sanh khởi.

(129) ông Không-Sanh : (Tu-ES-ĐÌ). Ngôi ytn trên gộp đá ễ, giữa 
chốn hư không, trời Để-Thtch rii hoa xuống dề cúng dường- 
Không-Sanh hỏi: Ai rải hoa chi đó p Tõi là Thiên-ĐÍ-TMch mà,



(dưới thể nầy họ tôn xưng là Đức Chúa-Tròri), hõm nay thầy 
Tôn-giă thuyẽt pháp Bát-Nkd rất hay, nin _ tôi r ii hoa cáng 
dường. Tôi có nói, có thuyĩt gỉ dâu ? Vì phấp Bất-Nhđ chơn 
không kia mà, nên gọi là f  vô pháp khi t huy ít t, thế thì eó nỗi 
năng chi! —À IT h ĩ thì Tôn'Giả Ngài không nói, thời tôi cũng 
không nghe. — ừ  ! Vậy mới đúng lỷ Bát‘Nhđ chứ. Vì không nói, 
không nghe mới đìng thề chơn-khỗng vô-tưóng (Thị chư pháp 
không-tưóng, bất sanh bất diệt v.v..ễJ.

(Ị30) Mười môn : l ể- Ngđ, pháp đầu có ; 2.- Pháp cỏ ngă không', 
S-’ Pháp không tới lui ; 4.- Thông hiện giả chơn ; 5 .- Tục dỗi, 
chơn thật; 6.' Các pháp thỉ cổ danh; 7 -  Ba tánh luổng có ;
8 .» Chơn khõng phi tướng; 9.~ Không. hữu, đìu không ngại ; 
10.~ Viin-dung đủ đức.

(Í3 Ỉ)  Ngoài cồ pháp trong cô N gã: Với tròng căn thăn, chấp có 
ngă tướng làm chử-tè thì gọi là ngă chấp ; với ngoài khi giới, 
chấp có phảp'tướng, là những sự vật sở-hữu của bSn-ngđ, thì 
gọi là phdp-chấp. Như chấp có thăn thê của ta, ttn tuèi cửa ta, 
danh-dự của ta ; thân thuộc của ta, nhà vườn của cải, xứ sở nước 
nhà cảa ta, đìu thuộc vì ngđ và pháp chấp.

(Í32) Phật-pháp ngoại-đạo: Cấc phái ngoại đạo, đều chấp cỏ, 
hoặc : * T/iần ngã : linh Kồn t là ta sõng lâu..., hoặc f  Phấp ngđ: 
pháp mầu > là luyện được tài hay phép thuật giỏi v.v... ; sau 
khi họ quỉ đầu, hay ỉợùdụng Phật-phăp, mượn Phật lătK danh, 
tuy nhđn-hiệu bẽn ngoài là Phật-phdp, chứ nguytn-lai đầu óc 
chấp ngã chấp pháp vẫn còn nin gọi l à ; Phật-phâp ngoại-đạo.

( Í33)  Y chánh hay báo ; Chảnh báo là tất cả thân thê của ĐứePhật 
A'Di-Đà, và các Eề-Tátcùng dân chảng trong cõi Cực-Lạc đìu 
là tướng mạo thanh tịnh trang-nghitm; Y-báo là sự vật, ỉău 
đài quốc-độ, đêu là hoàng Um thất bửu răt là vi-diệu.

(13i) Định huê binh đàng ; Là thửn-định và trí-huệ : thâu dẹp được 
đừu tán loạn của ỷ-thức, nói không vọng-động là Định; xem xét 
sự rìăy lỷ nọ đều rành mạch không mê ĩầm, là Huệ. Tu thỉên- 
định quán-tưởng, phải dĩttg thời vừa có Định, vừa có Huệ, 
quăn-bình với nhau mới được. Chớ nếu chi cổ Định mà không 
có Huệ, thì cái định ấy là * khô định ĩ  hoặc si-định thì hại lấm! 
Còn niu (hi có Huệ mà khôriẸ cố Ọịnh, thì cái Huệ ây gọi là



132

t cứng huệ » hoặc t Iđo khầu không; *, cứng như thể-trí biện- 
thõng là một.

(135) Chi-Láu-Ca-Sám : Căng kíu tà CM-Săm là một nhà Tăng ở 
nước Nguyệt'Chi, tứe là  nước Bạc-Khu-La {Bhuhkhàra) ở phía 
Tây Ấn-ĐỘ. Ngài qua Trung-Hoa, đời Hậu-Hắn, trong khoảng 
triìụ Minh-Đĩ 08  —74 Khang Tăng-Khải : Khương íKhang) : 
nước Khưorng-Cư, tứe là nước Toát .Mạt-Ktín (Samankand) ở 
vì phía Bắc nước NguyỊt-Chi. Ngài Tăng-Khải tức tẽn là Tăng- 
Già-Bạt-Ma (Samghavarman) qua nước Tàu đời Tàu ngụy, năm 
Gia-Bình thứ V (năm) Quí Dậu, 253), ở Chừa Bạch-Mă, 
thành Lạc-Dương Ngô-Chi-Khiítn : Ngâ : Đông'Ngô (dời Tam- 
Quốc) Chi • Khiêm tụ là Cung - Minh, một vị ưu-bà-tắc nước 
Nguyệt-Chi, sau một vị Cao-Tăng ờ đìri Hán-Mạt, tưứng người 
nhỏ, cao, đen, ốm, mắt trắng, con ngươi vàng. Tống Pháp Hỉẽn : 
Ngài Pkâp-Hùn là người ở  dời Triệu-Tíng (960 — 1296). Bi- 
ĐÌ~Lưu-Ch(: (Bodhiruci) ; Dịch Phảp-Ái : người xuất thăn 
nước btam Thiên-Trầeữ qua Tàu nhăm đợi Đường, trừu Vũ- 
Tắe-Thiirfẫ ịịeh 3 Tọng kinh vào năm Tăn-Hợi (711) càng 
với Ngài Pkáp-Tạng, Trần-Ngoại v-v... đòng dịch ịạ i đình 
Cam-Lộc.

(136) Giá-Đà bộ bái kê ; Phấp-Hoa Huýền-tấn ckép : Già-Đà dịch là 
Tụng, nghĩa là xưng tạng, ca tụng, cử 4 cătt làm một bài tụng. 
Sách Bại-thừa Chượng-nghỉa nói : Già-Bà dịch : Bài kệ không 
tụng lại nghĩa trường-hàng, chi dăng hài kệ đ ĩ nói rõ bày các 
pháp, nin nói là Già-Bà. Tất c i hoặc mỗi câu 4 chữ, 5 chữ, 
7 chữ, 9 chữ; chẳng nồi lại nghĩa trin, đìu là Già-Bà.

(137) Phù-tần dao-tần : í.- Thuở đời nhà Châu, có người Phi-Tử, 
cháu chắc cửa ông Bậ-ích ; Phi Tử là ngtéời cỏ cải ngứ nuôi 
ngựàhay lâm ;ntn dược Châu-Bình ■ Vương (770—772 trứ L.T.) 
yêu dàng, sau phong hiăư' đất Thtềm, qtíốc hiệu là Tăn, thĩ là 
Doatih-Tần. 2.- Thuở Đông-Tấn (317—419), có ông Phà-Kiên, 
thi lực cường thạnh, chiím cứ nơi Quan-Trung, lập Quốc hiệu 
là Tần, đá là Phà-Tần. 3.- Ông Dao-Trành làm tướng cho ông 
Phà-Kiẽn. sau Phù'Kiên bị thua nhà Tần. Dao-Trành cũng 
chiim Quan-Trung ế, truyền đín con Dào-Trành là Dao-Hưng. 
thí là Dao~Tần.

(138) Nước Ku-Che (Cưti-Tỹ) : Cựu dịch: là Ctev-Ty, Cu-Chi- 
Nẵng ; tân dịch Quật-Chi. Cưu-Ty, mà nịưìri ta đọc trật vần là
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Qut-Tưl Vì họ chì biềt chữ Qui (rùa), chữ Tư hay chữ Tự 
(nay) mà thôi, chớ họ chẳng biít 2 chữ Qui-Tư nó còn có vâtt 
chính nữa là Cưu-Ty, nên đọc là Ku-Che đúng hơn.

Ku-Che là : một nước ở vì lưu vực phía Tây nước Tầu, 
thuở nhà Đường đặt là Ku-Che độ-hộ Phủ, tức nay là Huyện 
Khổ-Xa của đất Tăn-Cương, là xứ Phật-Giảo rất thạnh-hành 
từ xưa nay ; Ngài Cưu-Ma-La-Thập sanh tại đổ.

( Í39) Sai tướng Lữ-Quang : Vua Tần Phù-Kiên, năm Kiín-Nguơn 
thứ 13, sai Lữ-Quang dãn binh-tướng qua đánh thắng được 
nước Ku-Che (trận viễn chinh này, mục đích không giành cướp 
chi hơn là chỉ đoạt được vị Phdp-sư mà thôi) rdi rước Ngài La- 
Thập Phấp-sư v'ê, ca-khúc khải-hoàn ; đem quăn vì đín đất 
Lương-Chău, nghe Phừ-Kiên đã chỂt, Lữ-Quang chiêm cứ ở đày 
xưng Đẽ, quốc hiệu là Hậu-Lương (năm Kỷ-Sảu 389)• Đến khi 
Lữ-Quang chét, cháu giòng Thúc-bả là Lữ-Long hàng đầu nhà 
Tần, bấy giờ Ngài La-Thập mới vào đín Quan-Trung ở nơi 
vườn í  Titu-Diêu-Viẽn >•

(1Í0) Niên hiệu Hoàng-Thỉ năm thứ 11 : Hớàng-Thỉ một niên hiệu 
nước Tần trong khoảng niên hiệu Long-An của nhà Đông-Tấn 
từ năm Đinh-Dậu dỉn nămCanh-Tỷ (397 — 400).

( í i ỉ )  Ngài Huyền-Trang pháp-sư : Một nhà Tăng đời Đưìrng, du 
học qua Ấn-Độ, thụ học với Ngài Luận-sư Giới-Hừn, trải mười 
mấy năm, vì nước chở theo hơn 650 bộ kinh, luận, cùng đệ-tử 
đong dịch ra được 75 bộ, cộng được 1338 cuốn được hai Vua 
Thái-Tôn và Cao-Tùn (627 — 683) đêu tôn trọng.

(U 2 ) Trinh-quán năm thử ba  ; Là năm Kỷ-Sửu (629).

( i í3 )  Nước X á-V ê: Thiện-Kiĩn Luật chép : Xả-Vệ là tên người, xưa 
có người ở đấy, vê sau nhà vuứ lập làm tin nước là Xả-Vệ 
quốc, một tên là Đa-Hữu-Quốc rằng: Có nhiều người thông-minh 
tài-trí và các thứ quí báu lạ lùng đìu ỉ&n xuất nơi đây.

(Í44) Trinh-Quán năm thứ 19 : Trinh-Qudn là Kỷ-nguơn của 
Đường-Thải-Tôn ; năm thứ 19 là năm Ẳt-Tỵ (645).

( U5) Diện mạo như ịửc~còn tống: Người mà không dăm-dục, thì 
tinh-khí nó cố kết thành nhĩêu khối : gia-dĩ giới-thân huỊ-mạng



huân kít thành tịnh-chất, thành thử đâu thức tánh lìa khỏi xác, 
mà tỉín ấm thăn vẫn còn như sổng. Trái lại người mà tinh- 
khi ra hít, và không giới-luật duy trì, thì dà chưa tắt thở, mà 
sắe diện đà hiện tử-tướng hoặc là tii, xanh, hoặc thâm đen.

(íi-6) Với cây tàng, mà Ngài Huỳền-Tráng ước nguyện chi đầu được 
như thí đấy, là thêm một đtỉu nữa cho ta biễt rằng: f  Vật 
ngđ nhứt-như ! t Vì cây từng ấy không phảỉ vật ngoài tâm. 
yậyẳ với lẽ cảnh không ngoài tăm, tâm tức là cảnh và tâm tạo 
thitn biến, do đây càng thêm thấy rõ, tiểu mỗi người tăm như 
tăm của Pháp-sư- Kinh nói : Tình dữ vô tình cọng thành Phật 
dạo, lại eàng chăng rỗ. Tăm là Chánh-báo cảnh là Y-báo, níu 
tăm ấy là tăm Phậu thì cành ấy sẽ là cinh Phật, như cdnh 
Tây‘Phươngt Phật A-Dt-Đà' Trái lại, niu tâm là chúng-ianh 
thì einh ẩy là chúng-tanh, như cănh Ta-Bà nầy, do vì tâm trượe 
của ekúng-sanh gây tạo-

( ÍV7)  Ma Đành tùng ; Cây tàng dược TÒ đầu là một pháp ma-đẵnh 
thụ-ký của Phật-Tề xưa. Lại là một: đạo lỷ tăm năng chuyần 
vật. Cữhg đòng một cảnh giới vởi < ngoan-thạch điĩm đầu *. 
Trăn-Đoàn nói : Đạo thông thiẽn địa hữu hình ngoại..., vậy 
thử hỏi t Duỵ-vật hay Duy-tâm ? * Chúng sanh được tiín đín 
trình-độ đồ, thì thi-giởi mới hêt giặc cướp, vì vật ngđ nhứt 
như, không phân biệt, bởi tăm tịnh, độ tịnh, tam-giới duy'tăm, 
vạn-phảp duy-thức.

(íi-8)  Hằng-hồ : Trưirng A-Hàm kinh «Ạẳ ; Phía đông ao A-Mâu- 
Đạt, có sông Hằng-gìà. Sách Huỳin-Trâng kỷ nói: Gà Canga 
(Gangt), sách Tđy-vực ký chip : Căng (kình) gahà, cựu dịch 
là  .Ế Hăng-Già-hà, dịch nghĩa : Thiẽn-ditòrng-lai, là vị nguytn 
ẩấu, từ cao đinh núi lại.

( Í i9 )  Vảo định Ntìựt-quang : Tu pháp thíần-định đây, là cầu cho 
được táng suốt đề duy-trì pháp căa Phật. Truyện chép : Ngài 
Võ-Trước tu định nhựt-quang, giữ đúng nhu làri mà tu họe» 
lỉin đíc-định ấy vì sau, với trước kia những chồ chứ« kiều rõ 
đĩu thững suốt, vỉ chỗ thấy nghe dầu nhớ không quẽn. Đương 
thời chứng nhơn T6n-xưng tà * TMtn Bộ Luận-Chi > : Ồng 
chủ làm ra ngằn tộ lứận.
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(150) Mười sổ lưu-thỏng : í ế- Văn-Tkà Bảt-Nhđ kinh sớ ,ể 2 - Phật 
Di-Giáo kỉnh s ớ ; 3-- Bát-Nhđ Tăm kinh sớ ; 4.- Thoại-ứng 
kinh sớ ; 5.- Tứ-thập nhị-chưamg kinh sớ ; ổ-*- Bỗt-tư-nghì 
pháp-môn kinh sớ ; 7.- Vô-lượng-nghĩa kinh sớ ; 8.- Phb-Hiìn 
quán kỉnh sớ ; 9.- A-ũỉ-Đà kinh sớ ; 10.- Thả-Lăng-NghiẼm 
kinh tớ. Đời bấy giìr ai cũng xưng là f  Thập kinh sớ (hử *•

( Ỉ5 i)  Chẳng những số ức : Sách Kinh-Thi nối: f  Thương ehi tử 
tôn, kỳ lí  bất ức ». Nghĩa là : với eon cháu của nhà Thương* 
chằng thê dừng số ức đề tính hĩt đặng, vỉ quá đông.

(Í52) Bảo-vương-ỉuận : Chùa Thảo-đường, Ngài Phi-Tích pháp-sư 
chép bộ niệm Phật Tam'muệi Bảo- Vương-Luận.

(153) Long-Thơ Vô-Tận : Huyện Long-Thơ, Vương-Nhựt-Hưu, chép 
văn Tịnh-Độ. Vô-Tận cu-sĩ là Trương-Thường-Anh, có chép 
văn cầu sanh Tịnh-Độ. Quan Thị-Lan là Vương-Cb-Trực chép 
tập Tịnh-Độ quyít-nghi. Xử Ngô-Quận, Sa-mỗn Đại-Hựu, chép 
tập Tịnh-Độ chl qui. Vô'Công cư-sĩ là Vương-Bữn chép lụt 
Tịnh-Độ tự-tín. Ngài Từ-Vđn Sđm-Chủ, hiệu Tuân-Thức chép bộ 
Tịnh-Độ lược truyện.

(Í5b) Kệ kính lộ tu hành,: Ngài Thiện-Đạo Hồa-Thượng làm bài 
kệ rằng :

Tiệm tiệm ki bì hạt phát .ữ Dân dần da nhăn tóc bạc ; 
Khan khan hành bộ lung chung ■ Xiềng xứng gối dùng bước giạt; 
Giả nhịỀu kim ngọc măn dường •' Vi dầu vàng ngọc đây nhà ;
Khởi miễn suy tàn bịnh khb Ệ‘ Đâu khỏi ốm đau hành x ác! 
Nhậm thị thiên ban khoái-lạc : Dầu cho ngàn thức sướng vui ; 
Vô-thường chung thỉ đáo lai : Rốt cũng trăm năm thắm-thoát I 
Duy hữu cảnh lộ tu hành : Chỉ có nẻo tắt dễ tu ;
Đản niệm A-Di-Đà Phật ■ Niệm Phật sanh về (Tinh-Độ)

Cựcdạc.

(Ỉ55) Thần thê An-Dưỡng : Đức Vỉnh-Minh-Thợ ThtìnSư chép 
bài t  Phú Tkãn-thi Ản-Dưỡng > (mệt tận tịisớc c$a Cực-Lac 
quốc).
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(156) T ịn h -tìộ  th ị : Đời Tống Nguơn cố Ngài Trung-Phong-Bbn 
Thiìn-Sư đời Nguữn t Minh » ngài Tăy Trai Sở Thạch-Kỳ 
Thiìn-iir V'V— đìu làm thi đề vịnh pháp Tịnk'Độ.

(Í57) Quan, Thải-thú Đoàn-Công làm bài kệ đ i khen rằng :
Ngã s a  nhứt niệm đăng sơ  địa,
Phật quổc sanh ca lưỡng độ lai,
D uy hữ a môn nền cò hóe thụ,
C h i đ i  chỉ v ị quảy kim  đài.

Bại ý rằng : Thày ta tu rtiệm Phật được nhứt tăm bất 
loạn lên bực Sơ-địa 'ằ nước Phật đtm nhạt dẽn đón đ i hai lầtt’ 
Duy có trước ngõ cày hồt xưa ; tành thấp bởi vì ngại đài vàng.

(158} Bạỉ-LỊch năm thử chin : Đời nhà Ngu<rn chỉ cỗ Thiẽn-LỊch, 
chứ kMng cò Bại-Lịch,, mà đín cả đời Minh, cũng chẳng thấy 
có Bạì'Lịeh mà là niên hiệu Đưầrtg Bại-Tõn-

(159) Nhạc ịhán không h o ạ i: Tu phấp niệm Phật mà được đễn cải 
bực ndy, ' chẳng những vì lý là tâm-tịnh, độ-tịnh mà thôi, mà 
luôn cd sự thăn tăm thanh-tịnh nữa, tức là t Lục-căn tịnh-vị ĩ  
dẫy. Thanh-tịnh cả thdn-tđm rồi, tự-nhitn không hoại, là không 
hoi thúi, không rụt-rẵ, mà níu di Iđu măi thì thăn nó khô cứng 
như thăn búp-bĩ. Ở Bẳc-Việt đă có hai vị Tăng xưa, còn lưu 
thăn lại thừ tại chùa. Đức Minh-Mạng có làm thơ kỉnh phụng, 
đín nay vãn cồn. Bin Tàu có Đức Lụe-Tb Di-thề cũng còn đến 
nay. Trái lại, vê vật chất là dđ chẳng cồn đầy đủ tinh-khi cổ 
kít, vì tâm tKăn lại không eó giới-hướng huệ-mạng đè tót-tinh, 
thì tất nhiên ỷhầi thúi, rẵ, vỉ thăn-tđm íbnhiỉm.

(Í60) Niin hỉiu Thiên-Giám ; Là Hoàng-hiỊu cửa Lương-Võ-ĐĨ; 
kỷ nitnấy trong khoảng năm Nhđm-ngũ, đỉn năm Bính-thân, tức 
Dương lich là từ năm 502 -- 516.

(161) Cầm cây gậy tích : Nhà Tăng đi gọi là Phi-tích ; nhà sư 
trụ lại gọi trắc-tích hay là qudy-tich, (tieh-trượng). Sách nói ; 
Phi-tích, Quảỵ-tỉch năi tăng-nhvn chi hấnh chỉ... (Phi-tích là khi 
đi khất thực cầm di ; Qtiày tich Ịà khị vì tịnh-xá thì eậm lại 
nợi bàn
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(162) Thoạt vậy má tịch : Gọi đủ là Tịch-diệt : Vắng dứt, là dứt 
diệt hit vọng hoặc phiên não, tăm được vấng lặng. Tịch-diệt là 
dịch nghĩa tiíng Niít-Bàn (Nirvàna) : Thê nó phẳng lặng lìa 
tất cả tướng hữu-vi, nên nói Tịch-diệt■ Sách nỗi Hòa-Thượng 
tử, vứt : Tịch, là do điền Niỉt-Băn, nghĩa là câu cho được tiín 
đền cảnh-giới : Hoặc tập, chướng tận, danh t Tịch *■

(Í63) Sáu thời niệm Phật : Ngày 3 giữ, đêm 3 giờ, cộng chung là 
6 giờ ; Ngày 3 giờ là : Rạng mai, giữa ngày, mặt nhựt lặn. 
Đêm 3 già là : Đầu đêm, giữa đêm và cuii đêm■ Sách Tđy-vực 
ký nói : Sáu thời hợp thành một ngày một đêm : Ngày 3 thời, 
dỉm 3 thời.

( Í6 i)  Tông thuyết gồm thông : Tu thiìn môn tự ngộ triệt-đề là tâm 
thông ; thuyít-pháp tạ-tại là thuyễt thông. Tông là phdp-tánh ; 
thuyit là phdp-tướng. Tánh, Tướng đìu thông làm vị Đại-Tông 
sư. Tồ-Đình sự uyền cuốn bày, dẫn lời Ngài Thanh-Lương nói: 
Tông thông là tự tu hành ; Thuyít thõng là khai thị cho chúng 
chưa ngộ. Kinh Lăng-Già cuốn 3 Phật bio : Ngài Đại-HuỊ : 
Tất cả các Thanh-Văn, Dũytn-Gỉác, Bì-Tát đầu có hai môn 
thõng-tướng: Tông-thõng, Thuyit-thông. Lời dòng chú-giải : 
Tông là gốc cửa dạo, Thuyit là dấu của giáo, sấch Chủng đạo 
ca nói ; Tông thõng, thuyít cũng thông, định huỊ tròn ĩăng 
chẳng chấp không.

Non Khuôn-Lư : là Th&o-lư cửa ông Khuôn ; hoặc gọi là 
Lư-Sơn : nái cỏ am tranh, tại tinh Chiít-Giang, trên núi có 
chùa Đông-Lăm, do Quan Thứ-Sử là Hoàn-Y iién-trúc, rước 
Ngài Huệ'Viễn trụ-trì đó. K ễ có các ần -iĩ như : Luu-Di-Dđn, 
Lôi-Thứ-Tôtt, và các Sa-mứn cả hàng nghìn, kẻ Tăng người Tục 
cùng vì ở dó. Huệ-Viễn th-chức hội Bạch-Litn-Xă, hội,viên có 
123 ngưìri eă i  Try * lẫn t  Tố t  đSng tu : Đối trước tượng 
Phật Võ-Lượng-Thọ, tu sấu thìrỉ niệm Phật trong mỗi ngày đêm. 
HuỊ-Viễn ở luôn trong núi một trường kỳ cẩm túc ỉuết hơn 30 
năm. Đã hai tăn dượt Đức Di-Bà hiện thăn cho thấy và ma 
đảnh chứng dẫn. Đín năm Hoàng-hiệu Nghta-Hi thứ 12 (Binh- 
tkìn 416) của Bôrig-Tấn An-Đt (397 — 418) Ngài Huệ-Viễn- 
tịch, thọ được 83 tubi. ( f  Try i  là kỉ Tăng, ( Tố ỉ  người thí tục).

(165) Gạch chữ thập đ ề  ghi nhớ : Ngài Tràng-Lô-Trách, mỗi ngày 
cừng chúng hội niệm Phật không luận là niệm được sổ ngàn



hay muôn gì, mà đín ehữu bửa nào cũng vậy, chỉ ghi bằng số 
chữ thập thôi ; nghĩa là ngày nay tu niệm Phật chắc được 
đúng mưòi phăn, là ỷ nói ngày nào cũng cổ gắng tinh-tấn không 
cho một chút ti tí đăi đăỉ i

(Í66) Các ngái : 1.- Điri Minh (Từ Minh-ỉìỗng-Võ... đến Sùng-Trinh 
là năm Mậu-Thđn, 1368... din năm Quỷ-Mùi, 1643). Ngài Không- 
Cốc-Long Thĩtn-sư c6 chép ra sấch Kkông-Cốc tập ; 2.- Ngài 
Bộc-Phong-Thiện Thữn-su ehíp sich Ngữ-Lục ; 3.- NgcU Thiin- 
Kỳ..' Thiìn-sư hiệu Quỳnh-Tuyệt lão-nhorn, chíp sách Quỳnh- 
Tuyệt tập• Đìu tán-dương phdp trì-danh niệm Phật của kinh 
A-Di-Đà.

(Í67) Trương-SÌ-Thánh : Người đất Thải-Chđu, chuyên nghi chở 
muối, sau khởi binh chiim Thãi-Châu-.., xưng Thành-Vưcrng, 
hiỊu nước ỉà Đại-Chđu.

(168) Tướng ác hiên ra : Ồng Thiện-Hòa-Trương khi sống làm 
nghi gứt trău bò dền ỉúe tấp thở hơi cuối càng, ông tự thấy 
bãy súc-sanh ấy đtn đòi thường mạng. Bầy trâu bồ ấy là tướng 
ác hiỊn ra... Nhu t í làm hàng heo lúe sấp chết, cứ nằm thòng 
dầu xuống giường la tiing như heo hít, hộc máu r», đó là 
tướng ác hiện đấy.

Như ngưừi quá ư tham dăm hiỉu sắCt khi gần chễt, nó tự 
thấy ũ hữu mỹ-nă đín mơn-trớn rủ đi, đó là tướng ác hiện đấy.

Nói tém .ể bất luận bình sanh làm nghê nghiệp hoặc thiện hay 
àc gì, đín lúc tẳp chít, dìu có hiện cái tướng của mình dã làm 
ấy ra trước mắt đ i  dẫn tKăn thức đi đỉit chịu cãi kít quà của 
nành đ i  tạo nhơn từ trước, gọi bằng f  T iìn nhơn hậu quả >.

(169) B ái kệ khen can Sáo :
Hữu nhvt linh c&m biệt biệt nhi,
Giii tòng T&ag khln niệm A-Di,
Lập vong luag b ỉ  h ỉn  nhàn sy,
Hóa tùr liên-hoa dã thái kỳ.

N G H ĨA  : Có một con chim  ttn b iê tb íệ t  nhi ( t in  riéng cùa sáo)  
Nó nghe thầg dạy nIệẻm A-Di 
Chim lòng giam hăm khỗng tám lạ 
Bừhý chết., m ọt ién thi mới kỳ ? /...
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(Í7 0) Hai chữ  <r Tối-ỉinh a cũng như <r Tỗi thiện ». Linh : khôn- 
thitng, nghĩa là biĩt xấubiêthb vói dỉềudi-đn .. ntn nói : Khôn- 
thiêng hơn vạn vật• Vĩ với dỉtu giao-cấu, chúng nó đđu biểt 
x&u hò là gì ĩ  Thầy Mạnh đã phân .ẽ Với việc ầm thực và nam' 
nữ (cái, đực vớt nhau) thì con người cũng không khác gì với 
cầm-thú. Vái việc t không khác gi mấy là chỉ có sự kkõng 
loạn-luân và bứt xẩu hồ đấy thôi. — Tổi-thiện : Rất khỂo-khổn, 
là biit tb-chức, chê-tạo, học-vấn... nhứt là biít dạo-dức hành 
thiện, nin nói : khôn khéo hơn vạn-vật,'~bởi vạn-vật nó đâu có 
bứt đạo-đức làm lành là gì ĩ  Chỉ bìễt đói thì kiểm ăn, khát thì 
kiím uống, ức-độ thì kiim (cái, đực) vái nhau thôi ; tiỉ vậy mà 
cũng bứt tự muốn cho được phần hơn, thành thử eấu-xi lẫn 
nhau dử đỉiu tàn-ác. Đỉìu ấy đổi với loài người thì không như 
thỉ. Mà níu như thể thì chua phải là t  Tối-linh, TỐỈ-thiỊn ỉ. 
B ở i: t Níu thú tăm yin khả trắc ! Người nay hình vẫn là nguiri, 
mà lòng thứ đâu xét được ỉ. Ngưỉri như thi : 1) Hoặc người 
Sy là ờ trong dị-loại mới sanh lại hài người. Nẽrt thú tăm chưa 
sấng-suàt. 2 ) Hoặc ngưbi ấy là loài ngưỉri mà sắp đọa vào trong 
dị-loại, nên hình vẫn cồn tương-tợ như loài người, mà lồng thú 
đă gây nin, với hai hạng này chưa phii là bực ngưìri Tấi-linh, 
Tối-thiện. Vì không ioàn nhơn-cách, như Đạo Nho nói: .Tam-cang, 
Ngă-thưìrng. Còn Bạo-Phật nói: Tam-qui, Ngũ-giớiẳ mới toàn 
nhvn-đạo• Mới gọi là người Tối-linh, TSi-thiỊn vậy.

(171) Chầu sao Bđc-Đầu ,ẵ Sách Luận-ngữ nói: Làm việc chánh-trị 
băng nhơn-đức (thì được lồng dân dầu quỉ-thuận). Tỷ như sao 
Bắc-Đằu day ở đâu thì cấc tỉnh-tú kia cũng đều chầu-hầu quanh 
theo đín đó. Luận rằng : Làm việc chấnh-trị có người nghi 
rằng ,ẽ Câm binh Tã trận đánh Đông dẹp Bắc, giành nước hay 
cướp nước mới phải là chảnh-trị. Mà trái lại, chânh-trị là 
những việc sắp đặt và thi-hành đè sửa chữa cửa một nước bất 
luận ở trong trưìrng hợp nào cũng đìu cỏ chảnh-trị cửa trường- 
hợp ấy t i .  Như Quẩc-gia cá chánk-trị của Quốc-gia ; Tôn- 
giáo có chấnk-trị cửa Tôn-giáo, cho đin ki làm ruộng, người đi 
buôn v.v...

Đức Khèng-Tử đă nỗi : Chinh tân tu thân, ừ-gia, trị- 
quổc và bình-thiên-hạ, đìu là việc chánh-trị vậy.

(172) Thạch-Trạ : Cột đá. Dàng nghĩa rằng: Với Phậì-phẩp gia- 
phong, chống đỡ vững chđc. Tỗng-môn : vểncác Tông đêu xưng



là Tông-môn ; vỉ sau Thiền-Tôn tự-hào là Tông-môn, cồn bảo 
các Tâng khác gọi là giảo-môn, kinh Lảng-Gtà nói: Phật nói 
tâm làm tông, vô-môn làm phấp-môn.

(173) Bực thượng-thượng phầm : (Xem ở số 184).

(17í )  Danh nêu liên cảnh : Btời Tống Ngài Tông-Bènt người Huyện 
Vd-Tích, Phủ Thường-Châu, Tỉnh Giang-Tô. Trước dín tham 
học nơi Ngài Thiên-Y-Hoài Thìên-sư... tu niệm Phật có tỉnh- 
ngộ, sau dín ở chùa Tịnh-Từ, có Ngài Lôi-Pheng-Tài Pháp, 
sư, thần thức dạo qụa cảnh Tịnh-độ, thấy có một hoa sen rất 
tươi tốt, ròi hỏi ; thì có người trả là i rằng : Hoa sen ấy đề 
đợ i Ngài Tông-Bèn thỉtn-sư ở chùa Tịnh-Từ sẽ văng-sanh 
ve đăy.

Lại, ông Tư-Phước Hy-Công thăn đến chùa Huệ-Lâm, lạy 
dưới chơn của Ngài Tông Bôn, cúng từn vàng rỗi đi, có người 
hỏi cớ gì ĩ  thì đáp rằng: Trong khi thữn-định tôi thấy có hoa 
sen vàng, hỏi ra thì người ta cho biít rằng ; Đè đợi Ngài 
Tông-Bòn thiên-su.

SỐ là thữn-sư dù ở Tông-môn (thĩin-môn) mà kitm tu 
niệm Phật ; đin lăm chung bằng cách ngSi nhập-định. Được 
nhà vua phong tặng hiệu là Viẽn-Chiíu.

(Í75) Hoa sen mọc trong giường : Ông Tăng-Duệ theo thụ-giảo 
với Ngài La-Thập phảp-sư, đ ì  học kỉnh-nghia ; sau dự vào hội 
Lô-Sơn Liên-Xã. Đòn Tổng Hoàng hiệu Nguơn-Gia năm thứ 16 
(Kỳ-Mão, Tẩng-Văn-Đẽ ; 439) thoạt nhiên Ngài bảo chúng 
rằng : Ta sắp văng-sanh đây ! Day mặt về phương Tây chấp 
tay, ngồi tịch. Chúng thấy trước sàn ông Duệ, mọc lên một 
bông sen vàng, bỗng chốc rồi biín mất. Có một lùõng khói thơm 
5 màu từ trong phòng của Ngài bay ra.

(176) Ngài Tử-Mỉnh ; Sáeh Chỉ-yíu-sao tường giải, cuốn thứ nhứt 
chép Tứ-Minh là tên một quả núi ở phía Nam Phù Khánh- 
Nguơn, Tinh Chiít-Giang, Ninh-Ba, có cả 280 chót, trong đó 
có m ột ch ó t cao h ơ n  h í t ,  lú c  cả n h  t r ờ i  t r o n g  lặ n g , t r ô n g  l i n  th ấ y  

hình như có cửa sb bằng đá, nghĩa là bổn bên dìu thông qua 4 
inh táng của nhựt-nguyỊt tinh thần, nên gọi núi Tứ Minh. Mò 
rộng chánh nghĩa của Thitn-Thai Tôn, nin gọi Tứ-MinhT6n-Gtả.
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(177) Ngài Litìh-Chi ■ Chừa Linh-Chi tại đất Hoàng-Châu, Ngài 
Nguơn-Chiỉu, tự là Trạm-Nhi tít, ban sor y-chĩ nơi Ngài Đỏng- 
Tàng Huệ-Gi&m luật-sư, dề chuyên học bộ Tỳ-ny ; sau theo Ngài 
Thần-Ngộ Thĩẽn-sư, đ ì giirtg giáo-qudn căa Thitn-THai Tông; 
lại theo Ngài Tài-Pháp Phật ehàa QuđngrTừ, đề thụ Bõ-Tát 
giới, rộng xét luật Tông của Ngài Nam-Sơn Đạo-Tuyin, mà 
chăm ỷ v ì tịnbnghiệp, thương nói í sổng thì hoằng truyìn tạng 
luật, chít vì nước An-Dưỡng. Bình sanh ta tở đắc, , chỉ cố hai 
pháp, môn đố thôi. Ngài irụ-trì chùa Lình-Cki được 30 nẫm, 
dín Tống-HuyTôn. hiệu Chánh-Hòa năm thứ 6 (Binh-Thứn, 
216) tháng chín, ngày mông Ị  Ngài tịch, thọ được 69 tu’ôi> 
Thụy là Đại-Tri.

(178) Ngài Thanh-Chiểu : Đời Tống, Ngài Huệ-Hạnh, trụ nơi 
Huyện Vũ-An Hà-nam Hà-bắc đạó, xưng là Thank-Ckiễu luật- 
sư. Buồi dầu năm Ditn-Thạ, theo y-chỉ nori Ngậi Linh-Chi, đ ĩ  
tập học tạng luật, chuyên tu pháp Tịnh‘độ 60 năm, lức lâm- 
chung, nhóm chúng niệm Phật, Ngài nói bài kỉ. rằng

Di-£>à khàu khiu tụng.
Bạoh-hào niệm niệm tvừng.
Trì thử bĩt thối tim.
Quyết định sanh An_Dtrcrng.

DỊCH: (ị Hiệu Di-Đà miệng ta 1 hường tạng,
Ảnh bạch háo trong bạng tưởng luôn,
Tám in tuồng chẳng buông, chẵng thối,
Cõi Phật ta thượng bõĩ thượng sanh >J.

( Í79)  Cửu-Lưu : Hán thư nghệ văn chi-Ệ 1.- Nho-ltev : Phụng sự 
l ẽ  ă m  - d ư ơ n g  c ứ a  th iển  * đ ịa ,  th u ậ t lạ i  hóa đ ạ o  cứ a  Đ u ì r n g ,  

Ngu, Châu, Khồng' 2 ề- Đạo-lưu ; Nuâi tinh-thăn, giữ ỵiu thấp 
mìnhi hiện cái sống dai thong thi. Sể- Ảm-dương lưu : Xem 
tượng trài, chép lịch sách, đ ì  nhơn dân bứt ngày giir mùa tiit.
4 .-  Phdp-lưu : Minh đỉiu thưởng phạt, đề thuận the* lễ  chi. 
5ễ-  D anh-lưu: Chánh danh liỊt vị quan thuận sự thành. 
6.- Mặc-lưu: Thanh-sạch tỗnmiíu, kinh nuổị tri già. 7 .- Tung• 
hoành : Hiệp Nam, Bắc là Tung; liên Đông, Tây là Hoành. Đòi 
Chiĩn-Quốct cỗ nhà tung-hoành nốt;  Ông Tô'Tần litn-kỉt 6 
nước đề chổng Tăn là  Tung ; ông Trương-Nghi thuyíị ổ nước 
đề phụng-tự Tần là Hoành. Biri sau cỗ cắc nhà biện-ỉĩ ngoại■



_  142 -

giaot cũng là hạng Sy. 8.- Tập-lưu: Kiêm eă lìri nhà Nho nhà 
Mặc, hàm eó thuyit cửa Danh và Phẩp, sự gì căng biít.
9 .- Nông-ỉưu : Khuyĩn-khich ruộng rẫy, bày cửa cải đê trông 
tía. Cả các giới ấy đầu có ngươi tu niệm Phật-

(180) Văn-Lộ-Cỗng : Ịỳbi Tống Văn-ngạn-Bác, tự Ngoan-Phu, ở Giới- 
Hưu tỉnh Svn-Tăy. Trứu vua Nhơn-Tôn Ong thi đậu Tứn-sĩ. 
Làm quan trải bốn trừu vua (Nhơn-Tôn, Anh-Tỗn, Thần-Tôn 
và Triễt-Tôn ; từ năm 1023 dễtt 1099) ; nào ra tướng vũ, nào 
vào tướng văn hơn 50 năm, khi nghĩ làm việc. € chức Thải-sư,
92 tubi quá đìrỉ f  chi kít duytn với bạn đông tu và vđng-sanh. 
Được phong Lộ~quốc-Công, Thụy là Trung-Liệt, cũng xưng là  
Văn-Lộ-Công.

Điri Tống, Td-Thức tự là Tử-Chìêm, hiệu là Đông-Pha Cư- 
Sĩ làm quan đín chức Nội-Hàn, Thụy là Văn-trung, sau qui-y 
Tam-Bdo, làm đệ-tử ngài Tòng thiìn-sư chùa Đông-Lăm, thường 
gỉao-du với Phật-Ấn thiìn-sư.

( i S í )  C ác-T Ỉ-C h i ; Người ở huyỊn Câu-Dung tỉnh Giang-Tô, ông 
là con nhà giồng dõi thb họe Đạo Tiin. Vợ là Kỷ-Thị, riêng 
mình tinh thành niệm Phật. Năm Nguơn-Gta thứ 3 (Bính-Dần 
426) bà mới Un bàn dệt, bỗng thấy giữa trên không sáng rỡ 
ngửa mặt ngó lẽn không, thấy phương Tây có Phật hiện-thăn, 
bửu-cái tràng-phan, ánh che da tròi, bà mừng rỡ nghĩ rằng : 
trong Kinh n ó i: f  Đức Phật Vô-Lượng-Thọ t  chắc là đấy 
chăng ? sấp mặt lạy Phật. Ông T í lấy làm kinh lạ. Đín eoi, 
bà chi chõ Phật hiện, ông T í  cũng thấy được nửa thăn Phật, 
giây phút rỗi mới ần, có măy lành năm màu, c i  xóm đầu trông 
thấy. Thí rtit ông T i thôi luyện Đạo Titn, mà thăm tu niệm 
Phật.

(Í82) Đổt kinh Tiên, tu kinh Phật : Bời Hậu-Ngụy ông Đàm-Loan, 
tánh ưa pháp trường-sanh, chiu học nơi õng Lđo-sư là  Đào-ằtt- 
Quan truýền cho 10 cuổn kinh Tiên. Sau gặp Ngài Eồ-Đì Lưu- 
Chi hỏi r ằ n g ; Đạo Phật có phép thuật sổng dai chẳng chít 
không ? Hà ,ắ,.ề Hà ! ?ế Trương sanh bất tử chinh của Đạo Phật 
đó. KSi trao cho cuổtt kinh Thập-Lục-Quán, và dặn rằng : 
Ngài học kinh đây thà không sanh trở lại trong 3 cõi nữa, 
cũng khôi luân-KSi trong lục Đạo; tẽsíng lâunhĩêu kiíp, dù hà 
ía, ktêp thạch, căng không thê sánh vi đặng ỉ Bó, trường-sanh,
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của họ Kim-Tiín ta, Õng Loan rất mừng, lỉin đắị hít 10 cuốn 
kinh Tiin, ehỉ lo tu 16 pháp qudn, khi lâm-chung dặn dệ-tử 
xong, ngồi tịeh t

(Í83) Kỳ-Bá H uậnh-Đ Í: Ổng Kỳ-Bá và Hiin-Viin Hoàng-Đt cùng 
văn đáp với nhau, rối chép làm các sách nội-iinh, mà làm Tb- 
sư nhà BOng-y (tề thầy thuốc).

('184) Diêm-Vương kỉnh lạy : Sau khi Ngài Vĩnh-Minh-Thọ thỉẽn- 
sư tịch, có một nhà su từ đất Lăm-An phủ, tỉnh Chiit-Giang 
đin hằng ngày đi nhỉĩu nơi ngõi thấp của thừn-sư, đà trii năm 
ngưòri hỏi eớ gì ? thì sư đáp rằng ,ắ Trong lúc đau qui nặng, 
thần-thức của tôi vào chốn Minh-Phủ, thấy nơi điện cửa Ditm 
Vưarttg, phía tả có thờ bức tượng cùa Đứe Thĩỉn-iv, mà Vua 
thường ân-cììn kinh lạy, tôi lin hỏi ra, thì người ta đáp rằng : 
Đấy là Đức Thữn-sư chừa Vĩnh-Minh ỏ• đấi Hàng-Châu, phàm 
là người ta hễ lúc chít thì ai cũng đìu trải qua chốn này ; mà 
duy có Đức Thĩên-sư ấy, lúc lăm-chung lợi trực-chl v ì Tịnh- 
Độ thượng phầm thượng sanh, thành thử đứe Diím-Chúa Ngài 
qui trọng cõng-đứe tu niệm Phật quá cao. ph&i thiít tượng ngài 
đi hỉnh lạy và kỳ-niftn đó.

(185) Quỉ La-Sát hồi tâm ; Kinh nổi : Xưa có một thôn-qut nọ, bị 
cái nạn luân phiin dem con nạp cho qui La-Sât ăn... thịt, đín 
phiên của một người cọn của nhà có uy-tin với ngôi Tam-Bảo. 
Khi phải đi nạp mình, nhưng cứ nhứt tăm niệm Phật. Quỉ ấy 
không dám ăn, và Kôi tăm thôi ăn thịt người. Nhơn đó người 
n ạ p  m ạ n g  kia  đ ư ợ c  t r ở  v ì  n h à .

(Í86) Đức Văn-Thù cầu sanh, Đửc Phb-Hiần ngugén văng : 
(Xem ở sổ (74) trước kia đã có dẫn).

(187) Không nghi bổi làm g ì: í.- Kinh dịch nói : t Trước phải nghĩ 
xét rầi sẽ nổi sau : cùng bàn luận trước, nhitn hậu sẽ làm ,ệ 
nghĩ và bàn, là đ i  cho công chuyện làm đượe thành-tựu xong 
xuôi. 2 ẳ- Thuở nhà Đương vua Thái-Tôn lúc mà còn làm Tần- 
Vương, cùng ganh ty. nhau với Thái-tử Kiíti-Thành, muốn cử 
binh mã đi chinh phục, mà còn chúng nhơn thì bàn rằng : t 
chẳng thắng-lợi. Tần- Vương bảo bói thử coi. Ông Trương-Công 
lấy cái mai rùa liệng xuếng đất và nói rằng .ẵ Với việc bói quỉ
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là đ ĩ  gỉải-quyít điêu nghi ngờ, thi mà đã chẳng có nghi gì thì bói 
làm chi ? Ý nghĩa là .ắỴ Đối với pháp tu >ế Trì danh niệm Phật 
có hai nghĩa quyít-định răng : 1.- Vớt tâm ta, ta niệm Phật là 
đề kêu thức-tănh Phật của tự-tánh Di-Đà của ta thường được 
tinh giác. 2-- Vói cđnh Phật, ĩa niệm Phật là đề kêu van Đức 
Phật A-Di-Đà đả có đại nguyện hứa hện giúp ta. Vậy tu pháp 
Trì-danh vừa là tụ Phật, vừa lă tha Phật, đủ sức, sức nào 
cũng toàn là Phật, tu nhơn, là Phật, kít quả cũng Phật, tỷ như 
írầng nhơn là lúa, két trái cũng lúa, chắc chắn như vậy, còn 
ngừ gì mà lưỡng-lự ĩ Cũng nhưỉ khộng nghi gì mà bói làm chi ?


